TUẦN 3:

TIẾT 11:  LUYỆN TẬP
I- Mục tiêu:
- KT: Biết cộng trừ, nhân, chia  hỗn số và so sánh các hỗn số.

- KN: học sinh thành thạo cộng, trừ, nhân, chia hỗn số.

- TĐ: Gi¸o dôc häc sinh ý thøc tÝch cùc lµm to¸n.

II- Đồ dùng dạy- học:
- Sách giáo khoa, vở bài tập Toán 5.

III- Các hoạt động dạy và học:   

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5p

30p

5p


	  1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 1 ,2 trong SGK .
? Nêu cách chuyển hỗn số thành phân số?

- GV nhận xét và cho điểm HS.  

  2. Dạy học bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:
Trong tiết học này chúng ta cùng làm các bài tập luyện tập về hỗn số.

2.2. Hướng dẫn luyện tập:SGK

Bài 1:
 - GV yêu cầu HS tự làm bài tập. 

- GV chữa bài và hỏi: 

? Em hãy nêu cách chuyển từ hỗn số thành phân số?

- GV nhận xét và cho điểm HS

Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc đề bài toán .

- GV viết bảng : 3
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, yêu cầu HS suy nghĩ và tìm cách so sánh hai hỗn số trên.
- GV nhận xét tất cả các cách so sánh HS đưa ra, sau đó nêu: để cho thuận tiện, bài tập chỉ yêu cầu các em đổi hỗn số về phân số rồi so sánh như so sánh hai phân số.

- Gọi 3HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS
Bài 3:

- GV gọi HS đọc và nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng.

? Nêu cách thực hiện phép cộng (phép trừ) hai phân số cùng mẫu số, khác mẫu số.

- GV nhận xét và cho điểm HS

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập trang 13 , 14.

- Chuẩn bị bài: luyện tập chung
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- 1HS nêu
- HS nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

-2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào nháp.

- HS lần lượt trả lời, dưới lớp theo dõi nhận xét.

-1HS đọc.

- HS trao đổi với nhau để tìm cách so sánh.

- Một số HS trình bày cách so sánh của mình trước lớp.

 + Chuyển cả hai hỗn số về phân số rồi so sánh.

+ So sánh từng phần của hai hỗn số.

-Ta có phần nguyên 3 > 2  

  nên 3
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- HS theo dõi nhận xét của GV, sau đó tự làm tiếp các phần còn lại của bài.

- 3 HS lên chữa bài, lớp nhận xét

- Bài tập yêu cầu chúng ta chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính.

- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

 - HS nhận xét bài làm trên bảng.

- 2 HS lần lượt trả lời, cả lớp theo dõi nhận xét, bổ sung ý kiến.


____________________________________________
TIẾT 12:  LUYỆN TẬP CHUNG
 I-  Mục tiêu:

- KT: HS biết chuyển:

 + Một số phân số thành phân số thập phân.

 + Chuyển hỗn số thành phân số.

 + Chuyển các số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn và chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo có một tên đơn vị.

- KN: Thực hiện thành thạo các bài tập liên quan đến phssn số, hỗn số

- Rèn tính cẩn thận trong khi làm bài.
II-Đồ dùng dạy học:
- Sách giáo khoa, vở bài tập Toán 5.

III-Các hoạt động dạy và học: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5p

30p

5p


	1. Kiểm tra bài cũ: 
- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập

- GV nhận xét và cho điểm HS.

 2. Dạy học bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:

Trong tiết học này chúng ta cùng làm các bài tập luyện tập về phân số thập phân và hỗn số.

2.2. Hướng dẫn luyện tập: SGK

Bài 1:

 - GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.

? Những phân số như thế nào thì được gọi là phân số thập phân?

? Muốn chuyển một phân số thành phân số thập phân ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng.

- GV nhận xét cho điểm.

Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc đề bài toán .

? Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

? Ta có thể chuyển một hỗn số thành phân số như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài theo cặp.
- Nhận xét

Bài 3:

- GV gọi HS đọc và nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS làm bài.
- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4:

- GV viết lên bảng số đo  5m7dm. GV nêu:

 ? Hãy suy nghĩ để viết số đo  5m7dm thành số đo có một đơn vị là  m.

- GV nhận xét các cách làm của HS và nêu: Trong bài tập này chúng ta phải chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo có một đơn vị viết dưới dạng hỗn số.
- GV yêu cầu HS làm bài.

- Nhận xét
* Bài  5: ( HD HS khá, giỏi )
3m 27 cm = 327 cm

3m 27 cm = 30
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3.Củng cố, dặn dò: 
? Nêu cách chuyển hỗn số thành phân số?

? Nêu cách chuyển số đo từ đơn vị bé thành đơn vị lớn hơn?

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.
	- 2 hs lên bảng mỗi hs chữa 1 phần của bài tập 1 (VBT/ 13)

- 1 hs lên bảng chữa bài tập 2(VBT/13)

 - HS nhận xét

- HS nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 1Hs đọc

- Những phân số có mẫu số là 10, 100 , 1000,… được gọi là các phân số thập phân.
- HS lần lượt trả lời, dưới lớp theo dõi nhận xét.
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. 
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- 1Hs đọc
- Bài tập yêu cầu chúng ta chuyển các hỗn số thành phân số.

- Tử số bằng phần nguyên nhân với mẫu số rồi cộng với tử số của phân số. Mẫu số bằng mẫu số của phân số.

- 2 hs ngồi cạnh nhau trao đổi và làm bài vào vở ô li - 1 cặp hs làm bài vào bảng nhóm 
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- 1 hs nhận xét đúng/sai.
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- 3 HS lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- nhận xét, bổ sung ý kiến.

- HS trao đổi với nhau để giải quyết vấn đề. Sau đó nêu cách làm của mình trước lớp.

 Ta có 7dm = 
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- 3 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm vào vở bài tập.

- 2HS nêu


TIẾT 13: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu 

KT: Giúp học sinh biết:
- Cộng, trừ các phân số, hỗn số.

- Chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo có một tên đơn vị .

- Giải bài toán tìm một số khi biết giá trị một phân số của số đó. 
KN: HS thực hiện thành thạo các bài tập liên quan đến phân số, hỗn số.
TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.
II. Đồ dùng dạy- học

- Sách giáo khoa, vở bài tập Toán 5.

III. Các hoạt động dạy - học
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5p

32p
3p
	1. Kiểm tra bài cũ: 

- GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu học sinh làm các bài tập 1 , 2 trong vở bài tập.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

 2. Dạy học bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài:

Trong tiết học này chúng ta cùng ôn luyện về phép cộng và phép trừ các phân số. Sau đó làm các bài toán chuyển đổi đơn vị đo và giải bài toán về tìm một số khi biết giá trị một phân số của số đó.

2.2. Hướng dẫn luyện tập SGK:

Bài 1:

 - GV yêu cầu HS tự làm bài, nhắc HS khi quy đồng mẫu số các phân số chú ý chọn mẫu số chung bé nhất có thể.

- GV yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau .

Bài 2:

- Yêu cầu HS đọc đề bài toán và tự làm bài.

- Lưu ý HS : 

+ Khi quy đồng mẫu số cần chọn mẫu số bé nhất có thể.

+ Nếu kết quả chưa là phân số tối giản thì cần rút gọn về phân số tối giản.

- GV nhận xét chữa bài, củng cố cho hs cách trừ 2 phân số; cách Tính giá trị biểu thức với phân số chỉ có phép tính cộng và phép tình trừ ta thực hiện từ phải sang trái.
Bài 3:
( HD HS khá, giỏi )

kết quả khoanh đúng là C. 
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Bài 4 
? Bài tập y/c gì?
- GV hd mẫu
- GV cho HS tự làm bài và đi giúp đỡ những em chưa làm được bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 5:

- GV gọi HS đọc và nêu yêu cầu của bài.

- GV vẽ sơ đồ bài toán lên bảng , yêu cầu HS quan sát sơ đồ và hỏi: 

? Em hiểu câu( 
[image: image31.wmf]10
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quãng đường AB dài 12 km ) như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài, hướng dẫn riêng cho các em yếu :

? Biết 
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quãng đường dài 12 km, em hãy tìm 
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 của quãng đường?

? Biết 
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 của quãng đường làm thế nào để tìm được cả quãng đường?
- GV nhận xét và cho điểm HS.
       3. Củng cố, dặn dò 
- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập trang 15 , 16 .

- Chuẩn bị bài Luyện tập chung tiếp theo.


	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- HS nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập .
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- 1HS đọc

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a) 
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c, 
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- 1Hs nêu

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

7m 3dm = 
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12cm 5mm = 
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- 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài .

- HS trao đổi phát biểu ý kiến : 
Nghĩa là quãng đường chia thành 10 phần bằng nhau thì 3 phần dài 12km.

- HS làm bài vào vở bài tập.

- 1Hs chữa bài trên bảng
Bài giải

Từ sơ đồ ta nhận thấy nếu chia quãng đường thành 10 phần bằng nhau thì 3 phần dài 12km.

          Mỗi phần dài là: 

           12 : 3 = 4 ( km)

         Quãng đường AB dài là:

            4 x 10 = 40 ( km)

                          Đáp số : 40 km.

- Làm BT trong VBT.


_____________________________________
TIẾT 14:  LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:

- KT: củng cố:               

Nhân, chia hai phân số.

Chuyển các số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với một tên đơn vị đo.
- KN: giúp HS có kỹ năng thực hiện các phép tính liên quan đến phân số, hỗn số.
- TĐ: Giáo dục học sinh ý thức tích cực làm toán.
II- Đồ dùng dạy học:

SGK, VBT
Hình vẽ trong bài tập 4 vẽ vào bảng phụ.

III-Các hoạt động dạy và học: 

	TL
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5p

30p

5p
	1. Kiểm tra bài cũ:

 - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu học sinh làm các bài tập 3 , 4  trong vở bài tập.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

 2. Dạy học bài mới: 

2.1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu nhiệm vụ của tiết học.

2.2. Nội dung:

* Hệ thống kiến thức:

+ Giúp HS thành thạo trong cách tính:

- Phép nhân và phép chia các phân số.

- Tìm thành phần chưa biết của phép tính.

- Đổi số đo hai đơn vị thành số đo một đơn vị viết dưới dạng hỗn số.

- Giải bài toán liên quan đến tính diện tích các hình.

* Hướng dẫn luyện tập SGK:

Bài 1:

· GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó hỏi HS: 

? Muốn thực hiện phép nhân hai phân số ta làm như thế nào ?

? Muốn thực hiện phép chia hai phân số ta làm như thế nào ?

? Muốn thực hiện các phép tính với hỗn số ta làm như thế nào ?

· GV yêu cầu HS làm bài.

- Gọi HS nhận xét , GV nhận xét cho điểm HS

Bài 2:

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV yêu cầu HS nêu rõ cách tìm x của mình .

· GV  nhận xét và cho điểm HS.  

Bài 3:

- GV tổ chức cho HS làm bài :

- GV yêu cầu HS tự làm bài và đi hướng dẫn những em gặp khó khăn.

- GV yêu cầu HS làm bài.
- GV nhận xét và cho điểm HS.
Bài 4: ( HD HS khá, giỏi )
· GV gợi ý: Tìm diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là bao nhiêu, trừ đi diện tích làm nhà, diện tích đào ao ta sẽ biết được diện tích còn lại. Dựa vào số ô vuông bằng nhau để tính diện tích.

Khoanh vào B. 1400 m
[image: image60.wmf]2


? Muốn tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông ta làm như thế nào?

3. Củng cố - dặn dò: 
? Nêu cách chuyển số đo có 2 tên đơn vị đo thành hỗn số với 1 tên đơn vị đo?.

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.

- Chuẩn bị bài: Ôn tập về giải toán.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- HS nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 1HS đọc đề bài

- 3 HS lần lượt trả lời trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở .

a, 
[image: image61.wmf]45

28

5

9

4

7

5

4

9

7

=

=

x

x

x


b, 
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c, 
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d, 
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- Bài tập yêu cầu chúng ta tìm thành phần chưa biết của phép tính.

- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào vở.

A, x = 
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- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.
1m 75 cm = 
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· 2 hs trả lời




_________________________________________

TIẾT 15:  ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
 I-  Mục tiêu
- KT: Củng cố các dạng toán tìm hai số khi biết tổng ( hiệu) và tỉ số của hai số đó.
- KN: HS làm được bài tập về tìm hai số khi biết tổng ( hiệu) và tỉ số của hai số đó.
- TĐ: Rèn ý thức tích cực làm toán.
   II-Đồ dùng dạy học
- Sách giáo khoa, vở bài tập Toán 5.

III-Các hoạt động dạy và học  

	TL
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5p

30p
5p
	1. Kiểm tra bài cũ:
 - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu học sinh làm các bài tập 1 , 2   trong vở bài tập.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy học bài mới: 
2.1. Giới thiệu bài:

Trong tiết học này chúng ta cùng ôn tập về giải bài toán tìm hai số khi biết tổng ( hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó.

2.2. Hướng dẫn ôn tập 

 a) Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- GV gọi HS đọc đề bài toán 1.

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ và giải bài toán.
- Hãy nêu cách vẽ sơ đồ bài toán.

- Hãy nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- GV nhận xét ý kiến của HS.

b) Bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Hãy nêu cách vẽ sơ đồ bài toán và nêu cách giải dạng toán này.

- Cách giải bài toán “tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số” có gì khác so với giải bài toán “tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số”

c. Luyện tập
Bài 1:
- Gọi hs đọc yêu cầu của bài

- Yêu cầu hs tự làm bài và chữa bài

- Gọi hs đọc kết quả bài của mình

- Gọi hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng phụ.

- Gv nhận xét chốt lại kết quả đúng.

Bài 2:

- GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó gọi HS chữa bài trước lớp.

- GV nhận xét và cho điểm HS .

Bài 3:

- Gọi hs đọc đề bài toán

- Gv yêu cầu hs làm bài theo nhóm

+ GV chia nhóm, phát bảng nhóm cho các nhóm

+ GV nêu yêu cầu thảo luận làm bài.

- Yêu cầu hs báo cáo kết quả.

- GV nhận xét chữa bài.
3. Củng cố, dặn dò: 
? Muốn tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó ta làm như thế nào?

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập trong sách giáo khoa.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- HS đọc thành tiếng đề bài.

- Bài toán thuộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

+ Dựa vào tỉ số của hai số ta có thể vẽ sơ đồ bài toán. Tỉ số của số bé và số lớn là 
[image: image72.wmf]6
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, nếu số bé là 5 phần bằng nhau thì số lớn là 6 phần như thế.

- Các bước giải bài toán :
+ Vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán .

+ Tìm tổng số phần bằng nhau.

+ Tìm giá trị của một phần.

+ Tìm các số.

- Bài toán thuộc dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số.

- Các bước giải bài toán :

+Vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán .

+Tìm hiệu số phần bằng nhau.

+Tìm giá trị của một phần.

+Tìm các số.

- 1 hs đọc trước lớp.

- Cả lớp làm bài vào vở - 1 hs làm bài trên bảng phụ.

- 2 hs đọc bài giải - HS nhận xét, chữa bài.

- 1 hs nhận xét đúng/sai và chữa bài.

- HS tự làm bài tập. Sau đó đọc bài làm trước lớp.

- Bài toán thuộc dạng toán Hiệu - Tỉ . Vì hiệu hai loại nước mắm là 12 lít, tỉ số hai loại nước mắm là 2.
- HS trao đổi nhóm đôi để làm bài.

 Đáp số :  18 lít và 6 lít.

- Chuẩn bị bài: Ôn tập và bổ sung về giải toán.
- 1hs đọc trước lớp.

- 2 bàn hs quay lại với nhau tạo thành 1 nhóm, trao đổi làm bài vào bảng nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả - hs khác nhận xét bổ sung

- 2Hs nêu



______________________________________
TUẦN 4
    
TIẾT 16 : ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN

I - MỤC TIÊU: Giúp học sinh

- KT: Củng cố dạng toán tỉ lệ đã học
- KN: Biết một dạng quan hệ tỉ lệ ( đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương đương cũng gấp lên bấy nhiêu lần).



Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ này bằng một trong hai cách " Rút về đơn vị" hoặc "Tìm tỉ số".


- TĐ: GD tính cẩn thận, chính xác.

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng nhóm


- Phiếu bài tập

III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA  GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ( 5')

- Gọi hs lên bảng chữa bài tập.

- Gv nhận xét ghi điểm

B - Dạy bài mới

1, Giới thiệu: (1')Trực tiếp

2, Hướng dẫn hs ôn tập(15')

a, Giới thiệu ví dụ dẫn đến quan hệ tỉ lệ.
- GV treo bảng phụ viết sẵn ví dụ lên bảng.

- Gọi hs đọc ví dụ - GV kẻ bảng

T/g đi 

1 giờ

2giờ

3 giờ

QĐ đi 

4 km

8 km

12 km

? Em có nhận xét gì về thời gian đi và quãng đường đi được của người đi bộ?

- GV nhận xét chốt lại: Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đương đi được cũng gấp lên bấy nhiêu lần.

b, Giới thiệu bài toán và cách giải
- GV nêu bài toán và tóm tắt lên bảng.

2 giờ: 90 km

4 giờ: .... km?

- Gọi hs nhìn tóm tắt nhắc lại đề bài toán.

- Gv hướng dẫn hs tìm cách giải:

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Để tìm quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ trước tiên ta phải tìm quãng đường ô tô đi được trong mấy giờ? 

- Yêu cầu hs tự làm bài.

- Gọi hs đọc bài làm của mình.

- Gọi hs nhận xét bài làm trên bảng phụ.

- GV nhận xét và nhấn mạnh: Bước tìm quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ là bước rút về đơn vị.

? Ngoài cách giải trên, bạn nào có thể giải bài toán theo cách khác?

- Gọi hs lên bảng giải (Nếu hs không giải được gv giới thiệu cho hs cách giải thứ hai trong SGK/19). Và giới thiệu bước thứ nhất là bước "tìm tỉ số".

- Gv nhắc nhở hs có thể giải bài toán bằng 1 trong 2 cách trên sao cho phù hợp.

c, Luyện tập thực hành.(15')

* Bài tập 1: Làm bài cá nhân

- Gọi hs đọc bài toán- gv ghi tóm tắt lên bảng.

? Bài toán này có thể giải theo cách mấy?

- Yêu cầu hs làm bài và chữa bài.

- Gọi hs đọc bài làm của mình.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài, củng cố cho hs cách giải bài toán áp dụng bước rút về đơn vị.

- Gv chốt lại bài toán này không thể giải theo cách 2.

* Bài tập 2: Làm bài cá nhân(HDHSK-G)

- Gọi hs đọc bài toán- gv ghi tóm tắt lên bảng

? Bài toán này có thể giải theo cách mấy?

- Yêu cầu hs làm bài và chữa bài.

- Gọi hs đọc bài làm của mình.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài, củng cố cho hs cách giải bài toán áp dụng bước rút về đơn vị.

* Bài tập 3: Làm bài theo cặp(HDHSK-G)

- Gọi hs đọc bài toán

- Gọi  hs lên bảng tóm tắt

- Gọi hs đọc bài làm của mình.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng và cách gải bài toán sử dụng bước tìm tỉ số.

3, Củng cố dặn dò(3')

- GV giới thiệu loại toán mới và 2 cách giải.

- GV nhận xét tiết học

Dặn dò 
	- 1 hs lên chữa bài tập 2 (SGK/18)

- 1 hs lên chữa bài tập 3 (SGK/18)

- HS nhận xét

- 1 hs đọc thành tiếng trước lớp -  cả lớp nghe bạn đọc và quan sát lên bảng.

+ Thời gian tăng lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi được cũng tăng lên bấy nhiêu lần.

- 2hs nhắc lại nhận xét

- Hs chú ý lắng nghe và quan sát.

- 2 hs nhắc lại bài toán.

+ Bài toán cho biết một ô tô trong 2 giờ đi được 90 km.

+ Bài toán hỏi trong 4 giờ ô tô đi được bao nhiêu km?

- Tìm quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ.

- Cả lớp làm bài vào vở ô li - 1 hs  làm bài trên bảng phụ.

- 2 hs đọc bài của mình, hs nhận xét chữa bài.

- 1hs nhận xét chữa bài

- Hs xung phong nêu cách giải khác.

- 1 hs lên bảng trình bày bài giải, cả lớp làm bài vào vở ô li (hoặc lắng nghe gv hướng dẫn)

Bài giải

4 giờ gấp 2 giờ số lần là:

4 : 2 = 2 (lần)

Trong 4 giờ ô tô đi được là:

90 x 2 = 180 (km)

                              Đáp số: 180 km

- 1 hs đọc trước lớp

- Có thể giải theo cách 1: Rút về đơn vị.

- Cả lớp làm bài vào VBT, 1 hs làm bài trên bảng nhóm
[image: image73.wmf]®

dán lên bảng lớp.

- 2 hs đọc, hs khác nhận xét.

- 1 hs nhận xét, chữa bài.

Bài giải

Mua 1 m vải hết số tiền là:

90 000 : 6 = 15 000 (đồng)

Mua 10 m vải hết số tiền là:

15 000 x 10 = 150 000 (đồng)

- Có thể giải theo cách 1: Rút về đơn vị.

Bài giải

Số bánh dẻo có trong 1 hộp là:

100 : 25 = 4(bánh dẻo)

Số bánh dẻo có trong 6 hộp là:

4 x 6 = 24 (bánh dẻo)

                     Đáp số: 24 bánh dẻo

Bài giải

21 ngày gấp 7 ngày số lần là:

21 : 7 = 3 (lần)

21 ngày đội đó trồng được số cây là:

1000 x 3 = 3000 (cây)

                          Đáp số: 3000 cây.

-Về nhà: bài tập 1, 2, 3 (SGK/19)


_______________________________________
TIẾT 17 : LUYỆN TẬP 

I - MỤC TIÊU: 

- KT: Củng cố cách giải bài toán quan hệ tỉ lệ. 

- KN: - Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong hai cách.

- TĐ: GD tính chính xác, cẩn thận.

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng nhóm,  phiếu bài tập

III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA  GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ ( 5')

- Gọi hs lên bảng chữa bài tập.

- Gv nhận xét ghi điểm

B - Dạy bài mới

1, Giới thiệu:( 1') Trực tiếp

2, Hướng dẫn hs luyện tập(25')

* Bài tập 1: Làm bài cá nhân
- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu hs tự làm bài và chữa bài.

- Gọi hs đọc bài làm của mình.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng phụ.

- Gv nhận xét nêu kết quả đúng.

Tóm tắt:

12 quyển vở: 24000 đồng

30 quyển vở: .......... đồng?

* Bài tập 3: Làm bài cá nhân

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu hs tự làm bài và chữa bài.

- Gọi hs đọc bài làm của mình.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng phụ.

- Gv nhận xét nêu kết quả đúng.

Tóm tắt:

       120 hs: 3 xe

       160 hs: .... xe?

* Bài tập 4: Làm bài cá nhân.

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu hs tự làm bài và chữa bài.

- Gọi hs đọc bài làm của mình.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng phụ.

- Gv nhận xét nêu kết quả đúng.

Tóm tắt:

     2 ngày: 72 000 đồng

    5 ngày: .......... đồng?

* Bài tập 2: Làm bài cá nhân

(HDHK-G)

Tóm tắt:

2 tá bút chì: 30000 đồng

    8 bút chì: .......... đồng?

3, Củng cố dặn dò(5')

- GV hệ thống bài, củng cố cách giải toán quan hệ tỉ lệ.

- GV nhận xét tiết học

Dặn dò hs


	- 1 hs chữa bài tập 2 (SGK/19)

- 1 hs lên bảng chữa bài tập 3(SGK/19)

 - HS nhận xét

- 1 hs đọc thành tiếng trước lớp.

- 1 hs lên bảng tóm tắt bài toán. Cả lớp làm bài vào vở ô li - 1 hs làm bài trên bảng phụ.

- 2 hs đọc, hs nhận xét chữa bài.

- 1 hs nhận xét, chữa bài

Bài giải

Mua 1 quyển vở hết số tiền là:

        24000 : 12 = 2000 (đồng)

Mua 30 quyển vở  hết số tiền là:

        2000 x 30 = 60000 (đồng)

                         Đáp số: 60000 đồng

- 1 hs đọc thành tiếng trước lớp.

- 1 hs lên bảng tóm tắt bài toán. Cả lớp làm bài vào vở ô li - 1 hs làm bài trên bảng phụ.

- 2 hs đọc, hs nhận xét chữa bài.

- 1 hs nhận xét, chữa bài

Bài giải

 1 xe ôtô chở số hs là:

          120 : 3 = 40 (Học sinh)

160 hs cần số xe ô tô là:

          160 : 40 = 4 (xe)

                          Đáp số: 4 xe

- 1 hs đọc thành tiếng trước lớp.

- 1 hs lên bảng tóm tắt bài toán. Cả lớp làm bài vào vở ô li - 1 hs làm bài trên bảng phụ.

- 2 hs đọc, hs nhận xét chữa bài.

- 1 hs nhận xét, chữa bài

Bài giải

Số tiền được trả trong 1 ngày là: 

            72000 : 2 = 36000 (đồng)

Số tiền được trả trong 5 ngày là: 

            36000 x 5 = 180000(đồng)

                       Đáp số: 180000 đồng

Bài giải

               2 tá = 24 bút chì

Mua 1 bút chì hết số tiền là:

        30000 : 24 = 1250 (đồng)

Số tiền Mai phải trả cho người bán hàng là: 1250 x 8 = 10000 (đồng)

                          Đáp số: 10000 đồng

- Về nhà: Bài tập 1, 2, 3,4 (VBT/22, 23)




________________________________________

TIẾT 18 : ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (Tiếp)
I - MỤC TIÊU:Giúp học sinh 

- KT: Biết một dạng quan hệ tỉ lệ ( đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương đương lại giảm đi bấy nhiêu lần)


- KN: Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ này bằng một trong hai cách " Rút về đơn vị" hoặc "Tìm tỉ số".


- TĐ: GD tính cẩn thận, chính xác.

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- Bảng nhóm


- Phiếu bài tập

III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA  GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ(5')

- Gọi hs lên bảng chữa bài tập.

- Gv nhận xét ghi điểm

B - Dạy bài mới

1, Giới thiệu: (1')Trực tiếp

2, Hướng dẫn hs ôn tập

a, Giới thiệu ví dụ dẫn đến quan hệ tỉ lệ.

( 4')
- GV treo bảng phụ viết sẵn ví dụ lên bảng.

- Gọi hs đọc ví dụ - GV kẻ bảng

Số kg gạo ở mỗi bao 

5 kg

10kg

20 kg

Số bao gạo

20 bao

10 bao

5 bao

? Em có nhận xét gì về số ki lô gam gạo ở mỗi bao và số bao gạo?

- GV nhận xét chốt lại: Khi Số ki lô gam gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần.

b, Giới thiệu bài toán và cách giải(12')
- GV nêu bài toán và tóm tắt lên bảng.

2 ngày: 12 người

4 ngày: .... người?

- Gọi hs nhìn tóm tắt nhắc lại đề bài toán.

- Gv hướng dẫn hs tìm cách giải:

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Để tìm xem muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày cần bao nhiêu người, trước tiên ta phải biết gì? 

- Yêu cầu hs tự làm bài.

- Gọi hs đọc bài làm của mình.

- Gọi hs nhận xét bài làm trên bảng phụ.

=>GV nhận xét và nhấn mạnh: Bước tìm số người cần để đắp nền nhà trong 1 ngày là bước rút về đơn vị.

? Ngoài cách giải trên, bạn nào có thể giải bài toán theo cách khác?

- Gọi hs lên bảng giải(Nếu hs không giải được gv giới thiệu cho hs cách giải thứ hai trong SGK/21). Và giới thiệu bước thứ nhất là bước "tìm tỉ số".

- Gv nhắc nhở hs có thể giải bài toán bằng 1 trong 2 cách trên sao cho phù hợp.

c, Luyện tập thực hành.(15')

* Bài tập 1: Làm bài cá nhân

- Gọi hs đọc bài toán

- HS ghi tóm tắt lên bảng.

Tóm tắt:

10 ngày: 14 người

7 ngày: .... người?

? Bài toán này có thể giải theo cách mấy?

- Yêu cầu hs làm bài và chữa bài.

- Gọi hs đọc bài làm của mình.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài, củng cố cho hs cách giải bài toán áp dụng bước rút về đơn vị.

- Gv chốt lại bài toán này không thể giải theo cách 2.

* Bài tập 2: Làm bài cá nhân

(HDHSK-G)

- Gọi hs đọc bài toán- HS ghi tóm tắt lên bảng.

Tóm tắt:

100 hs: 26 ngày

130 hs: .... ngày?

? Bài toán này có thể giải theo cách mấy?

- Yêu cầu hs làm bài và chữa bài

- Gọi hs đọc bài làm của mình.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài, củng cố cho hs cách giải bài toán áp dụng bước rút về đơn vị.

* Bài tập 3: Làm bài theo cặp

(HDHSK-G)

- Gọi hs đọc bài toán

- Gọi  hs lên bảng tóm tắt

- Yêu cầu hs làm bài theo cặp.

- Gọi hs đọc bài làm của mình.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng phụ.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng và cách gải bài toán sử dụng bước tìm tỉ số.

3, Củng cố dặn dò(3')

- GV hệ thống loại toán mới và 2 cách giải.

- GV nhận xét tiết học

Dặn dò 
	- 1 hs lên chữa bài tập 2 (SGK/18)

- 1 hs lên chữa bài tập 3 (SGK/18)

- HS nhận xét

- 1 hs đọc thành tiếng trước lớp -  cả lớp nghe bạn đọc và quan sát lên bảng.

+ Số ki lô gam gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần.

- 2hs nhắc lại nhận xét

- Hs chú ý lắng nghe và quan sát.

- 2 hs nhắc lại bài toán.

+ Bài toán cho biết muốn đắp xong nền nhà trong 2 ngày cần 12 người.

+ Bài toán hỏi trong 4 ngày cần có bao nhiêu người?

- Phải biết muốn đắp xong nền nhà trong 1 ngày cần bao nhiêu người.

- Cả lớp làm bài vào vở ô li - 1 hs  làm bài trên bảng phụ.

- 2 hs đọc bài của mình, hs nhận xét chữa bài.

- 1hs nhận xét chữa bài

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

- Hs xung phong nêu cách giải khác.

- 1 hs lên bảng trình bày bài giải, cả lớp làm bài vào vở ô li (hoặc lắng nghe gv hướng dẫn)

Bài giải

4 ngày gấp 2 ngày số lần là:

4 : 2 = 2 (lần)

Muốn đắp xong nền nhà trong 4 ngày cần số người là:

12 : 2 = 6 (người)

                              Đáp số: 6 người

- 1 hs đọc trước lớp

- Cả lớp tóm tắt vào VBT

- Có thể giải theo cách 1: Rút về đơn vị.

- Cả lớp làm bài vào VBT, 1 hs làm bài trên bảng nhóm
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dán lên bảng lớp.

- 2 hs đọc, hs khác nhận xét.

- 1 hs nhận xét, chữa bài.

Bài giải

Muốn xây xong trong 1 ngày cần số người là: 14 x 10 = 140 (người)

Muốn xây xong trong 7 ngày cần số người là: 140 : 7 = 20 (người)

                            Đáp số: 20 người

- 1 hs đọc trước lớp

- Có thể giải theo cách 1: Rút về đơn vị.

- Cả lớp làm bài vào VBT, 1 hs làm bài trên bảng nhóm
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dán lên bảng lớp.

- 2 hs đọc, hs khác nhận xét.

- 1 hs nhận xét, chữa bài.

Bài giải

1 hs ăn hết chỗ gạo đó trong số ngày là: 26 x 100 = 2600 (ngày)

Số gạo dự trữ đủ để cho hs ăn trong số ngày là: 2600 : 130 = 20 (ngày)

- 1 hs đọc trước lớp.

- 1 hs lên bảng tóm tắt bài toán.

- 2 hs ngồi cùng bàn tạo thành 1 cặp, trao đổi làm bài vào VBT - 1 cặp hs làm bài vào bảng phụ 
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dán lên bảng lớp.

- Đại diện 2 cặp hs đọc bài - hs nhận xét, chữa bài.

- 1 hs nhận xét, chữa bài.

Bài giải

Muốn hút hết nước trong 1 giờ cần số máy là: 5 x 18 = 90 (máy)

Muốn hút hết nước trong 10 giờ cần số máy là: 90 : 10 = 9 (máy)

                          Đáp số: 9 máy

- Về nhà: bài tập 1, 2, 3 (SGK/21, 22)


TIẾT 19 : LUYỆN TẬP 

I - MỤC TIÊU:Giúp HS  


- Củng cố và rèn kĩ năng giải toán liên quan đến tỉ lệ.

- Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ này bằng một trong hai cách " Rút về đơn vị" hoặc "Tìm tỉ số".


- GD tính cẩn thận, chính xác.

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- Bảng nhóm


- Phiếu bài tập

III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA  GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ( 5')

- Gọi hs lên bảng chữa bài tập.

- GV nhận xét, ghi điểm.

B - Dạy bài mới

1, Giới thiệu:( 1') Trực tiếp

2, Hướng dẫn hs luyện tập( 30')

* Bài tập 1: Làm bài cá nhân
- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu hs tóm tắt  làm bài và chữa bài.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài

* Bài tập 2: Làm bài cá nhân
- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu hs tóm tắt  làm bài và chữa bài.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài, liên hệ với giáo dục dân số: Khi số người trong gia đình tăng lên thì bình quân thu nhập/ đầu người giảm đi. Vì thế cuộc sống gặp nhiều khó khăn hơn.

* Bài tập 3: Làm bài cá nhân

( HDHSK-G)

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu hs tóm tắt  làm bài và chữa bài.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài

* Bài tập 4: Làm bài cá nhân.

( HDHSK-G)

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu hs tóm tắt  làm bài và chữa bài.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài

3, Củng cố dặn dò (4')

- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò hs


	- 1hs lên bảng mỗi hs chữa bài tập 2 (SGK/ 21)

- 1 hs lên bảng chữa bài tập 4(SGK/21)

- HS nhận xét

- 1 hs đọc trước lớp.

- Cả lớp tóm tắt làm bài vào vở ô li - 1 hs lên bảng làm bài.

- 1hs nhận xét.

Bài giải

3000 hơn 1500 số lần là:

           3000 : 1500 = 2 (lần)

Số quyển vở mua được là:

           25 x 2 = 50 (quyển vở)

                        Đáp số: 50 quyển vở

- 1 hs đọc trước lớp.

- Cả lớp tóm tắt làm bài vào vở ô li - 1 hs lên bảng làm bài.

- 1hs nhận xét.

Bài giải

Với gia đình có 3 người thì tổng thu nhập là: 800000 x 3 = 2400000(đồng)

Với gia đình có 4 người thì bình quân  thu nhập của 1 người/tháng là:

         2400000 : 4 = 600000 (đồng)

Bình quân thu nhập của mỗi người/tháng bị giảm là:

         800000 - 600000 = 200000 (đồng)

                        Đáp số: 200000 đồng

Bài giải

20 người gấp 10 người số lần là:

          20 : 10 = 2 (lần)

Số mét mương đào được là:

          35 x 2 = 70 (m)

                       Đáp số: 70 m mương.

Bài giải

Xe tải có thể chở được số ki lô gam gạo là: 50 x 300 = 15000 (kg)

Xe tải có thể chở được số bao gạo 75 kg là: 15000 : 75 = 200 (bao)

                              Đâp số: 200 bao

- Về nhà: Bài tập 1, 2, 3, 4 (VBT/25)


_________________________________________
 TIẾT 20: LUYỆN TẬP CHUNG

I - MỤC TIÊU:
- KT: Củng cố dạng toán liên quan đến tỉ lệ bằng hai cách “ Rút về đơn vị ” hoặc “ tìm tỉ số "

- KN: HS làm được các bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng hai cách “ Rút về đơn vị ” hoặc “ tìm tỉ số "

- TĐ: GD tính chính xác, cẩn thận 

II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng nhóm

- Phiếu bài tập

III - HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA  GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A - Kiểm tra bài cũ( 5')

- Gọi hs lên bảng chữa bài tập.

- GV nhận xét, ghi điểm.

B - Dạy bài mới

1, Giới thiệu: ( 1')Trực tiếp

2, Hướng dẫn hs luyện tập

* Bài tập 1: ( 7')Làm bài cá nhân
- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu hs tóm tắt  làm bài và chữa bài.

- GV hướng dẫn: Bài toán thuộc loại toán gì?

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài, chốt lại cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó.

* Bài tập 2: ( 7')Làm bài cá nhân
- Gọi hs đọc đề bài toán.

? Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào?

- Yêu cầu hs tự làm bài và chữa bài

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài, chốt lại cách làm bài: Cách giải bài toán tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó.
* Bài tập 3:( 7') Làm bài cá nhân

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu hs tóm tắt  làm bài và chữa bài.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài

* Bài tập 4: ( 8')Làm bài cá nhân.

- Gọi hs đọc đề bài toán.

- Yêu cầu hs tóm tắt  làm bài và chữa bài.

- GV gợi ý cho hs có thể giải bài toán bằng 2 cách.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét chữa bài

3, Củng cố dặn dò( 5')

? Nêu cách giải bài toán tìm 2 số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của 2 số đó?

- GV nhận xét tiết học

- Dặn dò: 
	- 1hs lên bảng mỗi hs chữa bài tập 1 (VBT/25)

- 1 hs lên bảng chữa bài tập 3(VBT/26)

- HS nhận xét

- 1 hs đọc trước lớp.

- Cả lớp tóm tắt làm bài vào vở ô li 

- 1 hs lên bảng làm bài.

- Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó.

- 1hs nhận xét.

Bài giải

Tổng số phần bằng nhau là: 

             2 + 5 = 7 (phần)

Số học sinh nam là:

             28 : 7x 2 = 8 (em)

Số học sinh nữ là:

            28 - 8 = 20 (em)

                       Đáp số: nam 8 em

                                     nữ 20 em

- 1 hs đọc trước lớp.

+ Ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân tổng đó với 2 (cùng đơn vị đo).

- Cả lớp làm bài vào vở ô li - 1 hs lên bảng làm bài.

- 1hs nhận xét.

Bài giải

Chiều rộng của mảnh đất là:

        15 : (2 - 1) = 15 (m)

Chiều dài của mảnh đất là:

         15 + 15 = 30 (m)

Chu vi mảnh đất là:

         (30 + 15) x 2 = 90 (m)

                        Đáp số: 90 m

- 1 hs đọc trước lớp.

- Cả lớp tóm tắt làm bài vào vở ô li - 1 hs lên bảng làm bài.

- 1hs nhận xét.

Bài giải

100 km gấp 50 km số lần là:

          100 : 50 = 2 (lần)

Ô tô đi 50 m tiêu thụ hết số lít xăng là:

          12 : 2 = 6 (lít)

                       Đáp số: 6 lít xăng.

- 1 hs đọc trước lớp.

- Cả lớp tóm tắt làm bài vào vở ô li - 1 hs lên bảng làm bài.

- 1hs nhận xét, chữa bài.

Bài giải

Nếu 1 ngày làm 1 bộ bàn ghế thì phải làm trong thời gian là:

         30 x 12 = 360 (ngày)

Nếu 1 ngày làm 18 bộ bàn ghế thì phải làm trong thời gian là:

         360 : 18 = 20 (ngày)

                        Đáp số: 20 ngày

- 2 hs nêu.

- Về nhà: Bài tập 1, 2, 3, 4 (VBT/27, 28)




TUẦN 5

TIẾT 21. ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI.
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- KT: Giúp HS luyện tập củng cố các đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo độ dài.

- KN: Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán có liên quan.

- TĐ: HS vận dụng đo độ dài trong thực tế chính xác.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV kẻ bảng sẵn như SGK.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5’)

- Y/c HS nêu tên các đơn vị đo độ dài lớn hơn mét và nhỏ hơn mét.

- Nhận xét cho điểm

2. Bài mới.(30’)

HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2. H​ướng dẫn HS làm bài tập.

Bài1. Củng cố bảng đơn vị đo độ dài và  mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài liền kề nhâu

     Y/c HS đọc kĩ đề bài và hoàn thành bảng đơn vị đo dộ dài và  mối  quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền nhau .

- GV và HS cùng củng cố lại bảng đơn vị đo độ dài.

+Trong 2 đơn vị đo độ dài liền nhau, đơn vị lớn gấp mấy lần đơn vị bé?

+Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn?

Bài 2. Củng cố cách chuyển đổi đơn vị đo độ dài 

Y/c HS đọc đề bài và xác định .

 a) Cách chuyển đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị liền kề.

 b) Cách chuyển đổi từ các đơn vị bé ra đơn vị lớn hơn.

- GV và HS cùng chữa bài.

Bài 3. Củng cố cách chuyển đổi đơn vị đo độ dài

 có hai tên đơn vị sang số đo có 1 tên đơn vị và ngược lại.

Y/c HS đọc kĩ bài và xác định đúng yêu cầu của bài.

- GV gợi ý cách làm 1 phần. 4 km 37 m = .... m 

 Ta chỉ việc đổi 4 km = 4000m rồi cộng với 37 km thì được kết quả của đúng.

 GV chấm chữa bài cho HS.

Bài 4. Y/c HS đọc kĩ đề phân tích đề, thảo luận theo cặp để tìm hướng giải.

- GV và HS cùng chữa bài . Gv giúp HS nắm vững hơn những hiểu biết về địa lí , về tuyến đường sắt Hà Nội- TP Hồ Chí Minh và Hà Nội - Đà Nẵng.

3. Củng cố dặn dò.(5’)

- Y/c HS nêu lại bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa hai đơn vị liền kề.

- GV nhận xét chung tiết học .

-Dặn HS về ôn bài và làm lại bài trong vở bài tập.

- Chuẩn bị bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng.
	-2HS nêu,lớp nhận xét bổ sung.

- HS làm việc cá nhân.

- Đại diện 1 em chữa bài trên bảng lớp.

+Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé.

+Đơn vị bé bằng một phần mười đơn vị lớn?

- HS làm việc cá nhân vào vở, 2 em lên bảng chữa bài.

a)                           

 135 m = 1350 dm 

 342dm = 3420 cm

15cm  = 150 mm

     b)    8300m = 830dam
            4000m = 40 hm
            25000m =25km
· HS xác định được bài Y/c chuyển đổi số đo có hai tên đơn vị sang số đo có 1 tên đơn vị và tự làm , 2 em lên bảng làm.

+ 4km 37 m = 4037 m

     8m 12cm = 812cm

     354dm = 35m  4dm

    3940m =  3km 40m

.  Bài giải
a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến TP HCM dài :    791 + 144= 935(km)

b) Đường sắt từ HN đến TPHCM dài là:       791 + 935 = 1726 (km)

                  ĐS : a) 935km ; 

                          b) 1726km

HS nêu lại bảng đơn vị đo độ dài và mối quan hệ giữa hai đơn vị liền kề.




_______________________________________

TIẾT 22. ÔN TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG.

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- KT: Giúp HS luyện tập củng cố các đơn vị đo khối lượng và bảng đơn vị đo  khối lượng.

- KN: Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo khối lượng và giải các bài toán có liên quan.

- TĐ: HS vận dụng hiểu biết về đo khối lượng  trong thực tế 1 cách chính xác.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV kẻ bảng sẵn như SGK.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5’)
- Y/c HS kể tên các đơn vị đo khối lượng lớn hơn kg và nhỏ kg.

-Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề?

2. Bài mới.(30’)

HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2. H​ướng dẫn HS làm bài tập.

Bài1. Củng cố bảng đơn vị đo khối lượn và  mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối lượng liền kề nhâu

      Y/c HS đọc kĩ đề bài và hoàn thành bảng đơn vị đo khối lượng và  mối  quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền nhau .

- GV và HS cùng củng cố lại bảng đơn vị đo độ dài.

-Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau gấp hoặc kém nhau bao nhiêu lần?

Bài 2.Y/c HS đọc đề bài và xác định .

 a, b)  Cách chuyển đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé hơn  và ngược lại.

 c, d) Cách chuyển đổi từ các số đo có hai tên đơn vị đo sang số đo có một tên đơn vị đo và ngược lại.

- Gọi 1 số em nêu cách làm mẫu 1-2 phép tính.

- GV và HS cùng chữa bài.

Bài 3. Y/c HS đọc kĩ bài và xác định đúng yêu cầu của bài.

- GV gợi ý cách làm  : chuyển đổi từng cặp về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả để lựa chọn dấu thích hợp  để điền

- GV chấm chữa bài cho HS.

Bài 4. Y/c HS đọc kĩ đề phân tích đề, 

- Thảo luận theo cặp để tìm hướng giải.

- GV và HS cùng chữa bài .

3. Củng cố dặn dò.(5’)

- Y/c HS nêu lại bảng đơn vị đo khối lượng  và mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề.

- GV nhận xét chung tiết học .

- Dặn HS về ôn bài và làm  bài trong vở bài tập.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập.


	- 2HS nêu,lớp nhận xét bổ sung.

- HS làm việc cá nhân.

- Đại diện 1 em chữa bài trên bảng lớp.

+Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé liền kề. Đơn vị bé bằng một phần mười đơn vị lớn liền kề

- HS làm việc cá nhân vào vở, 2 em lên bảng chữa bài.

a) 18 yến = 180 kg  

     200 tạ = 2 000kg

     35tấn = 35 000kg

b) 430kg = 43yến

    2500kg = 25tạ

    16 000kg = 16tấn

c ) 2kg326g = 2326g
     6kg 3g = 6003 g                                            
d)  4008g = 4kg8g

    9050kg=tấn50kg

- HS thảo luận theo cặp và giải vào phiếu, 4 nhóm giải phiếu to để chữa bài.:   2kg 50g < 2500g

 13kg 85g < 13kg 805 g 

  6090 k > 6tấn 8kg

    
[image: image77.wmf]1

4

 tấn = 250kg
  - Gợi ý: +Tính số kg đường cửa hàng bán được ngày thứ 2

    + Tính tổng đường đã bán đượcc ngày 1 và 2

   + đổi 1 tấn = 1000kg

  + Tính kg đường bán ngày thứ 3 

Bài giải

 1tấn = 1000kg

Số đường của hàng bán được trong ngày thứ ba là:

1000 - ( 300 +300 x 2) = 400kg

                   Đáp số : 400kg

HS nêu lại bảng đơn vị đo khối lượng  và mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề.




________________________________
TIẾT 23. LUYỆN TẬP.

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- KT: Giúp HS luyện tập củng cố các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng và các đơn vị đo diện tích đã học.

-KN: Rèn kĩ năng : + Tính diện tích của hình chữ nhât, hình vuông.

                               + Tính toán trên các số đo độ dài, đo khối lượng và giải các bài toán có liên quan.Biết cách vẽ hình chữ nhật theo điều kiện cho trước.
TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-  SGK, VBT, Bảng con

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5’)

- Y/c HS nêu tên các đơn vị đo khối lượng lớn và đo độ dài cùng các đơn vị đo diện tích đã học.

2. Bài mới.(30’)

HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2. H​ướng dẫn HS làm bài tập.

Bài1. Củng cố cách giải bài toán có liên quan đến tỉ lệ.

Y/c HS đọc kĩ đề bài và  phân tích đề .

- Gv gợi ý : ? Muốn tính được số cuốn vở từ số giấy vụn của 2 trường thu được thì phải tính gì trước?

- Gv gợi ý HS chuyển đổi đơn vị đo và tính.

- GV và HS cùng củng cố lại cách làm bài.

Cách 2

Bài giải 

Đổi:  1tấn 300 kg = 1300 kg,                                        2tấn700kg = 2700kg

Số giấy vụn cả trường thu được là:

     1300 + 2700 = 4000(kg) = 4tấn

Số vở sản xuất được từ số giấy vụn cả hai trường thu gom được là:
       (50 000 : 2) x 4=100 000(cuốn vở) 

                  ĐS: 100 000 cuốn vở

Bài 2.Lưu ý cùng đơn vị đo
Y/c HS đọc đề bài và phân tích bài  .

- Y/c HS thảo luận theo cặp và giải.

- GV và HS cùng chữa bài.

Bài 3. Củng cố cách tính diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.

Y/c HS đọc kĩ bài và xác định đúng yêu cầu của bài.

- GV vẽ hình và gợi ý cách làm :

    + Muốn tính diện tích mảnh đất thì phải tính được diện tích của hình vuông và diện tích hình chữ nhật.

- GV chấm chữa bài cho HS.

Bài 4. Y/c HS đọc kĩ đề và phân tích đề rồi tự tìm cách vẽ hình vào vở.

- gọi 1 vài em nêu hướng làm. 

- GV và HS cùng chữa bài  củng cố lại cách vẽ hình chữ nhật theo kích thước đã cho.

3. Củng cố dặn dò.(5’)

- Bài hôm nay luyện tập về đại lượng nào? Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề?

- GV nhận xét chung tiết học .

-Dặn HS về ôn bài và làm  bài trong vở bài tập.

- Chuẩn bị bài: Đề- ca- mét vuông. Héc- tô- mét vuông.
	-2HS nêu, lớp nhận xét bổ sung.

- HS làm việc cá nhân.

và xung phong trả lời theo gợi ý .

- HS tự làm bài vào vở. Đại diện 1 em chữa bài trên bảng lớp.

Bài giải 

Đổi:  1tấn 300 kg = 1300 kg,                                        2tấn700kg = 2700kg

Số giấy vụn cả trường thu được là:

     1300 + 2700 = 4000(kg) = 4tấn

4 tấn gấp 2 tấn số lần là:  

      4 : 2 = 2(lần)                          

2tấn giấy vụn SX 50 000 cuốn vở, 4tấn giấy SX được: 

       50 000 x 2=100 000(cuốn vở) 

                  ĐS: 100 000 cuốn vở

- HS làm việc theo cặp vào phiếu,1 em lên bảng chữa bài.

+ Đổi 120kg = 120 000g 

Vậy đà điểu nặng gấp số chim số lần là: 120 000 :60 = 2000(lần)

                    Đáp số: 200 (lần)

- HS xác định được y/c của  bài rồi tự làm vào vở, 1 em lên bảng làm.

                    Bài giải:

Diện tích HCN ABCD là:

            14 x 6 = 84( m2)

Diện tích hình vuông DCNM là:

             7 x 7 = 49( m2)

Diện tích mảnh đất là:

               84 + 49 = 133 (m2)

                 Đáp số: 133m2
- HS thảo luận theo cặp và giải vào phiếu, 3 nhóm giải phiếu to để chữa bài.

1Hs Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề




TIẾT 24: ĐỀ CA MÉT VUÔNG - HÉC TÔ MÉT VUÔNG.

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- KT: Giúp HS hình thành biểu tượng ban đầu về đề - ca mét vuông, héc tô mét vuông.

Biết đọc, biết viết các số đo diện tích theo đơn vị đề - ca - mét vuông, héc tô mét vuông.

  
+ Nắm được mối quan hệ giữa đề - ca - mét vuông và mét vuông, giữa héc tô- mét vuông và đề- ca- mét vuông.

- KN:  Rèn kĩ năng:  chuyển đổi đơn vị đo diện tích ( trường hợp đơn giản ).
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV chuẩn bị hình vẽ biểu diễn hình vuông có cạnh dài 1 dam, 1 hm ( thu nhỏ)

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC. 

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ(5’).
- Y/c HS kể tên các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng em đã học đã học? Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề?

-Em đã được học các đơn vị đo diện tích nào?

2. Bài mới.(30’)

a. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

b. Giảng bài:

HĐ1. Giới thiệu đơn vị đo diện tích đề- ca- mét vuông.

 Bước 1. Hình thành biểu tượng về đề - ca - mét vuông.

- Y/c HS nêu cách hiểu về m
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và km
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- Dựa vào đó hãy nêu ý hiểu về đề -ca - mét vuông.và kí hiệu đề - ca- mét - vuông.

Bước 2: GV dùng mô hình và y/c HS dựa vào đó để nêu mối quan hệ giữa đề- ca- mét vuông và mét vuông.

   Chia mỗi cạnh của hình vuông thành 10 phần bằng nhau. Nối các điểm tạo thành hình vuông nhỏ.

Bước3. Y/c HS dựa vào hình vẽ tự xác định: số diện tích mỗi hình vuông nhỏ , số hình vuông nhỏ rồi tự rút ra nhận xét.

HĐ2. Giới thiệu đơn vị đo Héc- tô -mét vuông GV và HS làm tương tự như đề -ca- mét vuông. Rút ra kết luận:

HĐ3. H​ướng dẫn HS làm bài tập.

Bài1. GV ghi các số đo diện tích lên bảng và Y/c HS đọc các đơn vị đo diện tích với số đo là dam
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và hm
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.

Bài 2.Y/c HS luyện viết số đo diện tích.

 Gv đọc và y/c HS viết vào nháp , 1 em viết bảng.

- Y/c HS thảo luận theo cặp và giải.

- GV và HS cùng chữa bài.

Bài 3 a. Y/c HS chuyển đổi đơn vị đo diện tích.

- Mời 1 số em nêu lại mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liền nhau.Vận dụng và tự chuyển đổi .

- GV lưu ý cho HS trường hợp đổi số đo có hai đơn vị đo sang số đo có một đơn vị đo.

- GV chấm chữa bài cho HS.

Bài 3 b ( giảm tải)

Bài 4. GV hướng dẫn mẫu cách viết số đo sang hỗn số.

- Gọi 1 vài em nêu cách làm các phép tính còn lại.

- GV và HS cùng chữa bài  củng cố lại cách chuyển đổi số đo diện tích có 2 tên đơn vị đo sang số đo diện tích là hỗn số có 1 tên đơn vị đo.

3. Củng cố dặn dò.(5’)

-Thế nào là dam2 ? hm2 ? Nêu mối quan hệ giữ các đơn vị đo diện tích đã học?

- GV nhận xét chung tiết học .

-Dặn HS về ôn bài và làm  bài trong vở bài tập.
	- 2HS nêu, lớp nhận xét bổ sung.

- vài HS nhắc lại.

- HS làm việc cá nhân.

và xung phong trả lời theo gợi ý .

+Mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 m.

+Ki-lô-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 km?

- HS làm việc theo cặp và đại diện nêu kết quả.

1 dam
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=  100 m
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1dam2 = 100m2
1hm2  =  100 dam2 = 10000m2
- HS xác định được y/c của  bài rồi tự làm vào vở , 1 em lên bảng làm.

+Đọc các số đo diện tích:

-105dam2: Một trăm linh năm đề-ca-mét 

                  vuông.

- 492hm2 : Bốn trăm chín mươi héc-tô-

                   mét vuông.

- HS đọc theo nhóm và cá nhân.

+Viết các số đo diện tích.

-217dam2                     - 603hm2
-18954dam2           - 34620hm2

- HS làm việc cá nhân , 1 em viết bảng.

a. 2dam2 =  200 m2
    30hm2 = 3000 dam2

    3dam215m2 = 315 m2
b) 1 m2 =  1  dam2  ; 3 m2 =   3   dam2
               100                      100

- HS làm việc cá nhân vào vở và chữa bài.

a)              5 dam2 23 m2 
                 =  5 dam2 + 23 dam2 
                                    100
                           =  5  23    dam2
                       100

b)             16 dam2 91 m2 
                 =  16 dam2 + 91 dam2 
                                      100
                    =  16  91    dam2
                    100

1HSNêu mối quan hệ giữ các đơn vị đo diện tích đã học


_________________________________________

TIẾT 25 :MI- LI- MÉT VUÔNG. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH.
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- KT: Giúp HS  biết tên gọi, độ lớn của mi- li- mét vuông. Quan hệ giữa mi- li- mét vuông và xăng- ti- mét vuông.

   Biết tên gọi, kí hiệu, thứ tự, mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích trong bảng đo diện tích.

 -KN: Rèn kĩ năng: Chuyển đổi đơn vị đo diện tích từ đơn vị này sang đơn vị kia.
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Gv chuẩn bị hình vẽ biểu diễn hình vuông có cạnh dài 1 cm phóng to ở SGK.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
[image: image84.wmf]
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5’)

- 1 HS lên bảng làm bài 4 SGK- 27

- Y/c HS nêu tên các đơn vị đo diện tích đã học.

- NX chấm  điểm

2. Bài mới.(30’)

2.1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

2.2. Giới thiệu đơn vị đo diện tích mi- li- mét vuông.

 Bước 1. Hình thành biểu tượng về mi- li- mét vuông.

- Y/c HS nêu các đơn vị đo diện tích đã học.

- Dựa vào đó hãy nêu ý hiểu về mi-li- mét vuông.và kí hiệu mi- li- mét  vuông.

Bước 2: GV dùng mô hình và y/c HS dựa vào đó để nêu mối quan hệ giữa mi- li-  mét vuông và xăng- ti- mét vuông.

   Chia mỗi cạnh của hình vuông thành 10 phần bằng nhau. Nối các điểm tạo thành hình vuông nhỏ.

- Y/c HS dựa vào hình vẽ tự xác định: số diện tích mỗi hình vuông nhỏ, số hình vuông nhỏ rồi tự rút ra nhận xét.

2.3. Giới thiệu bảng đơn vị đo diện tích

- GV hướng dẫn HS hệ thống hóa các đơn vị đo diện tích đã học thành bảng đơn vị đo diện tích.

-Y/c HS nêu tên các đơn vị đo diện tích lớn hơn mét vuông và nhỏ hơn mét vuông.

- GV ghi thành bảng như SGK.

- Y/c HS dựa vào mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo liền kề nhau để hoàn thành bảng.

- GV giúp HS quan sát bảng đơn vị đo diện tích vừa thành lập để nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo liền kề.

- So sánh với sự khác biệt giữa bảng đơn vị đo diện tích với bảng đơn vị đo độ dài và đo khối lượng.

2.4. Thực hành:. H​ướng dẫn HS làm bài tập.

Bài1. a) GV ghi các số đo diện tích lên bảng và Y/c HS đọc các đơn vị đo diện tích với số đo là mm
[image: image85.wmf]2

.

b) Y/c HS luyện viết số đo diện tích.

 Gv đọc và y/c HS viết vào nháp , 1 em viết bảng.

Bài 2. Y/c HS chuyển đổi đơn vị đo diện tích.

- Mời 1 số em nêu lại mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liền nhau và mỗi đơn vị đo diện tích ứng với  2chữ số.Vận dụng và tự chuyển đổi .

- GV lưu ý cho HS trường hợp đổi số đo có hai đơn vị đo sang số đo có một đơn vị đo.

- GV chấm chữa bài cho HS.

Bài 3.  ( Giảm tải) 

3. Củng cố dặn dò.(5’)

-Nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liền nhau?

- GV nhận xét chung tiết học .
	- 1 HS làm bài tập- lớp nhận xét- Chấm điểm.

- 2HS nêu, lớp nhận xét bổ sung.

-

 Vài HS nhắc lại.

- HS làm việc cá nhân.

và xung phong trả lời theo gợi ý .

- HS làm việc theo cặp và đại diện nêu kết quả.

+Mi-li-mét vuông là diện tích hình vuông cạnh 1mm.

1 cm
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=  100 mm
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1mm
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= 
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cm
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-HS làm việc cá nhân theo hướng dẫn của GV để hoàn thành bảng .

- HS xác định được y/c của  bài rồi tự làm vào vở , 1 em lên bảng làm.

+Các đơn vị đo diện tích là:

km2; hm2; dam2; m2; dm2; cm2; mm2.

- HS tự so sánh và đại diện trình bày.

- HS làm việc cá nhân , 1 em viết bảng. Đổi vở cho nhau để kiểm tra kết quả.

a.Đọc các số đo diện tích:

29mm2; 305mm2; 1200mm2
b. Viết các số đo diện tích:

168mm2; 2310mm2
- HS làm việc cá nhân vào vở.

- HS tự làm bài vào vở và chữa bài.

a) 5 cm 2 = 500 mm 2; 

       1m 2 = 10000 cm 2
12 km 2 =1200 hm 2; 5m 2 = 50000 cm 2 

1hm = 10 000m2    12 m2 9dm2 = 1209dm2
7hm = 70 000 m2  37dam2 24 m2  = 374dm2 

b) 800mm  2 = 8 cm 2 ; 3400dm 2 = 34m 2

12 000hm2 = 120 km2  ; 90 000m2 = 9 hm2
150cm2  = 1dm2 50cm2  ; 2010m2 = 20dam2 10m2

2 hs nêu mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liền nhau?




TUẦN 6: 

TIẾT 31: LUYỆN  TẬP

I.MỤC TIÊU: 

-KT:  Củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích

-KN:  Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện  tích, so sánh các số đo diện tích và giải bài toán có liên quan.

 
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, cho HS
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
 - Bảng phụ, phiếu bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: 5p

- Gọi 2 HS làm BT2 cột 2 của câu a, b

- Gọi một số HS nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích

2. Bài mới: 32p
2.1. Giới thiệu bài: 2p
2.2. Hướng dẫn luyện tập: 30p
- Tổ chức cho HS tiến hành làm các bài tập, nhận xét bài làm, chữa các bài làm

 Bài 1: 

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là m2 (theo mẫu):

6m2 35dm2                         8m2 27dm2
b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là dm2:

4dm2 65cm2                       95cm2
+ GV làm mẫu cho HS quan sát

6m2 35dm2 = 6m2 + 
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+ Gọi 2 HS làm ở bảng

Bài 2:

+ Cho HS thảo luận nhóm 2

+ Tổ chức cho các nhóm nêu kết quả

+ Có thể cho HS giải thích cách làm (đổi 3cm25mm2 = 305mm2)

Bài 3: (Cột 1)

+ GV hướng dẫn cho HS đổi về cùng đơn vị đo rồi so sánh và điền dấu

+ Nhận xét và cho điểm

Bài 4:

+ Cho HS đọc đề, tóm tắt bài toán, phân tích và nêu cách giải

+ GV gợi ý cho HS: 

  - Tính diện tích 1 viên gạch

  -  Tính diện tích 150 viên gạch

  - Đổi cm2 thành m2
+ Nhận xét, chấm và chữa bài

3. Củng cố, dặn dò: 3p

- Nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích

- Học thuộc các bảng đơn vị đo đã học

- Nhận xét tiết học.               
	- 2 HS làm ở bảng, nhận xét

- Một số HS nhắc lại

- 2 HS làm ở bảng cả lớp làm vào vở nháp. 

- Nhận xét bài làm

- HS thảo luận nhóm đôi, nêu kết quả, cả lớp nhận xét

- 1 HS làm ở bảng cả lớp làm vào vở nháp, nhận xét bài làm

- 1 HS làm ở bảng cả lớp làm vào vở, nhận xét bài làm

Diện tích của một viên gạch là:

40 
[image: image93.wmf]´

 40 = 1600 (cm2)

Diện tích của căn phòng là:

1600 
[image: image94.wmf]´

 150 = 240000 (cm2)

240000cm2 = 24m2
         Đáp số: 24m2
- Một số HS nhắc lại.


_______________________________________
TIẾT 31: HÉC - TA

I. MỤC TIÊU:  Giúp học sinh
   - KT: Biết gọi tên, ký hiệu, độ lớn của đơn vị đo diện tích héc-ta.

  
 - Biết quan hệ giữa héc-ta và mét vuông

   - KN: Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích (trong quan hệ với héc-ta).
   - TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS
II. Chuẩn bị:

- GV: Bảng phụ, bảng nhóm

- HS: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: 5p

- Gọi 1 HS đọc bảng đơn vị đo diện tích

- Hình vuông có cạnh 1hm thì diện tích bằng bao nhiêu ?

2. Bài mới: 32p
1. Giới thiệu bài: 2P
2. Giảng bài:

HĐ1: Giới thiệu đơn vị đo diện tích héc-ta 12p
- GV giới thiệu: Trong thực tế khi đo diện tích một thửa ruộng, một khu vườn... người ta thường dùng đơn vị đo héc-ta

- 1 héc-ta là 1 héc-tô-mét vuông

- Héc-ta viết tắt là ha

- GV gợi ý để HS nhận xét:  

  1ha   = 100dam2            1dam2  = 100m2 
  1ha  = 10000m2 
HĐ 2: Thực hành:  20 p
 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:  

a) Đổi đơn vị từ lớn sang bé (2 dòng đầu)

b) Đổi đơn vị từ bé sang lớn (cột đầu)

- GV cho HS làm lần lượt từng phần từ a đến b, sau đó cho HS nhận xét kết quả 

( nói rõ cách làm )

Bài 2:

- Gọi 1 HS làm ở bảng cả lớp làm vào vở và nhận xét.

Bài 4: Dành cho HS khá, giỏi
+ Cho HS đọc, tóm tắt và phân tích đề

+ GV gợi ý để HS nêu cách làm

       Đổi 12 ha =.....m2 
      Tính 
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điện tích

+ Gọi 1 HS làm ở bảng cả lớp làm vào vở nháp

+ GV nhận xét chữa, chấm bài

3. Củng cố, dặn dò: 3p

+ Ha là đơn vị đo nào ?

+ Viết ký hiệu héc-ta ?

- Nhận xét tiết học.
	- 1HS đọc

- HS trả lời: Diện tích 1héc-tô-mét vuông

- HS nhắc lại

- HS nhận xét và nêu mối quan hệ giữa hm2 với dam2 và m2

- Vài HS nhắc lại

- HS làm ở vở, nhận xét và nêu cách làm:

4ha = 40000m2     
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ha = 5000m2 
20 ha = 200000 m2 
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1

ha = 100m2
6000m2 =  6ha    800000m2 = 80 ha

- 1 HS làm ở bảng, cả lớp làm vào vở, nhận xét và nêu cách làm:

22200 ha = 222000000 m2
- HS đọc đề tóm tắt và phân tích bài toán

- 1 HS làm ở bảng, cả lớp làm vào vở, nhận xét và nêu cách làm.

- Vài HS trả lời


_______________________________________

TIẾT 33: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU    

- KT: Củng cố tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích đã học. 
- KN: Vận dụng để đổi, so sánh số đo diện tích.
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
· Phấn màu – Bảng phụ. SGK, bảng con 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: 5P
- Học sinh lần lượt ghi kết quả bài 3/32. 

- Học sinh nêu miệng bài 4
- Giáo viên nhận xét – ghi điểm

2. Bài mới: Luyện tập: 32P
Bài 1: 

- Yêu cầu học sinh đọc đề. 

- Học sinh nhắc lại mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liên quan nhau. 

*Giáo viên chốt lại 

Bài 2:
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài 

- Học sinh nêu cách làm 

( Giáo viên nhận xét và chốt lại 

( Bài 3:
- Giáo viên gợi ý yêu cầu học sinh thảo luận tìm cách giải. 

- Giáo viên theo dõi cách làm để kịp thời sửa chữa. 

( Giáo viên chốt lại 

3. Củng cố dặn dò: 3p
- Củng cố lại cách đổi đơn vị 

- Tổ chức thi đua 

- Chuẩn bị: “Luyện tập chung” 

- Nhận xét tiết học 
	

	
	· Lớp nhận xét

- 2 học sinh đọc yêu cầu đề bài 

- Học sinh đọc thầm, xác định dạng đổi bài a, b

- Học sinh làm bài 

- Lần lượt học sinh sửa bài 

- 2 học sinh đọc yêu cầu đề bài 

- Học sinh đọc thầm, xác định dạng bài (so sánh). 

- Học sinh làm bài 

- Lần lượt HS sửa bài giải thích tại sao điền dấu (<, >, =) (Sửa bài chéo). 

- 2 học sinh đọc đề 

- Phân tích đề 

- Học sinh làm bài 

- Học sinh sửa bài 

- Hoạt động cá nhân

4 ha 7 dam2 = ................. dam2 

8 ha 7 dam2 8 m2 = .................... m2 

- Về nhà làm bài 4


___________________________________
TIẾT  34:LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU   

   - KT: Củng cố cách tính diện tích các hình đã học.

   - KN: Giải các bài toán liên quan đến diện tích. BT cần làm: B1; B2.

   - TĐ: Giáo dục HS yêu thích môn học, ham học hỏi tìm tòi kiến thức về tính diện tích. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 

· Phấn màu – Bảng phụ - Hình vẽ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: 5P
	

	+ Hai đơn vị đo diện tích liền nhau gấp hoặc kém nhau mấy lần? vận dụng đổi? 


	3m2 = ......dam2  ; 5dam2 =........ha

- 1 học sinh  làm

	+ Khi viết số đo diện tích mỗi hàng đơn vị đo ứng mấy chữ số? Vận dụng đổi? 
	3m2 8dm2 = …................dm2
- 1 học sinh làm

	( Giáo viên nhận xét – ghi điểm
	

	2. Bài mới: Luyện tập chung: 32P
	

	Bài 1:
· Giáo viên tổ chức cho học sinh sửa bài

Bài 2: 

- Giáo viên h.dẫn cách làm.

- Giáo viên chấm, sửa bài. 
	- HS làm bài theo nhóm rồi lên bảng trình bày.

Diện tích căn phòng :

6 x 9 = 54 (m2) = 540 000( cm2)

Diện tích mỗi viên gạch men:

30 x 30 = 900 (cm2)

Số viên gạch men cần để lát nền căn phòng là: 540 000 : 900 = 600 (viên).

- 1 HS nêu trình tự giải bài toán.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- 1 HS đọc bài giải trước lớp.

	3. Củng cố - dặn dò: 3p
- GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung luyện tập

- Nhận xét tiết học 
- Hướng dẫn về nhà
	- 1HS nêu.


___________________________________________

TIẾT  35: LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU   

- KT:  Củng cố các phép tính với phân số; dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
- KN: HS làm tốt các bài tập lien quan đến phân số.

- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY  HỌC
- Bảng phụ, phấn màu. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: 5P 
	- 2 HS làm lại BT3 / 31.

	2. Bài mới: 32P
	

	Bài 1: 

- GV nhận xét, sửa sai.
Bài 2: GV viết từng biểu thức lên bảng.

- GV nhận xét, sửa sai.

Bài 4: Cho HS tự làm vào vở.

- GV chấm và sửa bài. Kết quả:


	- HS nhắc lại cách so sánh hai phân số.

- HS làm bài cá nhân rồi đọc kết quả.

- 1 em đọc yêu cầu bài tập.

- HS tự làm bài rồi chữa.

- Đọc đề bài.

- Lớp thảo luận nhóm 4, làm bài.

+ Các nhóm cử đại diện chữa bài.

- 1 em đọc đề bài, tóm tắt, nêu cách giải

+ Lớp tự làm,rồi chữa.

                  Bài giải

         Đổi : 5 ha = 50 000 m2
          50 000 x 3 : 10 = 15 000 ( m2 )

               Đáp số : 15 000 m2
Bài giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần băng nhau là :

              4 - 1 = 3 ( phần )

Tuổi con là :

               30 : 3 = 10 ( tuổi )

Tuổi bố là :

                10 x 4 = 40 ( tuổi )

          Đáp số: Bố: 40 tuổi; Con: 10 tuổi.

- Cả lớp tham gia nhận xét sửa bài.

- HS tự làm bài vào vở.

- Sửa bài nếu làm sai.

	3. Củng cố - dặn dò: 3p
	

	- Chốt nội dung luyện tập

- Chuẩn bị bài ở tiết học sau 
	

	- Nhận xét tiết học 
	


____________________________________________________________________
TUẦN 7

Tiết 31: Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Giúp HS

    - KT: Củng cố cho học sinh các phép tính về phân số.

    - KN: Giải các bài toán liên quan đến mối quan hệ tỉ lệ, tìm trung bình cộng.
    - TĐ: Rèn cho HS tính cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy học:

           Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: (5’)

- GV nhận xét, cho điểm.

B.Bài mới:
1.GTB: (1’)

2. Luyện tập: (30’)

Bài 1:

- GV h​ướng dẫn HS làm.

1 : 
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 = 1 x 
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 = 10 ( lần)

- GV yêu cầu lớp làm việc cá nhân. 

- GV chốt bài,củng cố phép nhân, chia p/số

Bài 2:

? Muốn tìm 1 thành phần ch​a biết ch​a biết ta làm ntn?

- Chấm 1 số bài, nhận xét

- Yêu cầu học sinh đổi chéo vở, chữa bài

Bài 3 :

- Hướng dẫn học sinh phân tích đề và nhớ lại cách tìm trung bình cộng của hai số

- GV nhận xét, củng cố cách tìm TBC.

Bài 4 :

?. Bài thuộc dạng toán nào? Cách giải?

- GV nhận xét, củng cố dạng toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ.
C.Củng cố - dặn dò: (3 phút)

- GV nhận xét giờ học.

- Về nhà làm BT trong SGK.

- Chuẩn bị giờ sau.


	- 2 HS làm bài 3, 4 SGK.

- HS chữa bài.

- Học sinh đọc yêu cầu

- Lớp làm vở bài tập, 3 học sinh lên bảng

- Nhận xét, chữa bài

      a) gấp 10 lần

b) gấp 10 lần

c) gấp 10 lần

-  Học sinh đọc yêu cầu

- HS nêu.

- Lớp làm vở bài tập, 4 em lên bảng

- Nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng

- Học sinh đọc đề, tóm tắt

- Lớp làm VBT, 1 em lên bảng

- Lớp chữa bài.

- 1HS đọc bài toán.

- HS phát biểu

- 1 HS làm bảng phụ,lớp làm VBT.

- Lớp nhận xét, chữa bài

.




______________________________________________
Tiết 32: Khái niệm số thập phân

I. Mục tiêu: Giúp học sinh
- KT: Nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân

- KN: Biết đọc, viết số thập phân dạng đơn giản
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS
II. Đồ dùng: 

- VBT,  Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. KTBC: 5’

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới: 

1. GTB: (1’)

2. Giới thiệu khái niệm về số thập phân: (14’)

- GV đ​a bảng phụ thứ nhất

?  Đọc tên các đơn vị đo  có trong bảng?

? Hàng 1: Nêu giá trị của từng đơn vị?

? 1 dm bằng bao nhiêu phần của m?

- GV ghi bảng: 1dm = 
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m hay 0,1m

( tư​ơng tự với các phần còn lại)

? Các phân số thập phân 
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 còn có cách viết nào?

- GV chỉ trên bảng, h​ớng dẫn cách đọc

- Yêu cầu học sinh đổi 0,1; 0,01; 0,001 về phân số thập phân.

Kết luận: Các số 0,1;  0,01;  0,001 gọi là số thập phân.

- GV đ​a bảng phụ thứ hai

- Yêu cầu học sinh tự làm

Kết luận: 0,5;  0,07;  0,009 cũng là số thập phân

?. Em có nhận xét gì về mẫu số của phân số với số các chữ số đứng sau dấu phẩy

3. Luyện tập:(16’)

Bài 1:

-GV nhận xét, củngcố cách đọc viết STP

Bài 2 :

- Treo bảng phụ kẻ sẵn tia số

? Tia số gồm mấy đơn vị?

? Đơn vị đ​ược chia ra làm mấy phần bằng nhau?

- H​ướng dẫn học sinh cách viết, cách đọc

- GV chốt bài, củng cố cách đọc viết STP

Bài 3:

- Giáo viên h​ướng dẫn: Dựa vào chữ số 0 ở mẫu số để viết số thập phân…

- N/x, củng cố cách viết STP

Bài 4 :

- Treo bảng phụ

- Chốt lại kết quả đúng

 C. Củng cố - dặn dò: 3’
? Hãy nêu ví dụ về số thập phân?  Cách đọc, viết?

- Nhận xét giờ học, dặn dò về nhà 
	- Học sinh chữa bài tập 4 về nhà

- Lớp nhận xét, chữa bài

- Học sinh quan sát

- 1 số em nêu

- 0m - 1dm

- 1dm = 
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m

-  Học sinh nhắc lại

- 0,1; 0,01; 0,001

- 1 số học sinh nêu

- học sinh nhắc lại

- Lớp quan sát

- 1 học sinh lên bảng

- Lớp nhận xét

- Học sinh nhận xét theo ý hiểu của mình

- HS đọc ycbt

- HS tự làm, nêu kết quả

- Lớp nx, chữa bài

- 1 học sinh đọc yêu cầu

- Lớp quan sát

- Tia số  gồm có 1 đơn vị

- …10 phần bằng nhau

- HS làm VBT

-Vài học sinh lên bảng đọc.

- Lớp nhận xét.

- 1 học sinh đọc yêu cầu

- 2 học sinh làm bảng phụ, lớp làm vở bài tập

- Nhận xét, chữa bài

- 1 học sinh đọc yêu cầu

- Học sinh trao đổi, làm theo cặp

- Đại diện cặp nêu kết quả

- Nhận xét, chữa bài

- 2,3 em nêu




Tiết 33: Khái niệm về số thập phân (Tiếp theo)
I. Mục tiêu
  - KT: Nhận biết ban đầu về khái niệm số thập phân ( ở các dạng th​ường gặp ) , cấu tạo của số thập phân

  - KN: Biết đọc, viết các số thập phân ( ở các dạng đơn giản th​ường gặp)
  - TĐ: Rèn cho HS tính cẩn thận, chính xác, mong muốn khám phá, tìm tòi.
II. Đồ dùng

 - Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy -  học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. KTBC: (5’)

- GV nhận xét, cho điểm

B. Bài mới: 

1. GTB: (1’)

2. Khái niệm về số thập phân: (10’)

- Treo bảng phụ

- Hư​ớng dẫn học sinh nêu tên các đơn vị đo có trong bảng.

- Nhận xét từng hàng

- Các số 2,7 ; 8,56 ; 0,195 là các số thập phân

?: Em có nhận xét gì về cấu tạo của số thập phân? 

- Chữ số bên trái dấu phẩy là phần nguyên…

- GV viết ví dụ

?: Cách đọc, viết số thập phân ?

3. Luyện tập: (20’)

Bài 1, 2:
- GV treo bảng phụ.

- Yêu cầu HS đọc.

- GV nhận xét, chốt cách đọc.

?: Nêu vị trí của phần nguyên? Phần thập phân?

Bài 3:
- GV hư​ớng dẫn: 3
[image: image105.wmf]10

9

 = 3,9

- GV chốt đáp án đúng

?: Em có nhận xét gì về số chữ số 0 ở mẫu số và số chữ số ở phần TP?

 -GV nx, củng cố cách viết STP                      

Bài 4:
- GV gợi ý: Bài này ng​ược với bài 2.

- Chấm 1 số bài, nhận xét

- Yêu cầu học sinh đổi chéo vở để kiểm tra kêt quả.
? Với bài này thì các em thấy phần nguyên là bao nhiêu?
    C. Củng cố, dặn dò: 3p
?: Cấu tạo của số thập phân?

- Nhận xét giờ học- Về nhà: Bài tập SGK-
	- Học sinh chữa bài về nhà 2,3

- Lớp nhận xét

- Học sinh quan sát

- Học sinh nêu

- 2m 7dm = 2
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m viết : 2,7m

8m 56cm =8
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m viết 8,56m

0m 195mm =
[image: image108.wmf]100

195

m viết 0,195m

- 1-3 học sinh nhắc lại

- Gồm 2 phần, bên trái dấu phẩy…

- 2-5 học sinh nhắc lại

- Học sinh lên chỉ, nêu rõ từng phần

- Học sinh nêu

-  Học sinh đọc yêu cầu

- Vài học sinh đọc.

- Lớp nhận xét bạn đọc.

- 1HS lên bảng chỉ, lớp nhận xét.

- 1 học sinh đọc yêu cầu

- Học sinh quan sát cách làm.

- 1HS làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- Chữ số 0 ở mẫu có bao nhiêu thì phần thập phân có bấy nhiêu chữ số.

- 1 học sinh nêu yêu cầu

- Lớp làm vở bài tập

- 3 em lên bảng

- Lớp chữa bài.

- Đổi chéo vở kiểm tra nhau.

- HS nêu.




________________________________________
Tiết 34. Hàng của số thập phân.Đọc, viết số thập phân
I. Mục tiêu: Giúp học sinh

- KT: Bư​ớc đầu nhận biết tên các hàng của số thập phân (dạng đơn giản, thư​ờng gặp)

- KN: Biết cách đọc, cách viết số thập phân
- TĐ: Giúp HS thêm yêu thích môn học
II. Đồ dùng: Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy -  học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. KTBC: 5’
- Giáo viên nhận xét, cho điểm

B. Bài mới:

1. GTB: (1’): Trực tiếp

2. Hàng của STP: (12’)

- GV nêu số thập phân, treo bảng kẻ sẵn

- Viết vào bảng kẻ sẵn

- ?. Dựa vào bảng, hãy nêu các hàng của phần nguyên, của phần thập phân trong số thập phân?

?. Mối quan hệ giữa các hàng liền nhau?

?. Hãy nêu rõ các hàng của số 375,406

?. Hãy nêu cách viết?

- Yêu cầu học sinh đọc

?. Em đọc theo thứ tự nào?

- GV ghi bảng: 0,1985

3. Luyện tập thực hành: (18’)

Bài 1:
- GV treo bảng và h​ướng dẫn cách đọc.

- Nhận xét, củng cố cách đọc, cấu tạo STP

Bài 2 :
- Hư​ớng dẫn học sinh cách làm

-Nhận xét, củng cố cách viết STP 

Bài 3 :

- GV h​ớng dẫn phép tính mẫu: 3,5 =  3
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- GV cho lớp trao đổi cặp đôi.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng, củng cố cách viết STP d​ới dạng hỗn số có chứa p/s TP

C. Củng cố - dặn dò: 2’
?. Cấu tạo của số thập phân?

?. Nêu các hàng…
	- 2 HS lên bảng chữa bài tập 3 - 4 về nhà

- Lớp nhận xét

- Học sinh lắng nghe, xác định nhiệm vụ học tập

- Học sinh quan sát: 375,406

- 1 số học sinh nêu

- …gấp kém nhau 10 lần

- 3 trăm, bảy chục, 5 đơn vị, 4 phần m​ời, 0 phần trăm, 6 phần nghìn

- 1 số học sinh lên viết

- 3 - 4 học sinh nêu

- 3 - 4 em đọc

- Đọc phần nguyên, dấu phẩy, phần thập phân

- Học sinh đọc và nêu cấu tạo

- Lớp nghe và nhận xét

- Học sinh đọc yêu cầu

- HS lần l​ượt đọc.

- Lớp nhận xét, chữa bài

- Học sinh đọc yêu cầu

- Lớp làm bài cá nhân

- 2 em làm bảng phụ, lớp chữa bài

-HS đọc ycbt.

- Lớp quan sát.

- Học sinh trao đổi làm BT, 1cặp làm bảng.

- Chữa bài.

- HS nêu.


Tiết 35. Luyện tập

I. Mục tiêu:
- KT: Giúp học sinh củng cố kiến thức về STP, hỗn số.
 - KN:  - Biết chuyển một phân số thập phân thành hỗn số rồi thành  số thập phân

- Chuyển số đo viết d​ưới dạng số thập phân thành số đo viết d​ưới dạng số tự nhiên với đơn vị đo thích hợp
- TĐ: Rèn tính chính xác cho HS
II.Đồ dùng:

Bảng phụ, VBT
III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. KTBC: 5’

- Giáo viên nhận xét, cho điểm

 B. Bài mới:

1. GTB: (1’) Nêu nhiệm vụ giờ học

2. Luyện tập: (30’)

Bài 1:

- Giáo viên h​ướng dẫn học sinh làm: 

    a)Lấy tử chia cho mẫu số.Th​ương tìm đ​ợc là phần nguyên; viết phần nguyên kèm theo một phân số có tử là số d​, mẫu là số chia.

    b)Từ các hỗn số tìm đ​ược viết thành   STP nh​ đã học.

- Nhận xét, củng cố cách chuyển p/sTP thành hỗn số-STP.

Bài 2:
? Hãy nêu cách chuyển các p/s thành STP?

- GV nhận xét, cho điểm.

? Giải thích vì sao lại có kết quả như​ vậy 

- Nhận xét, củng cố cách chuyển các p/s TP thành STP. 

Bài 3:
- GV h​ướng dẫn cách làm phép tính mẫu:

2,1m = 2
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m = 2m 1dm = 21dm.

- GV nhận xét, củng cố chuyển số đo viết d​ưới dạng STP thành số đo viết dư​ới dạng STN.

Bài 4:
- GV chia lớp làm 6 nhóm và phát bảng phụ cho các nhóm.

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

 C. Củng cố - dặn dò: 3’
- Nhận xét giờ học

- Về nhà làm  bài tập trong SGK.

-Chuẩn bị giờ sau
	- 2 học sinh lên chữa bài tập 2 - 3 về nhà

- Lớp nhận xét, chữa bài

- Nghe, xác định nhiệm vụ học tập

- Học sinh đọc yêu cầu

- HS quan sát cách làm.

- 2 HSlên bảng.

- Lớp làm vở bài tập, nhận xét, chữa bài 

- Học sinh đọc yêu cầu

- 1 số học sinh lên bảng

- Lớp làm vở bài tập, nhận xét, chữa bài 

   6,4 ;    19,42 ;   37,2 ;   6,135 ;   19,54; 2,001

- HS nêu cách làm của mình.

- Học sinh đọc yêu cầu

- Lớp trao đổi cặp, 1cặp làm bảng phụ.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- 1HS đọc yêu cầu lớp đọc thầm.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm dán bảng, chữa bài.


  ___________________________________________________________________
TUẦN 8.

Tiết 36: Số thập phân bằng nhau.
I. Mục tiêu:Giúp HS nhận biết:

- Kiến thức: Biết viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0 (nếu có) ở tận cùng bên phải của số thập phân thi giá trị của số thập phân không thay đổi.

- Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm bài đúng, chính xác

- Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn..
II. Đồ dùng dạy học:

Bảng phụ.

III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Bài cũ: 4p

-Y/c hs lên bảng làm bài

- GV nhận xét, cho điểm.

B.Bài mới:
1.Giới thiệu: 1p
- Khi học về tập số tự nhiên, với một số tự nhiên bất kì chúng ta luôn tìm được số bằng nó, khi học về phân số cũng vậy, chúng ta cũng tìm được các phân số bằng nhau. Còn với số thập phân thì sao? Những số như thế nào được gọi là số thập phân bằng nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay.

2. Nội dung:
  a)Ví dụ: 5p

- GV nêu bài toán: Em hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

9dm = …cm

            9dm = … m  ;  90cm = …m.

- GV nhận xét kết quả điền của HS.

?Từ bài toán trên em hãy so sánh 0,9m và 0.90m? Giải thích kết quả so sánh đó?

- GVnhận xét, kết luận.

Ta có : 9dm = 90cm.

Mà : 9dm = 0,9m và 90cm = 0,90m.

Nên : 0,9m = 0,90m.

? Vậy biết 0,9m = 0,90m, em hãy so sánh 0,9 và 0,90?

- GV nhận xét kết luận : 0,9 = 0,90.

b)Nhận xét: 5p

? Em hãy nêu cách viết 0,9 thành 0,90?

? Khi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số 0,9 ta được một số ntn so với số này?

? Vậy khi viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì sẽ được một số như thế nào?

?Hãy tìm các STP bằng với 8,75; 12?

 *GV viết bảng.

8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000

12 = 12,0 = 12,00 = 12,000

- GV giảng: Số 12 và tất cả các số tự nhiên khác là một STP đặc biệt có phần thập phân là 0000…

?Em hãy làm thế nào để 0,90 viết thành 0,9?

? Khi xoá đi chữ số 0 bên phải của phần thập phân của số 0,90 ta được số ntn so với số này?

? Em rút ra kết luận gì khi xoá đi chữ số 0 ở phần bên phải phần thập phân?

?Hãy tìm các STP bằng  8,75000; 12,000?

*GV viết bảng.

8,75000 = 8,7500 = 8,750

12,000 = 12,00 = 12,0

- GV cho lớp mở SGK.

3.Luyện tập: VBT 
* Bài 1: Viết số thập phân dưới dạng ngắn gọn hơn theo mẫu. 6p

- Lưu ý: Bài yêu cầu ta viết gọn STP.

- GV nhận xét, cho điểm.

? Hãy đọc kết quả vừa tìm được? 

* Bài 2: Viết thành số có 3 chữ số ở phần thập phân theo mẫu. 5p

?Bài yêu cầu phần TP có mấy chữ số?

- GV cho lớp làm việc cá nhân.

?Làm thế nào em tìm được kết quả đó?

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

* Bài 3: Đúng ghi Đ sai ghi S. 6p

- GV cho lớp trao đổi nhóm. 

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng, tuyên dương nhóm làm tốt.

* Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 5p

- Tổ chức học sinh làm cá nhân

- Nhận xét chốt kết quả đúng

   C.Củng cố, dặn dò: 3p

? Khi thêm chữ số 0 vào sau một số thập phân ta được một số thập phân ntn?
- GV nhận xét giờ học.
	- 2 HS làm bài 2,3 

- HS chữa bài ở bảng.

- HS lắng nghe

- 1 HS làm bảng phụ, lớp làm nháp.

- Chữa bài.

9dm = 90cm.

9dm = 0,9m  ;  90cm = 0,90m.

- HS trao đổi và trình bày ý kiến.

- Lớp theo dõi, nhận xét 

0,9m = 0,90m.

- HS phát biểu : 0,9 = 0,90.

- Khi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải tận cùng phần TP của số 0.9 ta được số 0,90

- Ta được số 0,90 là số bằng với số 0,9

- Thì  được một số thập phân bằng chính nó.

- HS nối tiếp nêu, lớp nhận xét.

- Xoá đi chữ số 0 ở bên phải của phần TP của số 0,90 thì được số 0,9.

- Ta được số 0,9 là số bằng với số 0,90.

- Ta sẽ được một số thập phân bằng chính nó.

- HS nêu, lớp nhận xét.

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc.
- 2HS làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Lớp chữa bài.

a) 19,1 ; 5,2 

b) 17,03 ; 800,4 ; 0,01

c) 20,06 ; 203,7 ; 100,1

- 1HS đọc yêu cầu,lớp đọc thầm.

- Phần TP có 3 chữ số.

- Lớp làm vở, 2HS làm bảng phụ.

- Lớp chữa bài.

a) 2,100 ; 4,360 

b) 60,300 ; 1,040 ; 72,000

- Đếm phần TP nếu thiếu thì viết thêm chữ số 0 vào.

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- 2 đội chơi

a) Đ                                c) Đ

b) Đ                                d) S

- Học sinh nêu kết quả và giải thích cách làm

B. 0,06




Tiết 37: So sánh hai số thập phân.
I. Mục đích yêu cầu.

- Kiến thức: Giúp HS biết cách so sánh hai số thập phân và biết sắp xếp các  số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn.( hoặc ngược lại) 

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng so sánh chính xác.

- Thái độ: Giáo dục HS có ý thức trách nhiệm cao trong học tập.

 II.Đồ dùng dạy học.

- GV: Phiếu học tập to cho bài tập 2.

III.Các hoạt động dạy- học.

	HĐ của GV
	HĐ của HS


	1. Kiểm tra bài cũ(5').

- Em hãy nêu VD về số thập phân bằng nhau.

2. Bài mới.(30')

* HĐ1. Giới thiệu bài.  Trong tiết học hôm nay chúng ta cùng học cách so sánh hai số thập phân để trả lời câu hỏi trên.

* HĐ2. Hướng dẫn HS  tìm cách so sánh hai số thập phân có phần nguyên khác nhau: 8p

a)Ví  dụ 1:
- GV viết ví dụ lên bảng: So sánh 8,1m và 7,9m.

? Hãy đổi 2 đơn vị đo này ra dm?

? Vậy em có nhận xét gì?

? Từ VD 8,1 > 7,9 em rútt ra kết luận gì?

? Hãy so sánh 20001,7 và 19999,9?

- GV nhận xétt, chốt kết quả đúng.

  b)Ví dụ 2:
- GV viết ví dụ lên bảng: So sánh 35,7m và 35,698m.

-? Hãy đổi 2 đơn vị đo này ra mm?

? Vậy em có nhận xét gì?

- Y/c hs rút ra kết luận

  c)Quy tắc:2p
? Muốn so sánh 2STP ta làm ntn?

- GV cho lớp mở SGK.

- GV cho lớp làm miệng

789,275 và 713,96.

578,732 và 578,79

* HĐ3. Thực hành. 23p

      GV h​ướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1: > < =?

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu bài toán.

- Lưu ý: Trước hết ta phải so sánh phần nguyên, nếu chúng bằng nhau thì mới so sánh đến phần thập phân.

- GV nhận xét, cho điểm.

* Bài 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn
?Bài yêu cầu ta làm gì?

- GV cho lớp trao đổi cặp đôi.

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

?Làm thế nào em em xếp được các số đó?

* Bài 3: Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé

- Y/c hs trao đổi cặp đôi

- GV nhận xét chốt kết quả và củng cố

* Bài 4: Viết chữ số thích hợp và chỗ trống
- GV cho lớp chơi TC. 

- GV phát thẻ số cho các đội và hô :“Bắt đầu” 

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng, tuyên dương nhóm làm tốt.

 3. Củng cố dặn dò.(5')

- Y/c HS nhắc lại nội dung kiến thức vừa học.

- GV NX chung tiết học.  Dặn HS ôn bài và làm bài ở nhà.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập.


	- 2HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc ví dụ.

- Là : 8,1m = 81dm và 7,9m = 79dm.

- Ta có : 81dm > 79dm.

Tức là :8,1m > 7,9m.

- STP nào có phần nguyên lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

- Ta có: 20001,7 > 19999,9.

                35,7m > 35,698m.

- Phần nguyên của 2 số đó bằng nhau thì so sánh phần thập phân 

- HS trả lời, lớp nhận xét.

- 1HS đọc SGK- 42, lớp đọc thầm.

+ So sánh phần nguyên của số đó như so sánh 2 STN, STP nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu phần nguyên của 2 số đó bằng nhau thì so sánh phần thập phân lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn,..

+ Nếu phần nguyên và phần thập phân của 2 số đó bằng nhau thì 2 số đó bằng nhau.

- HS nêu, lớp nhận xét.

789,275  > 713,96.

               578,732  < 578,79

- 1HS đọc yêu cầu.

- Lớp làm vở, 1 HS làm bảng phụ.

- Chữa bài. Kq:  a) 69,99 < 70,01

                           b) 95,7 > 95,68

                           c) 0,4 >  0,36

- Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

- Lớp trao đổi và làm BT, 1cặp làm bảng phụ.

- Treo bảng, chữa bài.

 5,673 ; 5,736 ; 5,763 ; 6,01 ; 6,1        

- HS nêu cách làm.

Kq: 0,291 ; 0,219 ; 0,19 ; 0,17 ; 0,16

- Lớp chia 3 đội chơi.

- HS trong đội lần lượt gắn thẻ chữ, thi đua tìm đội xếp nhanh.

- Lớp nhận xét kết quả.

 a) 2,507 < 2,517    b) 8,659 > 8,658        

 c) 95,60 = 95,60    d) 42,080 = 42,08    




____________________________________________
Tiết 38: Luyện tập
I. Mục đích yêu cầu.
- Kiến thức: Giúp HS biết cách so sánh hai số thập phân và biết sắp xếp các  số thập phân theo thứ tự xác định.

- Kĩ năng: Làm quen với một số đặc điểm về thứ tự của các số thập phân.

- Thái độ: Chủ động lĩnh hội kiến thức,  xây dựng ý thức tự giác học tập.

 II. Đồ dùng dạy học. 

  - 2 Phiếu học tập to cho bài tập 2.

III. Các hoạt động dạy- học
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5')
- Em hãy viết 5 số thập phân bất kì rồi sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

- Nhận xét cho điểm

2. Bài mới.(30')
HĐ1. Giới thiệu bài. Trong tiết học toán này các em cùng làm một số bài tập về so sánh các số thập phân, sắp xếp các số thập phân theo thứ tự xác định.

HĐ2. GV h​ướng dẫn HS làm bài tập. 28p

3. Luyện tập: VBT

* Bài 1: (7p) > < =?

- GV mòi 1 HS đọc yêu cầu bài

- GV cho lớp chơi TC: Điền dấu nhanh. 

- GV treo 3 bảng phụ. 

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng, tuyên dương nhóm làm tốt và nhanh nhất.

* Bài 2:( 7p) Khoanh vào số lớn nhất
 - Tổ chức cho HS làm cá nhân, nêu kết quả

- Nhận xét chốt kết quả đúng

* Bài 3: (7p) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn
?Bài yêu cầu ta làm gì?

- GV cho lớp trao đổi cặp đôi.

? Để xếp được các số  thập phân đó ta làm ntn?

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

?Làm thế nào em em xếp được các số đó?

* Bài 4(8p) Tìm x
? x là số như thế nào?

- GV yêu cầu lớp làm vở.

- GV nhận xét cho điểm.

? Vì sao em tìm được STN đó?
3. Củng cố dặn dò.(5')

- Bài tập dành cho HS khá giỏi.
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số bé nhất trong các số : 86,42 ; 86,247 ; 87,642 ; 86,24 là:

A. 86,42          B. 86,247          C. 87,642             D. 86,24

- Y/c HS nhắc lại nội dung kiến thức học.

- GV nhận xét chung tiết học. 

- Chuẩn bị bài: Luyện tập chung 
	- 2HS làm bảng, lớp nhận xét bổ sung.

- HS lắng nghe.

- 1HS đọc yêu cầu.

- Lớp chia 3 đội chơi.

- HS trong đội lần lượt thi điền dấu vào chỗ chấm.

- Lớp nhận xét kết quả.

54,8     >   54,79

64,700  =   64,7

7,61      <   7,62

40,8     >   39,99

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Học sinh nêu kết quả và giải thích vì sao khoanh vào số đó

+ Kq: 5,964

-1 HS làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Lớp nhận xét.

Kq: 83,56 ; 83,62 ; 83,65 ; 84;18 ; 84,26

- HS trả lời

- Tìm chữ số x chưa biết.

- Lớp trao đổi và làm vở, 1 cặp làm bảng phụ.

- HS nêu cách làm.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- x là một số tự nhiên.

- Lớp làm BT, 1HS làm bảng phụ.

- Treo bảng, chữa bài.

         a) x = 1  ;       b) x = 54.

- Khoanh vào  D ( Vì so sánh phần nguyên, sau đó so sánh phần thập phân).


__________________________________________
Tiết 39: Luyện tập chung

  I. Mục đích yêu cầu.

- Kiến thức: Giúp HS củng cố về:

  + Đọc, viết, tính và so sánh các số thập phân.

  - Kĩ năng: Rèn kĩ năng so sánh, đọc,viết số thập phân chính xác.

- Thái độ: Xây dựng ý thức tự giác làm bài.

* Điều chỉnh nội dung dạy học: 

- Không yêu cầu học sinh biết tính bằng cách thuận tiện nhất.

- Không làm bài tập 4a.

 II. Đồ dùng dạy học. 

 - GV: Bảng phu ghi sẵn BT1, các tấm bìa ghi săn các số ở BT3

 - HS: Bảng con

III.Các hoạt động dạy- học.

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5')

- Em hãy viết 5 số thập phân liên tiếp có phần nguyên là 9.

- Hãy đọc các số em vừa viết và chỉ ra phần nguyên, phần thập phân.

2. Bài mới. 30p

*HĐ1. Giới thiệu bài. Trong tiết học này chúng ta cùng luyện tập về đọc, viết, so sánh các số thập phân, luyện tính bằng cách thuận tiện.

*HĐ2. GV h​ướng dẫn HS làm bài tập.
3. luyện tập: VBT 
* Bài 1(7p)Viết số thích hợp vào ô trống 
- GV treo bảng phụ viết bài 1. 

- GV nhận xét, chốt kq đúng.
? Để đọc được các số  thập phân đó ta đọc   phần nào trước, phần nào sau? Và viết ntn?

* Bài 2: (8p)Viết PSTP dưới dạng  STP theo mẫu
? Khi viết số thập phân ta viết phần nào trước, phần nào sau?

- GV nhận xét, cho điểm.

Bài 3:( 7p)Viết theo thứ tự từ bé đến lớn
- GV cho lớp chơi TC: Xếp nhanh theo thứ tự từ bé đến lớn. 

- GV treo 3 bảng phụ. 

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương nhóm làm tốt và nhanh nhất.

Bài 4: (6p)Tính bằng cách thuận tiện nhất(không làm 4a)
- GV cho lớp trao đổi cặp đôi. Không yêu cầu HS biết tính bằng cách thuận tiện nhất

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng.

? Em hãy trình bày cách làm của mình cho lớp xem?

3. Củng cố dặn dò.(5')

- Dành cho HS khá giỏi.

Tìm 3 số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho:

                               0,2 < ....<  0,23

- GV có thể gợi ý nếu HS chưa biết cách: Viết 0,2 và 0,23 thành 0,20 và 0,230 rồi tìm 3 số thập phân thỏa mãn y/c.

- Y/c HS nhắc lại nội dung kiến thức ôn tập.

- GV nhận xét chung tiết học. 

- Dặn HS ôn bài và làm bài ở nhà.Chuẩn bị bài: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân. 
	- 2HS làm bài trên bảng, lớp nhận xét bổ sung.

- HS lắng nghe.

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- HS làm vở, 1HS lên bảng -lớp nhận xét.

- HS nêu: Đọc phần nguyên trước, đọc dấu phẩy, sau đó đọc phần thập phân. Viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: phần nguyên, dấu phẩy, sau đó viết phần thập phân.

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- HS nêu cách viết: Viết phần nguyên, viết dấu phẩy, sau đó viết phần thập phân.

-3 HS làm bảng, lớp làm vở.

- Lớp nhận xét.

a:  9,3; 24,7       b: 8,71;3,04;41,62            c: 0,4;0,04;0,004. 

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Lớp chia 3 đội chơi.

- HS trong đội lần lượt thi gắn nhanh thẻ chữ theo thứ tự.

-  Lớp nhận xét kết quả.

74,296; 74,692; 74,926; 74,962

-1HS đọc yêu cầu

- Lớp trao đổi và làm vở, 1 cặp làm bảng phụ.

- Chữa bài.                   b,48

- HS nêu cách làm.

- HS trao đổi để tìm cách viết, đại diện chữa bài.


    ___________________________________
Tiết 40: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
I.Mục đích yêu cầu.

- Kiến thức: Giúp HS củng cố về:

  + Bảng đơn vị đo độ dài.

 + Quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề và quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.

- Thái độ: Xây dựng ý thức tự giác làm bài.

II.Đồ dùng dạy học.

III.Các hoạt động dạy- học.
	HĐ của Gv
	HĐ của Hs

	A.Bài cũ: 4p

- Gọi hs lên bảng chữa bài ở nhà

- GV nhận xét, cho điểm.

 B.Bàt mới:
1.Giới thiệu: Trong tiết học này các em cùng ôn lại về bảng đơn vị đo độ dài, quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài và luyện viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

2. Nội dung
a)Ôn lại hệ thống đo độ dài: 5p

? Hãy nhắc lại các đơn vị đo độ dài lần lượt từ lớn từ lớn đén bé ?

? 1km bằmg bao nhiêu hm?

? 1hm bằng bao nhiêu km?

*Tương tự: 1m = … dm ?

                1dm = …m ?

? Em có nhận xét gì về quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề?

- GV yêu cầu lớp đổi các đơn vị đo:

1km = … m              1m = … km.

1m = … cm              1cm = … m.

1m = … mm             1mm = … 

- GV nhận xét, chốt lại.

  b)Ví dụ: 8p

*VD1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

                  6m 4dm = …m.

? Hãy nêu cách làm?

? Vậy 6m 4dm bằng bao nhiêu?

*VD2:Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

              3m 5cm = … m.

- GV treo bảng phụ viết:

8dm 3cm  =  … dm.

8m 23cm  = … m.

8m 4cm  = … m.

3. luyện tập:

Bài 1:Viết số TP thích hợp vào chỗ chấm. 6p

- Lưu ý: Viết thành hỗn số sau đó viết là số thập phân vào bài.

-GV quan sát, giúp đỡ HS yếu.

- GV nhận xét, cho điểm.

Bài 2:Viết số TP thích hợp vào chỗ chấm. 6p

Bài yêu cầu ta làm gì?

? Em hãy nêu cách viết 4m 13cm dưới dạng số thập phân có đơn vị là mét?

- GV nhận xét, chốt cách làm, cho điểm.

Bài 3:Viết số TP thích hợp vào chỗ chấm. (7p)

- GV cho lớpchơi TC. 

- GV treo bảng phụ và hô :“Bắt đầu” 

- GV nhận xét, chốt cách làm đúng, tuyên dương nhóm làm tốt.

C.Củng cố,dặn dò: 2p

- GV nhận xét giờ học.

-Chuẩn bị giờ sau.
	- 2 HS làm bài 2,3 

- HS chữa bài ở bảng.

- HS lắng nghe

- Là : km ; hm ; dam ; m ; dm ; cm ; mm.

- Có:  1km = 10hm.

- Có 1hm = 
[image: image111.wmf]10

1

km = 0,1km.

- HS nêu.

- Mỗi đơn vị đo độ dài gấp 10 lần đơn vị liền sau…bằng 
[image: image112.wmf]10

1

 ( hay 0,1 ) đơn vị liền trước nó.

- 2HS làm bảng, lớp làm nháp.

- Lớp chữa bài.

1km = 1000m.        1m = 
[image: image113.wmf]1000

1

km.

1m = 100cm.           1cm = 
[image: image114.wmf]100

1

m.

1m = 1000cm.          1cm = 
[image: image115.wmf]1000

1

m. 

- 1HS đọc ví dụ.

- HS trao đổi theo bàn và phát biểu.

6m 4dm = 6
[image: image116.wmf]10

4

m = 6,4m

- Vậy: 6m4dm = 6,4m.

       ( Hướng dẫn làm tương tự VD1)

- HS nêu nhanh cách làm và kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 1HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Lớp làm vở, 2 HS làm bảng phụ.

- Chữa bài.

a,   6,7; 4,5; 7,03.      

b,   12,13; 9,192; 8,057

- Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.

- HS nêu cách làm, 2HS làm bảng.

- Treo bảng, chữa bài.

a) 4,13; 6,5; 6,12      b) 0,3; 0,3; 0,15

- 1HS đọc yêu cầu.

- Lớp chia 3 đội chơi.

- HS trong đội lần lượt điền số thích hợp chỗ chấm, thi đua tìm đội tìm nhanh.

- Lớp nhận xét kết quả.

 a)8,832km; 7,037km; 6,004km.

  b)0,753km; 0,042km; 0,003km


TUẦN 9
Tiết 41: Luyện tập

I/ Mục đích yêu cầu.
- Kiến thức: Giúp HS nắm vững cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân trong các trường hợp đơn giản.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

- Thái độ: Xây dựng ý thức tự giác làm bài.

II/ Đồ dùng dạy học.

- 2 phiếu to, 2 bút dạ cho bài tập 2.

III/ Các hoạt động dạy- học.

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5')

- Y/c HS chữa bài tập số 3( trang 44) 

2. Bài mới.(30')

HĐ1. Giới thiệu bài. Trong tiết học toán này các en cùng luyện tập về cách viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

HĐ2. H​ướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1. Y/c HS tự làm bài.

- GV và HS cùng củng cố lại cách chuyển số đo độ dài sang số thập phân.

Bài 2. GV hướng dẫn mẫu, sau đó y/c HS thảo luận theo cặp và cùng làm.

- GV và HS cùng chữa bài.

Bài 3. Y/c HS tự chuyển đổi và trao đổi với nhau để thống nhất kết quả.

- GV thu vở chấm chữa bài.

Bài 4. Y/c HS tự tìm cách chuyển cho phù hợp.

- GV và HS cùng chữa bài .

3. Củng cố dặn dò.(5')

- Bài tập dành cho khá giỏi
Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( ...)

- Y/c HS nêu lại cách chuyển số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

-Dặn HS về ôn bài và CBị bài: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
	
[image: image117.wmf]
- 1HS chữa bảng,lớp nhận xét bổ sung.

- HS lắng nghe

- HS làm việc cá nhân.

- Đại diện 1 em chữa bài.

a) 71m 3cm = 71
[image: image118.wmf]100

3

m = 71,03m

b) 24dm 8cm = 24
[image: image119.wmf]10

8

dm = 24,8dm

- HS thảo luận theo cặp và giải vào phiếu, 2 nhóm giải phiếu to để chữa bài.

432cm = 4,32m ; 

806cm = 8,06m....

- HS làm việc cá nhân

vào vở, 1 em chữa bảng.

a) 8km 417m = 8
[image: image120.wmf]1000

417

km= 8,417km

- HS thảo luận theo cặp để tìm nhanh và chính xác kết quả.

a) 21,43m = 21
[image: image121.wmf]100

43

m = 21m 43cm

- HS làm miệng, nối tiếp nhau nêu kết quả.

a) 5,55 km = ...m     b) 555m = ...km

  A. 555m                     A. 5,55 km                                     

  B. 5550 m                  B. 0,555 km

  C. 55,5 m                   C. 55,5 km




_____________________________________
Tiết 42: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

I/ Mục đích yêu cầu.

· Kiến thức:  
  + Giúp HS ôn lại bảng đơn vị đo khối lượng.

  + Mối quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề và quan hệ giữa 1 số đơn vị đo khối lượng thường dùng.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân với các đơn vị đo khác nhau.
- Thái độ: Yêu thích môn học.
II/ Đồ dùng dạy học.
- Bảng đơn vị đo khối lượng kẻ sẵn, để trống một số ô bên trong

- 2 phiếu to, 2 bút dạ cho bài tập 2.

III/ Các hoạt động dạy- học.

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5')
- Y/c HS chữa bài tập số 4( trang 45)

2. Bài mới.(30')
*HĐ1. Giới thiệu bài. Trong tiết học này chúng ta cùng ôn tập về bảng đơn vị đo khối lượng và học cách viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

*HĐ2. GV cho HS ôn lại quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng thường dùng.

1 tạ =... tấn = ..... tấn

1 kg = .... tấn= .... tấn.

1 kg = ....tạ=.....tạ 

-Y/c HS nhắc lại mối quan hệ giữa hai đơn vị liền nhau.

*HĐ3. VD : GV đưa ra VD SGK và Y/c HS hoàn thành.

*HĐ 4: Thực hành 

Bài 1. Y/c HS tự làm bài.

- GV và HS cùng củng cố lại cách chuyển số đo khối lượng sang số thập phân.

Bài 2. GV hướng dẫn mẫu, sau đó y/c HS thảo luận theo cặp và cùng làm.

- GV và HS cùng chữa bài.

Bài 3. Y/c HS đọc bài , phân tích bài và giải vở.

· GV thu vở chấm chữa bài.

BT giành cho HS khá giỏi: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

 Khối lượng

Tên con vật

ĐV đo là tấn

ĐV đo là tạ

ĐV đo là kg

Khủng long

60 tấn

600 tạ

60000 kg

Cá voi

150 tấn

1500 tạ

150000kg

Voi

5,4 tấn

54 tạ

5400 kg

Hà mã

2,5 tấn

25 tạ

2500 kg

Gấu

0,8 tấn

8 tạ

800 kg

3. Củng cố dặn dò.(5')

- Y/c HS nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng.

- Y/c HS nêu lại cách chuyển số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

- Dặn HS về ôn bài và tập chuyển đổi cho nhanh và chính xác.

- Chuẩn bị bài: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

	- 2 HS chữa bài trên bảng, lớp nhận xét bổ sung.

- HS lắng nghe

- HS làm việc cá nhân.

- Đại diện 1 em chữa bài.

-2,3 HS nhắc lại.

- HS thảo luận với bạn và nêu kết quả.

- HS là việc cá nhân.

- HS thảo luận theo cặp và giải vào phiếu, 2 nhóm giải phiếu to để chữa bài.

a) 3tấn 218kg =
[image: image122.wmf]1000

218

3

tấn =3,218tấn

b)4, 006 tấn; c) 17,605 tấn; 

d) 10,015 tấn

- HS làm việc cá nhân

- HS làm vào vở, 1 em chữa bảng.

a) 8kg 532g = 8
[image: image123.wmf]1000

532

kg = 8,532kg

- HS làm miệng, nối tiếp nhau nêu kết quả.

Bài giải

Lượng thịt cần để nuôi 6 con sư tử trong 1 ngày là:

              9 x 6 = 54(kg)

Lượng thịt cần để nuôi 6 con sư  tử  trong 30 ngày là:

 54 ì 30 =1620 (kg)  =  1,62 tấn                                                                                                      

                               ĐS: 1,62 tấn




___________________________________
Tiết 43: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

I/ Mục đích yêu cầu.

- Kiến thức: Giúp HS ôn lại mối quan hệ của một số đơn vị đo diện tích thường dùng.

 - Kĩ năng:  Rèn kĩ năng viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị khác nhau.
- Thái độ: Yêu thích và ham học hỏi môn toán.
II Đồ dùng dạy học.

-Bảng mét vuông ( có chia ra diện tích các ô đề- xi-  mét vuông).

III/ các hoạt động dạy- học.

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5')
- Y/c HS tên các đơn vị đo diện tích đã học.

2. Bài mới.(30')

*HĐ1. Giới thiệu bài. Trong tiết học này các em cùng ôn tập về bảng đơn vị đo diện tích, quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích thông dụng và học cách viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

*HĐ2. Ôn lại hệ thống các đơn vị đo diện tích(8’).

-Y/c HS nêu lại các đơn vị đo diện tích đã học.

- GV ghi lần lượt lên bảng.

-Y/c HS nhận xét về mối quan hệ giữa 2 đơn vị liền kề.

- GV hướng dẫn HS làm VD a, b ( trang 46)

* HĐ3. H​ướng dẫn HS làm bài tập.(20’)

Bài 1. Y/c HS tự làm bài.

· GV và HS cùng củng cố lại cách chuyển số đo diện tích sang số thập phân.

Bài 2. GV hướng dẫn mẫu, sau đó y/c HS thảo luận theo cặp và cùng làm.

- GV và HS cùng chữa bài.

Bài 3. Y/c HS tự chuyển đổi và trao đổi với nhau để thống nhất kết quả.

- GV thu vở chấm chữa bài.


3. Củng cố dặn dò.(5')
- Nêu lại cách chuyển số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

- Nhắc lại mối quan hệ đo diện tích giữa hai đơn vị liền kề nhau.             

- Chuẩn bị bài:Luyện tập chung.
	- 2HS, lớp nhận xét bổ sung.

- Hs lắng nghe

-km2, hm2 (ha), dam2, m2, dm2, cm2, mm2
- HS làm việc cả lớp.

- HS làm việc cá nhân và giải thích cách làm.

- HS thảo luận theo cặp và giải vào phiếu học tập , 2 nhóm giải phiếu to để chữa bài.

a. 3m2 62dm2 = 3,62 m2

b. 4m2 3dm2 = 4,03 m2 

- HS làm việc cá nhân

vào vở, 1 em chữa bảng.

a. 8cm2 15mm2 = 8,15 cm2
b. 17cm2 33mm2 = 17,03cm2
- HS tự làm bài nêu kết quả.

a. 5000m2  = 0,5 ha

b. 2472 m2 = 0,2472 ha

c. 1ha         =  0,01 km2
d. 23 ha      = 0,23 km2


_________________________________________
Tiết 44: Luyện tập chung.

I/ Mục đích yêu cầu.

- Kiến thức:  Giúp HS củng cố cách viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân. 
- Thái độ: Yêu thích môn toán.
II Đồ dùng dạy học.

- Phiếu học tập cho bài 2.

III/ các hoạt động dạy- học.

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5’)
- Y/c HS chữa bài tập số 4( trang 47)

2. Bài mới.(30’)

HĐ1. Giới thiệu bài: Trong tiết học toán này các em cùng làm các bài tập luyện tập về số đo độ dài, ssố đo khối lượng, số đo diện tích dưới dạng số thập phân với các đơn vị khác nhau.

HĐ2. H​ướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1. Y/c HS tự làm bài.

· GV và HS cùng củng cố lại cách chuyển số đo độ dài sang số thập phân, bằng những cách khác nhau.

-Y/c HS so sánh việc đổi đơn vị đo diện tích với đơn vị đo độ dài.

Bài 2.  HS  đọc kĩ y/c thảo luận theo cặp và cùng làm.

- GV và HS cùng chữa bài.

- Củng cố lại cách chuyển đơn vị đo khối lượng sang số thập phân.

Bài 3. Y/c HS tự chuyển đổi và trao đổi với nhau để thống nhất kết quả.

-Y/c HS nhắc lại mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài, đo thời gian liền kề.

- GV thu vở chấm chữa bài.

Bài 4. Y/c HS đọc bài toán.

· Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?

· Bài thuộc loại toán cơ bản nào?

· Muốn tìm diện tích khu vườn trước hết phải tìm gì?

3. Củng cố dặn dò.(5’)

- Y/c HS nêu lại cách chuyển số đo độ dài, số đo khối lượng sang số thập phân.

-Dặn HS về ôn bài và tập chuyển đổi cho nhanh và chính xác các đơn vị đo.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.
	- 1HS chữa bảng,lớp nhận xét bổ sung.

- HS lắng nghe

- HS làm việc cá nhân.

- Đại diện 1 em chữa bài, và nêu cách làm.

a. 2,105 km = 2105 m

    2,12 dam = 21,2 m

b. 2,105 km2 = 2105000 m2
    2,12 ha      = 21200 m2
- HS thảo luận theo cặp và giải vào phiếu học tập, 2 nhóm giải phiếu to để chữa bài.

124 tạ < 12,5 tấn

452 g < 3,9 kg

0,5 tấn < 302 kg

0,34 tấn = 340 kg

- HS làm việc cá nhân

vào vở, 1 em chữa bảng.

- HS làm theo hướng dẫn của GV.

                  Bài giải:

Đáp số: a. 550 m

             b. 39,6 km

- HS đọc bài toán. Phân tích đề rồi giải toán.

            Bài giải:

Đáp số:75000 m2 và 7,5 ha. 


Tiết 45: Luyện tập chung

I/ Mục đích yêu cầu.

-  Kiến thức: Giúp HS củng cố cách viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân theo các đơn vị đo khác nhau.

-  Kĩ Năng: Rèn kĩ năng viết số đo độ dài, khối lượng và diện tích dưới dạng số thập phân.

-  Thái độ: Yêu thích môn học.

* Điều chỉnh nội dung dạy học: Không làm bài tập 2.
II Đồ dùng dạy học

-Phiếu học tập cho bài 2.

III/ Các hoạt động dạy- học.

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1. Kiểm tra bài cũ.(5’)
- Y/c HS chữa bài tập số 4( trang 47)

2. Bài mới.(30’)

HĐ1. Giới thiệu bài: Trong tiết học toán này các em cùng làm các bài tập luyện tập về số đo độ dài, số đo khối lượng, số đo diện tích dưới dạng số thập phân với các đơn vị khác nhau.

HĐ2. H​ướng dẫn HS làm bài tập.

Bài 1. Y/c HS tự làm bài.

· GV và HS cùng củng cố lại cách chuyển số đo độ dài sang số thập phân, bằng những cách khác nhau.

-Y/c HS so sánh việc đổi đơn vị đo diện tích với đơn vị đo độ dài.

Bài 3. Y/c HS tự chuyển đổi và trao đổi với nhau để thống nhất kết quả.

-Y/c HS nhắc lại mối quan hệ giữa hai đơn vị đo độ dài, đo thời gian liền kề.

- GV thu vở chấm chữa bài.

Bài 4. Y/c HS đọc bài toán.

· Bài toán cho biết gì?  - Bài toán hỏi gì?

· Bài thuộc loại toán cơ bản nào?

· Muốn tìm diện tích khu vườn trước hết phải tìm gì?

3. Củng cố dặn dò.(5’)

- Y/c HS nêu lại cách chuyển số đo độ dài, số đo khối lượng sang số thập phân.

-Dặn HS về ôn bài và tập chuyển đổi cho nhanh và chính xác các đơn vị đo.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập chung.
	- 1HS chữa bảng, lớp nhận xét bổ sung.

- HS lắng nghe

- HS làm việc cá nhân.

- Đại diện 1 em chữa bài, và nêu cách làm.

a. 2,105 km = 2105 m

    2,12 dam = 21,2 m

b. 2,105 km2 = 2105000 m2
    2,12 ha      = 21200 m2
- HS làm việc cá nhân

vào vở, 1 em chữa bảng.

- HS làm theo hướng dẫn của GV.

                  Bài giải:

Đáp số: a. 550 m

             b. 39,6 km

- HS đọc bài toán. Phân tích đề rồi giải toán.

            Bài giải:

Đáp số:75000 m2 và 7,5 ha. 


____________________________________________________________________
TUẦN 10:

Tiết 46: LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU: 
- KT: Củng cố kiến thức lien quan đến phân số và số thập phân.

- KN: HS biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân; so sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau; giải bài toán liên quan đến “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”.
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác.

II. ĐỒ DÙNG: 

        - Bảng phụ, SGK, phấn màu

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi 2 em lên sửa bài 2, 3 

- Nhận xét và ghi điểm

2. Bài mới: 

a, Giới thiệu bài mới:2p

b, Hướng dẫn làm bài tập: 28p

Bài 1:

- Y/c HS tự đọc bài và làm bài vào vở

- Mời HS sửa bài nối tiếp


[image: image124.wmf]=
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- GV nhận xét và kết luận 
- Củng cố cách chuyển các phân số thập phân thành số thập phân

Bài 2:

- Y/c HS trao đổi theo cặp

- Đại diện vài cặp nêu kết quả

- Nhận xét và hỏi tại sao ? 
- Củng cố so sánh số đo độ dài

Bài 3: 

- Cho HS tự làm bài 

- Mời 2 em nối tiếp lên bảng sửa bài

- Nhận xét, sửa sai: 

a) 4,85m ; b) 0,72km2. 
- Củng cố chuyển đổi số đo diện tích

Bài 4:

- Y/c HS tự đọc bài và trao đổi theo cặp về cách làm

- Mời 1 em lên bảng làm bài

- Nhận xét chung, sửa bài: KQ: 540000đ 
- Củng cố về giải toán

3. Củng cố: (3’) 
- Mời HS nhắc lại những kiến thức vừa ôn

4. Dặn dò: (2’)

- Nhận xét tiết học
	- 2 em lên bảng

- Lớp theo dõi, nhận xét

- Tự đọc bài và làm bài 

- Từng em nối tiếp đọc kết quả

c) 
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- 1 em nêu Y/c

- Từng cặp trao đổi tìm nhanh kết quả

- Vài cặp nêu kết quả và giải thích 

Các số 11,020km; 11km 20m và 11020m đều bằng 11,02km 

- Tự làm bài 

- 2 em nối tiếp lên bảng 

- HS khác nhận xét

- Đọc thầm đề bài, trao đổi với bạn bên cạnh, làm bài vào vở

- 1 em lên bảng, lớp nhận xét

- 1 số em nêu

- Ôn lại bài chuẩn bị cho kiểm tra


______________________________________

Tiết 47: Kiểm tra định kì giữa kì 1

_______________________________________

Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
I. MỤC TIÊU: 
   
 - KT: HS biết cộng hai số thập phân. Giải bài toán với phép cộng các số thập phân.

- KN: HS làm tốt các bài tâp có liên quan đến cộng 2 số TP.

- TĐ: HS say mê toán, vân dụng vào trong cuộc sống

II. ĐỒ DÙNG :   

- Bảng phụ, bảng học nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Kiểm tra vở của học sinh
	- Lắng nghe

	2. Bài mới:
a, Giới thiệu bài: Cộng hai số thập phân
	

	*Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép cộng hai số thập phân (12’)
	

	a)Ví dụ 1: GV nêu VD (SGK)

- Y/c HS nêu lại nội dung VD và cách giải bài toán


	Đường gấp khúc ABC : 

AB : 1,84m

BC : 2,45m

Đường gấp khúc ABC : … m ?

- HS nêu cách giải

	- Quan sát và gợi ý cho HS
	- Suy nghĩ tìm cách làm

- 1 số em nêu: chuyển về số tự nhiên

rồi thực hiện phép cộng, sau đó lại chuyển về số thập phân bằng cách đổi đơn vi đo, có em lại đổi ra phân số rồi cộng sau lại đổi lại số thập phân

	- Mời 1 em lên bảng 
	- 1 em lên bảng thực hiện phép cộng và đổi số đo

	[image: image450.emf]A




A

- Hướng dẫn cách đặt tính và thực hiện cộng hai số thập phân (Lưu ý cách đặt
dấu phẩy)   
1,84

2,45

4,29
	- Quan sát và nêu cách cộng

	+ Em có nhận xét gì về sự giống và khác nhau của hai phép cộng ?
	+ Giống: Đặt tính và cộng giống nhau

+ Khác: Có dấu phẩy và không có dấu phẩy

	+ Muốn cộng hai số thập phân ta làm như thế nào ?
	+ Đặt tính và cộng như với số tự nhiên, đặt dấu phẩy thẳng cột

	Ví dụ 2:  GV nêu phép cộng 

           15,9 + 8,75 = ?
	- Nghe và nêu lại

	- Y/c HS tự làm vào giấy nháp
	- Làm vào giấy nháp, 1 em lên bảng

	- Nhận xét và cho HS nêu lại cách thực hiện 
	- Nhận xét

	- Y/c HS rút ra quy tắc cộng hai số thập phân
	+ Nêu và đọc SGK

	* Hoạt động 2: Thực hành (17’)
	

	Bài 1 (a,b): Tính

- Cho HS làm bài vào bảng con

- Gọi HS nhận xét và trình bày cách  tính.

Bài 2 (a,b):

- Y/c HS tự đọc bài và làm bài vào vở

- Gọi nhận xét, sửa sai. 

K.quả: a) 17,4  ; b) 44,57

Bài 3:

- Chấm và sửa bài.
3. Củng cố: (3’)

4. Dặn dò: (2’)
- Dặn HS: về học bài, làm bài 1 vào vở
	- 1 em nêu Y/c

- HS làm tính vào bảng con. 

K.quả: a) 82,5       b) 23,44.

- HS làm bài,  2 em lên bảng làm

- Nhận xét và nêu cách thực hiện

- HS tự đọc đề và làm bài.

Tiến cân nặng là:

32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)

Đáp số: 37,4 kg.

- 1 số em nhắc lại cách thực hiện phép cộng hai số thập phân


________________________________________

Tiết 49: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:   

-  KT: Luyện tập về cộng các số thập phân. Làm quen tính chất giao hoán của phép cộng các STP.
- KN: HS làm tốt các bài tập liên quan đến cộng các STP. Giải bài toán có nội dung hình học.

- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:    

GV: Kẻ sẵn bảng như bài 1; PHT; Bảng phụ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’) 
 - Nhận xét, cho điểm 

2. Bài mới: (30’)
a, Giới thiệu bài: 2p

b, Hướng dẫn làm bài
Bài 1: 

-Cho HS tự tính và điền kết quả vào vở

- Kẻ sẳn bài 1 trên bảng phụ , gọi 4 em lên làm nối tiếp

- Kết luận : a + b = b + a
Bài 2 (a,c):

- Theo dõi HS làm bài

- Nhận xét chung

Bài 3: 

- Quan sát HS làm bài, gợi ý cho những em yếu
- Nhận xét, sửa bài.

3. Củng cố: (3’)

- Cho HS nhắc những kiến thức vừa ôn

4. Dặn dò: (2’)

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS ôn bài, chuẩn bị bài sau.
	 - 1 số em đọc quy tắc cộng hai số thập phân

- 2 em sửa bài 2, 3 trang 50 ( SGK)

- Tự làm cá nhân vào PHT

- 4 em  nối tiếp lên điền trên bảng phụ. 

- Cả lớp đối chiếu sửa vào vở

- Nêu nhận xét về tính chất giao hoán, nghe và bổ sung

- HS tự làm bài và thử lại bằng tính chất giao hoán

- 3 em nối tiếp lên bảng 

- Cả lớp nhận xét

- HS tự đọc đề bài và làm bài vào vở

- 1 em lên bảng

Chiều dài hình chữ nhật là:

16,34 + 8,32 = 24,66 (m)

Chu vi hình cữ nhật là:

(16,34 + 24,66) 
[image: image128.wmf]´

2 = 82 (m)

                             Đáp số: 82m

- 1 số em nêu




_____________________________________
Tiết 50: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN
I. MỤC TIÊU:  
KT: HS biết tính tổng của nhiều số thập phân. Tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.
KN: Vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất.

TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác của HS.
II. ĐỒ DÙNG: 

- Phấn màu, bảng phụ. Bảng con, SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Bài cũ: (5’) Luyện tập.

- Giáo viên nhận xét và cho điểm.

2. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài:

b.Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tự tính tổng của nhiều số thập phân (12’)

* Giáo viên nêu ví dụ (SGK) :

   27,5 + 36,75 + 14 = ? (l)

+ Em có nhận xét gì về phép cộng trên với phép cộng hai số thập phân.

- Gợi ý cho HS đặt tính và cộng như với cộng hai số thập phân

- Quan sát và kiểm tra HS làm bài 

+ Vậy muốn cộng nhiều số thập phân ta làm như thế nào ?

- Giáo viên chốt lại.

* Bài toán:

- Nêu bài toán, tóm tắt

- Yêu cầu HS tự giải

- Nhận xét và mời HS nhắc lại cách tính tổng nhiều số thập phân

c. Hoạt động 2: Thực hành (18’)
Bài 1(a,b):

- Giáo viên theo dõi cách xếp và tính.

- Giáo viên nhận xét.
Bài 2:

- Giáo viên theo dõi HS làm bài

- Nhận xét và Hỏi: Muốn cộng tổng hai số thập phân với số thập phân thứ ba ta làm như thế nào ?   

• - Giáo viên chốt lại.


a + (b + c) = (a + b) + c

• - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất kết hợp của phép cộng.

Bài 3(a,c):

- Giáo viên chốt lại: 

a) 12,7 + 5,89 + 1,3 = (12,7 + 1,3) + 5,89

                                 = 14 + 5,89 
                                 = 19,89.

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 

= (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)
 = 10 + 9 = 19.

3. Củng cố: (3’)

- Cho HS nhắc lại cách tính tổng nhiều số thập phân, tính chất giao hoán, kết hợp

4. Dặn dò: (2’)

- Nhận xét tiết học.
	- Học sinh lần lượt sửa bài (SGK).

- Lớp nhận xét.

- Nghe và nắm

- Nêu cách giải

+ Chỉ khác là có nhiều số hạng

- HS tự đặt tính và tính vào bảng con.

- 1 học sinh lên bảng tính.

+ Ta đặt tính và cộng như với cộng hai số thập phân 

- Nghe

- HS giải vào giấy nháp, 1 em lên bảng

- Nhận xét 

- Học sinh đọc đề.

- Học sinh làm bài ( mỗi dãy làm 2 bài).

- Học sinh nhận xét bài.

- Nhận PHT và làm bài.

- Dán lên bảng cho lớp nhận xét

+• Muốn cộng tổng hai số thập phân với một số thứ ba ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

- Học sinh nêu tên của tính chất: tính chất kết hợp.

- Học sinh đọc đề.

- Học sinh thảo luận cặp và tự làm bài.

- Học sinh sửa bài – Nêu tính chất vừa áp dụng.

- 1 số em nêu.

- Dặn dò: Làm bài nhà 1 vào vở

- Học thuộc tính chất của phép cộng.


 ___________________________________________________________________
TUẦN 11

Tiết 51: Luyện tập
I. Mục tiêu:
* Kiến thức: HS biết tính tổng nhiều số thập phân, sử dụng tính chất của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.
*  Kỹ năng: So sánh các số thập phân, giải bài toán với các số thập phân.
* Thái độ: Cẩn thận,chính xác khi làm bài.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng con, vbt
III. Các hoạt động dạy học:
1. Khởi động: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- HS sửa các bài tập làm thêm.
3. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’)

b. Các hoạt động:

	 Thời gian
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	17’

9’
	( Hoạt động1: Hướng dẫn bài tập 1 – bài tập 3.

* Bài tập 1: HS tự làm rồi sửa bài.

- Lưu ý HS đặt tớnh và tớnh đỳng.

(Kết quả: a) 65,45 ;  b) 47,66 )

- Giỏo viờn nhận xột và sửa bài cho hs nếu sai.

* Bài tập 2: Cho HS tự làm – yêu cầu giải thích đú sử dụng tính chất nào của phép cộng.

(Kết quả: a) 14,68  ;  b) 18,6

               c) 62       ;   d) 19  )

- Yêu cầu hs giải thích cách làm của từng biểu thức trên.

- Yêu cầu hs nhận xột bài làm của bạn.

- Giáo viên nhận xét. Và cho điểm hs.

* Bài tập 3: 

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Yêu cầu HS nêu cách so sánh.

· Kết luận: 

· Yêu cầu hs kiểm tra  đổi chéo vở của mình và ban để kiểm tra bài cho nhau.

( Hoạt động 2: Hướng dẫn giải bài tập 4.

- Gọi HS đọc đề.

- Yêu cầu HS tóm tắt – giải.

Bài giải

Số một vải ngày thứ hai:

28,4 + 2,2 = 30,6 (m)

Số một vải ngày thứ ba:

30,6 + 1,5 = 32,1 (m)

Số một vải dệt cả ba ngày:

28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)

Đáp số: 91,1 m

· Yêu cầu hs nhhận xét.

· Giáo viên nhận xét và cho điểm.
	- 1 HS làm  vào bảng lớp – Cũn lại làm vào bảng con.

-Hs nhận xột bài làm của bạn.

- 1 HS làm vào bảng lớp 

(Phần a: tính chất kết hợp. Phần b, c, d: tính chất giao hoán).

a/ 4,68 + 6,03 + 3,97 

= 4,68 + 10 = 14,68

b/ 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2

= ( 6,9 +3,1 ) + ( 8,4 + 0,2)

= 10 + 8,6

= 18,6

- Hs nhận xột.

- 1 HS làm vào bảng lớp. 

(Kết quả: > ; = ; > ; >)

       Bài giải

a/ 3,6 + 5,8 > 8,9

b/ 7,56 < 4,2 + 3,4

5,7 + 8,9 > 14,5 

0,5 > 0.08 + 0,4

- 1 HS đọc to.

- 1 HS làm trên bảng lớp – còn lại làm vào vở.

- 1 Hs nhận xét.


4. Củng cố: (3’)
- HS nhắc lại cách so sánh số thập phân.
- Nhận xét tiết học.

__________________________________________

Tiết 52: Trừ hai số thập phân
I. Mục tiêu:
* Kiến thức: Biết cách thực hiện phép trừ hai số thập phân.
*  Kỹ năng: Bước đầu có kĩ năng trừ hai số thập phân và vận dụng kĩ năng đó trong giải bài toán có nội dung thực tế.
* Thái độ: Cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy học:
- Máy tính, máy chiếu..
III. Các hoạt động dạy học:
1. Khởi động: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- HS sửa bài tập làm thêm.
3. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’)

b. Các hoạt động:

	 Thời gian
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	10’

16’
	( Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tự tìm cách thực hiện trừ hai số thập phân.

- Nêu ví dụ 1 SGK.

- Cho HS nhắc lại cách cộng hai số thập phân – yêu cầu HS liên hệ để rút ra cách trừ 2 số thập phân.

- Nếu hs làm được thì yc hs nêu qui trình thực hiện phép tính.

- Nếu hs không đưa ra được cách làm thì gv gợi ý cho hs chuyển đổi đv đo và tính.

- Nêu ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ?

(Lưu ý viết thêm 0 vào 45,8 để dễ trừ hơn).

- Yêu cầu HS tự rút ra nhận xét và nêu qui tắc trừ hai số thập phân.

- Kết luận :Muèn trõ mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n ta lµm nh­ sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Trừ như trừ các số tự nhiện.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy ở số bị trừ và số trừ.

( Hoạt động 2: Thực hành.

*  Bài tập 1: 

- Yêu cầu HS tự  làm bài.

- Yêu cầu HS nêu cách làm (trả lời – kết hợp chỉ trực tiếp vào phép tính thứ tự thực hiện).

H/s dưới lớp làm bảng con

· 4 hs lên bảng làm .

· Yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn.

· Giáo viên nhận xét bài làm của của hs và  cho điểm hs.

* Bài tập 2: 

- Cho HS tự làm bài.

( Lưu ý trường hợp thêm chữ số 0 vào bên phải số 69 ( 69,00)

* Bài tập 3: 

- Gọi HS đọc đề - giải 

Bài giải

Số kg đường lấy ra tất cả:

10,5 + 8 = 18,5 (kg)

Số kg đường còn lại:

28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)

Đáp số: 10,25 kg


	- 1 HS nêu phép tính.

4,29 – 1,84 = ? (m)

4,29

-

  1,84

  2,45

- 2 HS nêu.

- 1 HS làm trên bảng lớp – Còn  lại làm vào bảng con.

45,80 – 19,26 = 

  45,80

-

  19,26

  26,54

- 2 – 3 HS nêu như ở SGK

- H/s nhắc lại ghi nhớ trong sgk.

- 1 HS làm vào bảng lớp – còn lại làm vào bảng con.

- 2 – 3 HS nêu cách làm.

           Bµi gi¶i

a/  68,4

-

    25,7

    42, 7

b/  46,8

        9,34

      37,46

- H/s nhận xét và nêu cách làm

- 1 HS làm vào bảng lớp – còn lại làm vào vở (đặt đúng cột, đúng dấu trừ, dấu phẩy).

- 1 HS đọc đề - cả lớp làm vào vở.

Có thể giải bằng một trong hai cách.


4. Củng cố: (3’)
- HS nhắc lại cách trừ hai số thập phân.
- Nhận xét tiết học.

_____________________________________
Tiết 53: Luyện tập
I. Mục tiêu:
- Giúp HS:
* Kiến thức: 
- Tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ số thập phân.

- Cách trừ một số cho một tổng.
*  Kỹ năng: Rèn  kĩ năng trừ hai số thập phân.
* Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng con, vbt.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Khởi động: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- HS sửa bài làm thêm.
3. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’)

b. Các hoạt động:

	 Thời gian
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	11’

15’


	( Hoạt động 1: Hướng dẫn bài tập 1, bài tập 2.

* Bài tập 1: 

- HS tự làm bài (đặt tính) rồi sửa bài.

- Yêu cầu HS nêu cách trừ 2 số thập phân.

(Kết quả: a. 38,81   ;   b. 43,73

                c. 45,24   ;   d. 47,55)

- Chú ý: Số tự nhiên (chẳng hạn số 60) được coi là số thập phân đặc biệt – 60,00.

- Hs nhËn xÐt

- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ cho ®iÓm hs.

* Bài tập 2: 

- HS tự làm bài rồi sửa bài.

- Yêu cầu HS nêu cách tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ với số thập phân.

- Kết luận.

· Hs nhận xét.

· Giáo viên nhận xét cho điểm.

( Hoạt động 2: Hướng dẫn bài tập 3, bài tập 4.

* Bài tập 3:

- Cho HS nêu tóm tắt rồi giải.

Bài giải

Quả dưa thứ hai cân nặng:

4,8 – 1,2 = 3,6 (kg)

Quả dưa thứ ba cân nặng:

14,5 – (4,8 + 3,6) = 6,1 (kg)

Đáp số: 6,1kg

- Giáo viên nhận xét.

* Bài tập 4: 

- Vẽ lên bảng toàn bộ bảng ở phần a.

- Cho HS nêu và tính giá trị của các biểu thức trong từng hàng.

- Yêu cầu HS nhận xét.

(Làm tương tự với các trường hợp tiếp theo).

· Sau khi HS nêu cả 2 cách làm – nên cho HS nhận xét để nhận ra cách thuận tiện.

·  Giáo viên nhận xét và kết luận: Khi trừ một số thập phân cho một tổng các số thập phân ta có thể lấy số đó trừ đi các số hạng của tổng.
	- 1 HS làm trên bảng lớp – còn lại làm vào vở.

- 2 HS nêu.

- 1HS làm bảng lớp- còn lại làm vào vở.

- 2 HS nêu.

- 4 hs lên bảng làm bài.

     Bài giải

a/  x + 4,32 = 8,67

     x            = 8,67 – 4,32

     x            =  4,35

b/ 6,85 + x = 10,29

               x  =  10,29- 6,85

               x =  3,44

c/ x – 3,64 = 5,86

    x            = 5,86 + 3,64

     x            = 9.5

- 1 HS làm vào bảng lớp – còn lại làm vào vở.

- Hs kiểm tra vở chéo cho nhau.

- 1 HS làm vào bảng lớp – còn lại làm vào nháp.

a – b – c = 8,9 – 2,3 – 3,5 = 3,1

a – (b + c) = 8,9 – (2,3 + 3,5) 

                 = 3,1

a – b – c = a – (b + c)

(Kết quả: a. 3,1  ;  6  ;  4,72

                b. 3.3)

- Hs nêu.


4. Củng cố: (3’)
- HS nhắc lại cách trừ một số cho một tổng.
- Nhận xét tiết học.

_________________________________________

Tiết 54: Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
- KT:  Giúp HS củng cố về cộng, trừ STP. 
- KN: Kĩ năng cộng, trừ hai số thập phân. Tính giá trị biểu thức số, tìm một thành phần chưa biết của phép tính. Vận dụng tính chất của phép cộng, phép trừ để tính bằng cách thuận tiện nhất.

- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS 
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ, bảng con , vbt.
III. Các hoạt động dạy học:
1. Khởi động: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- HS sửa bài tập làm thêm.
3. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’)

b. Các hoạt động:

	 Thời gian
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	15’

11’
	( Hoạt động 1: Hướng dẫn bài tập 1,bài tập 2, bài tập 3.

* Bài tập 1: Yêu cầu HS tự làm bài rồi sửa bài.

* Bài tập 2: 

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Yêu cầu HS nêu cách tìm thành phần chưa biết của phép cộng và phép trừ với số thập phân.

(Kết quả: a) 10,9  ;  b) 10,9 )

* Bài tập 3: 

- Yêu cầu HS tự làm bài – giải thích cách làm.

(Kết qu ả: a) 26,98  ;  b) 2,37 )

· Gv gọi hs chữa bài của bạn trên bảng lớp.

· Gv hỏi 2 hs lên bảng nêu lại cách làm của mình. Áp dụng tính chất nào trong bài?

( Hoạt động 2: Hướng dẫn bài tập 4, bài tập 5.

* Bài tập 4: Cho HS tóm tắt (sơ đồ) – giải.

(Kết quả: 11km)

* Bài tập 5: (Nếu còn thời gian cho giải tại lớp).

- Gợi ý: 

Tóm tắt:

Số thứ nhất + số thứ hai = 4,7 (1)

Số thứ hai + số thứ ba = 5,5    (2)

Số  thứ nhất + số thứ hai + số thứ ba = 8  (3)

Tìm mỗi số đó.

- Kết luận. Nhận xét và cho điểm.
	- 1 HS làm vào bảng lớp – Còn lại làm vào bảng con.

(Kết quả: a) 822,56  ;  b) 416,08

                c) 11,34

- 2 HS làm vào bảng lớp – còn lại làm vào vở.

- 2 HS tiếp nối nhau nêu.

- 2 HS làm vào bảng lớp – còn lại làm vào vở. 

(nhận thấy áp dụng: a – b – c  

= a – (b + c) sẽ tính được b + c là số tròn chục.

     Bài giải

a/ 12,45 + 6,98 + 7,55

  = 12,45 + 7,55 + 6,98

  = 20 + 6,98

  = 26,98

b/ 42,37 – 28,73 – 11,27

= 42,37 – ( 28,73 + 11,27)

=  42,37 – 40 

= 2,37

- Tóm tắt nháp – giải vào vở.

Bài giải:

Gìơ thứ 2 người đó đi được quãng đường dài là:

13, 25 – 1,5 = 11,75 ( km)

Trong 2 giờ đầu người đó đi được quãng đường dài là:

13,25 + 11,75 = 25 ( km)

Gìơ thứ ba người đó đi được quãng đường là:

 36 – 25 = 11 (km)

Đáp số: 11 km

- Biết dựa vào tóm tắt nêu cách giải.


4. Củng cố: (3’)
- HS nêu cách tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ với số thập phân.
- Nhận xét tiết học.
____________________________

Tiết 55: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

I. Mục tiêu:
Giúp HS:
* Kiến thức: Nắm được qui tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên.
*  Kỹ năng: Bước đầu hiểu ý nghĩa của phép nhân với một số tự nhiên.
* Thái độ: Cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy học:
- Máy tính, máy chiếu

III. Các hoạt động dạy học:
1. Khởi động: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
- HS sủa bài tập làm thêm.
3. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài: (1’)

b. Các hoạt động:

	 Thời gian
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	11’

15’
	( Hoạt động 1: Hình thành qui tắc nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên.

- Yêu cầu HS nêu tóm tắt ví dụ 1- sau đó nêu hướng giải.

- Yêu cầu HS nêu phép tính.

- Gợi ý đổi đơn vị đo (1,2 m = 12 dm) để phân tích giải bài toán trở thành phép nhân 2 số tự nhiên 

12 x 3 = 36 (m) rồi chuyển 36 dm = 3,6 m để tìm được kết quả phép nhân: 1,2 x 3 = 3,6 (m)

+ Viết đồng thời 2 phép tính – yêu cầu HS đối chiếu kết quả:
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+ Yêu cầu HS tự rút ra nhận xét cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

+ Nêu ví dụ 2 và yêu cầu vận dụng nhận xét trên để thực hiện phép nhân 0,46 x 12.

+ Nêu qui tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên (chú ý 3 thao tác: nhân, đếm và tách)

+ Gv kết luận: Muốn nhân một số thập phân với môti số tự nhiên ta làm như sau:

-Nhân như nhân các số tự nhiên.

Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

( Hoạt động 2: Thực hành.
* Bài tập 1: Yêu cầu thực hiện lần lượt các phép nhân trong bài tập.

* Bài tập 2: Tự tính phép tính nêu trong bảng (yêu cầu HS phát biểu lại quy tắc)

* Bài tập 3: Yêu cầu HS đọc đề - tóm tắt – giải.

(trong 4 giờ ô tô đi  quãng đường là: 

   42,6 x 4 = 170,4 (km)
	- 1 HS tóm tắt.

- 1 HS nêu cách giải.

1,2 x 3 = ? (m)

- Nhóm đôi – thảo luận.

- Vài HS phát biểu.

- Vài HS nêu.

- Cá nhân – đặt tính và tính.

- Lắng nghe – nhắc lại.

- Cá nhân – bảng con.

a/ 17,5 b/ 20,90 c/ 2,048 ,d/ 102,0

- Cá nhân – nháp.

- Vài HS.

- 1 HS làm vào bảng lớp – còn lại làm vào vở.


4. Củng cố: (3’)
- HS nhắc lại qui tắc.
- Nhận xét tiết học
TUẦN 13

Tiết 61: Luyện tập chung
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Kiến thức:  Củng cố về phép cộng, phép  trừ  và phép nhân các số thập phân.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng cộng, trừ, nhân các số thập phân.

3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.

II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- 2 phiếu to, 2 bút dạ cho bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	1. Kiểm tra bài cũ.(4’)

-Y/c HS chữa bài tập số 3( trang 61 )

2. Bài mới.(30’)

  HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2. H​ướng dẫn HS làm bài tập.

Bài1. Y/c HS tự làm bài.

- GV và HS cùng củng cố lại cách  cộng , trừ, nhân các số thập phân.

 Bài 2. GV hướng dẫn mẫu, sau đó y/c HS thảo luận theo cặp và cùng làm.

- GV và HS cùng chữa bài.

Bài 3. (VN)Y/c HS tự chuyển đổi và trao đổi với nhau để thống nhất kết quả.

- GV thu vở chấm chữa bài.

Bài 4.(a) Y/c HS tự tìm cách chuyển cho phù hợp.

- GV và HS cùng chữa bài .

   3. Củng cố dặn dò.(3’)

- Y/c HS nêu lại cách nhân 1 số thập phân với 10, 100, ....hoặc với 0,1; 0,01.

- Dặn HS về ôn bài và tập vận dụng cách tính thuận tiện nhất.
	- 1HS chữa bảng, lớp nhận xét bổ sung.

- HS làm việc cá nhân.

- Đại diện 1 em chữa bài.

- HS thảo luận theo cặp và giải vào phiếu, 3 nhóm giải phiếu to để chữa bài.

- HS làm việc cá nhân

                   Bài giải

      Giá tiền 1kg đường là: 

       38500 : 5 = 7700 (đồng)

       Số tiền mua 3,5 kg đường là
        7700 x 3,5 = 26950 (đồng)

      Mua 3,5 kg đường phải trả số tiền ít hơn mua 5kg đường là:

   38500 - 26950 = 11 550 (đồng).

                          ĐS: 11 550đồng

a) (2,4 + 3,8) x 1,2 =2,4x1,2+ 3,8x 1,2

(6,5 + 2,7) x0,8 = 6,5x 0,8 + 2,7 x 0,8

=> (a xb)x c= a xc +b xc


___________________________________________

Tiết 62 : Luyện tập chung.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Kiến thức:  Củng cố về phép cộng, phép  trừ  và phép nhân các số thập phân.

2. Kĩ năng:  Bước đầu biết nhân một tổng các số thập phân với một số thập phân, giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học và làm bài.

II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- 2 phiếu to, 2 bút dạ cho bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	1. Kiểm tra bài cũ.(4’)

-Y/c HS chữa bài tập số 4 ( b ) ( trang 62 )

2. Bài mới.(30’)

 HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2. H​ướng dẫn HS làm bài tập.
Bài1. Y/c HS tự làm bài.
- GV và HS cùng củng cố lại cách  cộng , trừ, nhân các số thập phân.

Bài 2. GV hướng dẫn, sau đó y/c HS thảo luận theo cặp và cùng làm.

- GV và HS cùng củng cố lại tính chất giao hoán của số thập phân.

- Nêu các dạng biểu thức trong bài và 2 cách làm.

Bài 3. (b)Y/c HS vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp vào làm bài.

-GV thu vở chấm chữa bài.

Bài 4. Y/c HS tự tìm cách gải và làm vào vở.

- GV và HS cùng chữa bài bằng nhiều cách giải

- Củng cố lại cách giải bài toán rút về đơn vị.

3. Củng cố, dặn dò.(3’)

 - Dặn HS về ôn bài và tập vận dụng cách tính thuận tiện nhất vào làm bài.

- Xem trước bài sau " Chia một số thập phân cho một số thập phân ".
	- 1HS chữa bảng, lớp nhận xét bổ sung.

- HS làm việc cá nhân.

b) 7,7 + 7,3 x7,4= 7,7 + 54,02

                             = 61,72

-  2 em chữa bài trên bảng.

a) (6,75 +3,25) x 4,2 = 10 x4,2

                                  = 42

- HS thảo luận theo cặp và giải vào phiếu, 

a)4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5 = 4,7x( 5,5- 4,5)

                                 = 4,7 x 1 = 4,7

                   Bài giải

  Giá mỗi mét vải là:

 60 000 :4 = 15000 (đồng)

  6,8m vải nhiều hơn 4m vải là:

          6,8 - 4 = 2,8 (m).

    Mua 6,8m vải phải trả số tiền nhiều hơn mua 4m vải là:
              15000 x2,8 = 42000 (đồng)

                            ĐS: 42 000đồng


_______________________________________

Tiết 63 .Chia một số thập phân cho một số tự nhiên.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Kiến thức: Nâm được cách thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

2. Kĩ năng:  Bước đầu biết thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên

3. Thái độ: HS ý thức tự giác học bài và cẩn thận khi thực hiện phép chia.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Bảng phụ.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	1. Kiểm tra bài cũ.(5’)

- Y/c HS  muốn nhân một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế nào? Lên chữa bài 4 SGK .

2. Bài mới.(30’)

HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2. Hướng dẫn HS thực hiện chia một số thập phân cho một số  tự nhiên.
- GV nêu VD 1( SGK) và y/c HS tự ghi tóm tắt.

- Muốn biết mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét ta làm thế nào?

- Gợi ý để HS có thể  chuyển về phép chia hai số tự nhiên để HS nhận ra 8,4 : 4 = 2,1 ( m) . Sau đó đặt tính rồi tính.

    + GV vừa làm mẫu vừa giải thích cách làm.

- Y/c HS đối chiếu kết quả của phép chia  84 : 4 với kết quả của phép chia 8,4 : 4 

- Y/c so sánh hai cách thực hiện xem cách nào nhanh hơn, thuận tiện hơn.

- Khi thực hiện chia hai số tự nhiên với  chia số thập phân với số tự nhiên có gì giống và khác nhau?

- Từ đó hãy nêu cách chia một số thập phân với một số tự nhiên.

- GV chốt lại và ghi bảng. GV cần nhấn mạnh ba thao tác đó là: chia phần nguyên, viết dấu phẩy vào bên phải thương, tiếp tục chia ở phần thập phân..
- HS vận dụng làm VD2:  72,58 : 19 = ?

 - HS nêu lại cách thực hiện chia.

- Y/c HS nêu lại cách thực hiện chia.

HĐ3: Thực hành:

Bài1. Y/c HS tự làm bài.

- GV và HS củng cố lại cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên.  

Bài 2. GV hướng dẫn sau đó y/c HS thảo luận theo cặp và cùng làm.

- GV và HS cùng chữa bài.

Bài 3. (VN)Y/c HS tự giả bài toán .

- GV thu vở chấm chữa bài.

3. Củng cố dặn dò.(3’)

- Y/c HS nêu lại cách chia số thập phân cho số tự nhiên.

- Dặn HS về ôn bài .


	-  HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét bổ sung.

- HS làm việc cả lớp.
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- HS theo dõi.
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- 2 HS nêu nhận xét.

- HS nêu lại cách chia.

- HS vận dụng thực hiện chia.

- HS nêu quy tắc chia một số thập phân cho một số ttự nhiên.

- HS nêu yêu cầu bài và tự làm bài.

- HS thảo luận cặp đôi và làm bài vào vở.

a) x x 3 = 8,4     b)   x = 0,05

    x    = 8,4 : 3 

   x = 2,8

                    Bài giải

Trung bình mỗi giờ nhười đi xe máy đi được là:

   126,54 : 3 = 42,18 (km)

                 ĐS : 42,18km


_____________________________________________________
Tiết 64 : Luyện tập .

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Kiến thức:  Củng cố quy tắc chia số thập phân cho số tự nhiên thông qua giải bài toán có lời văn.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện chia số thập phân cho số tự nhiên.

3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.

II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Bảng phụ, phấn mầu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.

	1. Kiểm tra bài cũ.(5’)
-Y/c HS chữa bài tập số  3 ( trang 64 )

2. Bài mới.(30’)

 HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học

HĐ2. H​ướng dẫn HS làm bài tập.
Bài1. Y/c HS tự làm bài.

- GV và HS cùng củng cố lại cách chia số thập phân cho số tự nhiên.

Bài 2.(VN) GV hướng dẫn, sau đó y/c HS thảo luận theo cặp và cùng làm.

- GV và HS  nhận xét chữa bài.

 Bài 3. Y/c HS  tự làm bài vào vở.

- GV thu vở chấm chữa bài.

Bài 4.(VN) Y/c HS tự tìm cách gải và làm vào vở.

- GV và HS cùng chữa bài .

- Lưu ý : trước khi giải phải tóm tắt

                14 bộ quần áo cần: 25,9 m

                21 bộ quần áo cần:.....m?

 3. Củng cố dặn dò.(3’)

 - Dặn HS về ôn bài và tập vận dụng thành thạo cách chia số thập phân cho số tự nhiên.

- Xem trước bài sau " chia một số thập phân cho 10, 100, 1000...".
	-  1HS chữa bảng, lớp nhận xét bổ sung.

- HS làm việc cá nhân.

-  2 em chữa bài.

ĐS: a) 9,6; b) 0,86; c) 6,1; d) 5,203
- HS thảo luận theo cặp và giải vào phiếu,  2 nhóm giải phiếu to để chữa bài.

b) Thương là 2,05 số dư là: 0,14
- HS làm việc cá nhân

- HS làm vào vở,  2 em chữa bài.

- HS  Làm bài vào vở.

KQ: a) 1,06 ; b) 0,612

                    Bài giải

   May 1 bộ quần áo cần:

                25,9 : 14 = 1,85  (m)

   May 21 bộ quần áo cần:

                 1,85 x 21 = 38,85 (m)

                           ĐS: 38,85m


___________________________________________
Tiết 65 .Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000...
I:MUC TIÊU

1.Kiến thức:Giúp HS hiểu và bước đầu thực hành quy tắc chia một số thập phan cho 10, 100, 1000,….
 2. Kĩ năng:  Bước đầu biết thực hiện phép chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…

3. Thái độ: HS ý thức tự giác học bài và biết vận dụng kiến thức vào thực hành.

II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	1. Kiểm tra bài cũ.(4’)

- Y/c HS  muốn nhân một số thập,  chia cho một số thập phân cho số tự nhiên ta làm như thế nào? Lên chữa bài 4 SGK .

2. Bài mới.(30’)

HĐ1. Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2. Hướng dẫn HS thực hiện chia một số thập phân cho  10, 100, 1000..
- GV nêu VD 1( SGK) và y/c HS lên bảng làm bài.

-  Nhận xét hai số 213,8 và 21,38 có điểm nào giống và khác nhau.

* Gv giảng: Chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số ta được 21,38.

 - HS vận dụng làm VD2:   89,13 : 100 = ?

-  Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000.. làm như thế nào?

 - GV nêu và rút ra quy tắc.

HĐ3: Thực hành:

Bài1. Y/c HS tự làm bài.

- GV và HS củng cố lại cách chia một số thập phân cho  10, 100, 1000, 

Bài 2. (a,b)GV hướng dẫn sau đó y/c HS thảo luận theo cặp và cùng làm.

- GV và HS cùng chữa bài.

Bài 3. Y/c HS tự giải bài toán .

- GV thu vở chấm chữa bài.

3. Củng cố dặn dò.(4’)

- Y/c HS nêu lại cách chia số thập phân cho 10, 100,….

- Dặn HS về ôn bài .
	-  HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét bổ sung.

- HS làm việc cả lớp.

- HS nhận xét.

- HS vận dụng vào làm bài.

- HS nêu. 

- HS nêu quy tắc SGK.

- HS thi đua giữa các nhóm.

- HS thảo luận cặp đôi và làm bài.

             Bài giải

   Số gạo đã lấy ra là: 

          537,25 : 10 = 53,725 ( tấn)

   Số gạo còn lại trong kho là:
        537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn)

               ĐS: 483,525  tấn   


____________________________________________________________________
.
TUẦN 14 

Tiết 66: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ SỐ THẬP PHÂN

 I. Mục đích, yêu cầu: 

         - KT: Giúp HS làm quen với phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là số thập phân.

        - KN: Biết chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn .
       - TĐ: Rèn tính chính xác, cẩn thận cho HS.
II . Đồ dùng dạy học

        - Bảng phụ ghi quy tắt như SGK .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1– Ổn định lớp : Kiểm tra dụng cụ HS

2– Kiểm tra bài cũ : (5)

-Nêu qui tắc chia 1 số thập phân cho 10,100,1000…?Y

Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 

HS1 : Điền dấu >,<,= vào chỗ chấm 

           12,35 : 10 …….12,35 x 0,1

HS2 : 45,23 : 100 …….45,23 x 0,01 

  - Nhận xét .

3 – Bài mới : (30-31)

 a– Giới thiệu bài : GV nêu yêu cầu của tiết học

 b– Hướng dẫn : 

  * HD HS thực hiện phép chia1 STN cho 1 STN mà thương tìm được là 1 số thập phân.
-Gọi 1 HS đọc đề toán ở ví dụ 1 SGK

+Muốn biết cạnh của sân dài bao nhiêu mét ta làm thế nào ?

+GV ghi phép chia lên bảng :    27 : 4 = ? (m)

+HD HS thực hiện phép chia (GV làm trên bảng và HS cùng làm trên giấy nháp )
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            27        4

              30     6,75 (m)

                20

                  0

*Lấy 27 chia cho 4 , được 6 ,viết 6 ;6 nhân 4 bằng 24 ;27 trừ 24 bằng 3 ,viết 3 .

*Để chia tiếp, ta viết dấu phẩy vào bên phải 6 và viết thêm chữ số 0 vào bên phải 3 được 30 .30 chia 4 được 7, viết 7 ; 7 nhân 4 bằng 28 ; 30 trừ 28 bằng 2 ,viết 2.

*Viết thêm chữ số 0 vào bên phải 2 được 20; 20 trừ 20 bằng 0 ;viết 0 .

+Gọi vài HS nêu kết quả .

   Vậy   27  :4  = 6,75 (m)

-GV viết ví dụ 2 lên bảng :    43:52 = ? 

+Phép chia này có thực hiện tương tự như phép chia 27 :4 được không ?Tại sao ?

+HD HS thực hiện phép chia bằng cách chuyển 43 thành 43,0 rồi chuyển phép chia 43 :52 thành phép chia 43,0 :52  

+Gọi 1 HS lên bảng thực hiện phép chia ,cả lớp làm vào giấy nháp .

+Gọi vài HS nêu miệng kết quả .

-Nêu qui tắc chia 1 STN cho 1 STN mà thương tìm được là 1 số thập phân?

+GV ghi bảng qui tắc ,gọi vài HS nhắc lại .

   * Thực hành : 25p

Bài 1:Đặt tính rồi tính :

-Gọi 2 HS lên bảng thực hiện 2 phép chia  12:5 và 23:4 ,cả lớp làm vào vở .

Nhận xét ,sửa chữa .

-Gọi 2 HS lên bảng thực hiện 2 phép chia 882:36 và 15 :8 ,cả lớp làm vào vở .

-Nhận xét ,sửa chữa .

-Làm tương tự đối với 2 phép chia còn lại .

Bài 2:Gọi 1 HS đọc đề ,GV tóm tắt bài toán lên bảng .

Tóm tắt :   25bộ hết : 70m

                    6 bộ hết :…m?

-Gọi 1 HS lên bảng giải ,cả lớp giải vào vở .

-Nhận xét, chốt lời giải đúng.

4– Củng cố,dặn dò : (3)

-Nêu qui tắc chia 1 STN cho 1 STN thương tìm được là 1 số thập phân?(KG)

 - Nhận xét tiết học .

 - Về nhà làm bài tập bài 3.

 - Chuẩn bị  bài sau :Luyện tập 
	- HS nêu.

- HS nghe .

-1HS đọc ,cả lớp đọc thầm .

+Lấy chu vi chia cho 4 .


- HS thực hiện trên giấy nháp .

+HS nêu kết quả .

-Theo dõi .

+Không thực hiện được vì số bị chia  43 bé hơn số chia 52.

+HS theo dõi .
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     43,0     52

       1 40    0,82

          36

-HS nêu như SGK .

+Vài HS nhắc lại .

2 HS lên bảng thực hiện 2 phép chia  12:5 và 23:4 ,cả lớp làm vào vở .

-HS làm bài .

-HS làm bài .

-HS đọc đề .

-Theo dõi .

 HS lên bảng giải ,cả lớp giải vào vở

                      Bài giải 

 Số vải để may 1 bộ quần áo là :

         70  :25  =  2,8 (m)

   Số vải may 6 bộ quần áo là :

         2,8  x  6  =  26,8 (m)

          ĐS :16,8 m .

-HS nêu .

-HS nghe .
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Tiết 67: LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu
- KT: củng cố chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (BT1).
- KN: Biết vận dụng trong giải toán có lời văn 
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.
II. Đồ dùng dạy học

- Bảng nhóm và bảng con.

III. Hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ ( 5)

- Yêu cầu HS: 

 + Nêu quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

 + Tùy theo đối tượng HS, yêu cầu làm lại các BT trong SGK.

- Nhận xét, ghi điểm.    

2. Bài mới(30-31)
- Giới thiệu: Các bài tập trong tiết Luyện tập sẽ giúp các em củng cố kiến thức chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

* Thực hành

- Bài 1 Rèn kĩ năng thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

 + Nêu yêu cầu bài 1.

 + Yêu cầu HS: Nêu thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức chứa phép cộng, trừ, nhân, chia hoặc chỉ chứa phép nhân, chia.

+ Nhận xét, sửa chữa.

- Bài 3: Rèn kĩ năng vận dụng trong giải toán có lời văn 

 + Gọi HS đọc yêu cầu bài.

       . Bài toán cho biết gì ?

       . Chiều rộng của mảnh vườn biết chưa? Nêu cách tính chiều rộng

       . Bài toán hỏi gì ?

       . Yêu cầu nêu cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

+ Nhận xét, sửa chữa.

- Bài 4 : 

 + Gọi HS đọc yêu cầu bài.

 + Hỗ trợ: 

       . Bài toán cho biết gì ?

       . Bài toán hỏi gì ?

       . Để biết 1 giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét, ta cần tính gì ?

+ Nhận xét, sửa chữa.

3. Củng cố: (3) 

Tổ chức cho học sinh choi trò chơi :ai nhanh ai đúng.

Tổng kết chốt lại

- Nắm được kiến thức bài học, các em có thể vận dụng vào bài tập cũng như trong thực tế cuộc sống một cách chính xác và nhanh chóng.

4. Dặn dò (1) 

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài Chia tự nhiên cho một số thập phân. 
	- HS được chỉ định thực hiện theo yêu cầu.

- Xác định yêu cầu.             

- Tiếp nối nhau nêu và thực hiện theo yêu cầu

+HS làm vào vở, phát bảng nhóm cho 2 HS thực hiện. 

a) 5,9 : 2 + 13,06 = 2,95 + 13,06 

                             = 16,01

b) 35,04 : 4 - 6,87 = 8,76 - 6,87 

                              = 1,89

c) 167 : 25 : 4 = 6,68 : 4 

                         = 1,67

b) 8,76 
[image: image135.wmf]´

 4 : 8 = 35,04 : 8 

                        = 4,38

- Nhận xét, đối chiếu kết quả.

- 2 HS đọc .

- Chú ý và thực hiện theo yêu cầu.

HS thực hiện vào vở, 1 HS thực hiện trên bảng. 

Giải

Chiều rộng của mảnh vườn là:

24 
[image: image136.wmf]´
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2

 = 9,6 (m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6) 
[image: image138.wmf]´

 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 
[image: image139.wmf]´

 9,6 = 230,4(m2)

                       Đáp số: 230,4m2
- Nhận xét, đối chiếu kết quả.

- 2 HS đọc to.

- Chú ý và thực hiện

 HS thực hiện vào vở, 1 HS thực hiện trên bảng. 

Giải

Số ki-lô-mét xe máy đi trong 1 giờ:

93 : 3 = 31(km)

Số ki-lô-mét ô tô đi trong 1 giờ:

103 : 2 = 51,5(km)

Số ki-lô-mét trong 1 giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy là:

51,5 - 31 = 20,5(km)

                               Đáp số: 20,5km

- Nhận xét, bổ sung.

Học sinh thực hiện trò chơi.

Theo dõi.
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Tiết 68: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu
- KT: Biết chia một số tự nhiên cho một số thập phân (BT1).

- KN: Biết vận dụng trong giải toán có lời văn 
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.
II. Đồ dùng dạy học

- Bảng nhóm và bảng con.

III. Hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ (5)

- Tùy theo đối tượng HS, yêu cầu làm lại các BT trong SGK.

- Nhận xét, ghi điểm.    

2. Bài mới( 30-31)
- Giới thiệu: Các em tiếp tục tìm hiểu phép chia với số thập phân qua bài Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

* Hướng dẫn thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân (18 phút)
a) Ghi bảng lần lượt từng cặp biểu thức:

 25 : 4 và (25 
[image: image140.wmf]´

 5) : (4 
[image: image141.wmf]´

 5); 

4,2 : 7 và (4,2 
[image: image142.wmf]´

 10) : (7 
[image: image143.wmf]´

 10);  

37,8 : 9 và (37,8 
[image: image144.wmf]´

 100) : (9 
[image: image145.wmf]´

 100)

- Chia lớp thành nhóm đôi, yêu cầu mỗi bạn trong nhóm thực hiện một biểu thức trong cặp biểu thức vào bảng con; sau mỗi cặp biểu thức, nhóm so sánh kết quả với nhau.

- Nhận xét, sửa chữa.

- Yêu cầu thảo luận và trả lời câu hỏi: Khi nhân một số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương như thế nào?

- Nhận xét và ghi bảng.

b) Ví dụ 1: 

- Yêu cầu đọc ví dụ 1.

- Yêu cầu nêu phép tính để tính chiều rộng của mảnh vườn.

- Ghi bảng phép tính  57 : 9,5 = ? (m)

- Giới thiệu 57 : 9,5 là phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân và yêu cầu chuyển thành phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên.

- Nhận xét và ghi bảng:

Ta có:      57 : 9,5 = (57 
[image: image146.wmf]´

 10) : (9,5 
[image: image147.wmf]´

 10)

                57 : 9,5 = 570 : 95

- Yêu cầu HS lên bảng đặt tính và tính 570 : 95

- Nhận xét và hướng dẫn thực hiện: 

[image: image459.wmf]A

570  9,5      . Phần thập phân của 9,5 (số chia) có 

[image: image460.wmf]B

    0  6(m)     một chữ số.

                   . Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 57 (số bị chia) được 570; bỏ dấu phẩy ở số 9,5 được 95.

                   . Thực hiện chia 570 : 95

Vậy   57 : 9,5 = 6(m)

c) Ví dụ 2:

- Ghi bảng    99 : 8,25 = ?

- Đặt tính lên bảng và nêu câu hỏi:

    . Số 8,25 có mấy chữ số ở phần thập phân ?

 . Muốn bỏ dấu phẩy ở số 8,25 ta làm thế nào ?

- Yêu cầu HS thực hiện trên bảng, lớp làm vào bảng con và trình bày.

- Nhận xét, sửa chữa.

- Yêu cầu nêu quy tắc chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

- Nhận xét và ghi bảng

* Thực hành

- Bài 1: Rèn kĩ năng thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân. 

 + Nêu yêu cầu bài 1.

 + Ghi bảng lần lượt phép tính, yêu cầu HS làm vào bảng con. 

 + Nhận xét, sửa chữa:

 Bài 3 : Rèn kĩ năng vận dụng trong giải toán có lời văn 

 + Gọi HS đọc yêu cầu bài.

 + Hỗ trợ: 

       . Bài toán cho biết gì ?

       . Bài toán hỏi gì ?

       . Để tính được thanh sắt dài 0,18m nặng bao nhiêu ki-lô-gam, ta cần tính gì ?

+ Nhận xét, sửa chữa.

3/ Củng cố: (3) 

- Yêu cầu nêu quy tắc chia một số tự nhiên cho một số thập phân. 

- Nắm được kiến thức bài học, các em có thể vận dụng vào bài tập cũng như trong thực tế cuộc sống một cách chính xác và nhanh chóng.

4/ Dặn dò(1) 

- Nhận xét tiết học.

- Làm lại các bài tập trên lớp vào vở, HS khá giỏi cả 3 bài trong SGK. Chuẩn bị bài Luyện tập.
	- HS được chỉ định thực hiện theo yêu cầu.

- Quan sát.

- Thực hiện yêu cầu

- Nhận xét, bổ sung.

25 : 4 = (25 
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 5) : (4 
[image: image149.wmf]´

 5) = 6,25

4,2 : 7 = (4,2 
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 10) : (7 
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 10) = 0,6 

37,8 : 9 = (37,8 
[image: image152.wmf]´

 100) : (9 
[image: image153.wmf]´

 100)

Khi nhân một số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.
- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Tiếp nối nhau nêu.

- Quan sát.

- Chú ý.

- Quan sát.

- Thực hiện theo yêu cầu.

- Nhận xét đối chiếu kết quả và theo dõi.

- Quan sát.

- Thảo luận, tiếp nối nhau trả lời và thực hiện

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân:

 + Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

 + Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.
- Tiếp nối nhau nêu

a) 2;      b) 97,5 ;      c) 2  ;    d) 0,16

Học sinh nêu lại.

- Xác định yêu cầu.             

- Thực hiện theo yêu cầu.

+ HS thực hiện vào vở, 1 HS thực hiện trên bảng. 

Giải

Thanh sắt dài 1m cân nặng là:

16 : 0,8 = 20 (kg)

Thanh sắt dài 0,18m cân nặng là:

20 
[image: image154.wmf]´

 0,18 = 3,6 (kg)

              Đáp số: 3,6kg

- Nhận xét, đối chiếu kết quả.

- 2 HS đọc .

- Chú ý và thực hiện theo yêu cầu.
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Tiết 69: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu
- KT: Củng cố chia một số tự nhiên cho một số thập phân 
- KN: Vận dụng để tìm x và giải các bài toán có lời văn 
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.
II. Đồ dùng dạy học

- Bảng nhóm và bảng con.

III. Hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ : (5)

- Yêu cầu HS:

 + Nêu quy tắc chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

 + Tùy theo đối tượng, yêu cầu làm lại các BT trong SGK.

- Nhận xét, ghi điểm.    

3. Bài mới: (30-31)
- Giới thiệu: Các em sẽ được củng cố kiến thức về phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân qua các bài tập trong tiết Luyện tập. 

* Thực hành

- Bài 1 Rèn kĩ năng thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân 

 + Nêu yêu cầu bài.

 + Ghi bảng lần lượt từng cặp phép tính.

 + Chia lớp thành nhóm đôi, yêu cầu mỗi bạn trong nhóm đặt tính và tính một phép tính vào bảng con và so sánh kết quả sau mỗi lần tính; một nhóm lên bảng thực hiện.

+ Yêu cầu trả lời câu hỏi: Khi chia một số cho 0,5 (0,2; 0,25) ta làm thế nào ?

 + Nhận xét , sửa chữa.

- Bài 2 : Rèn kĩ năng vận dụng để tìm x.

 + Nêu yêu cầu bài.

 + Yêu cầu nêu cách tìm thừa số.

 + Yêu cầu làm vào vở, phát bảng nhóm cho 2 HS thực hiện. 

 + Yêu cầu trình bày kết quả.

+ Nhận xét sửa chữa.

- Bài 3 : Rèn kĩ năng giải các bài toán có lời văn 

 + Gọi HS đọc yêu cầu bài.


 + Ghi bảng tóm tắt và hướng dẫn: 

      Tóm tắt:

[image: image462.wmf]D
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Thùng to : 21 lít dầu

Thùng bé: 15 lít dầu

 + Yêu cầu HS thực hiện vào bảng con, 1 HS thực hiện trên bảng. 

+ Nhận xét, sửa chữa.

3. Củng cố (3)

- Yêu cầu nêu lại cách chia một số cho 0,5; 0,2; 0,25. 

- Nắm được kiến thức bài học, các em có thể vận dụng vào bài tập cũng như trong thực tế cuộc sống một cách chính xác và nhanh chóng.

4. Dặn dò : (1)

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài Chia một số thập phân cho một số thập phân. 
	- HS được chỉ định thực hiện theo yêu cầu.

- Xác định yêu cầu.             

- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu cùng bạn ngồi cạnh

a) 5 : 0,5 = 5 
[image: image155.wmf]´

 2 = 10

    52 : 0,5 = 52 
[image: image156.wmf]´

 2 = 104

b) 3 : 0,2 = 3 
[image: image157.wmf]´

 5 = 15

    18 : 0,25 = 18 
[image: image158.wmf]´

 4 = 72

Khi chia một số cho 0,5 (0,2; 0,25) thì ta nhân số đó với 2 (5; 4)
- Nối tiếp nhau trả lời 

a) x
[image: image159.wmf]´

8,6 = 387           b) 9,5
[image: image160.wmf]´

x = 399

            x = 387:8,6                x = 399:9,5

            x = 45                        x = 42

- Nhận xét, đối chiếu kết quả.

- Xác định yêu cầu.

- Tiếp nối nhau nêu.

- Thực hiện theo yêu cầu và treo bảng nhóm trình bày:

- 

+ HS thực hiện vào bảng con, 1 HS thực hiện trên bảng. 

Giải

Số lít dầu cả 2 thùng có là:

21 + 15 = 36(lít)

Số chai dầu được rót ra là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

               Đáp số: 48 chai

Nhận xét, đối chiếu kết quả.

- 2 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Chú ý và thực hiện theo yêu cầu:





Tiết 70: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu
- KT: Biết chia một số thập phân cho một số thập phân 
- KN: vận dụng trong giải toán có lời văn 
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. Đồ dùng dạy học

- Bảng nhóm và bảng con.

III. Hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ: (5) 

- Tùy theo đối tượng HS, yêu cầu làm lại các BT trong SGK.

- Nhận xét, ghi điểm.    

3. Bài mới: (30-31)
- Giới thiệu: Các em tiếp tục tìm hiểu phép chia với số thập phân qua bài Chia một số thập phân cho một số thập phân.

* Hình thành quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân 

a) Ví dụ 1:

- Yêu cầu đọc ví dụ và nêu cách giải bài toán.

- Nhận xét và ghi bảng  23,56 : 6,2 = ? (kg)

- Giới thiệu 23,56 : 6,2 là phép chia một số thập phân cho một số thập phân.

- Hướng dẫn chuyển về phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên và ghi bảng:

 Ta có   23,56 : 6,2 = (23,56 
[image: image161.wmf]´

 10) : (6,2 
[image: image162.wmf]´

 10) 

             23,56 : 6,2 = 235,6 : 62 

- Yêu cầu đặt tính và tính vào bảng con.

- Nhận xét và hướng dẫn cách thực hiện:

Thông thướng ta đặt tính rồi làm như sau:

23,5,6  6,2    . Phần thập phân của số 6,2 có một   

 4 9 6  3,8(kg)    chữ số.

      0          . Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62.

                  . Thực hiện phép chia 235,6 : 62.

Vậy   23,56 : 62 = 3,8 (kg)

b) Ví dụ 2: 

- Ghi bảng phép tính  82,55 : 1,27 = ? 

- Đặt tính lên bảng và nêu câu hỏi hướng dẫn:

   . Số 1,27 có mấy chữ số ở phần thập phân ?

  . Muốn bỏ dấu phẩy ở số 1,27 ta làm thế nào ?

- Yêu cầu HS thực hiện trên bảng, lớp làm vào bảng con và trình bày.

- Nhận xét, sửa chữa.

- Yêu cầu thảo luận và trả lời câu hỏi: Nêu quy trình thực hiện phép chia một số thập phân cho một số thập phân.

- Nhận xét và ghi bảng quy tắc phép chia một số thập phân cho một số thập phân.

* Thực hành

- Bài 1 : Rèn kĩ năng thực hiện phép chia một số thập phân cho một số thập phân. 

 + Nêu yêu cầu bài 1.

 + Ghi bảng lần lượt từng phép tính câu a, b, c, yêu cầu HS làm vào bảng con. 

 + Nhận xét, sửa chữa: a) 3,4; b) 1,58; c) 51,52      

- Bài 2 : Rèn kĩ năng vận dụng trong giải toán có lời văn 

 + Gọi HS đọc yêu cầu bài.

 + Hỗ trợ: 

       . Bài toán thuộc dạng gì ?

       . Bài toán hỏi gì ?

       . Để tính 8 lít dầu hỏa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ta cần tính gì ?

 + Yêu cầu HS thực hiện vào vở, 1 HS thực hiện trên bảng. 

+ Nhận xét, sửa chữa.

3. Củng cố: (3)

- Yêu cầu nêu quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân. 

Tổ chức trò chơi.

Nhận xét chốt lại.

- Nắm được kiến thức bài học, các em có thể vận dụng vào bài tập cũng như trong thực tế cuộc sống một cách chính xác và nhanh chóng.

4. Dặn dò: (1)
- Nhận xét tiết học.

- Hướng dẫn làm bài 3:

 + Gọi HS đọc yêu cầu bài.

 + Hỗ trợ: 

       . Bài toán thuộc dạng gì ?

       . Bài toán hỏi gì ?

       . Nêu cách tính số bộ quần áo may được     .       Khi thực hiện phép chia, số dư của phép chia chính là số mét vải còn thừa.

 + Yêu cầu HS khá giỏi thực hiện.

- Làm lại các bài tập trên lớp vào vở, HS khá giỏi cả 3 bài trong SGK. 

- Chuẩn bị bài Luyện tập.


	- HS được chỉ định thực hiện theo yêu cầu.

- 2 HS đọc , lớp đọc thầm và nêu.

- Quan sát.

- Chú ý.

- Quan sát.

- Thực hiện theo yêu cầu.

- Nhận xét đối chiếu kết quả và theo dõi.

- Quan sát.

- Thảo luận, tiếp nối nhau trả lời và thực hiện

Tiếp nối nhau nêu

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

 + Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thìchuyển dấu phẩy số bị chia sang bên phải  bấy nhiêu chữ số.

 + Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.
- Xác định yêu cầu.             

- Thực hiện theo yêu cầu.

+ HS thực hiện vào vở, 1 HS thực hiện trên bảng. 

Giải

 1lít dầu hỏa cân nặng:

3,42 : 4,5 = 0,76 (lít)

8 lít dầu hỏa cân nặng:

0,76 
[image: image163.wmf]´

 8 = 6,08 (kg)

              Đáp số: 6,08kg

- Nhận xét, đối chiếu kết quả.

- 2 HS đọc to.

- Chú ý và thực hiện theo yêu cầu.

- Tiếp nối nhau nêu.




____________________________________________________________________

TUẦN 15

Tiết 61: LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU:   

1.Kiến thức: 

- Biết chia một số thập phân cho  một số thập phân.

2.Kĩ năng:   
 - Vận dụng  cách chia số thập phân để tìm số chia và giải các bài toán có lời văn.
3.Thái độ:   

- Rèn cho HS tính kiên trì,tỉ mỉ,tự giác trong học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

   - Bảng phụ, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của thầy
1.Kiểm tra bài cũ:(4')

Đặt tính và tính

 1,2138: 0, 34  ;   3,952: 5,2

+ Nêu quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân?

  => GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:
[image: image164.wmf]
a)Giới thiệu bài:(1')

b)Luyện tập:
Bài tập 1 (9'): Đặt tính rồi tính

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Cho HS làm vào VBT.

- GV quan sát giúp HS yếu.

->GV nhận xét,  chốt kết quả đúng, ghi điểm.

+ Nêu quy tắc chia một số thập phân cho một số thập phân?

Bài tập 2 (9'):Tìm x

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Muốn tìm được x trước hết ta phải làm gì?

- Yêu cầu HS làm vào VBT.

=> GV nhận xét, chốt kết quả đúng, ghi điểm cho HS

+ Nêu cách tìm thừa số chưa biết?

Bài tập 3 (9'): 

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

+ Muốn tính chu vi của HCN  trước hết ta cần phải biết gì?  

- GV  quan sát giúp HS yếu.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

Bài tập 4 (HS  khá, giỏi):

- GV hướng dẫn HS làm bài.
- GV nhận xét.

3. Củng cố- dặn dò:(3')

+ Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế nào?

- GV tổng kết bài, nhận xét giờ học.

- Nhắc HS về học kĩ lại cách  chia số thập phân.                      
	Hoạt động của trò
- 2 HS làm bảng, lớp làm nháp

- 4 HS trình bày

- HS nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 3 HS chữa bài, trình bày cách chia.

 => HS nhận xét, bổ sung.

*Kết quả:

 a. 3,5       b. 1,26   c. 8,9

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS trả lời.
- Tìm kết quả vế bên phải.

- 3 HS lên bảng chữa bài.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đổi chéo vở báo cáo.

a. X x 1,4 = 2,8 x 1,5             

    X x 1,4 = 4,2                

             X =   4,2 : 1,4

              X =   3   
- 1 HS đọc bài toán.

- Chiều dài HCN.

- 1 HS tóm tắt bài, HS làm vào vở.

- 1 HS lên bảng chữa bài.

                    Bài giải:

          Chiều dài mảnh đất là:

                  161,5 : 9,5 = 17(m)

          Chu vi của miếng đất là:

                  (9,5 +17) x 2 = 53 (m)

                                      Đáp số: 53 m

=> HS nhận xét, bổ sung.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS trao đổi nhóm 2 

- 1 HS lên bảng chữa bài

    51,2 : 3,2 - 4,3 x ( 3 - 2,1 ) - 2, 68

=  51,2 : 3,2 - 4,3  x  0,9  - 2,68  

=       16      -        3,87     - 2,68  

=            12,13                 - 2,68  

=                           9,45

- 2 HS trả lời.

- Lắng nghe




________________________________________
Tiết 62: LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU:   

1. Kiến thức: 

    - Chuyển phân số thập phân thành số thập phân

    - Cộng các số thập phân. Chuyển các hỗn số thành số thập phân

    -  So sánh các số thập phân. 
2. Kĩ năng:   

    - Thực hiện chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân

    - Tìm thành phần chưa biết của phép tính với số thập phân.
3. Thái độ:

    - HS tự giác, tích cực học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

   -Bảng phụ, VBT
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	

	Hoạt động của thầy
1. Kiểm tra bài cũ( 5'):

 - GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các  bài tập 2,3 Sgk.

- GV nhận xét, ghi điểm.



2. Bài mới:
[image: image165.wmf]
a)Giới thiệu bài:(1')

b) Hướng dẫn luyện tập

Bài 1(8'): Tính( bỏ phần c)

Quan sát, giúp đỡ HS.

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng 

Nêu cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân? Củng cố cách tính giá trị của biểu thức

Bài 2(6'): <; >; =

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

 Muốn so sánh các số đó ta làm như thế nào?

- GV quan sát giúp đỡ HS yếu

- GV nhận xét

Bài 3( 5'): Khoanh vào câu đúng.

-  Em hiểu yêu cầu của bài toán như thế nào?

- GV nhận xét, chốt lời giải đúng

Nêu cách viết số dư.

Bài 4(6'): Tìm x

- GV yêu cầu HS tự làm bài

- GV nhận xét

 Nêu cách tìm thừa số chưa biết? số bị chia chưa biết?.

3. Củng cố - dặn dò:(4')

- GV tổng kết tiết học và dặn dò

- Về nhà hoàn thành bài tập. Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của trò
- 2 HS lên bảng làm bài, HS

 d​ưới lớp theo dõi và nhận xét. 

- HS đọc đề bài

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập

- HS nhận xét.

- Bài tập yêu cầu  so sánh 

Đổi ra cùng đơn vị đo

- 3 HS lên bảng làm , HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS nhận xét.

- HS nêu yêu cầu.

- HS trả lời.

- HS làm bài, thi làm nhanh.

- HS nhận xét.

- HS nêu yêu cầu.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập

HSG: làm cả bài

- HS nhận xét.

- 2 HS trả lời.

- Lắng nghe


_____________________________________________

Tiết 63: LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU:   
1.Kiến thức:

                   - Biết thực hiện các phép tính với số thập phân.
2. Kĩ năng:

                   - Vận dụng để tính giá trị của biểu thức, giải toán có lời văn.
3. Thái độ:

                   - HS tự giác tích cực học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

   - Bảng phụ, VBT
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	

	Hoạt động của thầy
1.Kiểm tra bài cũ: (4')

 Đặt tính rồi tính

55,2 : 2,4 ;
 53 : 34

Nêu quy tắc chia một số tự nhiên cho một số thập phân, chia một số thập phân cho một số thập phân ...

- GV nhận xét ,ghi điểm.

2. Bài mới:
[image: image166.wmf]
a)Giới thiệu bài:(1')

b)Luyện tập:

Bài tập 1 (9'): Đặt tính rồi tính

  - GV quan sát giúp HS yếu.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Củng cố cách đặt tính thực hiện tính.

Bài tập 2 (8'): Tính

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV nhận xét, chốt cách làm.

- GV nhận xét , đánh giá.

- GV củng cố thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.

Bài tập 3 (9'): Giải toán.

-GV h​ướng dẫn HS tìm hiểu bài toán và tìm cách giải. 

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

+ Đây là dạng toán gì? Cách  giải bài toán?

 - GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
Bài tập 4 (HS khá giỏi)

- Cho HS trao đổi nhóm 2 để tìm cách giải.

- GV nhận xét, chữa bài cho HS.

3. Củng cố- dặn dò:(4')

Nêu cách tính giá trị của biểu thức?

- GV tổng kết bài, nhận xét giờ học.

- Nhắc HS về học kĩ lại các quy tắc chia có liên quan đến số thập phân, chuẩn bị bài sau. 
	Hoạt động của trò
- 2 HS làm bảng

- 4 HS trình bày

-  HS nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 3 HS lên bảng

- HS nhận xét.

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS  giỏi làm mẫu,nêu cách làm.

- 1HS lên bảng làm bài.

-  HS nhận xét bài bạn.

( 51,24 - 8,2) : 26,9 : 5

=  43,04
  : 26,9 : 5

=            1,6
: 5

= 0,32


- 1 HS đọc bài toán.

Tóm tắt:  0,4 m  : 1 bư​ớc

               140 m  :....b​ước?

- 1 HS lên bảng tóm tắt, 1 HS  chữa.

- HS làm vào vở.

- HS nhận xét

- 1 HS nêu yêu cầu.

HS lên bảng chữa bài.

-  HS nhận xét.

- 2 HS trả lời.

- Lắng nghe


____________________________________________
Tiết 64: TỈ SỐ PHẦN TRĂM

I.MỤC TIÊU:   

1. Kiến thức:

              - Bước đầu nhận biết về tỉ số phần trăm .

    - Biết viết một số phân số dưới dạng tỉ số phần trăm.

2. Kĩ năng: 


    - Rèn học sinh kĩ năng viết phân số dưới dạng số thập phân.

 3. Thái độ: 
             - HS tự giác tích cực học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

   - Bảng phụ, phiếu học tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của thầy
1.Kiểm tra bài cũ:(4’)

  X - 1,27 = 13,5: 4,5

 X  x  12,5= 6 x 2,5

 => GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:
[image: image167.wmf]
a)Giới thiệu bài:(1')

b)Hình thành kiến thức:(11')

*Ví dụ 1:

- GV nêu ví dụ, giới thiệu hình vẽ.

+ Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa bằng bao nhiêu?

- GV viết lên bảng: 25/100 = 25% là tỉ số %.

- Cho HS tập đọc và viết kí hiệu %

* Ví dụ 2:
- GV nêu ví dụ, yêu cầu HS:

+ Viết tỉ số của HS giỏi và HS toàn trường.

+ Đổi thành phân số TP có mẫu số là 100.

+ Viết thành tỉ số phần trăm.

+ Viết tiếp vào chỗ chấm: Số HS giỏi chiếm … số HS toàn trường.

- GV: Tỉ số phần trăm 20% cho ta biết cứ 100 HS trong toàn trường thì có 20 HS giỏi.

Ví dụ: Dựa vào kiến thức vừa học giải thích em hiểu các tỷ số % sau như thế nào?

+ Tỉ số giữa số cây còn sống và số cây được trồng 92%.

+ Số HS nữ chiếm 54% số HS toàn trường.


	Hoạt động của trò
- 2 HS làm bài.lớp nháp.

- HS nhận xét.

- Đọc ví dụ

- Bằng 25 : 100 hay 25 / 100.

- HS viết vào nháp.

- HS viết: 80 : 400

- HS đổi bằng 20 / 100

- HS viết: 20 / 100 = 20%

- Số HS giỏi chiếm 20% số HS toàn trường.

- HS nêu lại

- HS trình bày:

- Tỷ số này cho biết cứ trồng 100 cây thì 92 cây sống được.

-… cứ 100 HS toàn trường thì có 54 HS nữ.

	c)Luyện tập:

Bài tập 1 (7'): Viết (theo mẫu)

- GV hướng dẫn mẫu.

- GV nhận xét,chốt kết quả đúng.

Bài tập 2 (8'): 

- GV quan sát giúp HS yếu.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
Bài tập 3 (HS khá giỏi):

- Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán.

- Quan sát giúp HS.

- Giáo viên nhận xét, chốt kiến thức.

3. Củng cố- dặn dò:(4')

- Tỉ số phần trăm là gì, cho ví dụ?

- GV tổng kết bài, nhận xét giờ học.

- HS về ôn lại các kiến thức vừa học.
	- 1 HS nêu yêu cầu

- Quan sát mẫu.

- Làm bài, 1HS làm bảng.

- Chữa nhận xét.

*Kết quả:    94%   ;   6%                      

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS làm vào vở, 2 HS làm vào bảng phụ, giải thích cách làm.

- HS chữa bài, nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- Thảo luận làm bài.

- Báo cáo, nhận xét chữa bài

- 2 HS trả lời.

- Lắng nghe



Tiết 65: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

 I.MỤC TIÊU:   

1. Kiến thức:

                 - Biết cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.

2. Kĩ năng: 
                 - Vận dụng giải các bài toán đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm của hai số.

3 Thái độ:
                - HS tự giác tích cực học tập.
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

   -Bảng phụ, phiếu học tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của thầy
1.Kiểm tra bài cũ: (4')

 - Yêu cầu HS làm : Tìm tỉ số phần trăm của 39 và 100 

- GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:
[image: image168.wmf]
a)Giới thiệu bài:(1')

b)Hình thành kiến thức:(11')

Giới thiệu cách tính tỷ số % của 315 và 600

- GV nêu ví dụ, tóm tắt, rồi yêu cầu HS:

Viết tỉ số của số HS nữ và số HS toàn trường.

+ Thực hiện phép chia. 315 : 600 = ?

+ Nhân với 100 và chia cho 100.

- GV nêu: Thông thường ta viết gọn cách tính như sau: 315 : 600 = 0,525 = 52,5%

* Quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như thế nào?

* Bài toán:SGK 

- GV nêu ví dụ và giải thích: Khi 80kg nước biển bốc hơi hết thì thu được 2,8 kg muối.Tìm tỷ số % của lượng muối trong nước biển.

- GV nhận xét,chốt kiến thức.

Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta làm như thế nào?

c.Luyện tập:

Bài tập 1 (5'): Viết thành tỉ số phần trăm 

- GV hướng dẫn HS chốt cách làm..

- Quan sát giúp HS yếu.. 

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài tập 3 (5'): 

-GV giới thiệu mẫu (bằng cách cho HS tính 19 : 30, dừng ở 4 chữ số sau dấu phẩy, viết 0,6333…= 63,33%)

.

=>GV nhận xét: Trong Bài tập 3 khi tìm thương của 2 số các em chỉ tìm được thương gần đúng.

Bài tập 4 (5'):

Hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán.

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

Muốn biết số HS  thích tập bơi chiếm bao nhiêu % số HS lớp 5B ta làm như thế nào?

- Giáo viên nhận xét,chốt kết quả đúng.

3. Củng cố- dặn dò:(4')

Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta làm như thế nào?

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về  học bài, ôn lại các kiến thức vừa học.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của trò
- HS thực hiện 

  => HS nhận xét.

- HS thực hiện:

+ 315 : 600

+ 316 : 600 = 0,525

+ 0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5%

- HS giỏi nêu quy tắc. Sau đó HS nối tiếp đọc.

+ Tìm thương của 2 số

+ Nhân thương đó với 100 và viết thêm ký hiêu% vào bên phải.

- Cho HS tự làm ra nháp.

- 1 HS lên bảng làm,chữa bài.

                      *Bài giải:

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:  

                2,8 : 80 = 0,035

                   0,035 = 3,5%

                     Đáp số: 3,5%

- HS giỏi nêu - đọc lại

- 1 HS nêu yêu cầu.

- 1HS giỏi làm mẫu, nhận xét, chữa bài.

- HS làm VBT, chữa, nhận xét.

Kết quả: 

  37%   ;  23,24%   ;   128,2%                                          

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS làm vào VBT.

- 2 HS lên bảng chữa bài

Kết quả:

17 : 18 = 0,9444…=94,44%

62 : 17 = 3,647…= 364,7%

16 : 24 = 0,666....=66,66

- 1 HS đọc  bài toán.

- 1 HS lên bảng chữa bài.

Bài giải:

Số HS thích tập bơi chiếm số % số HS của lớp 5B là:

                   24: 32 = 0,75

                      0,75 = 75%

                              Đáp số: 75%

- 2 HS trả lời.

- Lắng nghe
	
	


TUẦN 16

                                        Tiết 66: LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU:Giúp HS:

- KT: Củng cố về dạng toán tính tỉ số phần trăm của hai số.

- KN: ứng dụng tìm tỉ số phần trăm của hai số vào trong giải toán có lời văn.

-TĐ: Học sinh tự giác tích cực học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Bảng phụ

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1.Kiểm tra bài cũ:(4') 

-  Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào?

- GV nhận xet, ghi điểm.

2.Bài mới:

a.Giới thiệu bài: (1')
b luyện tập:

Bài tập 1:(12')Tính (theo mẫu)

- GV nhận xét thống nhất cách làm.

- GV quan sát giúp HS yếu.

- GV nhận xét,củng cố cho HS cách trình bày.

Bài tập 2:(15')Giải toán.

?Bài toán cho biết gì,bài toán hỏi gì?

- GV Hư​ớng dẫn HS và l​ưu ý:Tìm “Số phần trăm đã thực hiện đ​ược và số phần trăm vư​ợt mức so với kế hoạch cả năm”

-GV quan sát giúp HS yếu.

?Muốn tìm thôn Đông thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm con làm như thế nào?

?Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta làm như thế nào?

Bài tập 3 :(HS khá - giỏi)

- Bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?

- Quan sát, hướng dẫn HS yếu.

-Giáo viên  nhận xét,chốt kết quả đúng,cho điểm HS làm bài tốt.

3.Củng cố, dặn dò:(3')

?Muốn tìm tỉ số phần trăm của 2 số ta làm như thế nào?

- GV tổng kết bài, nhận xét giờ học.

- HS về ôn lại các kiến thức vừa học,

chuẩn bị bài sau.
	-2 hs trả lời

- HS nhận xét.

- 1HS nêu yêu cầu.

- HS giỏi làm mẫu,nhận xét,bổ sung.

- HS làm vào VBT.

- Chữa bài,đổi chéo vở báo cáo.

*Kết quả: 

         a) 35,2%               b) 30%

         c) 90,5%              d) 13,25%

- 1HS đọc bài toán.

- 1HS giỏi tóm tắt.

- HS làm VBT,1HS làm bảng.

- Chữa bài ,nhận xét,bổ sung.

Bài giải:

a) Thôn Đông đã thực hiện đư​ợc 108% kế hoạch cả năm và đã v​ượt mức 8% kế hoạch cả năm

b) Thôn bắc đã thực hiện đ​ược 84, 375% kế hoạch cả năm.

-HS giỏi giải thích cách làm.

- Tìm thương của 2 số đó....

- 1 HS đọc bài toán.
- HS làm vào vở.

- 1 HS lên bảng chữa bài

- Nhận xét, chữa bài.

Bài giải:

a)Tỉ số phần trăm của tiền bán nước mắm và tiền vốn là:

   1 720 000 : 1 600 000 = 1, 075

                        =107,5%( tiền vốn)

b)Tỉ số phần trăm của tiền bán nư​ớc mắm và tiền vốn là 107,5% nghĩa là coi tiền vốn là 100% thì tiền bán mắm là 107,5%. Do đó, số phần trăm tiền lãi là:

           107,5% - 100% = 7,5%

                          Đáp số: a) 107,5% 

                                       b)  7,5 %




__________________________________________________

Tiết 67: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (TIẾP)

I. MỤC TIÊU

-  KT: Biết tìm 1 số phần trăm của 1 số.

-  KN: Vận dụng được để giải  bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số. 

- TĐ: HS tự giác, tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

     -Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1. Kiểm tra bài cũ(5'): 

-  GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các  bài tập 3.

- GVnx, ghi điểm. 



2. Bài mới:

a, Giới thiệu bài(1'): Trực tiếp 

b, Hướng dẫn giải toán về tỉ số %(12')

* Ví dụ: hướng dẫn tính 52,5% của 800

-  GV nêu bài toán VD

-  Cả trường có bao nhiêu HS?

- Trong bài toán trên để tính 52,5% của 800 chúng ta đã làm như thế nào?

* Bài toán về tìm tỉ số % của 1 số

-  GV nêu bài toán

-  GV nhận xét câu trả lời của HS

-  GV chữa bài của HS trên bảng lớp

? Nêu cách tìm tỉ số % của 1 số.

c,Luyện tập - thực hành
Bài 1(7'): 

-  GV gọi HS tóm tắt bài toán

-  GV yêu cầu HS làm bài

- GV Nx? Nêu cách tính số hs thích hát.

Bài 2(7')

- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán 

- GVnx

- Nêu cách tính tiền lãi?

Bài 3( HS khá,giỏi)

-  GV gọi 1 HS đọc đề bài toán

-  GV yêu cầu tự làm bài

-  GV chữa bài và cho điểm HS

? Vì sao em lại ra kết quả như vậy.

Bài 4( HS khá, giỏi): 

- GVNx. 

-Bài thuộc dạng toán gì, nêu cách làm?

3. Củng cố, dặn dò(3'):

? Muốn tìm một số phần trăm của một số ta làm như thế nào.

-  GV tổng kết bài, nhận xét giờ học.

-  Vn: Xem lại bài, chuẩn bị bài giờ sau.


	-  2 HS lên bảng làm bài, HS d​ưới lớp theo dõi và nhận xét. 

-  HS nghe và tóm tắt lại bài toán

- HS nêu.

-  HS nghe và tóm tắt lại bài toán

-  1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở

-  1HS tóm tắt bài toán trước lớp

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Nhận xét.

ĐA: 24 hs

-  1 HS tóm tắt bài toán trước lớp

-  1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Nhận xét.

ĐA: Tiền lãi: 15000 đồng.

        Tiền gửi, tiền lãi: 3015000 đồng.

-  1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập

- HS nhận xét, chữa bài.

  ĐA: 600 cây; 300 cây; 900 cây.

- HS nêu yêu cầu. 

- Phân tích yêu cầu.

- HS làm bài.

- HS lên bảng, nhận xét..

Đáp án: Tiền vật liệu: 300000 đồng

              Tiền công:     200000 đồng.




_______________________________________
Tiết 68: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

-  Biết tìm tỉ số phần trăm của một số.

- Vận dụng giải bài toán có lời văn liên quan đến tỉ số phần trăm.

- HS tự giác tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Bảng phụ

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	

	1. Kiểm tra bài cũ:(4')

+ Muốn tìm  một số phần trăm của một số ta làm thế nào?

 - Chữa bài tập 2,3 trong SGK.

 - GV nhận xét, ghi điểm.

2.Bài mới:
[image: image169.wmf]
   a.Giới thiệu bài:(1')

   b.HDHS làm bài tập.

Bài 1:(7')Viết tiếp vào ...

- GV quan sát giúp HS yếu làm bài.

- GV nhận xét chốt kết quả đúng.

+ Nêu cách tìm một số phần trăm của một số?

Bài 2: (10') Giải toán.

?Bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?

- GV theo dõi, uốn nắn HS yếu làm bài.

?Con nào có cách giải khác?

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 

Bài 3: (10')Giải toán.

- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán rồi làm bài.

 -  GV theo dõi, hướng dẫn HS yếu làm bài.

-  GV nhận xét,chốt lại kết quả đúng. 

?Con nào có cách làm khác?

- Nhận xét, chốt cách làm.

3.Củng cố- dặn dò:(3')

+ Muốn tìm một số phần trăm của một số ta làm thế nào?

- GV tổng kết bài,nhận xét tiết học .

- Chuẩn bị bài sau. 
	- 2 HS  làm bài tập.

- Lớp nhận xét.

- HS đọc yêu cầu BT1.

- HS suy nghĩ, làm bài.

- 3 HS làm trên bảng.

- Chữa bài ,nhận xét bổ sung.

a, 12  
[image: image170.wmf]´

345 : 100 = 41,4(kg)

b, 67 
[image: image171.wmf]´

 0,89 : 100 = 59,63(kg)

c, 0,3 
[image: image172.wmf]´

 45 : 100 = 0,135(km)         

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS tóm tắt bài.

- HS tự  làm bài.

- 1 HS giỏi làm trên bảng.

- HS đổi chéo vở, chữa bài.

Bài giải

Phần trăm  của gạo nếp là :

100% - 85% = 15%

Số gạo nếp bán đ​ược là:

240 x 15 : 100 = 36 (kg)

                                 Đáp số: 36 kg.

-HS giỏi làm cách 2,giải thích cách làm.Nhận xét,bổ sung.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS tự làm vở bài tập, 1HS lên bảng làm bài.

- HS nhận xét,bổ sung.

Bài giải

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

15 x 12 = 180 (m2)

Diện tích để làm nhà là:

   180 x 30 : 100 = 54 (m2)

                          Đáp số : 54 m2.

-HS giỏi làm cách gộp,giải thích cách làm.

          (15 x 12) x 30 : 100 = 54(m2)




_________________________________________________
Tiết 69: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM(TIẾP THEO)

I. MỤC TIÊU:Giúp học sinh:

- KT:  Biết cách tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó.

- KN: Vận dụng giải các bài toán đơn giản dạng tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó.

- TĐ: HS tự giác tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	

	1.Kiểm tra bài cũ:(4')

- Chữa bài tập 2,3 trong SGK.

- GV nhận xét, ghi điểm.

2.Bài mới:
[image: image173.wmf]
  a.Giới thiệu bài:(1')

  b.Hình thành kiến thức.(12')

* Ví dụ 1  

52,5% số học sinh toàn trường : 420em

100% số học sinh toàn trường …?em

? Muốn biết trường đó có bao nhiêu học sinh ta làm thế nào?

? Vậy 100% số học sinh toàn trường là bao nhiêu?

 - GV hướng dẫn học sinh viết gọn như sau:

           420 : 52,5 
[image: image174.wmf]´

 100 = 800(học sinh)

   hay  420 
[image: image175.wmf]´

 100 : 52,5 = 800 (học sinh)

? Nêu lại cách tìm số học sinh toàn trường khi biết 52,5% số học sinh toàn trường là 420 em?

* Ví dụ 2: 

       Năm vừa qua một nhà máy chế tạo được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi nhà máy dự tính sản xuất bao nhiêu ôtô? 

- GV yêu cầu học sinh làm bài.

- GV theo dõi, hướng dẫn học sinh làm bài.

- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng.

?Muốn tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó ta làm như thế nào?

c. Thực hành

Bài 1: (7')Giải toán.

Tóm tắt:    Học sinh giỏi : 64 em

                  Chiếm          :  12,8%

                Học sinh cả trường…?em

- GV theo dõi, uốn nắn HS làm bài nhất là học sinh yếu.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.. 

?Muốn tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó ta làm như thế nào?

Bài 2: (8')

Tóm tắt:  

      4 sản phẩm không đạt chuẩn

      chiếm : 5,5%

     Tổng sản phẩm….?

-  GV yêu cầu học sinh tự làm bài .

- GV theo dõi, hướng dẫn HS yếu làm bài.

-  GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng. 

?Bài toán thuộc dạng toán gì,cách giải?

Bài tập 3:(HS khá giỏi)

Tóm tắt:  9ha trồng ngô

            Diện tích cánh đồng:…ha?

   Nếu diện tích trồng ngô chiếm 10%, 20%, 50%

- GV quan sát, hướng dẫn HS yếu.

- GV chốt lại kết quả đúng.

3.Củng cố- dặn dò:(3')

?Muốn tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó ta làm như thế nào?

- GV tổng kết bài,nhận xét tiết học .

- Về nhà học bài,chuẩn bị bài sau. 
	- 2 HS  làm bài tập.

- Lớp nhận xét.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- Lớp đọc thầm.

- Tìm 1% số học sinh cả trường: 

        420 : 52,5 = 8 

- Hs suy nghĩ, tìm cách làm.

        8 
[image: image176.wmf]´

 100 = 800

-HS  giỏi phát biểu:

+ Lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5 hoặc lấy 420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100.

- HS đọc yêu cầu của ví dụ.

- HS suy nghĩ, làm bài.

- 1 HS làm trên bảng.

              Bài giải:

Số ô tô nhà máy phải sản xuất theo kế hoạch là:

 1590
[image: image177.wmf]´

 100 : 120 = 1325 (ô tô)

           Đáp số: 1325 ô tô

- HS giỏi trả lời,HS khác nhắc lại.

- 1HS đọc bài toán.

- 1HS tóm tắt bài.

- HS tự làm bài,1HS làm trên bảng.

- HS đổi chéo vở, chữa bài.

Bài giải

   Trường đó có số học sinh là:

  64 
[image: image178.wmf]´

 100: 12,8 = 500 (học sinh)

                    Đáp số: 500 học sinh

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS tự làm vở bài tập, 1 HS lên bảng làm bài.

-HS đọc bài làm,giải thích cách làm.

                     Bài giải

Tổng số sản phẩm của nhà máy là:

      44 
[image: image179.wmf]´

 100: 5,5 = 800(sản phẩm)

                  Đáp số: 800 sản phẩm

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS tóm tắt, làm vở bài tập,giải thích cách làm.

- Lớp thống nhất kết quả.

       10%  - 90 ha

       20%  - 45 ha

       50% - 180 ha




_______________________________________________
Tiết 70: LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU: Giúp HS:

-KT: Củng cố 3 dạng toán  về tỉ số phần trăm:

+ Tính tỉ số phần trăm của hai số.

+Tìm giá trị một số phần trăm của một số .

+Tìm một số  khi biết giá trị  một số phần trăm của số đó.
- KN: Ứng dụng làm các bài tập có SKG.
- TĐ: HS tự giác tích cực học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Bảng phụ.

	III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	

	1.Kiểm tra bài cũ: (4')

-Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào? 

-Muốn tìm giá trị một số phần trăm của một số ta làm thế nào?

-Muốn tìm một số biết giá trị một số phần trăm của nó ta làm thế nào?

   => GV nhận xét, ghi điểm.

2.Bài mới:

a.Giới thiệu bài: (1')

b.HDHS làm bài tập:

Bài tập 1 : (9')

?Bài toán cho biết gì,bài toán hỏi gì?

?Bài toán thuộc dạng toán gì,cách giải?

- GV quan sát hư​ớng dẫn HS  yếu .

- GV nhận xét,chốt kết quả đúng.

?Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào? 
Bài tập 2 : (9')
?Bài toán cho biết gì,bài toán hỏi gì?

?Bài toán thuộc dạng toán gì,cách giải?

- GV quan sát hư​ớng dẫn HS  yếu .

- GV nhận xét,chốt kết quả đúng.

?Muốn tìm giá trị một số phần trăm của một số ta làm thế nào?

Bài tập 3 :(9')

?Bài toán cho biết gì,bài toán hỏi gì?

?Bài toán thuộc dạng toán gì,cách giải?

- GV quan sát hư​ớng dẫn HS  yếu .

- GV nhận xét,chốt kết quả đúng.

?Muốn tìm một số biết giá trị một số phần trăm của nó ta làm thế nào?

 Bài tập 4 : HS khá giỏi

- GV hư​ớng dẫn HS cách làm.

- GV nhận xét,chốt kết quả đúng.

3.Củng cố, dặn dò: (3)

-Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm thế nào? 
-Muốn tìm giá trị một số phần trăm của một số ta làm thế nào?

-Muốn tìm một số biết giá trị một số phần trăm của nó ta làm thế nào?

 -GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn lại các kiến thức vừa luyện tập.
	- 4 HS trình bày.

  => HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS tóm tắt miệng.

- HS làm vào vở bài tập. 

- 1 HS lên bảng chữa bài.

- Nhận xét,bổ sung.

Bài giải

a) 21 : 25 = 0,84  = 84%

b) Tỉ số phần trăm số sản phẩm của ngư​ời thứ nhất  và tổng số sản phẩm của hai ng​ười là:

           546 : 1200 = 45,5%

                 Đáp số: 45,5%

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS tóm tắt miệng.

- HS làm vào VBT. 

- 1HS  giỏi lên bảng chữa bài,giải thích cách làm.

- Nhận xét,bổ sung.

*Bài giải:

a) 27 x 34 : 100 = 9,18( kg) ; 

    27 : 100 x 34 = 9,18( kg)

b) Số tiền lãi là:

 5 000 000 : 100 x 12 = 600 000 (đồng)

                Đáp số: 600 000 đồng.

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS tóm tắt miệng.

- HS làm vào VBT. 

- 1HS  giỏi lên bảng chữa bài,giải thích cách làm.

- Nhận xét,bổ sung.

Bài giải

a)         49 x 100 : 35 = 140 ; 

    hoặc 49 : 35 x 100 = 140

b)  Số lít n​ước mắm của  cửa hàng trư​ớc khi bán là:

 123,5 x 100 : 9,5 = 1300 (l )

                             Đáp số: 1300 l

- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS làm vào vở bài tập. 

- HS lên bảng chữa bài, giải thích cách làm,

- Nhận xét, bổ sung.

   a

  b

TS % của a và b

36,96

42

         88%

5,13 

19

         27%

324

675

         48%

- 3 HS trả lời,nhận xét.


TUẦN 17:

Tiết 81 : Luyện tập chung

I. Mục tiêu: Giúp HS :

- KT: Củng cố các phép tính với các số thập phân và cách giải toán liên qua đến tỉ số phần trăm.

-KN:  HS vận dụng thành thạo các kĩ năng đã học về cộng, trừ, nhân, chia với các số thập phân  giải được các bài toán liên quan đến tỷ số phần trăm.

-TĐ:  HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.

II .CHUẨN BỊ :  

VBT, bảng nhóm 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	            A. Kiểm tra bài cũ: 3p
- Gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV nhận xét ghi điểm.

            B. Dạy học bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài
- Trong tiết học toán hôm nay  giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

2. Hướng dẫn luyện tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính : 7p

- GV yêu cầu HS đặt tính rồi tính.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng cả về cách đặt tính lẫn kết quả tính.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2: Tính: 8p

- GV cho HS đọc đề bài và làm bài.

? Hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong từng biểu thức?

- GV cho HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3: 7p

- Gọi HS đọc đề toán.

- GV yêu cầu HS khá tự làm bài, sau đó đi hướng dẫn HS kém làm bài.

  - GV chữa bài của HS trên bảng lớp.

Bài 4: 6p

- Gọi HS đọc đề bài toán.

- GV cho HS tự làm bài và báo kết quả bài làm trước lớp.

? Hãy giải thích vì sao chọn đáp án D?

- GV nhận xét cho điểm HS ?

C. Củng cố, dặn dò: 2p

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà  chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ .

- 3 HS lên bảng, HS cả lớp làm bài vào vở.

- 1 HS nhận xét, HS lớp theo dõi. 

- Kết quả đúng là : 10; 16,8 ;  9,35.

- 1HS đọc yêu cầu:Tính

- HS nêu.

- 2 HS lên bảng , HS lớp làm bài vào vở.

  a,  59,115                      b, 2,023

- 1 HS nhận xét, HS lớp theo dõi .

- 1 HS đọc đề toán,  lớp đọc thầm

- 1 HS lên bảng làm , lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Đáp số : a, 6,25 %

b, 9,01325 tấn

- HS cả lớp theo dõi bài chữa của GV sau đó tự kiểm tra bài của mình.

- 1 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.  

- HS làm bài và trả lời : Khoanh và D.

- HS nêu .

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau .


___________________________________
Tiết 82 - Luyện tập chung

I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về : 

- KT: Củng cố cách chuyển hỗn số thành số thập phân, củng cố các phép tính  với các số thập phân và cách giải toán liên qua đến tỉ số phần trăm.

-KN:  Viết được các hỗn số thành số thập phân. HS vận dụng thành thạo các kĩ năng đã học về cộng,trừ, nhân, chia với các số thập phân để tìm được thành phần chưa biết trong phép tính , giải được các bài toán liên quan đến tỷ số phần trăm.

- TĐ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
VBT ,Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	                  A. Kiểm tra bài cũ: 3p
- Gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV nhận xét ghi điểm.

                 B. Dạy học bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài: 2p
- Trong giờ học toán này chúng ta cùng làm một số bài tập luyện tập chung về STP.

2. Hướng dẫn - luyện tập 

Bài 1:Viết thành STP: 4p

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và yêu cầu HS cả lớp tìm cách chuyển hỗn số thành STP.

- GV nhận xét cách HS đưa ra, nếu HS không đưa ra được cách chuyển thì GV hướng dẫn.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV chữa bài và ghi điểm HS.

Bài 2. Tìm x: 7p

- GV gọi HS đọc đề toán và tự làm bài.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét ghi điểm.Củng cố cách tìm thừa số chưa biết .

Bài 3: 8p

- GV Yêu cầu HS đọc đề bài toán.

- GV Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV chữa bài và ghi điểm.

Bài 4:Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. 6p

- Cho HS tự làm bài.

C. Củng cố dặn dò: 2p

- GV tổng kết tiết học, nhận xét.

- Dặn dò HS về nhà  chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

- HS trao đổi với nhau, sau đó nêu ý kiến trước lớp.

-  kq :  1,5   ;   3,25  ;   2,6  ;    4,28

- 2 HS lên bảng làm, HS lớp làm vào vở bài tập.

                 x  = 6,775           

- 1 HS nhận xét bài làm của bạn, HS cả lớp theo dõi và tự kiểm tra bài làm của mình.

- 1 HS đọc đề, lớp đọc thầm đề bài .

- HS làm vào vở bài tập :

Đáp số : 345 kg

                       805m2 = 0,0805ha

  - Khoanh vào D.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau bài sau.          


Tiết 83:  Giới thiệu máy tính bỏ túi 

I. MỤC TIÊU: 

- KT: - Bước đầu biết dùng máy tính để thực hiện cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân.
 - KN: Giúp HS biết cách sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia . - HS có ý thức tự giác học và làm bài.

- Lưu ý : HS lớp 5 chỉ sử dụng máy tính bỏ túi khi GV cho phép.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Mỗi HS 1 máy tính bỏ túi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	                  A. Kiểm tra bài cũ: 3p
- Gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm bài tập 1

- GV nhận xét ghi điểm.

                  B. Dạy học bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài: 2p
- GV cho HS quan sát máy tính bỏ túi và hỏi : Các em có biết đây là vật gì và để làm gì không?

- GV giới thiệu bài : Đây là một chiếc máy tính bỏ túi, trong giờ học này các em sẽ biết một số công dụng và cách sử dụng nó.

2. Làm quen với máy tính bỏ túi: 2p
? Em thấy có những gì ở bên ngoài chiếc máy tính bỏ túi ?

? Hãy nêu những phím em đã biết trên bàn phím?

?Dựa vào nội dung các phím, em hãy cho biết máy tính bỏ túi có thể dùng làm gì ?

- GV giới thiệu chung về máy tính bỏ túi như phần bài học SGK.

3. Thực hành các phép tính bằng máy tính bỏ túi: 6p
- GV yêu cầu HS ấn phím ON/C   trên bàn phím và nêu : bấm phím này dùng để khởi động.

- GV yêu cầu : Chúng ta cùng sử dụng máy tính để làm phép tính 25,3 + 7,09.

? Có bạn nào biết để thực hiện phép tính trên chúng ta phải bấm những phím nào không ?

- GV tuyên dương nếu HS nêu đúng, sau đó yêu cầu - HS cả lớp thực hiện, nếu HS không nêu đúng thì GV đọc từng phép tính cho HS cả lớp bấm theo.

- GV yêu cầu HS đọc kết quả xuất hiện trên màn hình.

- GV nêu : Để thực hiện các phép tính với máy tính bỏ túi ta bấm các phím lần lượt như sau :

+ Bấm số thứ nhất.

+ Bấm dấu các phép tính (+, -, 
[image: image180.wmf],
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)

+ Bấm số thứ hai.

+ Bấm dấu =

- Sau đó đọc kết quả trên màn hình.

4. Thực hành: 
Bài 1.Thực hiện các phép tính rồi kiểm tra lại KQ bằng máy tính bỏ túi: 5p
- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV có thể yêu cầu HS nêu các phím bấm để thực hiện mỗi phép tính trong bài.
Chốt ý đúng.


.C. Củng cố dặn dò: 2p

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị .
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

- Có hai bộ phận chính là các phím và màn hình.

- Một số HS nêu trước lớp.

- HS nêu ý kiến.

- HS theo dõi.

- HS thao tác theo yêu cầu của GV.

- HS phát biểu ý kiến.

- Thao tác trên máy tính. ấn các phím sau :

2
5
.
3
+
7
.
0
9
=
- HS thao tác với máy tính bỏ túi và viết kết quả phép tính vào vở bài tập.

- HS thực hiện theo yêu cầu .

- Nhận xét .

Hs đọc y/c và làm

đọc kq bài làm

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau bài sau.


_____________________________

Tiết 84:  Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán 
về tỉ số phần trăm
I. MỤC TIÊU: Giúp HS :

- KT: HS sử dụng máy tính bỏ túi đểhỗ trợ  giải được các bài toán cơ bản về tỉ  số phần trăm.

- KN: Biết cách sử dụng máy tính vào giải các bài toán cơ bản về tỉ  số phần trăm.
- TĐ: HS có ý thức tự giác học và làm bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Mỗi HS 1 máy tính bỏ túi.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU


	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	                A. Kiểm tra bài cũ: 3p
- GV đọc một số phép tính cho HS bấm máy tính bỏ túi và nêu kết quả.

- GV nhận xét ghi điểm.

                B. Dạy học bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài: 2p
- Trong giờ học toán này chúng ta sẽ sử dụng máy tính bỏ túi để giải 1số bài toán về tỉ số phần trăm.

2. Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
              a, Tìm tỉ số phần trăm của 7 và 40: 7p

- GV nêu yêu cầu : Chúng ta cùng tìm tỉ số phần trăm của 7 và 40.

- GV yêu cầu 1 HS nêu lại cách tìm tỉ số phần trăm của 7 và 40.

- GV yêu cầu HS sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện bước tìm thương 7 : 40

? Vậy tỉ số phần trăm của 7 và 40 là bao nhiêu phần trăm ?

- GV giới thiệu : Chúng ta có thể thực hiện cả hai bước khi tìm tỉ số phần trăm của 7 và 40 bằng máy tính bỏ túi. Ta lần lượt bấm các phím sau :

- GV yêu cầu HS đọc kết quả trên màn hình.

- GV nêu : Đó chính là 17,5%

               b, Tính 34% của 56: 6p

- GV nêu vấn đề : Chúng ta cùng tìm 34% của 56.

- GV yêu cầu HS nêu cách tìm 34% của 56.

- GV yêu cầu HS sử dụng máy tính để tình 56 x 34 : 100

- GV nêu : Thay vì bấm 10 phím

5
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khi sử dụng máy tính bỏ túi để tìm 34% của 56 ta chỉ việc bấm các phím :
5
6
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- GV yêu cầu HS thực hiện bấm máy tính bỏ túi để tìm 34% của 56.
            c, Tìm một số biết 65% của nó bằng 78

- GV nêu vấn đề : Tìm một số khi biết 65% của nó bằng 78.

? Hãy nêu cách tìm một số khi biết 65% của nó bằng 78?

- GV yêu cầu HS dùng máy tính bỏ túi để thực hiện tính 78 : 65 x 100

- GV nêu : Khi sử dụng máy tính bỏ túi để tìm một số khi biết 65% của nó bằng 78 thay vì phải bấm các phím

7
8

[image: image184.wmf]¸


6
5

[image: image185.wmf]´


1
0
0
=
ta chỉ việc bấm phím
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3. Thực hành
Bài 1: dùng máy tính rồi tính kq vào cột đã cho. 4p

- GV hỏi : Bài tập yêu cầu chúng ta tính gì ?

- GV yêu cầu HS sử dụng máy tính bỏ túi để tính rồi ghi kết quả vào vở.

Bài 2: bài toán 7p

- GV tổ chức cho HS làm bài 2 tương tự bài  1.

C. Củng cố dặn dò: 2p

- GV tổng kết tiết học, dặn dò HS về nhà làm và chuẩn bị .
	- 2 HS lên bảng thực hiện, HS dưới lớp theo dõi nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

- HS nghe và nhớ nhiệm vụ.

- 1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét :

+ Tìm thương 7 : 40

+ Nhân thương đó với 100 rồi viết kí hiệu % vào bên phải thương.

- HS thao tác với máy tính và nêu :

7 : 40 = 0,175

- Tỉ số phần trăm của 7 và 40 là 17,5%

· HS lần lượt bấm các phím theo lời đọc của GV :

7
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- Kết quả trên màn hình là 17,5
- 1 HS nêu trước lớp các bước tìm 34% của 56 :

+ Tìm thương 56 : 100

+ Lấy thương vừa tìm được nhân với 34 Hoặc 

+ Tìm tích của 56 x 34

+ Chia tích vừa tìm được cho 100

- HS tính và nêu :

56 x 34 : 100 = 19,04

- HS thao tác với máy tính.

- HS nêu :

+ Lấy 78 : 65

+ Lấy tích vừa tìm được nhân với 100.

- HS bấm máy tính và nêu kết quả :

78 : 65 x 100 = 120

- HS nghe GV giới thiệu và dùng máy tính tìm một số khi biết 65% của nó bằng 78.

- Yêu cầu chúng ta tính tỉ số phần trăm giữa số HS nữ và số HS của một trường.

- HS làm bài vào vở bài tập, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.

- HS làm bài vào vở, dùng máy tính bỏ túi để tính, sau đó 1 HS đọc kết quả bài làm của mình cho HS cả lớp kiểm tra.

Hs đọc bài toán, phân tích bài toán.

1 hs lên bảng, lớp giải vào vở BT.

Lớp nx chốt ý đúng.

HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau bài sau.          


Tiết 85:  Hình tam giác

I. MỤC TIÊU: Giúp HS :

-KT:  Nhận biết đặc điểm của hình tam giác: có 3 cạnh, 3góc, 3 đỉnh. Biết cách

phân biệt ba dạng hình tam giác và nhận biết đáy, đ​ường cao (tương ứng) của tam giác.

- KN: Rèn kĩ năng phân biệt đ​​ược ba dạng hình tam giác và nhận biết đáy, đ​​ường cao của tam giác.

- TĐ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 Các hình tam giác như SGK. Êke.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	                      A. Kiểm tra bài cũ: 3p
- Gọi HS lên bảng bấm máy tính bỏ túi để làm bài tập 1 của tiết học trước.

- GV nhận xét ghi điểm.

                       B. Dạy học bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài: 2p
- GV vẽ một hình tam giác và hỏi : Đó là hình gì ?

- Trong tiết học toán này chúng ta cùng tìm hiểu kĩ hơn về các đặc điểm của hình tam giác.

2. Giới thiệu các đặc điểm của hình tam giác: 7p
- GV vẽ lên bảng hình tam giác ABC và yêu cầu HS nêu rõ :

+ Số cạnh và tên các cạnh của hình tam giác ABC.

+ Số đỉnh và tên các đỉnh của hình tam giác ABC.

+ Số góc và tên các góc của hình tam giác ABC.

- GV nêu : Như vậy hình tam giác ABC có 3 cạnh, 3 đỉnh, 3 góc.

3. Giới thiệu 3 dạng hình tam giác (theo góc): 6p

- GV vẽ 3 hình tam giác như SGK và yêu cầu HS nêu rõ tên góc, dạng góc của từng hình tam giác :

+ Hình tam giác ABC có 3 góc nhọn
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Hình tam giác có ba góc nhọn.

+ Hình tam giác EKG có 1 góc tù và hai góc nhọn.
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Hình tam giác có một góc tù

và hai góc nhọn.

- Hình tam giác MNP có một góc vuông
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Hình tam giác có một góc vuông

và hai góc nhọn.

- GV giới thiệu :  Dựa vào các góc của hình tam giác, người ta chia các hình tam giác làm 3 dạng hình khác nhau đó là :

+ Hình tam giác có 3 góc nhọn.

+ Hình tam giác có một góc tù 3 góc nhọn.

+ Hình tam giác có một góc vuông và hai góc nhọn (gọi là hình tam giác vuông).

- GV vẽ lên bảng một số hình tam giác có đủ 3 dạng trên và yêu cầu HS nhận dạng của từng hình.

2.4 Giới thiệu đáy và đường cao của hình tam giác

- GV vẽ lên bảng hình tam giác ABC có đường cao AH như SGK :


[image: image191.png]



- GV giới thiệu : Trong hình tam giác ABC có :

+ BC là đáy.

+ AH là đường cao tương ứng với đáy BC.

+ Độ dài AH là chiều cao.

- GV yêu cầu : Hãy quan sát hình và mô tả đặc điểm của chiều cao AH.

- GV giới thiệu : Trong hình tam giác, đoạn thẳng đi từ đỉnh và vuông góc với đáy tương ứng gọi là đường cao của hình tam giác, độ dài của đoạn thẳng này gọi là chiều cao của hình tam giác.

- GV vẽ 3 hình tam giác ABC theo 3 dạng khác nhau lên bảng, vẽ đường cao của hình tam giác, sau đó yêu cầu HS dùng ê ke để kiểm tra để thấy đường cao luôn vuông góc với đáy.

5. Thực hành
Bài 1 : Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp : 3p

- GV gọi HS đọc bài toán và tự làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2, 3 :vẽ đường cao của mỗi htg : 10p
- GV yêu cầu HS quan sát hình, dùng ê ke kiểm tra và nêu đường cao, đáy tương ứng của từng hình tam giác.

- Bài 3 dùng thước kẻ để vẽ.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4 : viết số thích hợp vào chỗ chấm : 7p

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV hướng dẫn : Dựa vào số ô vuông có trong mỗi hình, em hãy so sánh diện tích của các hình với nhau.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng

- GV nhận xét ghi điểm.

C. Củng cố, dặn dò: 2p

-GV củng cố, tổng kết tiết học .

- Dặn dò HS về nhà & chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ .

- 1 HS lên bảng vừa chỉ vào hình vừa nêu. HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến :

-  Hình tam giác ABC có 3 cạnh là : cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

-  Hình tam giác ABC có 3 đỉnh là : đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

-  Hình tam giác ABC có 3 góc là 

+ Góc đỉnh A, cạnh AB và cạnh AC (góc A)

+ Góc đỉnh B, cạnh BA và cạnh BC (góc B)

+ Góc đỉnh C, cạnh CA và cạnh CB (góc C)

- HS quan sát các hình tam giác và nêu :

+ Hình tam giác ABC có 3 góc A, B, C đều là góc nhọn.

+ Hình tam giác EKG có góc E là góc tù và hai K, G là hai góc nhọn.

+ Hình tam giác MNP có góc M là góc vuông và hai góc M, N là hai góc nhọn.

- HS nghe GV giới thiệu và nhắc lại.

- HS thực hành nhận biết 3 dạng hình tam giác (theo góc).

- HS quan sát hình tam giác.

- HS cùng quan sát, trao đổi và rút ra kết luận : đường cao AH của hình tam giác ABC đi qua đỉnh A và vuông góc với đáy BC.

- 1 HS lên trên bảng, HS dưới lớp kiểm tra các hình của 

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS lên bảng làm bài vừa chỉ hình vừa giới thiệu với cả lớp 3 góc và 3 cạnh của hình tam giác.

- 1 HS nhận xét bài làm của bạn, sau đó HS cả lớp đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

- HS làm bài vào vở bài tập, sau đó một HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét: 

- HS chuẩn bị bài sau bài sau.          


_______________________________________________
TUẦN 18
Tiết 86: Diện tích hình tam giác
I.  MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
- KT:  Nắm đư​ợc quy tắc tính diện tích hình tam giác.

- KN: HS vận dụng quy tắc tính được  diện tích hình tam giác.

- TĐ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.

II.  CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV chuẩn bị 2 hình tam giác to, bằng nhau.

- HS chuẩn bị 2 hình tam giác bằng nhau, kéo cắt giấy.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

	Giáo viên
	Học sinh

	A. Kiểm tra bài  cũ:3p
- Xác định đáy, đường cao của hình tam giác.

- Một bài tập trắc nghiệm về nhận diện đặc điểm của tam giác.

- Nhận xét cho điểm học sinh. 

B. Bài mới:32p

1. Giới thiệu bài: 1p Trong tiết học này chúng ta cùng tìm cách tính diện tích của hình tam giác.

2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:10p

2.1. Cắt, ghép hình tam giác.

- GV hướng dẫn HS thực hiện các thao tác ghép hình như SGK.

+ Lấy 1 trong 2 hình tam giác bằng nhau.

+ Vẽ một đường cao lên hình tam giác đó.

+ Dùng kéo cắt hình tam giác thành hai phần theo đường cao của hình (đánh số 1, 2 cho từng phần).

+ Ghép hai mảnh 1, 2 vào hình tam giác còn lại để thành một hình chữ nhật ABCD.

+ Vẽ đường cao EH.

2.2. So sánh đối chiếu các yếu tố hình học trong hình vừa ghép.

- GV yêu cầu HS so sánh:

+ Em hãy so sánh chiều dài DC của hình chữ nhật và độ dài đáy DC của hình tam giác.

+ Hãy so sánh chiều rộng AD của hình chữ nhật và chiều cao EH của hình tam giác.

+ Em hãy so sánh diện tích của hình chữ nhật ABCD và diện tích tam giác EDC.

2.3. Hình thành qui tắc, công thức tính diện tích hình chữ nhật.

- GV yêu cầu HS nêu cộng thức tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

- Thay  EH cho AD  thì ta có diện tích hình chữ nhật  ABCD là DC 
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 EH.

- Diện tích của hình tam giác EDC  bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật nên ta có diện tích của hình tam giác EDC thế nào?

- GV hướng dẫn HS rút ra qui tắc  tính diện tích của hình tam giác: 

+ DC là gì của hình tam giác EDC?

+ EH là gì  của hình tam giác EDC?

+ Như vậy để tính diện tích của hình tam giác EDC chúng ta đã làm như thế nào?

- GV nêu: đó chính là qui tắc tính diện tích của hình tam giác. Muốn tính diện tích của hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cáo (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2.

2.4.  Giới thiệu công thức. 5P

+ Gọi S là diện tích.

+ Gọi a là độ dài cạnh đáy của hình tam giác.

+ Gọi H là chiều cao của hình tam giác.

+ Em hãy nêu công thức tính diện tích của hình tam giác.

2.5. Luyện tập – thực hành 20p

Bài 1: viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 5p
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

- GV chữa bài nhận xét. 

Bài 2: viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 8p
- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Em có nhận xét gì về đơn vị đo độ dài đáy và chiều cao của hình tam giác.

- Vậy trước khi tính diện tích của hình tam giác chúng ta cần đổi chúng về cùng một đơn vị đo.

- Gọi HS nhận xét bài.

Bài 3: Đọc bài toán: 7p

Hdan hs giải bài toán.

Chốt ý đúng.

C. Củng cố dặn dò 1p

- GV củng cố lại kt.

- Dặn dò HS về nhà làm bài tập và ôn tập
	- HS ghi bảng con.

- HS dùng thẻ chữ cái.

- HS nghe.

- HS thao tác.

- HS so sánh và ghi bảng con.

- HS nêu 

- HS theo dõi.

- HS ghi bảng con.

- HS nghe 

+ HS nêu.

- HS làm bài vào vở, 2 em làm vào bảng nhóm.

- Lớp nhận xét, đổi vở kiểm tra.

- HS làm bài vào vở, 2 em làm vào bảng nhóm.

- HS trả lời.

- HS nhận xét đổi vở kiểm tra

- Học sinh chẩn bị bài sau

Hs đọc bài toán và giải

1hs lên bảng. lớp nx

Kq 68,85m2


_________________________________________
Tiết 87: Luyện tập

I.  MỤC TIÊU: Giúp  học sinh: 

- KT: Củng cố cách tính diện tích hình tam giác thường. Giới thiệu cách tính diện tích hình tam giác vuông ( Biết độ dài hai cạnh góc vuông của hình tam giác vuông). 

- KN: Rèn kĩ năng tính diện tích hình tam giác thường  và hình tam giác vuông.

- TĐ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.

II.  CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Các hình tam giác như  SGK.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
	Giáo viên
	Học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:5p
- Nêu cách tính diện tích hình tam giác.

- Làm bài tập tính diện tích hình tam giác.

- Một bài tập trắc nghiệm về tính diện tích hình tam giác.

- Nhận xét cho điểm học sinh. 

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Trong tiết học toán hôm nay chúng ta cùng luyện tập về cách tính diện tích của hình tam giác.

2. Hướng dẫn luyện tập

2.1. Thực hành tính diện tích hình tam giác.

Bài 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống: 8p

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Nêu cách tính diện tích hình tam giác.

- Yêu cầu HS làm bài.

- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét.

2.2. Thực hành xác định đường cao.



Bài 2: 9p


- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.

- GV vẽ hình lên bảng, sau đó chỉ vào hình tam giác ABC và nêu: coi AC là đáy,  em hãy tìm đường cao tương ứng với đáy AC của hình tam giác ABC.

- GV yêu cầu HS tìm đường cao tương ứng với đáy BA của hình tam giác ABC.

- GV yêu cầu HS tìm các đường cao tương ứng với các đáy của hình tam giác DEG.

- Hình tam giác ABC và DEG trong bài là hình tam giác gì?

- Như vậy trong hình tam giác vuông hai cạnh góc vuông chính là đường cao của tam giác.

2.3. Thực hành đo và tính diện tích hình tam giác.

Bài 3: viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 10p

a)  GV yêu cầu HS đọc đề bài, tự làm phép đo và thực hiện tính diện tích cả hình tam giác ABC.

- Vì sao để tính diện tích của hình tam gác ABC  em lại lấy chiều rộng nhân với chiều dài hình chữ nhật rồi chia cho 2.

b) GV gọi HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS tự thực hiện phép đo để xác định độ dài các cạnh của hình chữ nhật MNPQ và đoạn thẳng ME.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét.

C. Củng cố, dặn dò.
-GV nhận xét tiết học, biểu dương những em học tốt.

-Y/c HS ôn bài và làm bài trong vở bài tập.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp làm vào nháp.

- HS dùng thẻ chữ cái.

- HS nghe.          

- 1 HS đọc đề, HS cả lớp đọc thầm.

- HS nêu.

- 1 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- HS trao đổi với nhau và nêu.

- HS nêu.

- HS quan sát hình và nêu. 

- HS trả lời.

- HS nghe và nhắc lại.

- HS thực hiện đo và tính .

- HS trả lời.

- 1 em đọc, HS cả lớp đọc thầm.

- HS tự đo và nêu

- 1 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét.




___________________________________
Tiết 88: Luyện tập chung

I.  MỤC TIÊU: 

-KT:  HS củng cố về : 

             + Giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số thập phân.

            + Tính tỷ số phần trăm của 2 số.

            + Các phép tính với số thập phân.

             + Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

- KN: Rèn kĩ năng xác định vị trí của mỗi chữ số trong số thập phân.

           + Tính tỷ số phần trăm của 2 số.

           + thực hiện được các phép tính với số thập phân.

           + Viết được số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

- TĐ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.

II.  CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

         - Phiếu bài tập có nội dung như  SGK.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

	Giáo viên
	Học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 3p
- Gọi 1 HS lên bảng sửa bài tập 3/88 của tiết trước.

- Nhận xét cho điểm học sinh. 

B. Bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài: 1p
2. Hướng dẫn luyện tập:30p

2.1. Tổ chức cho HS tự làm bài.20p

- GV phát phiếu bài tập cho HS, yêu cầu HS tự làm bài.

2.2. Hướng dẫn chữa bài. 8p

a) Phần 1 (3 điểm, mỗi lần khoanh đúng được 1 điểm)

- GV cho HS đọc các đáp án mình chọn của từng câu. 

                 1. Khoanh vào A

                 2. Khoanh vào B

                 3. Khoanh vào C

b) Phần 2 

Bài 1:

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 4 em làm bảng nhóm.

Bài 2 :

- Yêu cầu HS đọc đề.

- Cho cả lớp làm vào bảng con.

- GV nhận xét.

Bài 3:

- Yêu cầu HS đọc đề.

- Cho cả lớp làm vào vở, 2 em làm vào bảng nhóm.

- Yêu cầu HS nhận xét.

- GV nhận xét.

Bài 4

- Yêu cầu HS đọc đề.

- Cho cả lớp làm vào bảng con.

- GV nhận xét.

C.Hoạt động nối tiếp: 2p

- Củng cố nội dung bài
	- 1  HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp làm phép tính vào bảng con.

- HS nghe.          

- HS nhận phiếu và làm bài.

- 4 HS lên làm các bài 1, 2, 3, 4 của phần 2 trên bảng.

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS làm bài.

- HS nhận xét.

- 1 HS đọc.

- HS thực hiện.

- 1 HS đọc.

- HS thực hiện.

- HS nhận xét, đổi vở kiểm tra.

- 1 HS đọc.

- HS thực hiện.




Tiết 89:  Kiểm tra cuối học kì I

(Đề do phòng ra - Chấm theo hướng dẫn của phòng)

______________________________________________
Tiết 90: Hình thang
I. MỤC TIÊU: : Giúp học sinh:

- KT: Có biểu t​ượng về  hình thang; nắm đ​ược một số đặc điểm của hình thang.

- KN: Rèn kĩ năng nhận dạng hình thang, phân biệt đ​ược  hình thang với một số hình đã học.

- TĐ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.

II.  CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Các hình thang như SGK ;  Êke ; kéo cắt.

- Giấy kẻ ô vuông 1 cm 
[image: image193.wmf]´

 1 cm.

- 4 thanh nhựa trong bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật để có thể ghép thành hình thang.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

	Giáo viên
	Học sinh

	A. Kiểm tra bài  cũ:3p
- Yêu cầu HS  nêu tên các hình đã học.

- Nhận xét.

B. Bài mới: 32p

1. Giới thiệu bài: 1p

Hôm nay chúng ta tiếp tục làm quen với một hình mới qua bài: Hình thang.

2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:13p
2.1. Hình thành biểu tượng ban đầu về hình thang

- GV treo ảnh vẽ cái thang, y/c HS quan sát và trả lời:

+ Bức tranh vẽ vật dụng gì?

+ Hãy mô tả cấu tạo của cái thang.

- Trong hình học có một hình có hình dáng giống những bậc thang gọi là hình thang.

2.2. Nhận biết một số đặc điểm của hình thang.

- GV treo tranh  hình thang ABCD.

- Giới thiệu: Cô có hình thang ABCD hãy quan sát:

+ Hình thang có mấy cạnh?

+ Hình thang có hai cạnh nào song song với nhau?

- Hai cạnh song song gọi là hai cạnh đáy. Hãy nêu tên hai cạnh đáy.

- Hai cạnh AD và BC là các cạnh bên. Cạnh đáy dài hơn gọi là đáy lớn, cạnh đáy ngắn hơn gọi là đáy nhỏ.

- Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

- GV yêu cầu vài HS lên bảng chỉ hình vẽ và nhắc lại các đặc điểm của hình thang.

- Yêu cầu HS vẽ đường thẳng qua A vuông góc với DC, cắt DC tại H.

- Khi đó AH là chiều cao của hình thang.

- Đường cao của hình thang vuông góc với những cạnh nào?

- Xácnhận:đường cao vuông góc với hai cạnh đáy.

- Yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm của hình thang ABCD.

2.3. Thực hành: 17p

Bài 1: viết vào chỗ chấm : 6p

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV treo tranh yêu cầu HS thảo luận, làm bài tập và ghi vào vở.

- Yêu cầu 1 HS đọc bài chữa.

- Lớp đổi vở kiểm tra chéo (cặp đôi).

- Y/c HS nhắc lại một số đặc điểm của hình thang.

- GV nhận xét.

Bài 2 : tìm hình có đủ đặc điểm của hình thang : 7p

Yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV treo tranh, yêu cầu HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi.

- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận.

- Hình nào có đủ đặc điểm của hình thang?

- GV nhận xét.

Bài 3 : tìm các cạnh đối diện và song song : 6p

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.- GV treo hình vẽ.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài, nêu cách vẽ.

- GV nhận xét. Yêu cầu HS chỉ ra 2 cạnh đối diện song song trong mỗi trường hợp.

+ Các cạnh có nhất thiết bằng nhau không?

+ Có nhất thiết phải  song song không?

C.Hoạt động nối tiếp. 2p
- Củng cố cách nhận biết hình thang và đặc điểm của hình thang.

- Nhận xét và dặn dò về nhà.
	- HS thực hiện.

- HS nghe.

- HS quan sát và trả lời.

+ HS trả lời.

+ HS trả lời.

- HS thao tác.

- HS nêu.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- Quan sát và thực hiện.

- Thực hiện theo yêu cầu.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- Quan sát và thực hiện.

- 1 HS đọc .

- Quan sát hình vẽ.

- HS thực hiện.

- HS dưới lớp nhận xét.
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TUẦN 19

Tiết 91: Diện tích hình thang
I/ Mục tiêu: 

Giúp học sinh:

- KT: Biết tính diện tích hình thang.
- KN: Rèn kỹ năng tính diện tích hình thang, giải được các bài toán có liên quan.

- TĐ: HS tự giác tích cực trong học tập.
II/ Đồ dùng dạy học: 

- Bảng nhóm, bút dạ, VBT.

III/ Các hoạt động dạy học:

	1-Kiểm tra bài cũ: (5’)

 Thế nào là hình thang? Hình thang vuông ?

2-Bài mới: (28’)

2.1-Giới thiệu bài: (2’)GV nêu mục tiêu của tiết học.

2.2-Kiến thức (7’)

- GV chuẩn bị 1 hình tam giác như SGK.

- Em hãy xác định trung điểm của cạnh BC

- GV cắt rời hình tam giác ABM, sau đó ghép thành hình ADK.

- Em có nhận xét gì về diện tích hình thang ABCD so với diện tích hình tam giác ADK?

- Dựa vào công thức tính diện tích hình tam giác, em hãy suy ra cách tính diện tích hình thang?

*Quy tắc: Muốn tính S hình thang ta làm thế nào?

*Công thức: 

Nếu gọi S là diện tích, a, b là độ dài các cạnh đáy, h là chiều cao thì S được tính NTN?
	- 2 HS trả lời.

- HS xác định điểm M là trung điểm của BC

- Diện tích hình thang ABCD bằng diện tích tam giác ADK.

                                 (DC + AB) x AH

S hình thang ABCD = 

                                              2

-Ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

- HS nêu:       

               S =                                                      

	2.3-Luyện tập:

Bài tập 1. Tính S hình thang, biết:

- Yêu cầu 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS cách làm.

- Cho HS làm vào nháp.

- Cả lớp và GV nhận xét.

CC: tính diện tích hình thang.

Bài tập 2. Tính S  mỗi hình thang sau:

- Y/C 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho một HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào nháp. Sau đó cho HS đổi vở chấm chéo.

- GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS.

CC: tính diện tích hình thang

Bài tập 3. Tính S hình thang, biết:

- Y/C 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS cách làm.

- Cho HS làm vào nháp.

- Y/C 2 HS lên bảng chữa bài. 

- Cả lớp và GV nhận xét.

CC: tính diện tích hình thang.

3-Củng cố, dặn dò:(5’)  

- Cho HS nhắc lại quy tắc và công thức tính diện tích hình thang.

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn lại các kiến thức vừa học.
	-  HS lên bảng chữa bài._ nhận xét 

Kết quả

a) 1,1 m2
b) 0,575 m2
               c)   
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2

m2
Bài giải

Diện tích hình tam giác là:

9 x13 : 2 = 58,5 ( cm2)

Diện tích hình thang là:

( 13 + 22 ) x 12 : 2 = 210  (cm2)

Diện tích hình H là:

58,5  +   210 = 268,5 ( cm2)

                           Đáp số : 268,5  cm2
- HS lắng nghe và ghi nhớ.


______________________________________
Tiết 92: Luyện tập

I/ Mục tiêu:  

- KT: Củng cố  tính diện tích hình thang.

- KN: Rèn luyện kĩ năng tính diện tích hình thang trong các tình huống khác nhau.

- TĐ: HS tự giác tích cực trong học tập.

II/ Đồ dùng dạy học: 

- Bảng nhóm, bút dạ, VBT.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	1-Kiểm tra bài cũ: (4')

- Cho HS làm bài tập 2 SGK.

  => GV nhận xét, ghi điểm.

2-Bài mới:

a-Giới thiệu bài: (1')

b. Luyện tập:

*Bài tập 1 (6'): Tính S hình thang...

- GV hướng dẫn HS cách làm.

- Cho HS làm vào VBT.

- GV nhận xét,chốt kết quả.

?Muốn tính diện tích hình thang ta làm như thế nào?

CC: Tính diện tích hình thang

*Bài tập 2 :

- 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS cách làm.

+ Yêu cầu HS tìm cạnh đáy bé và đường cao.

+ Sử dụng công thức tính S hình thang để tính diện tích thửa ruộng.

+Tính kg thóc thu hoạch được trên thửa ruộng

- Cho HS làm vào vở, 2 học sinh làm vào bảng nhóm. 

- GV nhận xét,chốt kết quả.

CC: Tính diện tích hình thang thụng qua bài toán có lời văn

*Bài tập 3 :

- 1 HS nêu yêu cầu.

-  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào VBT.

- Cho HS đổi  chéo vở.báo cáo.

- GV nhận xét,chốt kết quả đúng.

CC: Tính diện tích hình thang thụng qua bài toán có lời văn

*Bài 4 (12')Viết số thích hợp..

? Diện tích phần tô đậm là hình gì?

? Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm như thế nào?

- Cho HS làm vào VBT.

=> GV nhận xét,chốt kết quả.

CC: Tính diện tích hình tam giác
3-Củng cố, dặn dò:(3') 

? Muốn tính diện tích hình thang ta làm như thế nào?

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập,chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS làm bài.

  => hS nhận xét.

-1 HS nêu yêu cầu.

- 3 HS lên bảng làm bài. 

- Chữa bài,nhận xét.

a) 150 cm2
b) 
[image: image195.wmf]20
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 m2       

             c)  dm2
*Bài giải:

   Độ dài đáy lớn là:

       26 + 18 = 34 (m)

  Chiều cao của thửa ruộng là:

       26 - 6 = 20 (m)

   Diện tích của thửa ruộng đó là:

           (26 + 34) x 20 : 2 = 600 (m2)

   Thửa ruộng đó thu được số kg thóc là:

           600 : 100 x 70,5 = 425 (kg)

                             Đáp số: 425 kg thóc.

*Bài giải:

       Đổi 20 m2 = 2000 dm2
a) Chiều cao của hình thang là:

       2000 x 12 : ( 55 + 45 ) = 40( dm)

b) Tổng độ dài hai đáy là:

7 x 2 : 2 = 7 ( m)

Trung bình cộng 2 đáy là:

7 : 2 = 3,5 ( m)

Đáp số: a) 40 dm:                                                                             

             b) 3,5 m

- 1 HS nêu yêu cầu.

- Hình tam giác

- HS  giỏi nêu cách làm. 

- HS chữa bài,nhận xét bổ sung.

=>Diện tich phần đã tô đậm của hình chữ nhật là 8 cm2



__________________________________

Tiết 93: Luyện tập chung

I/ Mục tiêu:  

Giúp HS biết:

- KT: Tính diện tích hình tam giác vuông , hình thang.

- KN: Giải toán liên quan đến diện tích và tỉ số phần trăm.

- TĐ: HS tự giác tích cực học tập.

II/ Đồ dùng dạy học:

- Bảng nhóm, bút dạ, VBT.
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ:(4') 

-Nêu công thức,quy tắc tính diện tich hình thang,hình tam giác.

-GV nhận xét - đánh giá.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: (1')

b. Làm bài tập:

*Bài tập 1(SGK) (12'): Tính S hình tam giác vuông...

- 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS cách làm.

- Cho HS làm vào vở.

- 3 HS lên bảng chữa bài. 

- GV nhận xét,chốt kết quả đúng.

?Muốn tính diện tích hình tam giác vuông ta làm như thế nào?

CC: Tính S hình tam giác vuông...

*Bài tập 2 (15'): 

- 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS cách làm:

- Cho HS làm vào bảng vở, 2 học sinh làm vào bảng nhóm. 

- Cả lớp  nhận xét,chữa bài.

- GV nhận xét,chốt kết quả đúng.

? Muốn tính diện tích hình thang ta làm như thế nào?

CC:tính diện tích hình thang, hình tam giác. 

*Bài tập 3

- 1 HS nêu yêu cầu.

-  HS nêu cách làm. Các HS khác nhận xét.

- Cho HS làm vào VBT.

- Cho HS đổi vở, báo cáo.

- Cả lớp và GV nhận xét.

? Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta làm như thế nào?
3. Củng cố - dặn dò: (3')

? Muốn tính DT hình tam giác ta làm thế nào?
? Muốn tính DT hình thang ta làm tn?
- ...............................
	- 3 HS trình bày
   => HS nhận xét
*Két quả
a/ 40 cm2
b/ 2,2dm= 22 cm

                22 x 9,3 : 2 = 102,3 m2 

             c/ 
[image: image196.wmf]4
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m 2
Bài giải
 Diện tích h×nh thangABCD lµ:

  (3,2 + 6,8) x 2,5 : 2 = 12,5 (cm2) Diện tích  h×nh tam gi¸c MDC lµ:

           2,5 x 6,8 : 2 = 8,5(cm2)  

 Diện tích  h×nh thang ABCD lớn hơn diện tích hình tam giác MDC là:

         12,5 -   8,5 = 4 ( cm2)                        

                 Đáp số: 4 ( cm2)                        

 Bài giải
Diện tích HCN ban đầu là
         16 x 10 = 160 ( m2 )

Chiều dài HCN mới là:

          16 + 4 = 20 ( cm)

Diện tích HCN mới là:

          20 x 10 = 200 ( m2)

.................................



___________________________________________
Tiết 94 : Hình tròn. Đường tròn.

I. Mục tiêu: 

Giúp HS: 

- KT: Nhận biết được  hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn như tâm, bán kính, đường kính.

- KN: Biết sử dụng com pa để vẽ hình tròn.

- TĐ: HS yêu thích môn học, rèn cho HS kĩ năng khéo léo.

II. Đồ dùng dạy học: 
- Com pa, hình tròn bằng tấm xốp, VBT, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	1. Kiểm tra bài cũ:(4')

- Cho HS nêu công thức quy tắc tính diện tích hình tam giác, hình thang.

=> GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  (1')

b. Giới thiệu về hình tròn, đường tròn:(12')

- GV đưa ra một tấm bìa hình tròn, chỉ tay lên tấm bìa và nói: “Đây là hình tròn”.

+ Mời một số HS lên chỉ và nói.

- GV dùng com pa vẽ trên bảng một hình tròn rồi nói: “Đầu chì của com pa vạch ra một đường tròn”. 

+ HS dùng com pa vẽ trên giấy một hình tròn. 

- GV giới thiệu cách tạo dựng một bán kính hình tròn. Chẳng hạn: Lấy một điểm A trên đường tròn nối tâm O với điểm A, đoạn thẳng OA là bán kính của hình tròn.

+ Cho HS tự tạo dựng các bán kính khác.

- Các bán kính của một hình tròn như thế nào với nhau?

- Tương tự như vậy GV hướng dẫn HS tạo dựng đường kính.

+ Trong một hình tròn đường kính gấp mấy lần bán kính?

 c. Luyện tập:

*Bài tập 1 (8'): Vẽ hình tròn …

- 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS cách làm.

- Cho HS làm vào vở. 

- Chữa bài,chốt kết quả đúng.

CC: vẽ hỡnh trũn

*Bài tập 2 (7'): 

- 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS tự làm vào vở. 

- Cho HS đổi vở kiểm tra. 

- Cả lớp và GV nhận xét.

CC: vẽ hỡnh trũn

*Bài tập 3 

- 1 HS đọc đề bài.

- Cho HS vẽ vào vở.

- GV nhận xét.

CC: vẽ hỡnh trũn

3. Củng cố, dặn dò: (3')

? 1 HS lên bảng vẽ 1 hình tròn chỉ tâm , bán kính, đường kính.

- GV tổng kết bài, nhận xét giờ học.

- HS về học bài, chuẩn bị bài sau.


	- 3 HS trình bày

  => HS nhận xét.

- HS vẽ hình tròn.

- HS vẽ bán kính.

- Trong một hình tròn các bán kính đều bằng nhau.

- HS vẽ đường kính.

-Trong một hình tròn đường kính gấp 2 lần bán kính.

-HS làm bài vào vở.

-Hai HS lên bảng vẽ.

-HS vẽ vào vở.

Hai HS lên bảng vẽ.

-HS đổi vở kiểm tra chéo.

- HS làm bài.

- Đổi chéo vở kiểm tra bài tập

   => HS nhận xét.




Tiết 95: Chu vi hình tròn

I. Mục tiêu:

- KT: Giúp học sinh nắm được quy tắc, công thức tính chu vi hình tròn.

- KN: HS biết vận dụng để giải bài toán có yếu tố thực tế về chu vi hình tròn.

- TĐ: HS tự giác tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng nhóm, bút dạ, VBT.

III. Các hoạt động dạy học:

	1. Kiểm tra bài cũ:(4')

Chữa bài tập 1,2, trong SGK.

- GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:
[image: image197.wmf]
a. Giới thiệu bài:(1')

b. Giới thiệu cách tính chu vi hình tròn.(12')

- GV sử dụng 1 tấm bìa hình tròn, bán kính 2 cm giảng giải:

+Đặt điểm A trùng với vạch O trên 1 cái thước có vạch cm, mm. Lăn hình tròn 1 vòng trên thước thì A trùng B nằm giữa vị trí 12,5cm và 12,6cm. Độ dài của đường tròn bán kính 2cm chính là độ dài của đoạn thẳng AB.

+ Vậy độ dài của 1 đường tròn chính là chu vi của đường tròn đó.

GV: Trong toán học, tính chu vi:

                C = d 
[image: image198.wmf]´

 3,14

C: Chu vi hình tròn

d: Đường kính hình tròn

             C = r 
[image: image199.wmf]´

 2 
[image: image200.wmf]´

 3,14

C: Chu vi hình tròn

r: Bán kính hình tròn

*Ví dụ: Tính chu vi hình tròn có đường kính 6cm

Tính chu vi hình tròn có bán kính 5cm.

- GV theo dõi, hướng dẫn học sinh làm bài.

- GV nhận xét ,chốt kết quả đúng.

c. Thực hành

Bài tập 1 : (5')Tính chu vi của hình tròn.

+ Muốn tính chu vi hình tròn khi biết đường kính ta làm như thế nào?

- GV theo dõi, hướng dẫn HS làm bài nhất là HS yếu.

- GV nhận xét ,chốt kết quả đúng.

?Muốn tính chu vi hình tròn ta làm như thế nào?

CC: Tính chu vi của hình tròn

Bài tập 2 .(5'):

- GV quan sát giúp HS yếu.

- GV nhận xét ,chốt kết quả đúng.

+ Muốn tính chu vi hình tròn khi biết bán kính ta làm như thế nào?

CC:Tính chu vi của hình tròn

Bài tập 3 (5'):

Tóm tắt:  Bánh xe

                 d = 1,2m

                 C = ….m?

- GV theo dõi, hướng dẫn học sinh làm bài .

- GV nhân xét,chốt kết quả đúng.

CC: Tính chu vi của hình tròn

3. Củng cố, dặn dò:(3')

 - Muốn tính chu vi hình tròn ta làm như thế nào ?

 - Nhận xét tiết học.

 - HS về học bài, chuẩn bị bài sau.


	- 2 HS  lên bảng trình bày bài

- Nhận xét,bổ sung.

- HS chú ý lắng nghe.

- 1, 2 HS nhắc lại

- Nhiều HS phát biểu

- Nhiều HS nhắc lại.

- 2 HS lên bảng làm bài.

* Đáp số: 18,84cm

               31,4cm

- 1 HS đọc yêu cầu bài

- 2 HS làm vào bảng phụ.

- Lớp làm vào VBT

- Nhận xét, bổ sung

* Lời giải:

Hình tròn 1. C=1,2
[image: image201.wmf]´

3,14=3,768cm

Hình tròn 2. C=1,6
[image: image202.wmf]´

3,14=5,024cm

Hình tròn 3.C=0,45
[image: image203.wmf]´

3,14=1,413cm

- 1 HS đọc yêu cầu bài

- 2 HS làm vào bảng phụ.

- Lớp làm vào VBT

- Nhận xét, bổ sung

* Lời giải:

 C​1=5
[image: image204.wmf]´

2
[image: image205.wmf]´

3,14=31,4m

 C2=2,7
[image: image206.wmf]´

2
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3,14=16,956dm

 C3=0,45
[image: image208.wmf]´
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3,14=2,826cm

-1 HS đọc bài toán.

- 1 HS lên bảng làm bài

- Lớp làm VBT.

- Lớp đổi chéo vở, nhận xét, chữa bài.

* Lời giải:

Chu vi của chiếc bánh xe là:

        1,2 
[image: image210.wmf]´

 3,14 = 3,768 m

                     Đáp số: 3,768m


TUẦN 20:
Tiết 96: Luyện tập

I. MỤC TIÊU

Giúp HS:
- KT: củng cố cách tính chu vi hình tròn.
- KN: Rèn kĩ năng thực hiện tính chu vi của hình tròn.
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 4' )

1) Muốn tính chu vi hình tròn ta làm thế nào?

     Viết công thức tính chu vi hình tròn.

2) Một hình tròn có đường kính 3,5 cm. 

Tính chu vi hình tròn đó.

GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy bài mới

2.1 Giới thiệu bài  ( 1' )

2.2. Hướng dẫn luyện tập  ( 30' )

Bài 1:

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài vào vở bài tập.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS

Bài 2

- GV mời 1 HS đọc đề bài toán.

- GV hỏi: Đã biết chu vi của hình tròn em làm thế nào để tính được đường kính của hình tròn?

- GV: Đã biết chu vi của hình tròn, em làm thế nào để tính được bán kính của hính tròn.

- GV yêu cầu HS cả lớp làm bài

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

- GV mời 1 HS đọc đề bài.

- GV giúp HS phân tích bài toán:

+ Tính chu vi của bánh xe như thế nào?

+ Nếu bánh xe lăn một vòng trên đất thì được quãng đường dài như thế nào?

+Tính quãng đường xe đi được khi lăn bánh xe được 10 vòng như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm của bạn trên lớp.

- GV chữa bài, nhận xét cho điểm HS.
	- 1 HS lên bảng làm bài tập 2, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập, sau đó 1 HS đọc kết quả bài làm.

a) Chu vi của hình tròn là:

9 x 2 x 3,14 = 56,52 ( cm )

b) Chu vi của hình tròn

4,4 x 2 x 3,14 = 5,66 ( dm )

c) Chu vi của hình tròn là:

5/2 x 2 x 3,14 = 15,7 ( cm )

- 1 HS đọc bài

- HS: Lấy chu vi chia cho số 3,14 thì được đường kính của hình tròn.

- HS: Để tính được bán kính của hình tròn ta lấy chu vi chia cho số 3,14 rồi lấy kết quả đó chia tiếp cho 2.

- HS làm vào vở bài tập sau đó 1 hs đọc bài làm trước lớp để chữa bài,

Hs cả lớp theo dừi và nhận xột

a) Đường kính của hình tròn là:

15,7 : 3,14 = 5 ( m )

b) Bán kính của hình tròn là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3 ( dm )

- 1 HS đọc đề bài cho cả lớp cựng theo dừi

+ Chu vi của bánh xe chính là chu vi của hình tròn có đường kính là 0,65 m.

+ Bánh xe lăn trên mặt đất một vòng thì được quãng đường dài đúng bằng chu vi của bánh xe.

+Lấy chu vi của bánh xe nhân với 10 lần.

- 1 HS lên bảng làm bài,hs cả lớp làm bài vào vbt

- HS nhận xét bài của bạn trên bảng.

	Bài giải

a) Chu vi của bánh xe đạp đó là:

0,65 x 3,14 = 2,041 ( m )

b) Vì bánh xe lăn 1 vòng thì xe đạp đi được quãng đường đúng bằng chu vi của bánh xe đó. Vậy:

Quãng đường xe đạp đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng là:

2,041 x 10 = 20,41 ( m )

Quảng đường xe đạp đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất 100 vòng là:

2,041 x 100 = 204,1 (m )

Đáp số:    a) 2,041 m

                                 b) 20,41 m; 204,1 m

	Bài 4: 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và quan sát kĩ hình trong SGK.

- GV hỏi: Chu vi của hình H là gì?

- Vậy để tính được chu vi của hình H chúng ta phải tính được gì trước?

- GV: Để tính chu vi của hình H, chúng ta phải tính nửa chu vi của hình tròn, sau đó cộng với độ dài đường kính của hính tròn.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV mời HS nêu kết quả, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố -Dặn dò   ( 2')

GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà làm bài tập hướng dẫn làm bài tập thêm và chuẩn bị bài sau.
	- HS đọc đề bài và quan sát hình vẽ.

- HS quan sát hình và nêu: Chu vi của hình H chính là tổng độ dài của một nửa hình tròn và độ dài đường kính hình tròn.

- Chúng ta cần đi tìm nửa chu vi của hình tròn.

- HS nghe GV phân tích bài toán.

- HS làm bài

+ Chu vi của hình tròn:

6 x 3,14  = 18,84 ( cm )

+ Nửa chu vi của hình tròn:

18.84 : 2 = 9,42 ( cm)

+ Chu vi của hình H:

9,42 + 6 = 15,42 ( cm )

Khoanh vào D


_____________________________________
Tiết 97: Diện tích hình tròn

I.MỤC TIÊU

Giúp HS :

- KT: Nắm được quy tắc và công thức tính diện tich hình tròn.

- KN: Vận dung được quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn để giải toán.
- TĐ: Rèn tính chính xác, nhanh nhẹn.

II.CHUẨN BỊ:

Tấm bìa hình tròn, bảng nhóm. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ ( 4' )

Tính chu vi  hình tròn có bán kính r = 5 m

- GV nhận xét, chữa bài và cho điểm HS.

2. Bài mới

2.1. Giới thiệu bài  ( 1' )

Trong tiết học toán này chúng ta cùng tìm cách tính diện tích của hình tròn.

2.2. Giới thiệu quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn  ( 13')

- GV giới thiệu quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn thông qua bán kính như SGK trình bày

+ Muốn tính diện tich hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

+ Ta có công thức :

S = r x r x 3,14

Trong đó :

S là diện tích của hình tròn

r là bán kính của hình tròn.

- GV yêu cầu : Dựa vào quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn em hãy tính diện tích của hình tròn có bán kính là 2dm.

- GV nhận xét và nêu lại kết quả của bài

2.3 Luyện tập – thực hành  ( 17' )

Bài 1

- GV yêu cầu HS đọc đề toán và hỏi : Bài tập này yêu cầu chúng ta tìm gì ?

+ Muốn tính diện tích của hình tròn ta làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV mời 1 HS đọc bài làm trước lớp để chữa bài.

- Gv nhận xét và cho điểm HS, sau đó yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và nêu yêu cầu của bài.

- Khi đã biết đường kính của hình tròn ta làm thế nào để tính được diện tích của hình tròn ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

-GV mời 1 HS đọc bài làm trước lớp để chữa bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS, sau đó yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Bài 3

- GV mời 1 HS đọc đề toán.

- Em tính diện tích của mặt bàn như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố – dặn dò ( 2')

- GV tổng kết giờ học tuyên dương những hs chăm chú nghe giảng,hiểu và làm bài tốt,nhắc nhở hs chưa chú ý cần cố gắng hơn.

- GV hướng dẫn làm bài tập về nhà.
	- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi nhận xét.

- Học sinh lắng nghe.

- HS theo dõi GV giới thiệu.

- HS làm bài vào giấy nháp, sau đó HS đọc kết quả trước lớp.

Diện tích của hình tròn là  :

2 x 2 x 3,14 = 12,56 (dm2)

-  Bài tập cho bán kính của hình tròn và yêu cầu chúng ta tính diện tích của hình tròn.

+ Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

- HS làm vào vở bài tập.

a, Diện tích của hình tròn là :

5 x 5 x 3,14 = 78,5 (cm2)

b, Diện tích của hình tròn là :

0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2)

c, Diện tích của hình tròn là :
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1  HS đọc kết quả làm bài của mình, cả lớp theo dõi nhận xét bài làm của bạn.

- HS đọc đề bài trong SGK, sau đó 1 HS nêu yêu cầu của bài trước lớp ; bài cho biết đường kính của hình tròn và yêu cầu chúng ta tính diện tích của hình tròn.

- HS : Lấy đường kính chia cho 2 để tìm bán kính của hình tròn, sau đó áp dụng công thức thực hiện tính bán kính nhân bán kính nhân số 3,14 để tìm diện tích của hình tròn.

- HS làm bài vào vở bài tập.

a, Bán kính của hình tròn là :

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tich của hình tròn là :

6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b, Bán kính của hình tròn là :

            7,2: 2 = 3,6(dm)

Diện tích của hình tròn là

             3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944(dm)

C,  Bán kính của hình tròn là
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Diện tich của hình tròn là :
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- 1 HS đọc lại kết quả bài làm, cả lớp theo dõi và nhận xét bài làm của bạn.
- 1 HS đọc đề toán cho cả lớp cùng nghe.

- Mặt bàn có hình tròn, bán kính 45cm, vì thế diện tích của mặt bàn chính là diện tích của hình tròn bán kính 45cm.

- HS làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Diện tích của mặt bàn là :

45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

Đáp số : 6358,5cm2
- HS lắng nghe.

Hs chuẩn bị bài sau.


Tiết 98: Luyện tập

I. MỤC TIÊU

Giúp HS :

· KT: Củng cố quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn.
· KN: Rèn kỹ năng tính chu vi ường tròn

· TĐ: Rèn tính chính xác, ý thực học bài và làm bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ vẽ sẵn hình trong bài tập 3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 5' )

- GV gọi 2 HS lên bảng là bài tập 2 và bài trong vở bài tập.

- Gọi HS dưới lớp nêu công thức tính diện tích hình tròn.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp.

- Nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy học bài mới

2.1 Giới thiệu bài ( 1')

GV: Trong tiết học toán này chỳng ta cùng làm các bài toán luyện tập về chu vi và diện tích của hình tròn

2.2 Hướng dẫn luyện tập  ( 30' )

Bài 1

- GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó gọi HS nêu kết quả trước lớp.

GV y/c 1 hs đọc bài làm trước lớp để chữa bài

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

Bài 2

- GV gọi HS đọc đề bài.

- GV : Để tính được diện tích của hình tròn em cần biết được những yếu tố nào ?

- Vậy chúng ta phải giải bài toán này như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV mời 1 HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV yêu cầu HS quan sát kĩ hình và suy nghĩ để nêu cách tính diện tích của thành giếng.

- Làm thế nào để tính được diện tích của hai hình tròn này.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

 nhận xét và cho điểm hs

3. Củng cố - dặn dò ( 2' )

- GV nhận xét giờ học, dặn dò hs về nhà làm các bài tập sgk
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- 1 HS nêu, cả lớp nghe và nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- HS làm bài vào vở bài tập.

- 1 HS đọc trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét.

a, Diện tích của hình tròn là :

6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b, Diện tích của hình tròn là :

0,35 x 0,35 x 3,14 = 0,38465 (dm2)

- 1 HS đọc cho cả lớp cùng nghe.

- Cần phải biết được bán kính của hình tròn.

- Đầu tiên ta lấy chu vi của hình tròn chia cho số 3,14 để tìm đường kính của hình tròn, sau đó chia độ dài đường kính cho 2 để tìm bán kính của hình tròn. Sau khi tính được bán kính ta tính diện tích của hình tròn.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Đường kính của hình tròn là :

6,28 : 3,14 = 2 (cm)

Bán kính của hình tròn là  :

2 : 2 = 1 (cm)

Diện tích của hình tròn là :

1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số : 3,14cm2

- HS nhận xét bài làm của bạn, nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi trong SGK.

- HS trao đổi và đi đến thống nhất : diện tích thành giếng bằng diện tích hình tròn to trừ đi diện tích hình tròn nhỏ.

- HS lần lượt nêu :

+ Đã biết bán kính của hình tròn nhỏ(miệng giếng)áp dụng công thức tính diện tích của hình tròn ta sẽ tính được.

+ Để tính được diện tích hình tròn  ta phải đi tìm bán kính của nó. Bán kính của hình tròn to bằng bán kính miệng giếng cộng độ dày của thành giếng.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Diện tích của hình tròn nhỏ (miệng giếng) là :

0,7 x 0,7 x 3,14 = 1,5386 (m2)

Bán kính của hình tròn lớn là :

0,7 + 0,3 = 1 (m)

Diện tích của hình tròn lớn là :

1 x 1 x 3,14 = 3,14 (m2)

Diện tích của thành giếng là :

4,14 - 1,5386 = 1,6014 (m2)

Đáp số : 1,6014m2

-  HS nhận xét bài làm của bạn, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- HS chuẩn bị bài sau.


__________________________________
Tiết 99: Luyện tập chung

I. MỤC TIÊU

Giúp HS :

· KT: Củng cố quy tắc tính chu vi, diện tích hình tròn

· KN: Rèn kỹ năng tính chu vi và diện tích của hình tròn.
- TĐ: HS có ý thức học bài, yêu thích môn toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ vẽ sẵn các hình minh hoạ của bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 5' )

- GV gọi 2 HS lên bảng là bài tập 2 và 3 SGK.

- Gọi HS dưới lớp nêu công thức tính diện tích và chu vi hình tròn.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp.

- Nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy học bài mới

2.1 Giới thiệu bài ( 1' )

Trong tiết học toán này chúng ta cùng làm các bài toán luyện tập có liên quan đến chu vi và diện tích của hình tròn

2.2 Hướng dẫn luyện tập  ( 30' )

Bài 1

- GV yêu cầu HS đọc đề toán và quan sát hình.

- GV hỏi : Sợi dây thép được uốn thành những hình nào ?

- GV có thể chỉ mô hình tả chiều dài  dây thép từ điểm tâm của hình tròn thứ nhất tiếp đó uốn theo 2 hình tròn rồi uốn theo bán kánh của hình tròn thứ 2 để hs hình dung được chiều dài của sợi dây.

- GV hỏi : Vậy tính chiều dài của sợi dây thép ta làm thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét cho điểm.

Bài 2

- GV gọi HS đọc đề bài, quan sát hình và tự làm bài.

- GV mời 1 HS đọc bài trước lớp để chữa bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

- GV treo bảng phụ có vẽ sẵn hình của bài tập, yêu cầu HS quan sát hình và hỏi : Diện tích của hình bao gồm những phần nào ?

- GV : Chúng ta có thể tính diện tích của hình như thế nào ?

· GVn/x các cách làm của hs đưa ra sau đó y/c các em làm bài theo cách thuận tiện nhất.

- Gv chữa bài của hs trờn bảng,sau đó nhận xét và cho điểm hs

Bài 4

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và quan sát hình sau đó nêu cách làm bài.

- GV hỏi : Tính diện tích phần được tô màu của hình vuông như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.Nhắc hs đây là bài tập trắc nghiệm nên không cần viết lời giải,các em tính ra nháp và chỉ cần khoanh vào đáp án đúng.

3. Củng cố - dặn dò  ( 2' )

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS về nhà 
	- 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

- 2 HS nêu, cả lớp nghe và nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- HS đọc đề bài và quan sát hỡnh trong sgk 

- Sợi dây thép được uốn thành hai hình tròn và hai bán kính của hai hình tròn đó.

Theo dõi GV mô tả chiều dài của sợi dây.

- Ta tính chu vi của hai hình tròn sau đó tính tổng chu vi của hai hình tròn và hai bán kính. Tổng này chính là độ dài của sợi dây cần tìm.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Chu vi của hình tròn bé là :

7 x 2 x 3,14 = 43,96 (cm)

Chu vi hình tròn lớn là :

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Độ dài của dây thép là :

7 + 43,96 + 62,8 + 10 = 123,76 (cm)

Đáp số : 123,76 cm

1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửal lại cho đúng.

- 1 HS đọc và quan sát hình trong SGK Sau đó làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Bán kính của hình tròn lớn là :

60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi hình tròn lớn là :

75 x 2 x 3,14 = 471 (cm)

Chu vi của hình tròn bé là :

60 x 2 x 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé là : 

471 - 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp sô : 94,2cm 

- 1 HS đọc bài làm, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS quan sát hình và nêu ý kiến.

( Diện tích của hình gồm hai nửa hình tròn bán kính 7cm và hình chữ nhật có chiều rộng 10cm, chiều dài 7 x 2 = 14 (cm)

- HS trình bày các cách làm của mình.

- Tính diện tích của 2 nửa hình tròn,tính diện tích của hình chữ nhật sau đó cộng diện tích 3 phần với nhau để có diện tích hình cần tỡm.

- Nhận thấy hai nửa hình tròn gộp lại được 1 hình tròn bán kính 7 cm nên ta tính diện tớch hình tròn này và diện tích hình chữ nhật sau đó cộng diện tích 2 hình với nhau thì được diện tích cần tìm.

- 1 hs lờn bảng làm bài,hs cả lớp làm bài vào vở bài tập 

Bài giải

Chiều dài của hình chữ nhật là :

7 x 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

14 x 10 = 140 (cm2)

Diện tích của hai nửa hình tròn là :

7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích của hình tròn đã cho là :

140 + 153,86 = 293,86(cm2)

Đáp số : 293,86cm2

- 1 HS nêu cách làm bài trước lớp. : Tính diện tích được tô màu của hình vuông sau đó khoanh vào đáp án thích hợp.

HS : Để tính diện tớch phần hình vuông được tô màu ta tính diện tích hình vuông, tính diện tích hình tròn rồi lấy diện tích hình vuông trừ đi diện tích hình tròn.

- HS làm bài.

Khoanh vào đáp án A.

- Lắng nghe.

- HS chuẩn bị dụng cụ và đồ dùng học bài biểu đồ hình quạt


______________________________________________
Tiết 100: Giới thiệu biểu đồ hình quạt

I. MỤC TIÊU


Giúp HS

· KT:  Làm quen với biểu đồ hình quạt
· KN: Bước đầu biết " đọc " và phân tích số liệu trên biểu đồ hình quạt.
· TĐ: HS thêm yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


Các hình minh hoạ SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ ( 5')

- GV mời 2 HS lên bảng làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm Hs.

2. Dạy học bài mới.

2.1. Giới thiệu bài ( 1')

- GV hỏi: Các em đã được học các loại biểu đồ nào?

- GV giới thiệu: Trong tiết học toán hôm nay chúng ta cùng làm quen với một loại biểu đồ mới,đó là biểu đồ hình quạt.

2.2. Giới thiệu biểu đồ hình quạt  (15')

a) Ví dụ 1

- GV treo biểu đồ Ví dụ 1 lên bảng và yêu cầu HS quan sát và nói: đây là biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm các loại sách trog thư viện của một trường học.

- GV lần lượt nêu các câu hỏi giúp HS nhận xét về biểu đồ:

+ Biểu đồ có dạng gì?

+ Số trên mỗi phần của biểu đồ được ghi dưới dạng số nào?

+ Nhìn vào biểu đồ em thấy sách trong thư viện của trường học này được chia thành mấy loại?

+ Đó là những loại sách nào?

+ Tỷ số phần trăm của từng loại là bao nhiêu?

- GV giảng: Biểu đồ hình quạt trên cho biết: Coi tổng số sách trong thư viện là 100% thì: 

*Có 50% số sách là sách thiếu nhi.

* Có 25% số sách là sách giáo khoa.

* Có 25% số sách là các loại sách khác.

b) Ví dụ 2

- GV treo biểu đồ yêu cầu HS quan sát và đọc ví dụ 2.

- GV hỏi:

+ Biểu đồ nói về điều gì?

+ HS lớp 5C tham gia các môn thể thao nào?

+ Tỷ số phần trăm học sinh của từng môn là bao nhiêu?

+ Lớp 5C có bao nhiêu học sinh?

+ Biết lớp 5C có 32 HS, trong đó số HS tham gia môn bơi là 12,5%. Hãy tính số học sinh tham gia môn bơi của lớp 5C.

- GV giảng: Quan sát biểu đồ ta biết được tỉ số phần trăm học sinh tham gia cỏc mụn thể thao của lớp 5C,biết số hs của lớp 5C.Từ đó,ta có thể tìm được số hs tham gia trong từng môn 

2.3 Luyện tập  ( 15')

Bài 1

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toỏn 1 và quan sát biểu đồng trong bài toán.

Gv hỏi:

+ Biểu đồ nói về điều gì?

+ Có bao nhiêu phần trăm học sinh thích màu xanh?

+ Phần nào trên biểu đồ cho em biết điều đó?

+ Vậy có bao nhiêu học sinh thích màu xanh?

- GV yêu cầu HS làm tương tự với các phần còn lại.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và quan sát biểu đồ.

- GV hỏi:

+ Biểu đồ nói về điều gì?

+ Kết quả học tập của học sinh trường này được chia thành mấy loại? Đó là những loại nào?

+ Phần nào trên biểu đồ biểu diễn tỉ số phần trăm học sinh giỏi? Vì sao em biết?

+ Có bao nhiêu phần trăm học sinh của trường là học giỏi?

+ Em hãy đọc tỉ số phần trăm học sinh khá, học sinh trung bình của trường này và chỉ rõ phần biểu diễn tương ứng trên bản đồ.

- GV mời 1 HS lên thuyết minh lại về biểu đồ trong bài.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- HS nêu: Đã học biểu đồ hình cột.

- HS quan sát biểu đồ.

- Mỗi câu hỏi 2 đến 3 HS trả lời, nếu sai thì HS khác trả lời lại cho đúng.

+Biểu đồ có dạng hình tròn được chia thành nhiều phần.

+ Số trên mỗi phần của biểu đồ ghi dưới dạng tỉ số phần trăm.

+ Sách trong thư viện của trường học này được chia làm 3 loại.

+ Đó là Truyện thiếu nhi, sách giáo khoa, các loại sách khác.

+ Tỷ số phần trăm của từng laọi sách là:

*Truyện thiếu nhi chiếm 50%

*Sách giáo khoa 25%

* Các loại sách khác 25%

- Nghe giảng.

- Mỗi câu hỏi 2 đến 3 HS trả lời:

+ Biểu đồ cho biết tỉ số phần trăm học sinh tham gia các mô thể thao của lớp 5C.

+ Học sinh lớp 5C tham gia 4 môn thể thao đó là: nhảy dây, cầu lông, bơi, cờ vua.

+ Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

*Có 50% số HS chơi nhảy dây.

*Có 25% số HS chơi cầu lông.

*Có 12,5 số HS tham gia môn bơi.

*Có 12,5 HS tham gia chơi cờ vua.

+ Lớp 5C có 32 học sinh.

+ Số HS tham gia môn bơi là

32 X 12,5 : 100 = 4 ( HS)

- Mỗi câu hỏi 2 đến 3 HS trả lời:

+ Biểu đồ nói về tỉ số phần trăm học sinh thích các màu trong cuộc điều tra 120 học sinh.

+ Có 40% học sinh thích mầu xanh.

+ 1 HS lên bảng chỉ phần biểu đồ biểu diễn tỉ số phần trăm học sinh thích màu xanh, 2 HS ngồi cạnh nhau chỉ cho nhau xem.

+ Số học sinh thích màu xanh là:

120 X 40 : 100 = 48 ( học sinh )

- 1 HS lên bảng làm bài hs cả lớp làm bài vào VBT

Nhìn vào biểu đồ ta thấy:

Có 25% số HS thích màu đỏ là:

Vậy số học sinh thích màu đỏ là:

120 X 25 : 100 = 30 ( học sinh )

Cú 20% hs thích màu trắng

Vậy số học sinh thích màu trắng là:

120 X 20 : 100 = 24 ( học sinh )

Có 15% học sinh thích màu tím.

Vậy số học sinh thích màu tím là:

120 X 15 : 100 = 18 ( học sinh )

- 1 HS nhận xét.

- HS đọc và quan sát hình trong SGK

- Mỗi câu hỏi 2 đến 3 HS trả lời.

+ Biểu đồ nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học.

+ Kết quả học tập của học sinh trường này được chia làm ba loại. Đó là học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh trung bình.

+ Phần màu trắng trên biểu đồ biểu diễn tỉ số phần trăm học sinh giỏi của trường. Phần chú giải phía bên ngoài biểu đồ cho biết điều đó.

+ Có 17,5% học sinh của trường là học sinh giỏi.

+1HS lên bảng vừa chỉ trên biểu đồ vừa nêu:

* Số học sinh khá chiếm 60% số học sinh toàn trường ( chỉ phần màu xanh nhạt ).

* Số học sinh trung bình chiếm 22,5% số học sinh toàn trường ( chỉ màu xanh đậm)

	3. Củng cố - Dặn dò  (2' )

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS về nhà đọc lại biểu đồ hình quạt trong bài.


__________________________________________________________________                                                                  

TUẦN 21: 
Tiết 101: Luyện tập về tính diện tích

I. MỤC TIÊU:

- KT: Củng cố tính diện tích một số hình đã học.
- KN: Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học.
- TĐ: Rèn tính tích cực học tập cho HS.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phiếu học tập để củng cố.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ(3’):
-  HS lên viết công thức tính diện tích hình chữa nhật, hình vuông,…..?

2. Bài mới.

  HĐ1(1’). Giới thiệu bài. GV nêu mục đích YC giờ học.
HĐ2. Giới thiệu cách tính(10’):
- Gv  HS  nêu VD trong SGK, GV vẽ hình lên bảng.

- GV hướng dẫn để hình thành quy trình tính:

- GV đính hình vẽ lên bảng.

+ Muốn tính được diện tích của mảnh đất trên ta cần làm như thế nào?

+ Có thể chia hình trên bảng thành những hình như thế nào?

- Gv dùng thước minh hoạ trên hình.

+ Em hãy XĐ kích thước của mỗi hình mới tạo thành?

+ Vậy để tính DT cả mảnh đất ta làm thế nào?

 HĐ3(22’): Thực hành.

Bài1. (SGK-103)

Y/c HS  đọc yêu cầu bài và vận dụng công thức vào 

làm bài.

- GV và HS cùng nhận xét và sưả chữa.

 Bài 2.(SGK-104)    HSKG

-  HS nêu yêu cầu bài  .

- Yêu cầu Hs nêu cách làm.

- Cho HS làm vào nháp.

- Cho HS đổi nháp, chấm chéo.

- Cả lớp và GV nhận xét.

  3. Củng cố dặn dò (3’).

- Nêu lại quy tắc và công thức tính diện tích hình vuông, HCN. 

-  Dặn HS về xem và ôn lại nội dung bài
	- 2 – 3 hs lên bảng.

- HS nêu VD.

- HS quan sát theo dõi thảo luận cách làm.

+ Chia mảnh đất thành các hình cơ bản đã học.

+ Thành 2 hình vuông và 1 hình chữ nhật.

- Hs xác định:

+ 2 hình vuông có cạnh 20 cm.

+ HCN có chiều dài: 

25 +  20 +  25 = 70 (m) ;

+ Chiều rộng HCN: 40,1 m.

+ Tính diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình vuông rồi cộng các diện tích đó lại. 

- HS làm bài vào giấy nháp, 1 Hs lên bảng.

Bài giải:

C1: Chia mảnh đất thành 2 HCN rồi tính:

      Diện tích HCN thứ nhất là:

   (3,5 +  4,2 +  3,5) 
[image: image214.wmf]´

 3,5 = 39,2 (m2)

      Diện tích HCN thứ hai là:

           6,5 
[image: image215.wmf]´

 4,2 = 27,3 (m2)

      Diện tích cả mảnh đất là:

           39,2 +  27,3 = 66,5 (m2)

                         Đáp số: 66,5 m2.

C2: Chia mảnh đất thành một hình chữ nhật và hai hình vuông, rồi tính tương tự.

- 1 HS nêu yêu cầu.

Bài giải:

C1: Chia mảnh đất thành 1 hình chữ nhật to và hai hình chữ nhật bé có diện tích bằng nhau.

       Diện tích hình chữ nhật to là:

(50 + 30) 
[image: image216.wmf]´

 (100,5 – 40,5) = 4800 (m2)

       Diện tích 2 hình chữ nhật bé là:

       40,5 
[image: image217.wmf]´

 30 
[image: image218.wmf]´

 2 = 2430 (m2)

       Diện tích cả mảnh đất là:

        4800 +  2430 = 7630 (m2)

C2: Chia mảnh đất thành hai hình chữ nhật to bằng nhau và 1 hình chữ nhật bé, rồi thực hiện tương tự. Đáp số : 7630 m2
 


___________________________________________________
Tiết 102 : Luyện tập về tính diện tích ( Tiếp theo )
I. MỤC TIÊU.

- KT: Củng cố tính diện tích một số hình đã học.
- KN: Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học.
- TĐ: Rèn tính tích cực học tập cho HS.

II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- 4 bảng phụ cho bài 4. Phiếu học tập cho bài 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ(5’):
-Y/c HS nêu  quy tắc và công thức tính diện tích HCN, HTG, hình thang?

- Chữa BT 1 VBT- 17

2. Bài mới.

 HĐ1(1’). Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2(10’).  Giới thiệu cách tính

 GV HD cách làm:

+ Chia hình đã cho thành một hình tam giác và một hình thang.

+ Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích của toàn bộ mảnh đất.

HĐ2(17’): Thực hành.

Bài1.(SGK- 105)

  - Gọi HS  nêu yêu cầu của bài làm và nêu cách làm.

+ Tính diện tích hình chữ nhật 

+ Tính diện tích 2 hình tam giác

+ Tính diện tích khu đất.

- GV và HS cùng củng cố lại công thức tính diện tích hình vuông, diện tích hình chũ nhật.

Bài 2. (SGK – 105) HSKG

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài và tự làm bài vào phiếu, vở. 

 - GV và HS cùng nhận xét chữa bài.
 - Củng cố kĩ năng quan sát hình kết hợp sử dụng công thức tính diện tích diện tích hình thang, hình tam giác , diện tích hình thang vào giải toán.

3. Củng cố, dặn dò(3’):
- Y/c HS nhắc lại một số kiến thức vừa ôn.

- Dặn HS về ôn bài 

- Xem trước bài sau 
	-  3 HS lên bảng viết và nêu quy tắc.

- 1 HS lên bảng làm.

- HS theo dõi làm theo GV.

- HS làm việc cá nhân.

- HS lên chữa bài trên bảng có giải thích rõ cách làm.

                       *Bài giải:

Chia mảnh đất thành 1 HCN  và 2 hình tam giác, sau đó tính:

      Diện tích hình chữ nhật AEGD là:

            84 
[image: image219.wmf]´

 63 = 5292 (m2)

      Diện tích hình tam giác BAE là:

            84 
[image: image220.wmf]´

 28 : 2 = 1176 (m2)

      Diện tích hình tam giác BGC là:

            (28 +  63) 
[image: image221.wmf]´

 30 : 2 = 1365 (m2)

      Diện tích cả mảnh đất là:

       5292 +  1176 +  1365 = 7833 (m2)

                              Đáp số: 7833 m2.

                   *Bài giải:

Diện tích hình tam giác vuông AMB là:

          24,5 
[image: image222.wmf]´

 20,8 : 2 = 254,8 (m2)

Diện tích hình thang vuông MBCN là:

  (20,8 +  38) 
[image: image223.wmf]´

 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)

 Diện tích hình tam giác vuông CND là:

          38 
[image: image224.wmf]´

 25,3 : 2 = 480,7 (m2)

       Diện tích cả mảnh đất là:

254,8 + 1099,56 + 475 = 1835,06 (m2)

                            Đáp số : 1835,06 m2
 


Tiết 103 . Luyện tập chung

I. MỤC TIÊU.

HS biết:

- KT: Tìm một số yếu tố chưa biết của các hình đã học.

- KN: Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.

- TĐ: Rèn tính chính xác, ý thức học tập của HS.
II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  + Bảng phụ cho bài 2.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	Giáo viên
	Học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ(5’):
-  HS lên bảng viết công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình thoi và chu vi hình tròn?

2. Bài mới.

 HĐ1(1’). Giới thiệu bài. GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2(26’). H​ướng dẫn HS làm bài tập.

*Bài1.( SGK – 106)

- GV  Y/c HS tự làm và đổi chéo vở kiểm tra.
- GV và HS cùng củng cố kĩ năng vận dụng trực tiếp công thức tính diện tích hình tam giác 

*Bài 2.( SGK – 106)  HSKG

 HS đọc đầu bài

- Y/c HS  vận dụng công thức vào tính diện tích hình chữ nhật và công thức tính S hình vuông .

- GV và HS  nhận xét sửa chữa.
*Bài 3. ( SGK- 106)

Y/c HS đọc bài và nêu hướng giải bài toán .

- Yêu cầu HS làm bài vào vở. Sau đó gọi HS lên bảng chữa bài.

- Củng cố lại cách tính chu vi hình tròn và chu vi HCN.

3. Củng cố, dặn dò(3’):
- y/c HS nhắc lại một số kiến thức vừa ôn.

- Dặn HS về ôn bài 

- Xem trước bài sau .
	- 3 HS làm bảng, lớp nhận xét bổ sung.

- HS làm việc cá nhân.

- HS chữa bài trên bảng có giải thích rõ cách làm.

                          *Bài giải:

       Độ dài đáy của hình tam giác là:

                    
[image: image225.wmf])
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                          Đáp số: 
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- 1 HS nêu yêu cầu.

                       *Bài giải:    

       Diện tích khăn trải bàn là:

               2 
[image: image227.wmf]´

 1,5 = 3 (m2)

       Diện tích hình thoi:

               2 
[image: image228.wmf]´

 1,5 : 2 = 1,5 (m2)

                           Đáp số: 3 m2 ; 1,5 m2.

- HS tự làm bài, 2 em  lên bảng chữa bài

+ Độ dài sợi dây chính bằng chu vi của bánh xe cộng với 2 lần khoảng cách giữa hai trục bánh xe.

- HS làm việc cá nhân vào vở

-  1 em lên bảng chữa bài.

                         *Bài giải:    

Chu vi của hình tròn có đường kính 0,35 m là:

               0,35 
[image: image229.wmf]´

 3,14 = 1,099 (m)

Độ dài sợi dây là:

               1,099 +  3,1 
[image: image230.wmf]´

 2 = 7,299 (m)

                              Đáp số: 7,299 m. 




_____________________________________________________
Tiết 104: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

I.MỤC TIÊU:
- KT:  HS có biểu tượng về hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Biết các đặc điểm của các yếu tố của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

- KN: Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

TĐ: Rèn tinh thần học tập tích cực cho HS
II. CHUẨN BỊ 

- GV chuẩn bị trước một số hình hộp chữ nhật và hình lập phương có kích thước khác nhau, có thể khai triển được. Bảng phụ có hình vẽ các hình khai triển.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

II/Đồ dùng: Bảng phụ. HHCN,HLP
III/Các hoạt động dạy học 

	1- Kiểm tra bài cũ  3’
2- Bài mới 

2.1- Giới thiệu bài 1’
2.2- Hình thành kiến thức 12’
a) Hình hộp chữ nhật

- GV giới thiệu các mô hình trực quan về HHCN.

+ HHCN có mấy mặt? Các mặt đều là hình gì? Có những mặt nào bằng nhau?

+ HHCN có mấy đỉnh? Mấy cạnh?

- Cho HS tự nêu các đồ vật trong thực tiễn  có dạng hình hộp chữ nhật.

b) Hình lập phương

(Các bước thực hiện tương tự như phần a)

2.3- Luyện tập: 15’
*Bài tập 1 ( SGK- 108)

- Yêu cầu HS làm vào vở nháp.

- Cho HS đổi nháp, chấm chéo.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 2( SGK – 108) HSKG

- GV hướng dẫn HS giải.

- Cho HS làm vào vở, hai HS làm vào bảng nhóm.

- 2 HS treo bảng nhóm.

- Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3( SGK – 108)  

- Gọi một số HS nêu kết quả.

- Cả lớp và GV nhận xét.

3- Củng cố, dặn dò: 3’
- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa học.
	- 2 Hs nhắc lại cách tích diện tích hình tròn, hình thoi.

- Hs quan sát.

- Có 6 mặt, các mặt đều là HCN, các mặt đối diện thì bằng nhau.

+ Có 8 đỉnh, 12 cạnh.

+ Bao diêm, viên gạch, hộp phấn,…

- 1 HS nêu yêu cầu.

                             *Bài giải:

Hình

Số mặt

Số cạnh

Số đỉnh

Hình hộp chữ nhật

6

12

8

Hình lập phương

6

12

8

- 1 HS nêu yêu cầu.

               *Bài giải:

a)     AB = DC = QP = MN ; 

        AD = BC = NP = MQ ;  

        AM = BN = CP = DQ

b) Diện tích mặt đáy MNPQ: 6 
[image: image231.wmf]´

 3 = 18 (cm2)

Diện tích của mặt bên ABNM: 

                       6 
[image: image232.wmf]´

 4 = 24 (cm2)

Diện tích của mặt bên BCPN: 4 
[image: image233.wmf]´

 3 = 12 (cm2)

- 1 HS nêu yêu cầu.

               *Lời giải:

- Hình hộp chữ nhật là hình A.

- Hình lập phương là hình C.


Tiết 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần 

của hình hộp chữ nhật
I. MỤC TIÊU

-KT:  Có biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- KN: Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- TĐ: Học sinh tích cực trong việc học toán.. 
II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
 - hình tròn, thước kẻ chia cm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	1. Kiểm tra bài cũ(5’):
 - YC HS vẽ hình hộp chữ nhật?

- Củng cách vẽ hình và chỉ rs các yếu tố của HHCN.

2. Bài mới. HĐ1(1’). Giới thiệu bài. 
                 HĐ2(10’). Hướng dẫn HS hình thành khái niệm, cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- GV cho HS quan sát mô hình trực quan về hình hộp chữa nhật, chỉ ra các mặt xung quanh.

- HS nêu VD sgk.



4cm

5cm
8cm
5cm

8cm

5cm


8cm
- HS quan sát hình triển khai, nhận xét và đưa ra cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

* GV giảng: S xq của hình hộp chữ nhật bằng  chu vi mặt đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo ).
 -Cho HS QS hai mặt đáy hình hộp chữa nhật, nhận xét hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật và đưa ra cách tính diện tích hai mặt đáy và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

* GV giảng: KL cách tính diện tich TP của hình HCN.

  HĐ3(16’): Thực hành. (SGK – 110)
Bài1.  GV hướng dẫn  Y/c HS tự  làm và đổi chéo vở cho nhau để kiểm tra.
- GV và HS cùng củng cố lại  công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của HHCN.

Bài 2. 

- Y/c HS đọc kĩ đề bài rồi  tự làm bài theo y/c của bài tập.

- GV thu vở chấm chữa bài.

3. Củng cố, dặn dò(3’):

- Y/c HS nhắc lại cách  tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của HHCN.
- GV nhận xét chung tiết học.

- Dặn HS về ôn bài . Xem trước bài sau .
	- 1 HS  lên bảng vẽ hình.

- HS theo dõi và cùng GV  làm.

- HS quan st theo dõi

- 1 vài em nhắc lại.

- 1 HS lên bảng làm bài.

- Vài em phát biểu.
- HS nêu lại cách tính.

- HS làm việc cá nhân.

Bài giải:

 Diện tích xung quanh của HHCN đó là:

   (5 + 4) 
[image: image234.wmf]´

 2 
[image: image235.wmf]´

 3 = 54 (m2)

Diện tích toàn phần của HHCN đó là:

    5 
[image: image236.wmf]´

 4 
[image: image237.wmf]´

 2 +  54 = 94 (m2)

                     Đáp số: 94 m2.

- 1 em chữa bài trên bảng có giải thích rõ cách làm.

- 2, 3em nhắc lại.
Bài giải:

Diện tích xung quanh của thùng tôn là:
(6 + 4) 
[image: image238.wmf]´

 2 
[image: image239.wmf]´

 9 = 180 (dm2)

Diện tích đáy của thùng tôn là:

       6 
[image: image240.wmf]´

 4 = 24 (dm2)

Thùng tôn không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là:

       180 + 24 = 204 (dm2)

                 Đáp số: 204 dm2.




TUẦN 22

Tiết 106: Luyện tập

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:- Củng cố công thức tính DTXQ và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật.

2. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng vận dụng công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần trong một số tình huống đơn giản, nhanh, chính xác.

3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh yêu thích môn học. 

II. Chuẩn bị: GV:
Các khối hình lập phương nhỏ cạnh 1cm
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: 2’ 
2. Bài cũ:  4’

· Giáo viên nhận xét và cho điểm.

3. Giới thiệu bài mới:1’ 

4. Phát triển các hoạt động: 34’
(
Hoạt động 1: Ôn CT, QT 

· Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi về Sxq và Stp hình hộp chữ nhật.

(
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập.

    Bài 1

· Yêu cầu học sinh đọc đề.

· Giáo viên chốt bằng công thức áp dụng.

· Giáo viên lưu ý đơn vị đo cho học sinh.

  Bài 2

Giáo viên chốt bằng công thức vận dụng vào bài.

Bài 3: Giáo viên chốt lại công thức.

Lưu ý học sinh cách tính chính xác.

5. Tổng kết - dặn dò: 4’
· Học thuộc quy tắc.

· Chuẩn bị: “Sxq _ Stp hình lập phương”.

· Nhận xét tiết học 
	· Hát 

· Học sinh sửa bài 1, 2, 3/ 15, 16.

· Lớp nhận xét.

Luyện tập.

Trả lời câu hỏi Sxq _ Stp _ Cđáy _ Sđáy

· Lớp nhận xét.

1 học sinh đọc.

Bài giải

a) 1,5m=  15dm

DTXQ của hình hộp cn đó là

(25+15)x2x18 = 1440 (dm2 )

DTTP của hình hộp cn đó là

1440+25x15 x2 = 2190(dm2)

b) DTXQ của hình hộp cn đó là
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DTTP của hình hộp cn đó là
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Bài giải

8dm=0,8m

DT xung quanh thùng là

(1,5+0,6)x2 x0,8=3,36(m2)

Vì thùng không có nắp nên DT mặt ngoài được quét sơn là:

3,36+1,5x0,6=4,26(m2)

ĐS:4,26m2

a và d Đúng

b và c Sai
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TIẾT 107: DIỆN TÍCH XUNG QUANH – DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN

HÌNH LẬP PHƯƠNG.

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:- Nhận biết hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt.

- Nêu ra được cách tính Sxq _ Stp hình lập phương  từ hình hộp chữ nhật.

2. Kĩ năng: 
- Vận dụng quy tắc vào bài giải.
3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh yêu thích môn Toán.

II. Chuẩn bị: Hình lập phương

III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: 2’
2. Bài cũ:  4’

· Giáo viên nhận xét.

3. Giới thiệu bài mới:1’

4. Phát triển các hoạt động: 34’
(
Hoạt động 1: Quan sát mô hình lập phương.

.              Các mặt là hình gì?

- Nêu cách tính diện tích hình vuông?

· Các mặt như thế nào?

· Mấy cạnh – mấy đỉnh?

· Các cạnh như thế nào?

· Nêu công thức Sxq và Stp

( Hoạt động 2: Thực hành.

Bài 1

· GV chốt công thức vận dụng vào bài 1.

Bài 2

· Giáo viên chốt công thức áp dụng vào bài.

* Hộp hình lập phương không có nắp tức là có 5 mặt. Tính diện tích giấy để làm hộp là tính diện tích của 5 mặt hình lập phương đó.

- Chốt lại bài học.

5. Tổng kết - dặn dò: 4’
· Làm bài 1, 2VBT

· Nhận xét tiết học.
· Chuẩn bị bài sau.
	· Hát 

· Học sinh lần lượt sửa bài 1, 2VBT

· Giáo viên chốt công thức.

DTXQ   - DTtoàn phần hình lập phương

* Các mặt hình lập phương là hình vuông.

* Tính diện tích hình vuông ta lấy số đo một cạnh nhân với chính nó.

Lần lượt học sinh quan sát và hình thành Sxq _ Stp


Sxq = S1 mặt ( 4


Stp = S1 mặt ( 6

Học sinh làm bài.

Sửa bài.

Bài giải

‘Sxq’của hình lập phơng đó là:

1,5 x 1,5 x 4 = 9(m2)

‘Stp’ của hình lập phơng đó là:

1,5 x 1,5 x 6 = 13,5(m2)

Đáp số: Sxq: 9(m2); 

                  Stp: 13,5(m2)

Bài giải:

‘S’ bìa để làm chiếc hộp đó là:

2,5 x 2,5 x 5 = 31,25(dm2)

Đáp số: 31,25(dm2)

Lần lượt học sinh nêu:

 Sxq _ Stp


Sxq = S1 mặt ( 4


Stp = S1 mặt ( 6


________________________________________
TIẾT 108: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Củng cố công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.
2. Kĩ năng:  Vận dụng công thức tính Stp và Stp để giải bài tập trong 1 số tình huống đơn giản.

3. Thái độ: 
Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học.
II. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	. Khởi động: 2’
2. Bài cũ: 4’ 

Nêu quy tắc tính diện tích xung quanh hình lập phương?

· Nêu quy tắc tính diện tích toàn phần của hình lập phương?

3. Giới thiệu bài mới: 1’ 

4. Phát triển các hoạt động: 34’
(
Hoạt động 1: Ôn tập.

Củng cố kiến thức về Sxq , Stp của hình lập phương.

Nêu đặc điểm của hình lập phương

Nêu quy tắc tính Sxq của hình lập phương?

Nêu quy tắc tính Stp của hình lập phương?

(
Hoạt động 2: Luyện tập.

Vận dụng công thức tính Sxq , Stp hình lập phương giải toán.


Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phượng.

· Giáo viên nhận xét.


	· Hát 

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

Luyện tập.

· Học sinh nêu.

Học sinh nêu.


Bài 1

Bài giải

2m5cm=2,05m

DTXQ của hình lập phương là:

2,05 x 2,05 x4 =16,81(m2)

DTTP của hình lập phương là:

2,05 x 2,05 x 6 =25,215 (m2)

Đáp số: Sxq=16,81m2  

                Stp=25,215m2



	Bài 2: Mảnh bìa nào có thể gấp thành 1 hình lập phương.


	Bài 2

· Học sinh đọc đề bài và quan sát hình.

· Hình 3 và 4 có thể gấp được hình lập phương.



	Bài 3: Đúng ghi Đ , sai ghi S

5. Tổng kết - dặn dò: 4’
· Học bài.

· Chuẩn bị: Luyện tập chung.

· Nhận xét tiết học 
	
Bài 3

· Làm bài vào vở.

A) sai     B) đúng     C) sai   D) đúng

Nêu Sxq và Stp của hình lập phương có cạnh.




TIẾT 109: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Hệ thống và củng cố lại các quy tắc về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

2. Kĩ năng: Vận dụng một số quy tắc tính diện tích để giải mọt số bài tập có yêu cầu tổng hợp.

3. Thái độ: Giáo dục tính chính xác, ham học toán.

II. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: 2’
2. Bài cũ: 4’

· Học sinh sửa bài 1/112 (SGK).

· Giáo viên nhận xét và cho điểm.

3. Giới thiệu bài mới: 1’ 

4. Phát triển các hoạt động: 34’
* Hệ thống và củng cố lại các quy tắc về tính Sxung quanh và Stoàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

    Bài 1:

· Giáo viên chốt lại: củng cố cách tính số thập phân.

Bài 2:

· Giáo viên chốt:

· Lưu ý học sinh tên đơn vị.

· Tính phân số.

· Công thức mở rộng: b = P : 2 – a

   


                a = P : 2 – b


Bài 3:

· Giáo viên lưu ý HS khi cạnh tăng 3 lần.

· Giáo viên chốt lại cách tìm: 

5. Củng cố dặn dò: 4’

· Nhắc lại bài.

· Chuẩn bị: “Thể tích một hình”.

· Nhận xét tiết học 
	· Hát 

Luyện tập

· Lớp nhận xét.

Luyện tập chung

- Học sinh lần lượt nhắc lại quy tắc về tính Sxung quanh và Stoàn phần hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

· Học sinh đọc đề. Nêu tóm tắt. Giải toán

a)    Sxq của hình chữ nhật đó là:

            (2,5 + 1,1) x 2 x 0,5 = 3,6(m2)

       STP của hình hộp chữ nhật đó là:

             3,6 + 2,5 x 1,1 x 2 = 9,1 (m2)

b)   15dm = 1,5m 

       Sxq của hình chữ nhật đó là:

             (3 + 1,5) x 2 x 0,9 = 8,1(m2)

       STP của hình hộp chữ nhật đó là:

             8,1 + 3 x 1,5 x 2 = 17,1(m2)

· Học sinh đọc từng cột.

· Học sinh làm bài.

· Học sinh sửa bài, nêu công thức áp dụng cho từng cột.

· Học sinh đọc đề.

· Học sinh tóm tắt.

· Giải – 1 học sinh lên bảng.

 Nếu gấp cạnh hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình đó sẽ gấp lên 9 lần.

Vì: a x 3 = 3 a ( a là số đo cạnh hình lập phương)

     Diện tích một mặt là: 3 a x 3 a = 9 a.




________________________________________
TIẾT 110: THỂ TÍCH MỘT HÌNH

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: 
- Học sinh có biểu tượng ban đầu về thể tích của một hình.

2. Kĩ năng: 
- Biết so sánh thể tích 2 hình trong một số trường hợp đơn giản.

3. Thái độ: 
- Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học.

II. Chuẩn bị: Các khối lập phương, hộp chữ nhật với các kích thước khác nhau.

 III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: 2’
2. Bài cũ: 4’ 

· Giáo viên nhận xét và cho điểm.

3. Giới thiệu bài mới: 1’ 

4. Phát triển các hoạt động: 34’
(
Hoạt động 1: Hình thành biểu tượng về thể tích của một hình.

· Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét các ví dụ trong SGK

· Tổ chức nhóm, thực hiện quan sát và nhận xét ví dụ: 2, 3.

( Hoạt động 2: Thực hành.

   Bài 1:

· Giáo viên chữa bài – kết luận.

· Giáo viên nhận xét sửa bài.

 Bài 2:

· Giáo viên nhận xét.

 Bài 3:

5. Củng cố: 4’

· Nhắc lại bài.
· Chuẩn bị: “Xentimet khố–Đềximet khối”

· Nhận xét tiết học 
	· Hát 

Luyện tập chung

· Học sinh sửa bài 1VBT

Thể tích một hình

VD1: Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật.

VD2: Thể tích hình C bằng thể tích hình D.

VD3: Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N.

Bài 1: 

Học sinh giải thích cách tính số các hình lập phương nhỏ trong mỗi hình.

+ Hình hộp chữ nhật A gồm 16 hình lập phương nhỏ.

+ Hình hộp chữ nhật B gồm 16 hình lập phương nhỏ.

+ Hình hộp chữ nhật A lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật B.

Bài 2: 

+ Hình A gồm 45 hình lập phương nhỏ.

+ Hình B gồm 26 hình lập phương nhỏ.

+ Hình A lớn hơn thể tích hình B.
Bài 3: Học sinh thực hành xếp hình.




TUẦN 23

Tiết 111: XĂNG- TI- MÉT KHỐI. ĐỀ- XI- MÉT KHỐI

I. Mục tiêu:  Giúp HS:
1. KT:  - Có biểu t​ượng về xăng-ti-mét khối, đề-xi- mét khối.

            - Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể tích: xăng-ti-mét khối, đề-xi- mét khối.

             - Biết mối quan hệ giữa xăng-ti-mét khối và đề-xi- mét khối.

2. KN:  - Biết giải một số bài toán liên quan đến xăng-ti-mét khối, đề-xi- mét khối.

3. TĐ: - Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

· Bộ đồ dùng học toán.

· Mô hình quan hệ giữa xăng - ti- mét khối và đề- xi- mét khối nh​ư SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	A. Kiểm tra bài cũ: (5p)

- Hình hộp chữ nhật có mấy kích 

thư​ớc? đó là những kích thư​ớc nào?

- Gv gọi 2 học sinh lên bảng làm bài tập 1 trong vở bài tập.

- Gv chữa bài, nhận xét đánh giá.
	- 1- 2 HS nêu HS khác nhận xét.

- 1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp theo dõi.

	B. Bài mới: (32)

1. Giới thiệu bài:

 - Gv ghi tên bài trên bảng.
	- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

	2. Hình thành biểu tư​ợng cm3 và dm3 (15p)

- Gv đưa mô hình cho HS quan sát.

+ Xăng-ti-mét khối là thể tích của hình lập phư​ơng có cạnh bao nhiêu xăng-ti-mét?

+ Xăng- ti- mét khối viết tắt là cm3
+ Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập 
phư​ơng có cạnh bao nhiêu đề-xi-mét?

+ Đề-xi-mét khối viết tắt là: dm3
+ 1 dm3 bằng bao nhiêu cm3?

+ 1 cm3 bằng bao nhiêu dm3?

- Gv h​ướng dẫn HS đọc và viết dm3; cm3
	- HS quan sát

+ Xăng-ti-mét khối là thể tích của hình lập ph​ương có cạnh 1cm.

- 2 HS nhắc lại.

+ Đề-xi-mét khối là thể tích của hình lập phư​ơng có cạnh 1dm.

HS nhắc lại.

 1 dm3 = 1 000 cm3
 1 cm3 = 
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 dm3
- HS đọc và viết bảng con.

	3. Luyện tập: (17p)
Bài tập 1 (116): 

- Yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK .

- Bài yêu cầu chúng ta làm gì?

-  Gv mời hs đọc mẫu và HS cả lớp làm bài. 

- 1HS  đọc bài làm của mình, hai bạn cùng bàn đổi chéo vở kiểm tra.

- Gv nhận xét.

Bài tập 2 (117): 

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu.

- Gv viết lên  bảng tr​ường hợp: 

        5,8dm3 = ...cm3 

- Gv gọi một HS lên bảng làm.

- Yêu cầu HS nêu cách làm.

- Cho HS làm vào vở, hai HS làm vào bảng nhóm.
- Hai HS treo bảng nhóm.

-  GV chữa bài nhận xét, chấm điểm.


	- HS đọc thầm đề bài trong SGK.

- Đề bài yêu cầu chúng ta phải đọc hoạc viết các số đo đó cho đúng.

-  HS làm bài cá nhân.

- Cả lớp nhận xét.

đáp án: 

viết: 519 dm3
đọc: năm trăm m​ời chín đề- xi- mét khối.

viết: 85,08 dm3
đọc: tám m​ơi lăm phẩy không tám đề- xi- mét khối.

đọc:  
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cm3
viết: bốn phần năm xăng-ti- mét khối.

đọc: 192 cm3
một trăm chín m​ơi hai xăng- ti- mét khối.

- 1 HS nêu yêu cầu.

- 1 HS lên bảng làm. 

- HS trình bày:

        5,8dm3 = ...cm3 

Ta có 1dm3 = 1000cm3

Mà 5,8 x 1000 = 5800

Nên 5,8dm3 = 1000cm3 

-  HS làm vào vở, hai HS làm vào bảng nhóm.

- Hai HS treo bảng nhóm.

- Cả lớp  nhận xét.

Đáp án:

a. 1dm3     =   1 000 cm3    

    375dm3  = 375 000cm3
    5,8dm3  =  5 800cm3    
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dm3 =    800cm3
*b. 2 000cm3   = 2dm3    

     154 000cm3 = 154dm3
     490 000cm3 = 490dm3    

     5 100cm3 = 5,1dm3


4. Củng cố, dặn dò: (3p)

- HS nêu lại nd bài.
Tiết 112: MÉT KHỐI
I. Mục tiêu:  Giúp HS:
1. KT: - Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể tích: mét khối.

            - Biết mối quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.

2. KN: - Giải được một số bài tập có liên quan đến các đơn vị đo: mết khối, đề- xi- mét khối, xăng- ti- mét khối.

                    - HS làm được bài tập 1, 2b. hs khá, giỏi làm được cả bt3.

3. TĐ:  - Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.
                      - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ.

*) HDĐC: Không làm bài tập 2a.
II. Đồ dùng dạy học:

· Mô hình quan hệ giữa đề- xi- mét khối và mét khối như SGK
· Bảng phụ kẻ sẵn ba đơn vị đo thể tích.

· Các hình minh họa trong sgk.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	A. Kiểm tra bài cũ: (5)

+ Gọi HS làm lại bài tập 2 trong VBT.

- Gv nhận xét ghi điểm.
	1 hs lên bảng

	B. Bài mới: (32)
1. Giới thiệu bài: - Ghi tên bài lên bảng


	- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

	2.Hình thành biểu tượng về mét khối mối quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối. ( 15)
a. Mét khối 
- Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị là mét khối.

- Gv tổ chức cho hs quan sát, nhận xét:

+ Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh bao nhiêu mét?

+ Gv đưa mô hình quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.

+ Lớp thứ nhất có bao nhiêu hình lập phương có thể tích dm3
+ Xếp bao nhiêu lớp như thế thì sẽ đầy kín hình lập phương 1m3 ?

+ Hình lập phương thể tích 1m3 gồm

bao nhiêu hình lập phương thể tích 1 dm3
+ Mét khối viết tắt là: m3 

+ 1 m3 bằng bao nhiêu dm3?

+ 1m3 bằng bao nhiêu cm3?

- Gv hướng dẫn hs đọc và viết m3.

b. Nhận xét:
- Mỗi đơn vị đo thể tích gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

- Mỗi đơn vị đo thể tích bằng bao nhiêu phần đơn vị lớn hơn tiếp liền?

- Gv treo bảng phụ yêu cầu HS lên điền số thích hợp vào chỗ trống.
	- HS nghe

- HS quan sát

+ Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh 1m.

+ 1 HS đọc và HS dưới lớp viết vào giấy nháp.

+ HS cả lớp quan sát.

+ Lớp đầu có 10 hàng, mỗi hàng có 10 hình, vậy có 10 x10 = 100 hình.

+ Xếp được 10 lớp như thế ( vì 1m = 10 dm)

+ Gồm 1000 hình lập phương thể tích 1 dm3
+ 2 HS  nhắc lại. 

1m3 = 1000dm3
 1m3 = 1 000 000cm3
- HS dưới lớp viết bảng con.

- Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền

- Mỗi đơn vị đo thể tích bằng 
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đơn vị lớn hơn tiếp liền?

+ 1 HS lên bảng điền, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét.

	3. Luyện tập ( 17)
Bài tập 1 (118): 

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Gv viết các số đo thể tích lên bảng cho hs tự đọc phần a. sau đó nối tiếp nhau đọc.

- Phần b Gv đọc cho HS viết vào vở bài tập.

- Gv nhận xét.

Bài tập 2 (118): 

- Yêu cầu HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài.

- Gv chữa bài và nhận xét cho điểm.

*Bài tập 3 (118): 

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS khá làm trên bảng lớp.

-  Gv nhận xét.

                        *Bài giải

Sau khi xếp đầy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1 dm3.

Mỗi lớp có số hình lập phương 1 dm3 là:

          5 
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 3 = 15(hình)

Số hình lập phương 1dm3 để xếp đầy hộp là:

            15 
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 2 = 30(hình)

                 Đáp số: 30(hình)
	Bài tập 1 (118): 

- 1 HS đọc

- HS làm bài theo hướng dẫn của Gv.

- HS viết vào vở bài tập.

b. 7200m3 ; 400m3 ; 
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m3 ; 0,05m3
Bài tập 2 (118): 
- 1 HS đọc đề bài.

- 1 HS làm bài trên bảng, HS dưới lớp làm vào vở.

- HS chữa bài.

b.  1000cm3       ;      1969cm3
     250 000cm3  ;    19 540 000cm3
*Bài tập 3 (118): 

- 1 HS nêu yêu cầu.

-  1 HS trả lời:1 hình lập phương có a = 5cm, b= 3cm, 

c= 2 cm.
- Tìm số hình lập phương lập phương xếp trong đầy hộp.
-  1 HS khá làm trên bảng lớp.

- Cả lớp  nhận xét đổi chéo vở kiểm tra.



  C. Củng cố, dặn dò: (3)

- HS nêu lại nội dung bài.

- Gv nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa học.

______________________________________________
Tiết 113: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:  Giúp HS:
1. KT: - Biết đọc, viết các đơn vị đo mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối và mối quan hệ giữa chúng.

           - Biết đổi các đơn vị đo thể tích, so sánh các số đo thể tích.
2. KN: - Đọc, viết được các đơn vị đo mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối và mối quan hệ giữa chúng.

           -  Đổi được các đơn vị đo thể tích, so sánh các số đo thể tích.

                     - HS làm các BT1(a;b dòng 1, 2, 3); bài 2, bài 3(a,b). HS khá, giỏi làm hết cả các phần còn lại.

3. TĐ: - Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng con

- Bảng phụ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	A. Kiểm tra bài cũ: (5p)

+ Các đơn vị đo thể tích tiếp liền có quan hệ như thế nào với nhau?
	1 - 2 hs nêu

	B. Bài mới: (32p)

1. Giới thiệu bài: - Gv ghi tên bài.


	- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

	2. Luyện tập: 

Bài tập 1 (119): (8p)

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Bài yêu cầu gì?

a) Gv  viết các số đo thể tích lên bảng gọi  1 HS tự đọc phần a.

- Gọi HS nhận xét.

- Gv nhận xét, chốt kết quả đúng.

b) Gv đọc.

- Gv nhận xét.


	Bài tập 1 (119): (8p)

- 1 HS đọc.

- 1HS trả lời: Bài yêu cầu đọc các số, viết các số đo thể tích.

- 1 HS đọc.

- 1 HS nhận xét.

- Cả lớp chữa bài.

- 1HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào vở. 

- 2 HS cùng bàn đổi chéo vở kiểm tra.

b) 1952cm3     ; 2015m3;   
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dm3  ; 0,919m3

	Bài tập 2 (119): (10p)

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Bài yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS cả lớp làm bài vào vở ô li.

- Yêu cầu HS đọc kết quả bài làm.

- Cả lớp và gv nhận xét, yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra.

Bài tập 3 (119): (10p)

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Gọi HS nêu cách làm. 

- Yêu cầu HS làm vào vở, ba hs lên  bảng làm bảng phụ 

- Cả lớp và Gv nhận xét.
	Bài tập 2 (119): (10p)

- 1 HS đọc.

- 1 HS trả lời: đúng ghi Đ, sai ghi S

- HS cả lớp làm bài vào vở ô li.

- 1 HS đọc

- 1 HS dưới lớp nhận xét, 2HS cùng bàn đổi chéo vở kiểm tra.

Đúng ghi đ ,sai ghi s :

a. Đ     c. Đ

b. Đ     d. S    

Bài tập 3 (119): (10p)

- 1 Hs đọc

- 1HS nêu: phải đổi về cùng một đơn vị đo rồi mới so sánh.

- 3 HS lên bảng làm bảng phụ

- Hs trình bày bài 

- HS cả lớp chữa bài.

So sánh các số sau:

a. 913,232413m3 = 913232413cm3
b 
[image: image251.wmf]12345
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c. [image: image252.wmf]
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3. Củng cố - dặn dò. (3p)

- Gv cho HS nêu lại nội dung bài.

- Về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.

- Gv nhận xét tiết học.
_______________________________________
Tiết 114: THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
I. Mục tiêu
1. KT: - Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật.

                     - Biết tính thể tích hình hộp chữ nhật.

          2. KN: - Biết vận dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để giải một số bài tập liên quan.

                      - HS làm được bài tập 1. HS khá, giỏi làm được cả bt2, 3.

          3. TĐ: - Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.
                      - Rèn tính tỉ mỉ, cẩn thận  
II. Đồ dùng dạy học

- Mô hình hình hộp chữ nhật có kích thước 20cm x 16cm x10cm như sgk.

- Các hình minh họa trong sgk.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	A. Kiểm tra bài cũ: (5p)
- Nêu đặc điểm của hhcn

- Gv nhận xét đánh giá.
	1 - 2 hs nêu.

	B. Bài mới: (32p)

1. Giới thiệu bài:  Gv ghi  tên bài lên bảng.
	- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

	2. Hình thành biểu tượng và công thức tính thể tích của hình hộp chũ nhật. ( 15p)

a. Ví dụ: 

- Gv nêu vd, hướng dẫn HS làm bài:

- Tìm số hình lập phương 1 cm3 xếp vào đầy hộp:

+ Mỗi lớp có bao nhiêu hình lập phương 1 cm3?

+ Mười lớp có bao nhiêu hình lập phương 1 cm3?

+ Thể tích của hình hộp chữ nhật là bao nhiêu cm3?

b. Quy tắc:

- Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?

c. Công thức:

- Nếu gọi a, b, c lần lượt là 3 kích thước của hình hộp chữ nhật, v là thể tích của hình hộp chữ nhật, thì v tính như thế nào?
	- HS nghe và quan sát

+ Mỗi lớp có: 20 
[image: image254.wmf]´

 16 = 320 (hình lập phương1cm3)

+ 10 lớp có: 320 
[image: image255.wmf]´

 10 = 3200 (hình lập phương1cm3)

+ Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

        20 
[image: image256.wmf]´

 16 
[image: image257.wmf]´

 10 = 3200(cm3)

+ Quy tắc: ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao 

( cùng một đơn vị đo)

+ Công thức:

v = a 
[image: image258.wmf]´

 b 
[image: image259.wmf]´

 c



	3. Luyện tập: (17p)
Bài tập 1 (121): 

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Bài cho biết gì? 

- Bài yêu cầu gì?

- Gv yêu cầu HS làm bài.

- Gv nhận xét chấm điểm.

*Bài tập 2 (121): 

- Yêu cầu HS đọc đề bài
- Cho HS nêu cách làm. 

- Gv hướng dẫn Hs làm bài theo hai cách.

- Cho HS làm vào vở, 2 hs lên làm bảng lớp làm bài mỗi hs làm một cách

-  Gv nhận xét.

                    bài giải:

Thể tích của hình hộp chữ nhật lớn là:

      8 
[image: image260.wmf]´

 5 
[image: image261.wmf]´

 12 = 480(cm3)

Thể tích của hình hộp chữ nhật bé là: 
     (15 – 8) 
[image: image262.wmf]´

 5 
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 6 = 210(cm3)

Thể tích của khối gỗ là: 
      480 + 210 = 690(cm3)

                       đáp số: 690cm3
*Bài tập 3 (121): 

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Khi thả hòn đá vào trong bể nước thì chuyện gì xảy ra? 

- Vì sao nước dâng lên?

- Biết phần dâng lên của nước trong bể là thể tích của hòn đá, em hãy tìm cách tính thể tích hòn đá. 

- Gv yêu cầu HS chọn làm 1 trong hai đề trên.

-  Gv nhận xét.
C. Củng cố, dặn dò: (3p)

-HS nêu lại ND bài.
	Bài tập 1 (121): 
- 1 hs nêu yêu cầu.
-  1 HS trả lời: Bài cho biết số đo của chiều dài, chiều rộng, chiều cao.

- Bài yêu cầu tìm thể tích hình hộp chữ nhật 

- 3 HS lên bảng làm dưới lớp Hs làm vào vbt.

a. Thể tích của hình hộp chữ nhật 

đó là:

     5 
[image: image264.wmf]´

 4 
[image: image265.wmf]´

 9 = 180(cm3)

               đáp số : 180cm3
b. 0,825m3
c. 
[image: image266.wmf]1
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*Bài tập 2 (121): 
- 1 HS nêu yêu cầu.

- 1 Hs nêu cách làm: chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật rồi tính.

- HS làm vào vở, 2 HS lên làm bảng lớp.

- Cả lớp  nhận xét.

                      Bài giải:

Thể tích hình hộp chữ nhật 1 là:

15 x 6 x 5 = 450(cm3)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật 2 là:

12 – 6 = 6 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật 2 là:

8 x 6 x 5 = 240(cm3)

Thể tích của khối gỗ là:

450 + 240 = 690 (cm3)

                       Đáp số: 690cm3
*Bài tập 3 (121): 
- 1 HS nêu yêu cầu.

- Nước dâng lên.

- Vì trong nước có hòn đá.

+ Cách 1: tính chiều cao của nước dâng lên rồi tính thể tích hòn đá.

+ Cách 2: tính thể tích nước trước khi có đá, thể tích nước sau khi có đá rồi trừ hai thể tích cho nhau để được thể tích hòn đá.

- 1 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp  nhận xét.

* Bài giải:

Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dân lên) có đáy là đáy của bể cá và có chiều cao là :

          7 – 5 = 2(cm)

Thể tích của hòn đá là: 

       10 
[image: image267.wmf]´

 10 
[image: image268.wmf]´

 2 = 200(cm3)

                     Đáp số: 200cm3.


Tiết 115: THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
I. Mục tiêu:  Giúp Hs:
1. KT: - Biết công thức tính thể tích hình lập ph​ương.

2. KN: - Biết vận dụng công thức tính thể tích hình lập ph​ương để giải một số bài tập có liên quan.

                      - HS làm đ​ược bài tập 1, 3. Hs khá, giỏi làm đư​ợc cả bài tập 2.

3. TĐ: - Giáo dục Hs ý thức tích cực trong học tập.
            - Rèn tính tỉ mỉ, cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học:

- Mô hình thể hiện thể tích của hình lập phư​ơng có cạnh 3cm nh​ư SGK.

- Bảng số trong bài tập 1, viết sẵn vào bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	A. Kiểm tra bài cũ: (5p)
- Gọi Hs nêu  quy tắc và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.

- Gọi một Hs lên bảng làm bài tập.

tính thể tích hình hộp chữ nhật có kích thước: 9cm, 5cm, 4cm

- Gv nhận xét, chấm điểm.
	 1 - 2 Hs nêu

- 1 Hs lên bảng làm.

Thể tích của hình hộp chữ nhật là:

9 x5 x 4 = 180(cm3)

             Đáp số: 180(cm3)

	B. Bài mới: (32p)

1. Giới thiệu bài: Gv ghi tên bài.

	- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

	2. Hình thành công thức tính thể tích hình lập phư​ơng.(15p)
a. Ví dụ: 

- Gv nêu bài toán: Hãy tính thể tích hình lập phương có cạnh là 3cm

- Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau thảo luận và làm bài.( GV gợi ý: Dựa vào cách tính thể tích hình hộp chữ nhật)

- Gọi Hs phát biểu ý kiến.

- GV nhận xét.

b. Quy tắc:

- Gv hướng dẫn HS: 

+ 3cm là gì của hình lập phương?

+ Để tính thể tích của hình lập phương ta phải làm như thế nào?

* Gv nhận xét, yêu cầu HS nhắc lại.

c. Công thức:
- Nếu gọi a lần lư​ợt là 3 kích 
th​ước của hình lập ph​ương, v là thể tích của hình lập phư​ơng, thì v đ​ược tính nh​ư thế nào?
- Gv nhận xét, yêu cầu HS nêu lại.
	- HS cả lớp lắng nghe. 2 Hs nhắc lại yêu cầu bài.

- 2 Hs ngồi cạnh nhau tìm cách tính thể tích.

- 2 HS nêu trước lớp 

- Cả lớp theo dõi bổ sung

* Coi hình lập phương đó là hình hộp chữ nhật thì ta có thể tính thể tích hình lập phương là:

            3 
[image: image269.wmf]´

 3 
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 3 =27(cm3)

+ Là độ dài cạnh của hình lập phương.

+Ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

- 3 HS nhắc lại quy tắc.
1 HS nêu

v = a 
[image: image271.wmf]´

 a 
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 a

- 2 HS nêu.

	3. Luyện tập: ( 17p)
Bài tập 1(122)
- Yêu cầu HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán hỏi gì? 

- Yêu cầu 3 hs nhắc lại cách tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần, thể tích của hình lập 

phư​ơng.

- Gv yêu cầu HS làm bài.

- Yêu cầu HS nối tiếp lên bảng điền vào bảng phụ

- Gv yêu cầu HS nhận xét, Gv nhận xét chốt lại kết quả đúng, yêu cầu HS dưới lớp đổi chéo vở kiểm tra.

*Bài tập 2 (122)
- Yêu cầu 1 HS đọc đề bài.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán yêu cầu gì

- Yêu cầu HS nêu tóm tắt bài toán.

- Muốn tính đ​ược cân nặng của khối kim loại đó chúng ta phải làm như​ thế nào?

- Yêu cầu 1 Hs lên bảng làm bài, HS dưới lớp làm vở ô li. 

- Gọi HS nhận xét bài của bạn, Gv nhận xét chốt kết quả đúng, Chấm điểm.
Bài tập 3 (123)
- Yêu cầu 1 hs nêu đề bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán yêu cầu gì?

- Muốn tính trung bình cộng của các số ta làm nh​ư thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Yêu cầu cả lớp nhận xét và gv nhận xét, chấm điểm.
	Bài tập 1(122)
- 1 HS đọc. HS dưới lớp đọc thầm.

- 1 HS nêu: Bài toán cho biết độ dài cạnh của hình lập phương.

- 1 HS nêu: Bài toán yêu cầu tìm diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương.

- 3 HS nhắc lại

- HS làm bài cá nhân vào vở ô li.

- 4 HS nối tiếp lên bảng điền.

- HS nhận xét

- HS đổi chéo vở kiểm tra. 

HLP

(1)

(2)

(3)

(4)

độ dài cạnh

1,5m
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*Bài tập 2 (122)
- 1 HS  đọc yêu cầu bài. Cả lớp đọc thầm.

+ Khối kim loại hình lập phương có cạnh 0,75 m

+ 1 dm3 :15 kg

+ Hỏi khối kim loại cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?    
- 1 HS nêu tóm tắt:
     cạnh : 0,75 m = 7,5dm

     1 dm3:  15 kg

       khối kim loại :…kg?

+ Tính thể tích của khối kim loại.

+ Tính cân nặng của khối kim loại.

- 1 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vở ô li.
           *Bài giải: 

Thể tích của khối kim loại hình lập phư​ơng là:

      7,5 
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  7,5 
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 7,5 = 421,875(dm3)

Khối kim loại đó cân nặng là:

    15 
[image: image279.wmf]´

 421,875 = 6328,125(kg)

                         Đáp số: 6328,125kg.

- 1 HS nhận xét. 
Bài tập 3 (123)

- 1 HS đọc đề bài.

- Hình hộp chữ nhật có: cd: 8cm; cr: 7cm; cc: 9cm; cạnh của hình lập phư​ơng bằng trung bình cộng ba kích th​ước trên.

- Tính thể tích của hình hộp chữ nhật và thể tích hình lập phư​ơng.

- Ta lấy tổng chia cho số các số hạng của tổng

- 1 HS lên bảng làm, HS dư​ới lớp làm vào vơ ô li.
- 1 HS nhận xét, HS dưới lớp chữa bài theo đáp án đúng.



  C. Củng cố, dặn dò: (3)

- 3 HS nêu lại nội dung bài( quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương)
- Gv nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa học và làm các bài trong vở bài tập.

____________________________________________________________________
TUẦN 24
Tiết 116: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục đích yêu cầu:  Giúp HS : 

- KT: Hệ thống hóa và cà củng cố các kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- KN: Biết vận dụng công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học để giải các bài tập có liên quan đến yêu cầu tổng hợp.
- TĐ: Giáo dục ý thức tự giác học tập.
- BT2(cột 2,3); BT3; HSKG
II. Đồ dùng dạy học
- VBT.
II. Các hoạt động dạy-học.
	                      Hoạt động của GV 
	                        Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')

? Muốn tính thể tích hình lập phương ta làm thế nào?

? Tính thể tích hình lập phương có cạnh dài 1,5 m.

- Nhận xét, chữa bài, ghi điểm

2. Dạy bài mới:
- Giới thiệu bài: 

Hướng dẫn HS luyện tập: (32')

Bài 1: Củng cố về quy tắc tính diện tích toàn phần và thể tích hình lập phương.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- GV yêu cầu HS nêu hướng giải bài toán, GV nhận xét ý kiến của HS.

- HS lên bảng làm bài

- Nhận xét, ghi điểm

Bài 2: Hệ thống và  củng cố về quy tắc tính diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật.

- HS nêu quy tắc tính diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật.

- HS tự giải bài toán. Cho HS trao đổi bài làm  với bạn kiểm tra và nhận xét bài của bạn.

-  HS nêu kết quả. 

- Nhận xét, chốt kết quả bài làm  của HS.

 Bài 3:

- Đọc đề bài.

- HS quan sát hình vẽ, đọc kĩ yêu cầu đề toán và nêu hướng giải bài toán.

* Nhận xét : Thể tích phần gỗ còn lại bằng thể tích khối gỗ ban đầu(là hình hộp chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 6cm, chiều cao 5cm), trừ đi khố gỗ của hình lập phương đã cắt ra.

- Nhận xét, ghi điểm.
3. Củng cố, dặn dò (3')

- Nêu lại cách tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Dặn HS về hoàn thiện bài và chuẩn bị bài sau Luyện tập chung
	- 1HS trả lời  

- 1HS lên bảng làm bài

Bài 1. 

- 1 HS đọc đề, tìm hiểu đề.

-1 – 2 HS trả lời

- Một hình lập phương có cạnh: 2,5cm.

- Tính diện tích một mặt:…cm2  ?

- Diện tích toàn phần:…cm2  ?

- Thể tích:…cm3 ?

- HS làm bài vào vở

-  1HS lên bảng làm. HS lớp nhận xét, chữa bài:

Bài giải:

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (cm2).

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

6,25 × 6 = 37,5 (cm2).

   Thể tích của hình lập phương là:

           2,5 × 2,5 × 2,5= 15,625(cm3).

                           Đáp số : 15,625 cm3
· 2 – 3 HS nêu quy tắc
- HS làm bài

- 3 HS nêu
HHCN

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

11cm

0,4m
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1

dm

Chiều rộng

10cm

0,25m
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1

dm

Chiều cao

6cm

0,9m
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dm

S mặt đáy

110cm2
0,1m2
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1

dm2
Diện tích xq

252cm2
1,17m2
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10

dm2

Thể tích

660cm3
0,09m3
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dm3
- 2 Hs đọc đề bài.

- HS tự giải bài toán vào vở, gọi 1 HS trình bày bài giải.

- 2 HS nhận xét bài làm trên bảng:

Bài giải:

Thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật là:

9 × 6 × 5 = 270 (cm3).

Thể tích của khối gỗ hình lập phương cắt đi là:  

4 × 4 × 4 = 64 (cm3).

Thể tích phần gỗ còn lại là:

         270 - 64 = 206 (cm3).

                     Đáp số : 206 cm3.                                                         
- 2 – 3 HS nêu


Tiết 117: LUYỆN TẬP CHUNG.

I. Mục đích yêu cầu:  Giúp HS củng cố:
       - KT: 

+ Biết cách tính tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán. 
+Biết cách tính thể tích một HLP trong mối quan hệ với thể tích của một hình lập phương khác.

- KN: 

+ Biết tính tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán. 
+Biết tính thể tích một HLP trong mối quan hệ với thể tích của một hình lập phương khác.

- TĐ: Giáo dục ý thức tự giác học tập.
- BT3:HSKG
II. Đồ dùng dạy học
- VBT

III. Các hoạt động dạy-học:

	                      Hoạt động của GV 
	                        Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ(5')

- Lên bảng viết công thức tính thể tích HLP và hình hộp chữ nhật.

- Nhận xét, ghi điểm

2. Dạy bài mới: (32')

- Giới thiệu bài: Tiết Toán hôm nay ta cùng nhau củng cố về cách tính tỉ số phần trăm của một số, tính thể tích  hình lập phương qua bài : Luyện tập chung.-ghi đầu bài.

HĐ 1:Hướng dẫn HS luyện tập:

Bài 1: Đọc  đề bài tập.

- GV hướng dẫn HS tự tính nhẩm 15% của 120 theo cách tính nhẩm của bạn Dung (như trong SGK)  

- Nêu cách tính nhẩm.

- GV nhận xét chốt lại.

a) Nêu yêu cầu của bài tập. 


- Hướng dẫn học sinh nêu nhận xét

 - HS làm bài

-Nhận xét, ghi điểm.

b) Gọi HS đọc đề bài.

- Cho HS làm bài 

- Nhận xét, ghi điểm.

Bài 2:  Đọc đề bài.

- Hướng dẫn, gợi ý:

- Cho hs làm bài.

- HS lên bảng làm.

-Nhận xét, ghi điểm.

Bài 3: 

HS đọc đề bài.

 GV cho HS nêu bài toán rồi quan sát hình vẽ để có cơ sở làm bài và chữa bài. Khi HS chữa bài, GV nên cho HS phân tích trên hình vẽ của SGK rồi trả lời từng câu hỏi của bài toán:

-Gợi ý, hướng dẫn cho hs phân tích.

-Nhận xét, chốt lại:

-Cho HS làm bài vào vở, gọi 1 em lên bảng làm.

3. Củng cố, dặn dò(3')

-Muốn tính tỉ số phần trăm của hai số ta ntn ?

-Muốn tính thể tích của hlp, hhcn  làm thế nào ?

Dặn HS về tiếp tục ôn tập và chuẩn bị bài sau 
	- 2 HS lên bảng viết

- 2 HS  nhận xét:

.

- 1-2 HS nêu yêu cầu bài

- 1- 2 HS nêu

- 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. 


- 1- 2 học sinh nêu nhận xét, 

-  1 HS lên bảng làm, HS dưới lớp tự làm bài vào vở.

17,5% = 10% + 5% + 2,5%

               10% của 240 là 24

                5% của 240 là 12

                 2,5% của 240 là 

Vậy : 17,5% của 240 là42

- HS nhận xét bài

- 1- 2  HS đọc đề bài.

-  1 HS lên bảng làm, HS dưới lớp tự làm bài vào vở.

-1 HS Nhận xét.

35% = 30% + 5%

- 30% của 520 là 156

5% của 520 là 26

Vậy:  35% của 520 là 182

- 1- 2 HS đọc đề bài.

- HS làm bài vào vở.

- 1 HS lên bảng làm.

 Bài giải

a. Tỉ số thể tích của hlp lớn và hlp bé là 
[image: image286.wmf]2

3

. Như vậy tỉ số phần trăm thể tích của HLP lớn và thể tích của HLP bé là:

3 : 2 = 1,5

1,5   = 150%

b) Thể tích của hlp lớn là:

64 × 
[image: image287.wmf]2

3

= 96 (cm3).

                         Đáp số: a) 150% ; 

                                       b) 96cm3

-Nhận xét.

- 1- 2 HS đọc

- HS tự trình bày bài giải theo yêu cầu của GV.

a) Coi hình đã cho gồm 3 hình lập phương, mỗi hình lập phương đó đều được xếp bởi 8 hình lập phương nhỏ (có cạnh 1 cm), như vậy hình vẽ trong SGK có tất cả:

   8 ×3 = 24 (hình lập phương nhỏ)

b) Mỗi hình lập phương A, B, C (xem hình vẽ)có diện tích toàn phần là:

            2 × 2 × 6 = 24(cm2)

Do cách sắp xếp các hình A, B, C nên hình A có 1 mặt không cần sơn, hình B có 2 mặt không cần sơn, hình C có 1 mặt không cần sơn, cả 3 hình có 1 + 2 + 1 = 4 (mặt) không cần sơn.

- 2 - 3 HS nêu lại


Tiết 118: LUYỆN TẬP 

    I. Mục tiêu:
- KT:  Giúp HS củng cố cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
- KN: Giúp HS tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
- TĐ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
    II. Đồ dùng dạy học
- VBT
    III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ ( 5')

Trả lời câu hỏi

? Muốn tính tỉ số phần trăm của hai số ta ntn ?

? Muốn tính thể tích của hlp, hhcn  làm thế nào ?

- Nhận xét, ghi điểm

2. Bài mới

* Giới thiệu bài ( 1')

- Nêu mục đích yêu cầu bài

* Hướng dẫn học sinh làm bài tập (30')

Bài 1: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính ( không có nắp ) có chiều dài 80 cm, chiều rộng 50 cm, chiều cao 45 cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35 cm.

a) Tính diện tích kính dùng để làm cái bể đó.

b) Người ta cho vào bể một hòn đá có thể tích 10 dm
[image: image288.wmf]3

. Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu cm?

- Nhận xét, chữa bài và biểu dương những em có bài làm tốt.
	- 2 HS trả lời

- HS nhận xét

- 1 – 2 hs đọc đề bài

- HS trao đổi tìm cách giải và làm bài.  

- 1 học sinh làm bài trên bảng.

                        Giải

a)      Diện tích xung quanh của bể cá:

(80 + 50) x 2 x 45 = 11700 cm
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Diện tích đáy bể cá là:

80 x 50 = 4000 cm
[image: image290.wmf]2


Diện tích kính cần dùng là:

11700 + 4000 = 15700 cm
[image: image291.wmf]2


- 1 HS lên bảng làm

b) Khi bỏ viên đá vào bể cá thì lượng nước dâng lên đúng bằng thể tích của viên đá (là 10 dm
[image: image292.wmf]3

 = 10000 cm
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).

Chiều cao mực nước tăng thêm là:

10000 : 4000 = 2,5 cm

Lúc này mức nước trong bể cao là:

35 + 2,5 = 37,5 cm

	Bài 2/ Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 18 cm cân nặng bao nhiêu kg, biết mỗi cm
[image: image294.wmf]3

 kim loại đó cân nặng 30 gam.

- Cho HS làm bài

- Nhận xét, chữa bài.
	- 1- 2 hs đọc đề bài

- 1 HS làm bài bảng phụ, HS lớp làm vở

Thể tích khối kim loại là:

18 x 18 x 18 = 5832 cm
[image: image295.wmf]3


Khối kim loại đó cân nặng:

5832 x 30 = 174960 g

174960 g = 174,96 kg.

- 1 – 2 HS nhận xét bài

	Bài 3:

Một hình hộp chữ nhật và một hình lập phương có thể tích bằng nhau. Cạnh của hình lập phương bằng chiều cao của hình hộp chữ nhật. Biết hình hộp chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 3 cm. Tính thể tích mỗi hình.

- Y/cầu HS thảo luận nhóm và làm bài vào bảng nhóm. Tổ chức thi xem nhóm nào làm bài nhanh và chính xác nhất.

- Gv nhận xét, chữa bài

3.Củng cố, dặn dò ( 4') 

- Nhận xét chung về tiết học.

- Y/cầu HS nêu những qui tắc liên quan đến bài học.
	- 1 HS đọc đề bài

- HS thảo luận nhóm làm bài:

- 2 HS lên bảng làm bài, hs lớp làm vào vở.

Gọi cạnh của hình lập phương là a

- Thể tích của HLP là: a x a x a

- Thể tích của HHCN là: 12 x 3 x a

Theo bài toán thì:

a x a x a = 12 x 3 x a

a x a = 12 x 3 (chia cả 2 vế biểu thức cho a)

a x a = 36, vậy a = 6.

Cạnh hình lập phương là 6 cm.

Thể tích của hình lập phương là:

6 x 6 x 6 = 216 cm
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Thể tích của HHCN cũng là 216 cm
[image: image297.wmf]3


· HS nhận xét bài

- 1 – 2 hs nêu 


_________________________________________
Tiết 119: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục đích yêu cầu:
- KT: Biết cách tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn. 

- KN: Biết tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn. 
- TĐ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học
VBT

III. Các hoạt động dạy-học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ: (5')

- Gọi HS nêu cách tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn.

2. Dạy bài mới: (32')
-Giới thiệu bài – Ghi đầu bài. 

-Hướng dẫn HS làm bài luyện tập luyện tập:
Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài. 
- Gợi ý, hỏi:

- Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?

- Cho hs làm bài vào vở gọi 1 HS lên bảng làm bài

- Nhận xét chốt lại kết quả đúng và ghi điểm.

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài.

-Gợi ý, hỏi:

- Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?

- Cho hs làm bài vào vở gọi 1 HS lên bảng làm bài

- Nhận xét chốt lại kết quả đúng và ghi điểm.

  Bài 3: GV cho HS nêu yêu cầu bài.

- Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?

- Cho hs làm bài vào vở gọi 1 HS lên bảng làm bài

- Nhận xét chốt lại kết quả đúng và ghi điểm.

3. Củng cố(3')
- Muốn tính diện tích hình tam giác ta làm thế nào ?

- Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm thế nào?

- Về nhà làm trong VBT toán.

- Chuẩn bị bài (Luyện tập chung).
	Bài 1. HS nêu yêu cầu bài và quan sát hình vẽ sgk.

- Một HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

Giải

a) Diện tích hình tam giác ABD là :

4 × 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình tam giác BDC là :

5 × 3 : 2 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABD và BDC là :

6 : 7,5 = 0,8 = 80%

           Đáp số : a) 6cm2  và 7,5cm2  

                                    b)  80% 

Bài 2 : HS nêu yêu cầu bài và quan sát hình vẽ sgk.

- Một HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

Giải

Diện tích hình tam giác KQP là :

12 × 6 : 2 = 36 (cm2)

Diện tích hình bình hành MNPQ là :

12 × 6 = 72 (cm2)

Tổng diện tích hình tam giác MKQ và KNP là :  

72 – 36 = 36 (cm2)

Vậy tổng diện tích hình tam giác MKQ và KNP bằng diện tích tam giác KQP.

Bài 3.HS nêu yêu cầu bài và quan sát hình vẽ sgk.

- Một HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở .



    Giải
Bán kính hình tròn dài:

5 : 2 = 2,5 (cm)

Diện tích hình tròn là:

2,5 × 2,5 × 3,14 = 19,625 (cm2)

Diện tích hình tam giác vuông ABC là:

4 × 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích phần  hình tròn được tô màu là:

19,625 – 6 = 13,625 (cm2)


Đáp số : 13,625 cm2




                   


Tiết 120: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu: 
- KT: 

+ Biết cách tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
+ Biết cách giải các bài toán có liên quan đến diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
- KN: 

+ Biết tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
+ Biết giải các bài toán có liên quan đến diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- TĐ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
- HS làm được BT1(a,b), BT2. HS khá, giỏi làm hết các phần còn lại của BT1 và BT3.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: (5')

- Cho HS nêu quy tắc tính Sxq, Stp, V của hình LP và HHCN.

- GV nhận xét ghi điểm

B. Bài mới: (32')

1. Giới thiệu bài: trực tiếp- Ghi bảng.

2. Luyện tập

*Bài tập 1 (128): 

- HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời 3 HS lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (128): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài. 

- Cho HS làm vào vở. Một HS làm vào bảng nhóm.

- Mời HS treo bảng nhóm.

- Cả lớp và GV nhận xét

*Bài tập 3 (128): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS trao đổi nhóm 2 để tìm lời giải.

- Mời đại diện nhóm 2 HS khá lên bảng chữa bài.

- Cả lớp và GV nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò: (3')

- HS nêu lại nội dung bài.

-GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập
	2 - 3 HS nêu lại các quy tắc

- 1 – 2 HS

  *Bài giải:

 1m = 10dm ; 50cm = 5dm ; 60cm = 6dm

a. Diện tích xung quanh của bể kính là:

          (10 + 5) 
[image: image298.wmf]´

 2 
[image: image299.wmf]´

 6 = 180(dm2)

    Diện tích đáy của bể cá là:

            10 
[image: image300.wmf]´

 5 = 50(dm2)

    Diện tích kính dùng làm bể cá là:

             180 + 50 = 230(dm2)

b. Thể tích trong lòng bể kính là:

             10 
[image: image301.wmf]´

 5 
[image: image302.wmf]´

 6 = 300(dm3)

*c. Thể tích nước trong bể kính là:

             300 : 4 
[image: image303.wmf]´

 3 = 225(dm3)

           Đáp số: a. 230dm2  

                        b. 300dm3 

                        c. 225dm3.

             Bài giải:

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

             1,5 
[image: image304.wmf]´

 1,5 
[image: image305.wmf]´

 4 = 9(m2)

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

             1,5 
[image: image306.wmf]´

 1,5 
[image: image307.wmf]´

 6 = 13,5(m2)

c. Thể tích của hình lập phương là:

              1,5 
[image: image308.wmf]´

 1,5 
[image: image309.wmf]´

 1,5 = 3,375(m3)

             Đáp số: a. 9m2 ; 

                          b. 13,5m2 

                          c. 3,375m3.

                  *Bài giải:

a. Diện tích toàn phần của:

Hình N là: a 
[image: image310.wmf]´

 a 
[image: image311.wmf]´

 6 

Hình M là: (a 
[image: image312.wmf]´

 3) 
[image: image313.wmf]´

 (a 
[image: image314.wmf]´

 3) 
[image: image315.wmf]´

 6 

= (a 
[image: image316.wmf]´

 a 
[image: image317.wmf]´

 6) 
[image: image318.wmf]´

 (3 
[image: image319.wmf]´

 3) = (a 
[image: image320.wmf]´

 a 
[image: image321.wmf]´

 6) 
[image: image322.wmf]´

 9

Vậy Stp của hình M gấp 9 lần Stp của hình N.

b. Thể tích của:

Hình N là: a 
[image: image323.wmf]´

 a 
[image: image324.wmf]´

 a

Hình M là: (a 
[image: image325.wmf]´

 3) 
[image: image326.wmf]´

(a 
[image: image327.wmf]´

 3) 
[image: image328.wmf]´

 (a 
[image: image329.wmf]´

 3) 

= (a 
[image: image330.wmf]´

 a 
[image: image331.wmf]´

 a) 
[image: image332.wmf]´

 (3 
[image: image333.wmf]´

 3 
[image: image334.wmf]´

 3) = (a 
[image: image335.wmf]´

 a 
[image: image336.wmf]´

 a) 
[image: image337.wmf]´

 27

Vậy thể tích của hình M gấp 27 lần thể tích  của hình N

- 1- 2 HS


____________________________________________________________________
TUẦN 25
Tiết 121: KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ  2
( Đề KT do nhà trường ra).
________________________________________
Tiết 122: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN
I. MỤC TIÊU: Giúp HS:

1. Kiến thức: 

- Ôn lại các đơn vị thời gian đã học và mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng. 

- Quan hệ giữa thế kỉ và năm, năm và ngày, số ngày trong các tháng, ngày và giờ, giờ và phút, phút và giây.

2. Kĩ năng:     - HS vận dụng vào thực tế.

3. Giáo dục: - GD học sinh yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
+ Bảng đơn vị đo thời gian (phóng to) chưa ghi kết quả.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của thầy


	Hoạt động của trò

	A. Giới thiệu bài: 1’

 Bảng đơn vị đo thời gian. 

B. Giảng bài: 

1. Hệ thống hoá các đơn vị đo thời gian và mối quan hệ.

a) Bảng đơn vị đo thời gian.  12’

+ Yêu cầu HS viết ra giấy nháp tên tất cả các đơn vị đo thời gian đã học.

+ Gọi vài HS nêu kết quả 

* GV: treo tranh bảng phụ

+ Yc HS TLN về thông tin trong bảng.

+ HS nối tiếp trả lời theo các câu hỏi sau:

- Một thế kỉ gồm bao nhiêu năm?

- Một năm có bao nhiêu tháng?

- Một năm thường có bao nhiêu ngày?

- Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Mấy năm mới có 1 năm nhuận?

+ 2 HS nhắc lại toàn bảng đơn vị đo.

* GV: 1 năm thường có 365 ngày, còn năm nhuận có 366 ngày, cứ 4 năm liền thì có 1 năm nhuận, sau 3 năm thường thì đến 1 năm nhuận
+ Cho biết năm 2000 là năm nhuận thì các năm nhuận tiếp theo là năm nào?

+ Hãy nêu đặc điểm của năm nhuận (số chỉ năm nhuận có đặc điểm gì?)

+ Nêu tên các tháng trong năm.

+ Hãy nêu tên các tháng có 31 ngày?

+ Hãy nêu tên các tháng có 30 ngày?

+ Tháng 2 có bao nhiêu ngày?

* GV hướng dẫn HS nhớ các ngày của từng tháng dựa vào 2 nắm tay hoặc 1 nắm tay.

+ HS thực hành nhóm đôi

b) Ví dụ về đổi đơn vị đo thời gian.

* GV treo bảng phụ, mỗi tổ giải quyết 1 n/vụ

+ Một năm rưỡi là bao nhiêu năm?

      ?  Nêu cách làm.

+ 2/3 giờ là bao nhiêu phút? 

     ? .Nêu cách làm.

+ 216 phút là bao nhiêu giờ ?

     ?  Nêu cách làm.

* GV: Khi chuyển từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ: ta lấy số đo của đơn vị lớn nhân với cơ số (giữa đơn vị lớn và đơn vị nhỏ).

Khi chuyển từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn: ta lấy số đo của đơn vị nhỏ chia cho cơ số (giữa đơn vị lớn và đơn vị nhỏ).

2. Luyện tập:

Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài. 8’

+ HS thảo luận nhóm đôi tìm câu trả lời

+ HS trình bày - Lớp nhận xét

* GV nhận xét đánh giá: Cách để xác định thế kỉ nhanh nhất là ta bỏ 2 chữ số cuối cùng của chỉ số năm, cộng thêm 1 vào số còn lại ta được số chỉ thế kỉ của năm đó.

Bài 2: 10’

- Yêu cầu HS đọc đề bài 

+ HS làm bài vào vở

+ HS nối tiếp đọc bài làm và gthích cách làm

+ HS nhận xét

* Hãy so sánh đơn vị mới cần chuyển sang với đơn vị đã cho như thế nào?

+ Nêu cách làm.

Bài 3: 6’      

- Yêu cầu HS đọc đề bài 

+ HS làm bài vào vở

+ Gọi HS chữa bài trên bảng

3. Nhận xét - dặn dò:  3’

- Nhận xét tiết học

- Bài sau: Về nhà xem lại bài.
	- HS viết

- HS đọc

-  1 thế kỉ = 10 năm

    1 năm  = 12 tháng

    1 năm = 365 ngày 

    1 năm nhuận = 366 ngày

    Cứ 4 năm lại có 1 năm nhuận 

- 1 tuần lễ = 7 ngày

   1 ngày = 24 giờ

   1 giờ = 60 phút

   1 phút = 60 giây

- 2004, 2008, 2012…

- Số chỉ năm nhuận lần số chia hết cho 4.

- HS nêu

- HS thực hành nhóm đôi

- Một năm rưỡi = 1,5 năm

   = 12 tháng x 1,5 = 18 tháng

- Lấy số tháng của một năm nhân với số năm.

- 2/3 giờ = 60 phút x 2/3 = 40 phút

- Lấy số phút của 1giờ x với số giờ.

- 216phút = 3giờ36phút = 3,6 giờ

- Lấy 216 chia cho 60, thương là số giờ, số dư là số phút hoặc thực hiện phép chia ra số đo là số thập phân.

- HS thảo luận và trình bày

- Kính viễn vọng 1671 – thế kỉ 17

- Bút chì 1794 – thế kỉ 18

- Đầu máy xe lửa 1804 – thế kỉ 19

- Vệ tinh nhân tạo 1957 – thế kỉ 20

- HS làm bài

- HS nêu kết quả nối tiếp

a) 6năm=72tháng         b) 3 giờ = 180phút

4năm2tháng =50tháng;    1,5giờ = 90ph

3năm rưỡi = 42 tháng

3 ngày = 72 giờ;         0,5 ngày = 12 giờ

3 ngày rưỡi = 84 giờ

- Lấy số đo đã cho nhân với cơ số giữa 2 đơn vị

72 phút = 1,2giờ;       30 giây = 0,5 phút

270 phút = 4,5giờ;   135 giây = 2,25phút

 


______________________________________
Tiết 123: CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN
I. MỤC TIÊU.  - Biết : 

1. Kiến thức:  Biết cách cộng số đo thời gian.

2. Kĩ năng:  Vận dụng giải các bài toán đơn giản.

3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học và làm bài.

II. CẤC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :  - Bảng phụ, bảng học nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A.kiểm tra bài cũ. 4’

? nêu mối qhệ giữa các đơn vị đo thời gian.

B.Bài mới: 15’

1. Thực hiện phép cộng số đo thời gian

- ôtô đi từ địa điểm nào đến địa điểm nào?

? Ôtô đi từ Hà Nội đến Thanh Hoá hết ?tgian?

? Ôtô đi từ Thanh Hoá đến Vinh hết ?tgian?

? Bài toán yêu cầu ta làm gì?

- Vậy muốn biết ôtô đó đi cả quãng đường từ Hà Nôi đến Vinh  hết bao nhiêu thời gian ta làm ntn?


- Gv cho hs nêu phép tính tương ứng.

? Con có nhận xét gì về phép tính này.

? Phép cộng số đo t/g c/ta đã được học chưa?

GV: Để giúp các em biết cách thực hiện số đo thời gian như thế nào? hôm nay cô …

 - ? Lớp thảo luận nhóm đôi để tìm ra cách thực hiện phép cộng này.

GV: như vậy các bạn đã chỉ ra 3 cách làm để thực hiện phép cộng này và 3 cách làm đều được. Nhưng ta làm theo cách 3 là thuận tiện hơn cả đó là ta cộng các số đo cùng đv vớinhau.

- HD: + Đặt tính (đặt số hạng này dưới số hạng kia sao cho các số đo cùng đơn vị phải thẳng cột với nhau)

          + Tính (cộng từ phải sang trái và cộng lần lượt các số đo cùng đơn vị với nhau)

           - yc hs đứng tại chỗ tính, gv ghi.

? 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = ? giờ ?phút.

GV:  Vậy ôtô đã đi cả quãng đường từ HN đến Vinh hết  5giờ 50phút.

* VD2:

- Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- Gv nx và chốt lại nội dung bài bằng sơ đồ.

? Muốn biết người đua xe đạp đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu t/gian ta phải làm ntn?

? Nêu phép tính cụ thể.

-yc một hs đặt tính và tính, lớp làm vào vở.

- số đo th gv khắc sâu cách trình bày bài giải có phép cộng số đo thời gian.

? nhìn vào phép tính em có n/xét gì không?

?22phút 58giây+ 23phút 25giây = ?phút ?giây
GV: Người đua xe đạp đi cả hai quãng đường hết 46phút 23giây.

? Muốn cộng số đo thời gian  ta làm như tn?

- gv nhắc thêm về quy ước thời gian

- gv cho 2 VD rễ để hs tính nhanh

- GV: Vừa rồi cô trò mình đã đi tìm hiểu về cách cộng số đo thời gian, để giúp các em củng cố và khắc sâu hơn nữa về kiến thức vừa học cô cùng … phần luyện tập.

2. Thực hành 18’

Bài tập 1 (VBT): 

- Gv lưu ý cách đặt tính (VD: 14 giờ + 6 giờ)

? Làm ntn ta được 8 năm 4 tháng ?

- Giáo viên đưa kết quả lên bảng.

Bài tập 2 (VBT): 

 ? nêu y/c bài tập

 ? bài gồm mấy yêu cầu.

- Gviên đưa kết quả lên bảng để lớp kiểm bài.

? nêu các cộng số đo tg?

Bài tập 3 (SGK): 

- ? Bài toán cho ta biết gì?

- ? Bài toán hỏi gì

? Muốn biết Lâm đi hết bao nhiêu thời gian ta phải thực hiện phép tính gì?

- Giáo viên nhận xét và thống nhất lời giải.

3.Củng cố và dặn dò: 3’

? Muốn cộng số đo thời gian ta làm ntnào?
	- hs  đổi các đơn vị đo thời gian sau:

4 năm 2 tháng = …….. tháng.
                 2 phút = ……… giây.

- Một học sinh đọc.

- ôtô đi từ Hà Nội đến Vinh.

+ Hết 3giờ 15phút 

+ Đi  từ Thanh Hóa đến Vinh hết 2 giờ 35 phút.
+ Tính quãng đường ôtô ddi từ HN đến Vinh hết bao nhiêu thời gian?

- Thực hiện phép cộng.

- 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút.

+ là phép cộng số đo thời gian

+ Chưa học.
3 hs trình bày:

          + Đổi ra giờ rồi cộng. (số thập phân)

          + Đổi ra phút rồi cộng.

          + lấy số đo đơn vị giờ + số đo đơn vị giờ, số đo đơn vị phút + số đo đơn vị phút.

- Một hs tính, cả lớp làm vở nháp.

              3 giờ 15 phút

           + 2 giờ 35 phút

              5 giờ 50 phút

- 5 giờ 50 phút

+ Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 22 phút 58 giây, quãng đường thứ2 đi hết 23 phút 25 giây.

-  Người đua xe đạp đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu  thời gian?



- Thực hiện phép cộng.

- 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây

-  hs lên đặt tính và tính,lớp làm vào vở.

    22 phút 58 giây 

+  23 phút 25 giây

    45 phút 83 giây

- 83 giây > 1 phút ta đổi thành 1 phút 23 giây rồi + với 45 phút = 46 phút 23 giây
+ 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây =  

       45 phút 83 giây (hay 46 phút 23 giây) 

- 2,3 hs đọc.

- Học sinh đọc yêu cầu. h/s làm vào vở.

- 1số hs đọc kq bài làm – hs khác Nxét.

- lớp ktra kq bài mình với bài làm của gv

+ gồm 2 y/c

- 4 hs lên bảng làm bài.

- Yc 1,2 hs trình bày cách làm của mình

- hs khác nhận xét.

- lớp ktra kq bài mình với bài làm của gv

+ Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35phút, đi ô tô hết 2giờ 20phút.

+ Lâm đi từ nhà đến viện Bảo tàng hết bao nhiêu thời gian?

- Phép cộng.

- Một Hs làm bảng phụ, lớp làm vào vở.

- Học sinh nhận xét.- Học sinh nêu .


______________________________________________
Tiết 124: TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  Biết cách thực hiện phép trừ hai số đo thời gian.

2. Kĩ năng:  Vận dụng giải các bài toán đơn giản.

3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học và làm bài.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.  

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 4’

Tính: a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng

           b) 30 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ

B) Dạy bài mới:

1) Giới thiệu bài:- Ở tiết trước các em đã được học “Cộng số đo thời gian”, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em bài học mới. Đó là bài “Trừ số đo thời gian”. 1’
2) Thực hiện phép trừ số đo tgian:15’

* Ví dụ 1:- GV treo bảng phụ ghi ví dụ 1. 

+ GV hỏi: Ô tô đi từ Huế khi nào?

+ Ô tô đến Đà Nẵng khi nào?

+ Đề bài yêu cầu ta tính gì?

+ Để tính được thời gian ô tô đi từ Huế đến Đà Nẵng ta thực hiện phép tính gì?

+ Lấy thời gian nào trừ thời gian nào?

+  15giờ 55phút – 13giờ 10phút = ?

+ Khi trừ các số đo tgian ta phải làm gì ?

+ Chúng ta đặt tính như thế nào?

- Gọi HS đọc cách đặt tính, GV ghi bảng.

- Gọi HS tính.

      15giơ 55phút

      13giờ 10phút

        2giờ 45phút

- Thông qua ví dụ 1, em nào nêu được cách thực hiện phép trừ các số đo thời gian?.

* Ví dụ 2:

- GV treo bảng phụ ghi ví dụ 2. 

+ Trên cùng 1 đoạn đường Hòa chạy mất bao nhiêu thời gian?

+ Bình chạy mất bao nhiêu thời gian?

+ Đề bài hỏi chúng ta điều gì?

+ Để biết Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây ta làm tính gì?

+ Em hãy nêu phép tính tương ứng. 

+ Khi trừ các số đo tgian ta phải làm gì?

+ Chúng ta đặt tính như thế nào?

- Gọi HS đọc cách đặt tính, GV ghi bảng.

+ Các em hãy quan sát xem số chỉ giây của số trừ và số chỉ giây của số bị trừ như thế nào?

- Vậy ta phải làm sao?

- GV nhận xét, chốt ý:

 3giờ 20phút   đổi            2phút 80giây  

 2giờ 45phút  thành        2phút 45giây

                                        0phút 35giây

- Gọi HS tính.

- Thông qua ví dụ 2, em nào nêu được cách thực hiện phép trừ các số đo thời gian?

3) Hướng dẫn làm bài tập: 18’

 * Bài tập 1:
- GV cho HS nhận xét, GV nhận xét, sửa chữa (nếu có), ghi điểm.
 * Bài tập 2:
- GV cho HS nhận xét, GV nhận xét, sửa chữa (nếu có), ghi điểm.

* Bài tập 3:

- GV củng cố kĩ năng giải toán cho HS. GV cùng HS tóm tắt bài toán.

- GV hướng dẫn HS cách giải.

4. Củng cố - Dặn dò: 3’

- Gọi HS nêu lại cách trừ các số đo thời gian và phần chú ý.

- Dặn HS về học bài, làm bài tập và xem bài tiếp theo (Luyện tập - trang 134)
	- 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào nháp.

- HS lắng nghe.

- HS nối tiếp nhắc lại tựa bài.

Gọi 1 HS đọc yêu cầu ví dụ 1.

+ Lúc 13giờ 10phút.

+ Lúc 15giờ 55phút

+ Tính thời gian ô tô đi từ Huế đến Đà Nẵng.

+ Phép tính trừ

+ Lấy 15giờ 55phút trừ 13giờ 10phút.

+ Phải đặt tính  

+ Đặt tính sau cho các đơn vị cùng thời gian thẳng hàng với nhau. 

- HS đọc: Viết 15giờ 55phút rồi viết 13giờ 10phút, viết dấu trừ ở giữa rồi kẻ dấu vạch ngang.

+ Lấy 55 trừ 10 bằng 45, viết 45 rồi hạ đơn vị thời gian phút xuống. Lấy 15 trừ 13 bằng 2, viết 2 rồi hạ đơn vị giờ xuống. 

Vậy: 15giờ 55phút – 13giờ 10phút = 2giờ 45phút

+ Khi trừ các số đo thời gian, ta cần trừ các số đo theo từng loại đơn vị.

- HS nhận xét.

Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Mất 3phút 20giây.

- Mất 2phút 45giây.

+ Hỏi Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây?

+ Tính trừ.

+ 3phút 20giây – 2phút 45giây.

+ Ta phải đặt tính.

+ Đặt tính sau cho các đơn vị cùng thời gian thẳng hàng với nhau. 

- HS đọc: Viết 15giờ 55phút rồi viết 13giờ 10phút, viết dấu từ ở giữa rồi kẻ dấu vạch ngang.

      3giờ 20phút

      2giờ 45phút

- (20giây < 45giây nên 20 không trừ được cho 45)

+ Lấy 1 phút trong 3phút của số trừ đổi ra giây ta được: 2phút 80giây.

+ Lấy 80 trừ 45 bằng 35, viết 35 rồi hạ đơn vị thời gian giây xuống. Lấy 2 trừ 2 bằng 0, viết 0 rồi hạ đơn vị phút xuống. 

- Nêu: Khi trừ các số đo thời gian, ta cần trừ các số đo theo từng loại đơn vị. 

* Trường hợp số đo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì ta cần chuyển đổi 1 đơn vị hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị nhr hơn, hơn rồi thực hiện phép trừ bình thường.

23 phút 25 giây          _23  ngày12 giờ

15 phút 12 giây              3 ngày   8 giờ 

  8 phút 13 giây            20 ngày  4 giờ

_22giờ 15 phút           21 giờ 75 phút

  12giờ 35 phút          12 giờ  35 phút  

                                    9 giờ 40 phút

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào tập

                     Bài giải:

+ Tgian đi A- B, kể cả thời gian nghỉ là:
 8giờ 30phut - 6giờ 45phút =1giờ 45phút.

+ Tgian người đó đi hết qđường AB là:

1giờ 45phút - 15 phút = 1giờ 30phút

                          Đáp số: 1giờ 30phút


______________________________________________
Tiết 125: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:Giúp HS củng cố cách cộng trừ số đo thời gian.

2. Kĩ năng:  Rèn kĩ năng cộng trừ số đo thời gian, vận dụng giải các bài toán thực tiễn.

3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học và làm bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- 1 số mô hình như SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN


	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	 A. Kiểm tra bài cũ. (5’)

- Y/c HS nêu cách thực hiện cộng, trừ số đo thời gian

- Đại diện chữa bài 3

B. Bài mới. (30')

 1. Giới thiệu bài. 

- GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

2.Hướng dẫn HS làm bài tập. 
Bài 1. 

- HS nêu yêu cầu bài tập và tự làm bài

· Lưu ý
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= (9/4 ( 60) = 135 giây

- Mời đại diện chữa bảng.

- Củng cố lại cách chuyển đổi số đo thời gian.

Bài 2 : 

- HS thực hiện phép cộng số đo thời gian.

- HS và GV nhận xét.

- GV thu vở chấm chữa bài, củng cố lại cách thực hiện cộng số đo thời gian.

Bài 3: 
- Yêu cầu HS tự thực hiện phép trừ số đo thời gian.

- GV giúp đỡ HS  yếu chuyển đổi ở phần a, c rồi mới thực hiện.

- Gv và HS cùng chữa bài, củng cố lại cách trừ hai số đo thời gian.

Bài 4: Mời HS đọc đề bài.

- Phân tích bài rồi làm bài.
3. Củng cố, dặn dò.(5’)

- Y/c HS nhắc lại cách cộng, trừ số đo thời gian.

- GV nhận xét chung tiết học.

- Dặn HS về ôn bài và xem tr​​ước bài 
	- 2 HS nêu, lớp nhận xét .

- 1 HS lên chữa bài.

- HS tự tính, đại diện chữa bài..

a) 12 ngày:= 288 giờ;    3,4 ngày= 81,6giờ

4 ngày12 giờ = 108giờ;         
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giờ = 30p’

b)_18p 5giờ         Hay _ 17 phút 65 giây

     12p23giờ                   12 phút 23 giây

                                         5 phút 42 giây

a)    2 năm 5 tháng

    + 3 năm 6 tháng
      5 năm 11tháng  

- HS suy nghĩ tự làm bài, đại diện chữa bài.

 a)     4 năm 3 tháng
      -  2 năm 8 tháng
         1 năm 7 tháng  

- HS đọc kĩ đề bài, rồi tự làm.

- Đại diện nêu cách tính.

 Bài giải:

Thời gian hai sự kiện cách nhau là:

1961 – 1942 = 19 ( năm)

                           Đáp số : 19 năm 




TUẦN 26: 

NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ

I. MỤC TIÊU 


Giúp HS :

- KT: Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

- KN: Vận dụng phép nhân số đo thời gian với một số để giải các bài toán có liên quan.
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo án powerpoind.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ: 5p

- GV mời 2 HS lên bảng làm bài 3, 4 giờ trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm.

2. Dạy học bài mới

- Trong tiết học toán này chúng ta cùng tìm cách thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

2.2. Hướng dẫn thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số: 8p

a, Ví dụ 1

- GV dán băng giấy có ghi đề bài và mời HS đọc.

- GV hỏi :

+ Trung bình người thợ làm xong một sản phẩm thì hết bao lâu ?

+ Vậy muốn biết làm 3 sản phẩm như thế hết bao lâu ta phải làm phép gì ?

- GV nêu : Đó chính là phép nhân của một số đo thời gian với một số. Hãy thảo luận với bạn bên cạnh để tìm cách thực hiện phép nhân này.

- GV nhận xét các cách làm của HS đưa ra, tuyên dương HS có cách làm đúng, sáng tạo, sau đó giới thiệu cách đặt tính để tính như SGK.

- GV hỏi : Vậy 1 giờ 10 phút nhân 3 bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút ?

- GV yêu cầu HS trình bày lời giải bài toán.

- GV hỏi : Khi thực hiện phép nhân số đo thời gian có nhiều đơn vị với một số ta thực hiện phép nhân như thế nào ?

- GV mời một số HS nhắc lại.

b, Ví dụ 2

- GV dán băng giấy có ghi bài toán 2 lên bảng yêu cầu HS đọc.

- GV mời 1 HS tóm tắt bài toán.

- GV hỏi : Để biết một tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian chúng ta thực hiện phép tính gì ?

- GV yêu cầu HS đặt tính để thực hiện phép tính trên.

- GV hỏi : Em có nhận xét gì về kết quả trong phép nhân trên ?

- GV : Khi đổi 75 phút thành 1 giờ 15 phút thì kết qủa của phép nhân trên là bao nhiêu thời gian.

- GV nhận xét câu trả lời của HS và nêu lại kết quả của phép nhân.

 - GV hỏi : Khi thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số, nếu phần số đo với đơn vị phút, giây lớn hơn 60 thì ta cần làm gì ?

- GV yêu cầu HS nêu lại chú ý.

2.3 Luyện tập - thực hành: 23p

Bài 1

- GV cho HS đọc đề bài toán rồi hỏi : Bài tập yêu cầu em làm gì ?

- GV yêu cầu HS đặt tính rồi tính.

- GV mời 1 HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp, sau đó chữa bài và cho điểm HS.

Bài 2

- GV cho HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán.

- GV hỏi : Để biết bé Lan ngồi trên đu quay bao lâu chúng ta phải làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV gọi 1 HS đọc bài làm trước lớp để chữa bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố dặn dò: 3p

- GV tổ chức cho HS thi thực hiện nhanh các phép nhân số đo thời gian với một số.

- Nhắc lại quy tắc.

- GV nhận xét giờ học.

- HD HS chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 2 HS đọc trước lớp.

- Mỗi câu hỏi 1 HS trả lời :

+ Trung bình người thợ làm xong một sản phẩm thì hết 1 giờ 10 phút.

+ Muốn biết làm 3 sản phẩm như thế hết bao lâu ta cần thực hiện phép nhân :

1 giờ 10 phút x 3

- 2 HS ngồi cạnh nhau thảo luận để tìm cách thực hiện phép nhân, sau đó một số cặp HS trình bày cách làm của mình trước lớp :

* Đổi ra số đo có một đơn vị rồi nhân.

* Nhân số giờ riêng, nhân số phút riêng rồi cộng các kết quả lại,...

- HS theo dõi và thực hiện lại theo cách đặt tính :

x

1 giờ 10 phút 

3

3 giờ 30 phút

-  HS : 1 giờ 10 phút nhân 3 bằng 3 giờ 30 phút.

- Khi thực hiện phép nhân số đo thời gian có nhiều đơn vị với một số ta thực hiện phép nhân từng số đo theo từng đơn vị đo với số đó.

- 2 HS đọc to cho cả lớp nghe.

- 1 HS tóm tắt:

1 buổi : 

3 giờ 15 phút

5 buổi : 

... giờ ... phút ?

- HS : ể biết một tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian chúng ta thực hiện phép tính nhân :

x

5 giờ 15 phút 

5

15 giờ 75 phút

- HS : 75 phút lớn hơn 60 phút, tức là lớn hơn 1 giờ, có thể đổi thành 1 giờ 15 phút.

- HS : Khi đổi ta có 5 giờ 15 phút nhân 5 bằng 16 giờ 15 phút.

- HS : Khi thực hiện phép nhân với một số, nếu phần số đo với đơn vị phút, giây lớn hơn 60 thì ta cần chuyển sang hàng đơn vị lớn hơn liền kề.

- Một vài HS nêu lại trước lớp.

- Bài tập yêu cầu thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.

- 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phần.

- HS theo dõi bài chữa của GV, 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- 1 HS đọc trước lớp.

- 1 HS nêu tóm tắt:

Quay 1 vòng : 

1 phút 25 giây

Quay 3 vòng : 

... thời gian ?

- HS : Chúng ta thực hiện phép nhân 1 phút 25 giây với 3

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Thời gian bé Lan ngồi trên đu quay là :

1 phút 25 giây x 3 = 3 phút 45 giây

Đáp số : 3 phút 45 giây

- 1 HS đọc bài làm, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS chia nhóm thực hiện.

- 2 HS nêu lại.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


_______________________________________________
Tiết CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ

I. MỤC TIẾU 


Giúp HS :

-KT:  Biết thực hiện phép chia số đo thời gianôch một số.

- KN: Vận dụng phép chia số đo thời gian cho một số để giải các bài toán có liên quan.
- TĐ: Rèn Tinhs cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - Bảng nhóm
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ: 5p

- GV mời 1 HS lên bảng làm bài 2 giờ trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm.

2. Dạy học bài mới

- Trong tiết học toán này chúng ta cùng tìm cách thực hiện phép chia số đo thời gian cho một số.

2.2. Hướng dẫn thực hiện phép chia số đo thời gian cho một số: 10p

a, Ví dụ 1

- GV dán băng giấy có ghi đề bài lên bảng và yêu cầu HS đọc.

- GV hỏi :

+ Hải thi đấu 3 ván cờ hết bao lâu ?

+ Muốn biết trung bình mỗi ván cờ Hải thi đấu hết bao nhiêu thời gian ta làm như thế nào ?

- GV nêu : Đó là hiện phép chia số đo thời gian cho một số. Hãy thảo luận với bạn bên cạnh để thực hiện phép chia này.

- GV nhận xét các cách làm của HS đưa ra, tuyên dương các cách làm đúng, sau đó giới thiệu cách như SGK.

- GV mời một số HS nhắc lại.

b, Ví dụ 2

- GV dán băng giấy có ghi bài toán 2 lên bảng yêu cầu HS đọc.

- GV mời 1 HS tóm tắt bài toán.

- GV hỏi : Muốn biết vệ tinh nhân tạo đó quay một vòng quanh trái đất hết bao lâu ta phải làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS đặt tính để thực hiện phép tính trên.

- GV nhận xét câu trả lời của HS và nêu lại cách làm.

- GV hỏi : Khi thực hiện phép chia số đo thời gian cho một số, nếu phần dư khác 0 thì ta làm tiếp như thế nào ?

- GV yêu cầu HS nêu lại chú ý.

2.3 Luyện tập - thực hành: 22p

Bài 1

- GV cho HS đọc đề bài toán , sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

Bài 2

- GV cho HS đọc đề bài toán.

- GV hướng dẫn HS phân tích bài toán :

+ Người thợ rèn làm việc từ lúc nào ?

+ Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ người thợ rèn làm được mấy dụng cụ.

+ Muốn biết 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian chúng ta làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV mời HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố dặn dò: 3p
- GV tổ chức cho HS thi thực hiện nhanh các phép chia số đo thời gian cho một số.

- Nhắc lại quy tắc.

- GV nhận xét giờ học.

- HD HS chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 2 HS đọc trước lớp.

- Mỗi câu hỏi 1 HS trả lời :

+  Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây.

+ Ta thực hiện phép chia : 

42 phút 30 giây : 3

- 2 HS ngồi cạnh nhau thảo luận để tìm cách thực hiện phép nhân, sau đó một số cặp HS trình bày cách làm của mình trước lớp :

- HS theo dõi và thực hiện lại theo cách đặt tính :

42 phút 30 giây

3

42

  0           30 giây

               00

14 phút 10 giây

- Khi thực hiện phép chia số đo thời gian cho một số ta thực hiện phép chia từng số đo theo từng đơn vị đo cho số chia.

- 2 HS đọc to cho cả lớp nghe.

- 1 HS tóm tắt:

Quay 4 vòng : 

7 giờ 40 phút

Quay 1 vòng : 

... giờ ... phút ?

- HS : Chúng ta phải thực hiện phép chia : 

7 giờ 40 phút : 4

- 1 HS khá lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp.

7giờ       40 phút           

4

3 giờ = 180 phút

            220 phút

              20 phút

              00

1giờ 55 phút

- Khi thực hiện phép chia số đo thời gian cho một số, nếu phần dư khác 0 thì ta chuyển sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề để gộp vào số đơn vị của hàng ấy và tiếp tục chia, cứ làm như thế cho đến hết.

- Một vài HS nêu lại trước lớp.

- 4 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phép tính. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- 1 HS đọc trước lớp.

- Mỗi câu hỏi 1 HS trả lời, các HS khác bổ sung ý kiến.

+ Người thợ rèn bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 phút.

- Làm được 3 dụng cụ.

+ Ta phải tính quãng thời gian làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ rồi chia cho 3.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Thời gian người thợ rèn làm được 3 dụng cụ là :

 12 giờ - 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút

Thời gian trung bình để người thợ làm 1 dụng cụ là :

4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút

Đáp số : 1 giờ 30 phút

- 1 HS đọc bài làm, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS chia nhóm thực hiện.

- 2 HS nêu lại.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


__________________________________________
Tiết 128: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

- KT: Củng cố về phép nhân, phép chia số đo thời gian.
- KN: Rèn kĩ năng thực hiện nhân số đo thời gian với một số, chia số đo thời gian cho một số

- Vận dụng để tính giá trị của biểu thức và giải bài toán có liên quan.
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ. 3p

- GV mời 2 HS lên bảng làm  các bài tập 1, 2 của tiết học trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm  HS.

2. Dạy học bài mới

2.1. Giới thiệu bài

- GV : Trong tiết học toán này chúng ta cùng làm các bài tập luyện tập về các số đo thời gian với một số, chia số đo thời gian cho một số.

2.2 Hướng dẫn luyện tập: 28p

Bài 1

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi : 

Bài toán yêu cầu em làm gì ?

- GV yêu cầu 2 HS nhắc lại cách thực hiện nhân số đo thời gian với một số, chia số đo thời gian cho một số.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS.

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc thầm đề bài trong SGK.

- GV hướng dẫn.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV mời HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét cho điểm HS.

a, (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3

= 6 giờ 5 phút x 3

= 18 giờ 15 phút

b, 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3

= 3 giờ 40 phút + 7 giờ 15 phút

= 10 giờ 55 phút

Bài 3

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán trong SGK.

- GV HD HS tìm cách giải

- GV yêu cầu HS làm bài.

Cách 1

Bài giải

Thời gian làm 8 sản phẩm lần đầu là:

1 giờ 8 phút x 8 = 9 giờ 4 phút

Thời gian làm 7 sản phẩm lần sau là:

1 giờ 8 phút x 7 = 7 giờ 56 phút

Thời gian làm số sản phẩm cả hai lần là:

9 giờ 4 phút + 7 giờ 56 phút = 17 giờ

Đáp số : 17 giờ

- GV mời HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét cho điểm HS.

Bài 4

GV yêu cầu HS đọc đề toán rồi gọi 1 HS nêu cách làm bài.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, yêu cầu HS cả lớp đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố - dặn dò: 3p

- GV nhận xét giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện ở nhà.
	-2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- HS : Bài toá yêu cầu thực hiện phép nhân, chia số đo thời gian.

- 2 HS lần lượt nêu.

- 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phần. HS cả lớp làm bài vào cở bài tập.

- HS đọc đề bài.

- 4 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện một phép tính. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

c, (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4

= 11 phút 56 giây : 4

= 2 phút 59 giây

d, 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4

= 24 phút 6 giây + 1 phút 3 giây

= 15 phút 9 giây

- 1 HS đọc đề bài trước lớp. HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- Mỗi câu hỏi 1 HS trả lời, nếu sai thì  HS khác trả lời lại cho đúng.

- 1  HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Cách 2 

Bài giải

Cả hai lần người đó làm số sản phẩm là :

8 + 7 + 15 (sản phẩm)

Thời gian làm 15 sản phẩm là :

1 giờ 8 phút x 15  = 17 giờ 

Đáp số : 17 giờ

- HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS đọc bài trước lớp và nêu:

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS đổi chéo vở kiểm tra bài lẫn nhau.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


Tiết 129: LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU


- KT: Củng cố về kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian.
- KN: Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thời gian.

Vận dụng các phép tính với số đo thời gian để giải các bài toán có liên quan.

-  TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


Bảng phụ, Bảng nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ: 5p

- GV mời 2 HS lên bảng làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy - học bài mới.

2.1. Giới thiệu bài: 1p

- Trong tiết học toán này chúng ta cùng làm các bài toán luyện tập về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian.

2.2. Hướng dẫn luyện tập: 28p

Bài 1

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm.

Bài 2

- GV yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK và làm bài.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp.

- Hỏi: Khi ta thay đổi thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức thì giá trị của biểu thức sẽ như thế nào?

Bài 3

- Gọi HS đọc đề bài toán

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV mời HS báo cáo kết quả.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.

- GV hỏi:

+ Tàu đi từ Hà Nội đến ga Hải Phòng khởi hành vào lúc nào và đến nơi vào lúc nào?

+ Muốn biết thời gian tàu đi từ Hà Nội đến Hải Phòng mất bao lâu em làm như thế nào?

+ Để tính thời gian tàu đi từ Hà Nội đến Quán Triều, đến Đồng Đăng các em cũng làm tương tự như vậy.

+ Nêu giờ khởi hành và giờ tới nơi của tàu đi từ Hà Nội đến Lào Cai.

+ Em có thể giải thích vì sao chỉ số giờ khởi hành xuất phát không ?

- GV yêu cầu HS làm bài.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 4 HS lên bảng đặt tính và tính, mỗi HS làm một phép tính. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Kết quả đúng:

a) 17 giờ 53 phút + 4 giờ 15 phút = 22 giờ 8 phút.

b) 45 ngày 23 giờ - 24 ngày 17 giờ = 21 ngày 6 giờ.

c) 6 giờ 15 phút 
[image: image343.wmf]´

 6 = 37 giờ 30 phút.

d) 21 phút 15 giây : 5 = 4 phút 15 giây.

- 2 HS lên bảng. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Theo dõi GV chữa bài.

- Khi ta thay đổi thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức thì giá trị của biểu thức cũng thay đổi.

- 1 HS đọc đề toán.

- HS làm bài.

- HS nêu:

+ Hương đến trước giờ hẹn:

10 giờ 40 phút - 10 giờ 20 phút = 20 phút

+ Hương phải đợi Hồng:

20 phút + 15phút = 35 phút

+ Vậy khoanh vào đáp án B.

- 1 HS đọc cho cả lớp cùng nghe.

- HS trả lời :

+  Tàu đi từ Hà Nội khởi hành lúc 6 giờ 5 phút và  đến Hải Phòng lúc 8 giờ 10 phút.

+ Muốn biết thời gian tàu đi từ Hà Nội đến Hải Phòng mất bao lâu ta lấy thời điểm tàu đến Hải Phòng trừ đi thời điểm xuất phát tại Hà Nội.

+ Tàu khởi hành từ Hà Nội lúc 22 giờ thì đến Lào Cai lúc 6 giờ.

+ Vì tàu khởi hành từ Hà Nội vào 22 giờ đêm hôm trước và đến Lào Cai vào 6 giờ sáng hôm sau.

	Bài giải

Thời gian đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là :

8 giờ 10 phút - 6 giờ 5 phút = 2 giờ 5 phút

Thời gian đi từ Hà Nội đến Quán Triều là :

17 giờ 25 phút - 14 giờ 20 phút = 3 giờ 5 phút

Thời gian đi từ Hà Nội đến Đồng Đăng là :

11 giờ 30 phút - 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút

Thời gian đi từ Hà Nội đến

(24 giờ - 22 giờ)  + 6 giờ = 8 giờ

	- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố - dặn dò: 3p

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà làm bài tập ở nhà và chuẩn bị bài sau.
	- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


__________________________________________________
Tiết 130: VẬN TỐC

I. MỤC TIÊU
- KT: HS có biểu tượng về khái niệm vận tốc, đơn vị vận tốc.

- KN: Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.

- TĐ: Rèn tính chính xác, nhanh nhẹn cho HS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


Giáo án PP, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ: 5p

- GV mời 2 HS lên bảng làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm cảu tiết học trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy - học bài mới.

2.1. Giới thiệu bài. 1p

- GV: Trong tiết học toán này chúng ta cùng tìm hiểu về một đại lượng mới đó là vận tốc.

2.2. Giới thiệu khái niệm vận tốc. 10p

- GV nêu bài toán: Một ô tô mỗi giờ đi được 5o km, một xe máy mỗi giờ đi được 4o km cùng đi quãng đường từ A và đi đến B. Nêu hai xe khởi hành cùng một lúc tại A thì xe nào sẽ đi đến B trước?

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để tìm câu trả lời.

- GV nhận xét câu trả lời của HS. 

Kết luận: Thông thường ô tô đi nhanh hơn xe máy ( vì trong cùng một giờ ô tô đi được quãng đường dài hơn xe máy).

a) Bài toán 1

- GV dán băng giấy có viết đề bài toán 1, yêu cầu HS đọc.

- Hỏi: Để tính số ki - lô - mét trung bình mỗi giờ ô tô đi được ta làm như thế nào?

- GV vẽ lại sơ đồ bài toán và giảng cho HS: Trong cả 4 giờ ô tô đi được 170 km, vậy trung bình số ki-lô-mét đi được trong 1 giờ chính là một phằnt của quãng đường 170 km nên thực hiện 170 : 4

- GV yêu cầu HS trình bày lời giải bài toán

- GV hỏi: Vậy trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km?

- GV giảng: Mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km. Ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki-lô-mét.

- GV ghi bảng:

Vận tốc của ô tô là:

170 : 4 = 42,5 ( km/giờ )

- Đơn vị của vận tốc ô tô trong bài toán này là km/giờ.

- Hỏi:

+ 170 km là gì trong hành trình của ô tô?

+ 4 giờ là gì?

+ 42,5 km/ giờ là gì?

+ Trong bài toán trên, để tìm vận tốc của ô tô chúng ta đã làm như thế nào?

+ Gọi quãng đưỡng là S, thời gian là t, vận tốc là V, em hãy dựa vào cách tính vận tốc trong bài toán trên để lập công thức tính vận tốc.

- GV nêu: Như vậy dựa vào vận tốc ta có thể xác định được một chuyển động nào đó là nhanh hay chậm.

b) Bài toán 2

- GV dán băng giấy có ghi đề bài lên bảng và yêu cầu HS đọc.

- GV yêu cầu HS tóm tắt đề bài.

- GV hỏi: Để tính vận tốc người đó chúng ta phải làm như thế nào?

- GV yêu cầu HS trình bày bài toán.

- Hỏi: Đơn vị đo vận tốc của người đó là gì?

- Em hiểu vận tốc chạy của người đó là 6 m/giây  như thế nào?

- GV mời 2 HS nhắc lại cách tính vận tốc của một chuyển động.

2.3. Luyện tập - Thực hành: 23p

Bài 1:

- GV mời HS đọc đề bài

- GV yêu cầu HS tóm tắt đề bài toán.

- Hỏi: Để tính vận tốc của người đi xe máy đó ta làm như thế nào?

- GV yêu cầu: Các em hãy tính vận tốc của người đi xe máy đó theo đơn vị km/giờ.

- GV mời HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét, cho điểm HS.

- GV nhắc HS: Trong bài toán trên quãng đường đi tính theo đơn vị ki-lô-mét, thời gian đi hết quãng đường tính theo giờ nên thông thường ta tính vận tốc theo đơn vị km/giờ.

Bài 2

- GV mời HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán và tự giải.

- GV mời HS nhận xét bài toán của bạn trên bảng.

- GV hỏi: Em hãy giải thích cách tính vận tốc bay theo đơn vị km/giờ.

Bài 3

- GV mời HS đọc đề bài toán.

- GV hướng dẫn phân tích đề toán:

+ Người đó chậy được bao nhiêu mét?

+ Thời gian để chạy hết 400 m là bao nhiêu lâu?

+ Bài toán yêu cầu em làm gì?

+ Để tính được vận tốc theo đơn vị mét/giây thì quãng đường và thời gian cần đo ở đơn vị nào?

- GV: Vậy hãy đổi thời gian chạy ta giây rồi tính vận tốc chạy của người đó.

- GV nhận xét và chữa bài của HS.

3. Củng cố - Dặn dò: 3p

- Hỏi: Muốn tính vận tốc của một chuyển động ta là như thế nào?

- Hãy nêu cách viết đơn vị của một vận tốc.

- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm.
	- 2 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- HS nghe và nhắc lại bài toán.

- HS thảo luận, sau đó một vài HS nêu ý kiến trước lớp.

- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp cùng nghe.

- HS: Ta thực hiện phép tính 170 : 4

- 1 HS lên bảng trình bày.

Bài giải

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là:

170 : 4 = 42,5 ( km )

Đáp số: 42,5 km

- HS: Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km.

+ Là quãng đường ô tô đi được.

+ Là thời gian ô tô đi hết 170 km.

+ Là vận tốc của ô tô.

+ Chúng ta đã lấy quãng đường ô tô đi được ( 170 km ) chia cho thời gian ô tô đi hết quãng đường đó ( 4 giờ )

+ HS trao đổi theo cặp, sau đó nêu trước lớp: 

V = S : t

- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp cùng nghe.

- 1 HS đứng tại chỗ tóm tắt

S = 60 m

t = 10 giây

V = ?

- Chúng ta lấy quãng đường  ( 60 m ) chia cho thời gian ( 10 giây ).

- 1 HS lên bảng trình bày bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Vận tốc của người đó là:

60 : 10 = 6 ( m/giây)

Đáp số: 6 m/giây

- Đơn vị đo vận tốc chạy của người đó trong bài toán là m/giây.

- Nghĩa là cứ mỗi giây người đó chạy được quãng đường là 6 m.

- 2 HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp.

- 1 HS tóm tắt trước lớp.

- Để tính vận tốc của người đi xe máy đó ta lấy quãng đường đi được ( 105 km) chia cho thời gian ( 3 giờ ).

- 1 HS lên bảng trình bày bài toán, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Vận tốc của người đi xe máy đó là:

105 : 3 = 35 ( km/ giờ )

Đáp số: 35 km/giờ

- 1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS đọc thành tiếng. HS cả lớp đọc thầm.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Vận tốc của máy bay là:

1800 : 2,5 = 720 ( km/ giờ )

Đáp số: 720 km/giờ

- 1 HS nhận xét, nêu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- Vì quãng đường bay được tính theo ki-lô-mét, thời gian bay hết quãng đường đó tính theo đơn giờ nên vận tốc thường tính theo đơn vị km/giờ

- 1 HS đọc đề bài cho cả lớp cùng nghe.

- HS trả lời câu hỏi:

+ Người đó chạy được 400.

+ Thời gian để chạy hết 400 m là 1 phút 20 giây.

+ Tính vận tốc chạy của người đó theo  đơn vị m/giây.

+ Quãng đường tính bằng đơn vị mét, thời gian tính bằng đơn vị giây.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

1 phút 20 giây = 80 giây

Vận tốc chạy của người đó là:

400 : 80 = 5 ( m/giây)

Đáp số: 5 m/giây.

- Muốn tìm vận tốc của một chuyển động ta lấy quãng đường đi được chia cho thời gian đi hết quãng đường đó.

- Đơn vị của một vận tốc bằng tên đơn vị của quãng đường trên tên đơn vị của thời gian.

- Nghe và chuẩn bị bài sau.


TUẦN 27 

TIẾT 131: LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu: 

 Giúp HS:

1 Kiến thức:   Biết tính vận tốc của chuyển động đều.

- Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau.

2 Kĩ năng: HS làm được các BT 1, 2, 3. HS khá, giỏi làm được cả BT4.

3/ Thái độ:  Giáo dục HS ý thức tích cực trong học tập.

II. Chuẩn bị:

GV: Bảng nhóm.
Hs: VBT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 5p

- Cho HS nêu quy tắc và công thức tính vận tốc.

- GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới:

1. HĐ1 Giới thiệu bài:1p  - Ghi bảng.

2. HDD2  Luyện tập: 28p
GV hướng dẫn HS làm các BT.
1 - 2 HS nêu

	Bài tập 1 (139): Tính

- Mời 1 HS đọc bài toán.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm vào nháp.

- Mời 1 HS lên bảng làm.

- Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 2 (140):

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bằng bút chì và SGK. Sau đó đổi sách chấm chéo.

 - Cả lớp và GV nhận xét.

Bài tập 3 (140): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài. 

- Cho HS làm bài vào vở.

- Mời 1 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp và GV nhận xét

*Bài tập 4 (140): 

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Mời  HS nêu cách làm. 

- Cho HS làm vào nháp. 1 HS khá làm vào bảng lớp

- Cả lớp và GV nhận xét.
	 Tóm tắt:

              5 phút : 5250 m

           Vận tốc :…m/phút ?

 Bài giải:

  Vận tốc chạy của đà điểu là:

        5250 : 5 = 1050 (m/phút)

                     Đáp số: 1050 m/phút.

 Viết tiếp vào ô trống (theo mẫu):

S

147km

210 m

1014 m

t

 3 giờ

6 giây

13 phút

v

49 km/ giờ

35 m/ giây

78 m/ phút

 Bài giải:

Quãng đường người đó đi bằng ô tô là:

            25 – 5 = 20 (km)

Thời gian người đó đi bằng ô tô là: 
[image: image344.wmf]1
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giờ hay 0,5 giờ 

Vận tốc của ô tô là:

            20 : 0,5 = 40 (km/giờ)

       Hay 20 : 
[image: image345.wmf]1
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 = 40 (km/giờ)

                           Đáp số: 40 km/giờ.

                   *Bài giải:

    Thời gian đi của ca nô là:

 7 giờ 45 phút – 6 giờ 30 phút = 1giờ 15 phút 

                      1giờ 15 phút = 1,25 giờ

    Vận tốc của ca nô là:

            30 : 1,25 = 24 (km/giờ)

                                   Đáp số: 24 km/giờ.


C. Củng cố, dặn dò: 

- GV củng cố nội dung bài.

- GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.







TIẾT 132: QUÃNG ĐƯỜNG

I. MỤC TIÊU:  Giúp HS : 

1; Kiến thức:  Biết cách tính quãng đường đi của một chuyển động đều.
2 / Kĩ năng: Vận dụng để giải bài toán về tính quãng đường của chuyển động đều.
3/ Thái độ: giáo dục hs tích cực làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

GV: Hai băng giấy chép sẵn 2 đề bài của bài toán ví dụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	                       A. Kiểm tra bài cũ: 3p

- GV mời 2 HS lên bảng làm  các bài tập 3, 4 của tiết học trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm  HS.

                       B. Dạy học bài mới
1. Giới thiệu bài

2. Hình thành cách tính quãng đường của một chuyển động đều.12P
             a,HĐ1 Bài toán 1

- GV dán băng giấy có đề toán 1, yêu cầu  HS đọc đề bài.

? Em hiểu câu: Vận tốc ô tô 42,5km/giờ như thế nào ?

? Ô tô đi trong thời gian bao lâu ?

? Biết ô tô mỗi giờ đi được 42,5km và đi trong 4 giờ, em hãy tính quãng đường của ô tô đi được.

- GV yêu cầu HS trình bày bài toán.

? 42,5km/giờ là chuyển động của ô tô ?

? 4 giờ là gì của chuyển động của ô tô?

 ? Trong bài toán , để tính quãng đường của ô tô đã đi được chúng ta làm thế nào ?

- GV khẳng định : Đó chính là quy tắc tính quãng đường, muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

- GV nêu : Biết quãng đường là s, vận tốc là v, thời gian là t, hãy viết công thức tính quãng đường.

  b,HĐ2 Bài toán 2

- GV dán băng giấy có ghi đề bài lên bảng, yêu cầu HS đọc.

- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán.

? Muốn tính quãng đường của người đó ta làm như thế nào ?

? Vận tốc của người đi xe đạp được tính theo đơn vị nào ?

? Vậy thời gian đi phải tính theo đơn vị nào cho phù hợp ?

- GV yêu cầu HS làm bài. Nhắc các em nhớ đổi thời gian thành đơn vị giờ, có thể viết sẵn số đo thời gian dưới dạng số thập phân hoặc phân số đều được.

- GV nhận xét.

3. HĐ3:Luyện tập - thực hành

Bài 1: 5p

- GV mời 1 HS đọc đề toán.

- GV yêu cầu HS tóm tắt đề toán.

? Để tính được quãng đường ca nô đã đi như thế nào chúng ta phải làm như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV gọi 1 HS đọc toàn bộ bài làm trước lớp để chữa bài, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2: 8p
- GV mời 1 HS đọc đề toán.

- GV yêu cầu HS tóm tắt đề toán.

- GV hướng dẫn giải:

-  Để tính được quãng đường người đó đi được bằng xe đạp chúng ta phải làm như thế nào?

? Em có nhận xét gì về đơn vị của vận tốc và đơn vị của thời gian trong bài tập trên ?

? Vậy ta phải đổi các đơn vị như thế nào cho phù hợp?

- GV yêu cầu HS làm bài.

Cách 1

15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường người đó đi được là:

12,6 x 0,25 = 3,15 (km)

Đáp số : 3,25km

- GV nhận xét và cho điểm HS yêu cầu HS cả lớp đối chiếu tự kiểm tra bài làm của mình.

Bài 3: 7P
- GV mời 1 HS đọc đề toán.

- GV yêu cầu HS tóm tắt đề toán.

? Để tính được quãng đường AB chúng ta phải biết những gì ?

? Vậy trước hết chúng ta phải tính được gì ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV chữa bài và cho điểm HS.

                       C. Củng cố - dặn dò: 2p
? Hãy nêu lại quy tắc và công thức tính quãng đường?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 2 HS đọc trước lớp.

- Tức là mỗi giờ ô tô đi được 42,5km.

+ Ô tô đi trong 4 giờ.

+ Quãng đường ô tô đi được là:

42,5 x 4 = 170 (km)

- 1 HS trình bày lời giải của bài toán.

+ Là vận tốc/ quãng đường ô tô đi trong 1 giờ.

+ Là thời gian ô tô đã đi.

+ Chúng ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

- HS nhắc lại quy tắc.

                s = v x t

- 2 HS đọc cho cả lớp cùng nghe.

- 1 HS tóm tắt bài toán trước lớp:

Vận tốc : 12km/giờ

Thời gian : 2 giờ 30 phút

Quãng đường : ....?km

- Muốn tính quãng đường của người đó đi xe đạp chúng ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

+ Vận tốc của người đi xe đạp được tính theo đơn vị km/giờ.

+ Thời gian phải tính bằng đơn vị giờ.

- 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ.

Quãng đường người đó đi được là:

12 x 2,5 = 30 (km)

Đáp số : 30km

- 1 HS đọc đề bài trươc lớp, HS cả lớp đọc thầm 

- 1 HS tóm tắt:

Vận tốc : 15,2km/giờ

Thời gian : 3 giờ 

Quãng đường : ....km?

- Để tính được quãng đường ca nô đã đi chúng ta lấy vận tốc của ca nô nhân với thời gian đã đi theo vận tốc đó.

- HS làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Quãng đường ca nô đã đi được là:

15,2 x 3 = 45,6 (km)

Đáp số : 45,6km

- 1 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm trong SGK.

- 1 HS tóm tắt:

Vận tốc : 12,6km/giờ

Thời gian : 15 giờ 

Quãng đường : ....?

- Để tính được quãng đường người đó đã đi chúng ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

+ Vận tốc tính theo đơn vị km/giờ còn thời gian tính theo đơn vị phút.

+ Có thể đổi 15 phút ra đơn vị giờ, giữ nguyên đơn vị của vận tốc, cũng có thể đổi đơn vị vận tốc thành km/phút.

- 1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập.

Cách 2

1giờ = 60 phút

Nếu tính vận tốc theo đơn vị km/phút thì vận tốc của người đi xe đạp là:

12,6 : 60 = 0,21 (km/phút)

Quãng đường người đó đi được là:

0,21 x 15 = 3,15 (km)

Đáp số : 3,25km

- HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm  trong SGK.

- 1 HS tóm tắt:

- Để tính được quãng đường AB chúng ta phải biết vận tốc và thời gian xe máy đi từ A đến B.

+ Chúng ta cần tính thời gian xe máy đã đi.

- 1 HS lên bảng, lớp làm bài vở bài tập.

Bài giải

Thời gian xe máy đi từ A đến B là:

11 giờ - 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

2 giờ 40 phút = 
[image: image346.wmf]3
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giờ

Quãng đường từ A đến B là:

42 x 
[image: image347.wmf]3
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 = 112 (km)

Đáp số : 112km

- 1 HS nhận xét, nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- HS theo dõi GV chữa bài, tự đỗi chiếu để kiểm tra bài của mình.

- 1 HS nhắc lại.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.



Tiết  133: LUYỆN TẬP

I. Mục đích yêu cầu.  
1: Kiến thức: Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều.

2; Kĩ năng: HS làm BT 1 và 2 . ( BT 3, 4: HSKG)
3:  Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận
II. Chuẩn bị

Bảng phụ, bút dạ

III. Các hoạt động dạy- học:

A.KTBC : Gọi hs lên bảng nêu quy tắc và viết công thức tính quãng đường.
B.Bài mới: 
1 ; HĐ1 :Giới thiệu bài :  
2 ; HĐ2 :  Luyện tập:
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	 Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài

+ Gọi 1 HS làm bảng câu (a) 

+ Yêu cầu giải thích cách làm - Nhận xt

* GV hướng dẫn HS khi làm vào vở ghi theo cách:

với v = 32,5km/giờ, t = 4giờ thì: s = 32,5 × 4 = 130 (km)

+ Gọi 3 HS đọc bài làm

* GV nhận xt chốt lại kết quả đúng. 

Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài 

H: bài toán cho biết gì?

H: Bài toán yêu cầu tìm gì?

* GV đánh giá: Với những dạng bài này (thì có hai cách đổi đơn vị) ta phải chọn cách nào cho kết quả chính xác và nhanh nhất.

-GV nhận xét và ghi điểm.

Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. 

+ Gọi 1 HS lên bảng, cho HS ở lớp làm vở 

-GV nhận xét và ghi điểm.

Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài.

H: bài toán cho biết gì?

H: Bài toán yêu cầu tìm gì?

Gợi ý:


+ Tại sao lại đổi 1 phút 15 giây ra đơn vị giây? Đổi ra đơn vị khác có tiện không?

+ Nêu lại cách tính và công thức tính quãng đường.

3. Củng cố.

- Muốn tính quãng đường ta làm thế nào ?

4.Dặn dò.
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau : Thời gian.
	 Bài 1: Tính độ dài quãng đường với đơn vị là km rồi viết vào ô trống.

+ HS ở lớp làm vào vở, không cần kẻ bảng. 

- 1 em lên bảng làm vào bảng phụ.

v

32,5km/giờ

210m/phút

36km/giờ

t

4giờ

7phút

40phút

s

130 km
1470m
24 km
+ HS nhận xét

Bài 2: HS đọc đề bài, tìm hiểu đề. 

- Ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút đến B lúc 12 giờ 15 phút

- Vận tốc: 46km/giờ

Độ dài quãng đường AB: … km ?

+ HS ở lớp làm vở, 1 HS làm bảng

+ HS nhận xét, chữa bài

Giải

Thời gian ôtô đi hết quãng đường là:

12giờ 15phút – 7giờ 30phút = 4giờ 45phút  Đổi 4giờ 45phút  = 4,75 giờ

Quãng đường AB dài là:

 46 ×  4,75  = 218,5 ( km)

Đáp số: 218,5 km

Bài 3: HS đọc đề bài, tìm hiểu đề. 

+ 1 HS lên bảng, HS ở lớp làm vở 

Giải

Đổi 15 phút = 
[image: image348.wmf]4

1

 giờ

Quãng đường bay được của ong mật là:

8 × 
[image: image349.wmf]4
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 = 2 (km)

Đáp số: 2 km

Bài 4: HS đọc đề bài, tìm hiểu đề. 

Căng-gu-ru di chuyển vận tốc : 14m/giây

Thời gian : 1 phút 15 giây

Quãng đường : . . .m ?

+ HS làm bài vào vở, 1 HS lm bảng 

+ HS nhận xét

Giải

1phút 15giây = 75giây

Quãng đường di chuyển được của Kăng-gu-ru trong 75 giây là:

14 × 75 = 1050(m)

Đáp số: 1050 m




Tiết 134: THỜI GIAN

I. Mục đích yêu cầu
1/ Kiến thức: Biết cách tính thời gian của một chuyển động đều.

2/ Kĩ năng: Làm các BT 1 (cột 1, 2) BT 2. (BT1/cột 3,4; BT3 : HSKG)
3/Thái  độ: giáo  dục hs  yêu thích  môn học
II. Chuẩn bị

Bảng nhóm, phiếu bài tập

III. Các hoạt động dạy học:

1. KT bài cũ: 

Yêu cầu học sinh nêu lại cách tính và công thức tính vận tốc và quãng đường.

2. Bài mới: 

- Giới thiệu bài:  Thời gian

	GV
	HS

	HĐ1: Hướng dẫn hs tìm hiểu bài

 * Bài toán 1: 
+ GV nêu bài toán 1 trong SGK trang 142

- GV tóm tắt, gọi hs đọc lại đề

+ Vận tốc 42,5 km/giờ cho biết điều gì?

+ Để biết ô tô đi qung đường 170km trong mấy giờ ta làm thế nào?

+ Để tính thời gian đi của ô tô ta làm   thế nào?

H: Nêu cách tính thời gian?

GV ghi bảng và giải thích kí hiệu:

         t   =   s   :   v     

* Bài toán 2: GV nêu bài toán trong SGK

+ Yêu cầu HS dựa vào công thức để giải

+Gọi 1 HS lên bảng,  cho lớp làm nháp.

+ Từ công thức tính vận tốc, ta có thể suy ra các công thức còn lại không? Tại sao?

GV nhận xét và viết sơ đồ lên bảng:

Như vậy khi biết hai trong ba đại lượng : vận tốc, quãng đường, thời gian ta có thể tính được đại lượng thứ ba nhờ các công thức trên

HĐ2 Hướng dẫn học sinh làm bài luyện tập  

Bài 1 : Yêu cầu HS đọc đề bài

+Cho HS lm vào vở, 1 HS lm bảng

* GV hướng dẫn :

+ Ở mỗi trường hợp,  đổi giờ ra cách gọi thông thường

2,5 giờ (2 giờ 30 phút)

2,25 giờ (2 giờ 15 phút)

1,75 giờ (1 giờ 45 phút)

+Gọi HS nêu lại công thức tính thời gian

+ Em có nhận xét gì về đơn vị của thời gian?

Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài. 

+Gọi 2 HS ln bảng, HS ở lớp làm vào vở

-GV nhận xét, ghi điểm

Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. 

- +Gọi 1 HS ln bảng, HS ở lớp lm vở 

+ Gọi HS đọc bài làm và giải thích cách lm.

-Nhận xét, ghi điểm.

3. Củng cố - Dặn dò.
+ Gọi  HS nêu mối quan hệ giữa 3 đại lượng: vận tốc, qung đường và thời gian  Về nhà xem lại bài học qui tắc và công thức tính thời gian, chuẩn bị bài sau: luyện tập
	* Bài toán 1: 
S : 170km

V : 42,5km/giờ

T : … giờ ?

- 1 giờ ô tô đi được 42,5 km

    170 :               42,5 =        4 (giờ)

     S       :              v   =         t


Quãng đường    V.tốc         T. gian

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.    

Bài toán 2: 

Vận tốc: 36km/giờ
Quãng đường : 42km

Thời gian:. . . giờ ?

Giải

Thời gian đi của ca- nô là:

42 : 36 = 
[image: image350.wmf]6
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( giờ)
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giờ = 1
[image: image352.wmf]6
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 giờ = 1 giờ 10 phút

                       Đáp số : 1 giờ 10 phút.

                      v = s : t


          s = v 
[image: image353.wmf]´

  t                  t = s : v

Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống :

+ HS làm  bài vào vở.

s(km)

35

10,35

108,5

81

v (km/giờ

14

4,6

62

36

t(giờ)

2,5

2,25

1,75

2,25

-hs nêu

-Là những chữ số thập phân.

Bài 2: HS đọc đề, tìm hiểu đề.

+ 2 HS lên bảng, HS ở lớp làm vào vở

+ HS nhận xét, chữa bài

Giải:

a) Thời gian đi của người đó là:

23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ)

b) Thời gian chạy của người đó là:

2,5 : 10 = 0,25 (giờ)

         Đáp số: a. 1,75 giờ

                                        b. 0,25 giờ.

Bài 3: HS đọc đề, tìm hiểu đề.

Giải

Thời gian bay hết quãng đường là:

2150 : 860 = 2,5 ( giờ)

Đổi 2,5 giờ = 2 giờ 30 phút

Máy bay đến nơi vào lúc:

8 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 10 giờ 75 phút = 11 giờ 15 phút.

                    Đáp số: 11 giờ 15 phút.





TIẾT  135 :  LUYỆN TẬP

I. Mục đích yêu cầu

1/ Kiến thức:   Biết tính thời gian của một chuyển động đều.

- Biết quan hệ giữa thời gian, vận tốc và quãng đường.

2/ Kĩ năng: Làm các bài tập 1, 2, 3. (BT 4: HSKG)
3/ Thái độ: Giáo  dục hs  tính chính xác

II. Đồ dùng dạy- học :

- Bảng phụ ghi  bài tập 1.


III. Các hoạt động dạy- học:

1. KT bài cũ : 

+ HS nhắc lại công thức tính thời gian của 1 chuyển động

+ HS trình bày cách rút ra công thức tính vận tốc, quãng đường từ công thức tính thời gian và giải thích.

2. Bài mới: 
1HĐ1Giới thiệu bài  : 
2/ HĐ2 Luyện tập 

	
	

	 Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài

+  Cho 1 HS làm bảng phụ, lớp làm vở 

* GV nhận xt  ghi điểm.

Bài  2: Yêu cầu HS đọc đề bài 

-Bài toán cho biết gì ?

-Bài toán hỏi gì ?

- Nhận xét, ghi điểm

+ Vì sao phải đổi 1,08m ra 108cm?

Bài  3: Yêu cầu HS đọc đề bài. 

-Bài toán cho biết gì ?

-Bài toán hỏi gì ?

* GV hướng dẫn : Khi tính xong, ghi tên đơn vị thời gian chính xác vào kết quả.

+  Gọi HS nu lại cơng thức tính thời gian.

- Nhận xét, ghi điểm

Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài. 

-

* Nhận xét, ghi điểm. 

C. Củng cố. Dặn dò

- Muốn tính thời gian ta làm thế nào?

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài : Luyện tập chung.
	Bài 1. Viết  số thích hợp vào ô trống

+ 1 HS lm bảng, lớp làm  vào vở 

+ Yêu cầu HS đổi ra cách gọi thời gian thông thường

+ HS nhận xt

S (km)

261

78

165

96

V(km/giờ)

60

39

27,5

40

T (giờ)

4,35giờ

2giờ

6giờ

2,4 giờ

Bài  2: HS đọc đề bài , tìm hiểu đề.

+ HS ở lớp lm vở, 1 HS lm bảng

+ HS nhận xét, chữa bi

Bài giải

Đổi 1,08 m = 108 cm

Thời gian con ốc bò đoạn đường đó là:

108 : 12 = 9 ( phút)

                        Đáp số: 9 phút

- Vì đơn vị vận tốc là cm/ phút

Bài  3: HS đọc đề bài, tìm hiểu đề.

+ 1 HS ln bảng, HS ở lớp lm vở 

+ HS nhận xét

Giải

Thời gian để đại bàng bay hết quãng đường 72 km là:

72 : 96 = 0,75 (giờ) hay 45 phút

                               Đáp số: 0,75 giờ

Bài  4: HS đọc đề bài, tìm hiểu đề.

+ HS làm bài vào vở 1 cách, 2 HS làm bảng 2 cách

Giải:

Cách 1:                         

Đổi 10,5 km = 10500 m

Thời gian để rái cá bơi quãng đường 10,5km là :

10500 : 420 = 25 (phút)

                            Đáp số: 25 phút

Cách 2:                    Giải:

Đổi 420 m/ phút = 0,42 km/ phút

Thời gian để rái cá bơi quãng đường 10,5km là :

10,5 : 0,42 = 25 (phút)

                                 Đáp số: 25 phút



TUẦN 28                                                                        

Tiết 136: LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU: Giúp HS :
1 / Kiến  thức: Chuyển đổi các đơn vị đo quãng đường, thời gian, vận tốc trong toán.
2. Kĩ  năng: Rèn kĩ năng giải bài toán về chuyển động. 
3. Thái độ: Giáo dục  hs tính cẩn thận
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

	                        A. Kiểm tra bài cũ: 3p
- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 3 và 4 của tiết trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

                         B. Dạy học bài mới
1. HĐ1Giới thiệu bài(1’)

- Trong tiết này chúng ta làm các bài toán luyện tập chung có liên quan đến tính vận tốc, quãng đường và thời gian chuyển động.

2. HĐ2Hướng dẫn luyện tập(28’)

Bài 1: 8P
- GV mời 1 HS đọc đề toán trước lớp.

? Quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

? Ô tô đi hết quãng đường đó trong bao lâu ?

? Xe máy đi hết quãng đường đó trong bao lâu ?

? Bài toán yêu cầu em tính gì ?

? Muốn biết được mỗi giờ ô tô đi nhanh hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét chúng ta phải biết được những gì ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV mời HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, chữa bài cho HS và ghi điểm.

Bài 2: 7P
- GV mời HS đọc đề bài

? Để tính vận tốc của xe máy ta làm ntn?

? Bài tập yêu cầu em tính vận tốc của xe máy theo đơn vị nào ?

? Với quãng đường và thời gian phải tính theo đơn vị nào mới phù hợp ?

- Hãy đổi đơn vị phù hợp rồi tính vận tốc của xe máy.

- GV mời HS nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3: 5p
- GV tổ chức hướng dẫn HS làm bài tương tự bài tập 2, cũng có thể cho HS tính vận tốc theo đơn vị km/giờ sau đó mới đổi về đơn vị m/phút.

Bài 4: 8P
- GV gọi HS đọc đề toán.

? Bài toán yêu cầu chúng ta tính gì ?

? Bài cho vận tốc của cá heo là bao nhiêu ?

- GV hướng dẫn: Bài toán cho đơn vị vận tốc của cá heo tính theo đơn vị km/giờ, nhưng lại cho quãng đường tính theo đơn vị mét. Trước khi tính toán thời gian cá heo đi em cần đổi vận tốc về đơn vị m/giờ hoặc đổi đơn vị quãng đường từ mét thành đơn vị ki-lô-mét.

- GV mời HS nhận xét bài làm trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

     C. Củng cố - dặn dò: 2p

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà làm bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 1 HS đọc đề bài, lớp đọc lại đề bài trong SGK.

- 1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Vận tốc của ô tô là:

135 : 3 = 45 (km/giờ)

4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Vận tốc của xe máy là:

135 : 4,5 = 30 (km/giờ)

Mỗi giờ ô tô chạy nhanh hơn xe máy là:

45 - 30 = 15 (km/giờ)

                            Đáp số : 15km/giờ

- 1 HS nhận xét, nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS đọc đề bài, lớp đọc lại đề bài trong SGK.

- Ta lấy quãng đường chia cho thời gian đi.

- Bài tập yêu cầu chúng ta tính vận tốc của xe máy theo đơn vị là km/giờ.

- Quãng đường đi phải tính theo ki-lô-mét và thời gian đi phải tính theo đơn vị giờ.

- 1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

1250m = 1,25km

2 phút = 1/30 giờ

Vận tốc của xe máy là:

1,25 : 1/30 = 3,75 (km/giờ)

Đáp số : 3,75 km/giờ

- 1 HS nhận xét, nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- HS làm được tương tự như sau: 

Bài giải

1giờ 45 phút = 1,75 giờ

Vận tốc của xe ngựa tính theo đơn vị km/giờ là:

15,75 : 1,75 = 9 (km/giờ)

9km = 9000m

1 giờ = 60 phút

Vận tốc của xe ngựa tính theo đơn vị m/phút

9000 : 60 = 150 (m/phút)

Đáp số : 150 m/phút

- 1 HS đọc đề, lớp đọc lại đề bài trong SGK.

+ Bài toán yêu cầu tính xem cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu thời gian.

+ Bài toán cho biết vận tốc của cá heo là 75km/giờ.

- HS nghe GV hướng dẫn cách làm bài.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

2400m = 2,4km

Thời gian bơi của cá heo là:

2,4 : 72 = 1/30 giờ

1/30 giờ = 60 phút : 30 = 2 phút

Đáp số : 2 phút

- 1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


_____________________________________________
Tiết 137:LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU: Giúp HS :
1: Kiến thức: Biết cách giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian
2: Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải các bài toán về tính vận tốc, thời gian, quãng đường
3: Thái độ: Giáo dục hs làm bài  cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

                     Băng giấy viết sẵn đề bài 1a.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

	                    A. Kiểm tra bài cũ: 3p

- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 3 và 4 của tiết trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

                     B. Dạy học bài mới: 32p

1. HĐ1/Giới thiệu bài

- Trong tiết này chúng ta làm các bài toán luyện tập về tính vận tốc, quãng đường và thời gian chuyển động; bước đầu làm quen với bài toán về hai chuyển động ngược chiều nhau.

2.HĐ2/ Hướng dẫn giải bài toán về hai chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian

- GV dán băng giấy có ghi đề bài 1a và yêu cầu HS đọc.

- GV vẽ sơ đồ như SGK và hướng dẫn HS phân tích bài toán:

? Quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

? Ô tô đi từ đâu đến đâu ?

? Xe máy đi từ đâu đến đâu ?

? Như vậy theo bài toán, trên cùng đoạn đường AB có máy xe đang đi, theo chiều ntn?

? Em hãy nêu vận tốc của hai xe.

? Khi nào thì ô tô và xe máy gặp nhau ?

? Sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được là quãng đường là bao nhiêu ki-lô-mét ?

? Sau bao lâu thì ô tô và xe máy đi hết quãng đường AB từ hai chiều ngược nhau ?

- Thời gian để ô tô và xe máy đi hết quãng đường AB từ hai chiều ngược nhau chính là thời gian đi để ô tô gặp xe máy.

- Em hãy nêu lại các bước tính thời gian để ô tô gặp xe máy.

? Quãng đường cả hai xe đi được sau mỗi giờ như  thế nào với vận tốc của hai xe ?

? Nêu ý nghĩa của 180km và 90km trong bài toán?

3. HĐ3/Hướng dẫn luyện tập:( 28’)

Bài 1: 6P
- GV mời  HS đọc bài 1b.

? Đoạn đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

? Hai ô tô đi như thế nào ?

? Bài toán yêu cầu em tính gì ?

? Làm thế nào để tính được thời gian để hai xe gặp nhau ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV mời HS nhận xét bài làm trên bảng.

- GV nhận xét, chữa bài cho HS và ghi điểm.

Bài 2: 6P
- GV mời HS đọc đề bài và tự làm bài.

- GV mời HS nhận xét bài làm trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3: 7P
- GV mời  HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS tự làm bài, nhắc các em đổi đơn vị đo phù hợp.

- Gọi HS đọc bài trước lớp để chữa bài, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4: 10P
- GV gọi HS đọc đề toán.

- GV yêu cầu HS tóm tắt đề bài toán.

? Muốn biết sau 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao xa chúng ta phải làm thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

GV mời HS nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

                       C. Củng cố - dặn dò: 2p

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà làm bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 1 HS đọc đề bài cho cả lớp cùng nghe, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS quan sát sơ đồ và trả lời:

+ Quãng đường AB dài 180km.

+ Ô tô đi từ A đến B.

+ Xe máy đi từ B đến A.

+ Theo bài toán thì trên dọc đường AB có 2 xe đang đi ngược chiều nhau.

+ Ô tô đi với vận tốc 54km/giờ; Xe máy đi với vận tốc 36km/giờ.

+ Khi hai xe đi hết quãng đường AB từ hai chiều ngược nhau.

+ Sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được: 

54 + 36 = 90 (km)

+ Sau 180 : 90 = 2 giờ thì hai xe đi hết quãng đường AB từ chiều ngược nhau.

- HS lắng nghe.

- HS nêu:Tính quãng đường cả hai xe đi được sau mỗi giờ. Tính thời gian để hai xe gặp nhau.

+ Đó chính là vận tốc của hai xe.

+ 180km là quãng đường AB, 90 là tổng vận tốc của hai xe.

- 1 HS đọc to cho cả lớp cùng nghe.

- 1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập.

- 1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập.

- 1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS đọc đề bài cho cả lớp cùng nghe, HS cả lớp đọc lại đề bài 

- HS làm vào vở bài tập.

Bài giải

15km = 15000m

Vận tốc chạy của con ngựa đó là:

15000 : 20 = 750 (m/phút)

Đáp số : 750 m/phút

- 1 HS đọc đề bài cho cả lớp cùng nghe, HS cả lớp đọc lại đề bài 

- 1 HS tóm tắt đề bài toán trước lớp.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


________________________________________________
Tiết 138: LUYỆN TẬP CHUNG. 
I. Mục tiêu  - Giúp HS:


1; Kiến thức: Làm quen với bài toán chuyển động cùng chiều đuổi nhau.

2: Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải toán liên quan đến tính vận tốc, quãng đường, thời gian, chuyển đổi các đơn vị trong toán chuyển động.
3: Thái độ: Giáo dục hs làm bài cẩn thận
II. Chuẩn bị

- Bảng phụ, bút dạ
 III. Hoạt động dạy học

1. Kiểm tra  3’

- Gọi HS lên chữa bài 3 của tiết 137.

	2. Bài mới

HĐ1. Giới thiệu bài 1p

HĐ2. Hướng dẫn giải bài toán về hai chuyển động cùng chiều đuổi nhau :  5p

- GV đưa bảng phụ ghi bài 1a.

- Gọi HS đọc.

- GV vẽ sơ đồ như SGK và hướng dẫn HS phân tích bài toán.

- Có mấy chuyển động đồng thời trong bài toán? Chuyển động cùng chiều hay ngược chiều?

- GV hướng dẫn HS tính và làm bài vào vở.

- Nêu các bước tính thời gian để xe máy gặp xe đạp?

- GV đưa quy tắc tính thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp.

HĐ3. Luyện tập 23p

Bài 1b. - Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu đề toán.

- Yêu cầu HS tự làm bài. Gọi HS lên bảng làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, cho điểm.

Bài 2. - Gọi HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS tự làm bài. Gọi HS lên bảng làm bài.

- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn, nêu cách làm.

- GV nhận xét, cho điểm HS.

Bài 3. - Gọi HS đọc đề toán.

- GV yêu cầu HS giỏi tự làm bài. Gọi 1 HS hướng dẫn các bạn còn lại làm bài.

- Gọi HS  lên bảng chữa bài. Yêu cầu cả lớp theo dõi nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, cho điểm.
	- 1 HS đọc đề bài.

- HS phân tích bài toán.

- HS trả lời.

- HS làm bài.

- HS nêu các bước tính.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- HS tìm hiểu đề toán.

- HS tự làm bài. 1HS làm bài trên bảng lớp.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- 1 HS đọc đề của bài.

- HS tự làm bài. 1HS làm bài trên bảng lớp.

- Nhận xét bài làm của bạn. Nêu cách làm.

- 1 HS đọc đề toán.

- HS tự làm bài. 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- Nhận xét bài làm của bạn.


C. Củng cố- dặn dò  3’

- Gọi HS nhắc lại các kiến thức vừa luyện tập.

- Nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ kiến thức vừa luyện tập

Tiết 139: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN
I MỤC TIÊU: Giúp HS: 
1: Kiến thức: Ôn tập về đọc, viết, so sánh các số thập phân.

                 - Ôn tập các dấu hiệu chia hết cho 2, 3 , 4 , 5, 9.
2: Kĩ năng: Hs thực hiện viết và đọc số về số tp và dấu hiệu chia hết cho 2, 3,4,5,9

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, nhanh nhẹn cho HS
II. CHUẨN BỊ

Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HCỌ CHỦ YẾU

	                A. Kiểm tra bài cũ: 3p

- GV gọi 2 HS lên làm bài 2 và 3 tiết trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

B. Dạy học bài mới: 32p

1. HĐ1Giới thiệu bài

2. HĐ2Hướng dẫn ôn tập

Bài 1: 7P
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- GV hướng dẫn: Bây giờ các em cùng đọc số, khi đọc đến số nào thì sẽ nêu luôn giá trị của chữ số 5 trong số đó.

- GV yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc số trước lớp.

- GV nhận xét việc đọc số của HS, có thể viết thêm nhiều số khác cho HS đọc, có thể viết thêm về giá trị của những số khác trong từng số.

? Qua bài toán em hãy cho biết giá trị của chữ số trong một số phụ thuộc vào đâu ?

Bài 2: 5P
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

- GV mời HS chữa bài của HS làm trên bảng.

? Làm thế nào để viết được các số tự nhiên liên tiếp?

? Thế nào là số chẵn, hai số chẵn liên tiếp thì hơn kém nhau mấy đơn vị ?

? Thế nào là số lẻ, hai số lẻ liên tiếp thì hơn kém nhau mấy đơn vị ?

- GV nhận xét, chỉnh sửa từng câu trả lời của HS cho đúng.

Bài 3: 7P
- GV yêu cầu HS tự so sánh.

- GV chữa bài, sau đó yêu cầu HS nêu lại quy tắc so sánh số tự nhiên với nhau.

Bài 4: 8P
GV yêu cầu HS tự làm bài

- GV chữa bài, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

Bài 5: 5P
- GV yeu cầu HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2, 3 , 4 , 5, 9.

- GV hỏi tiếp:

? Để một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì số đó phải thoả mãn điều kiện nào ?

? Số như thế nào thì vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 ?

- GV nhận xét câu trả lời của HS, sau đó yêu cầu các em làm bài
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- Bài tập yêu cầu chúng ta đọc các số và nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số đó.

- HS cả lớp lắng nghe.

- Mỗi HS đọc 1 số.

- Giá trị của chữ số trong một số phụ thuộc vào vị trí nó đứng ở hàng nào. Cùng một chữ số nhưng đứng ở các hàng khác nhau thì có giá trị khác nhau.

- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp lam bài vào vở bài tập.

1 HS lên bảng làm bài của các bạn nếu sai thì sửa lại cho đúng.

+ Dựa vào tính chất các số tự nhiên liên tiếp thì số lớn hơn số bé 1 đơn vị, số bé kém số lớn 1 đơn vị.

+ Số chẵn là số chia hết cho 2. Trong hai số chẵn liên tiếp thì số lớn hơn số bé 2 đơn vị, số bé kém số lớn 2 đơn vị.

+ Số lẻ là số không chia hết cho 2. Trong hai số lẻ liên tiếp thì số lớn hơn số bé 2 đơn vị, số bé kém số lớn 2 đơn vị.

- Lớp nhận xét.

- 1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 1 HS nêu cho cả lớp cùng nghe và nhận xét.

- HS làm bài vào vở bài tập, sau đó 1 HS đọc bài trước lớp để chữa bài.

- 1 HS đọc đề bài cho cả lớp nghe.

- 4 HS nêu, HS cả lớp nhận xét.

- Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì số đó phải có chữ số tận cùng là 0.

+ Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là chữa số tận cùng là 0 hoặc 5 và tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 5.

- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

	- GV nhận xét, chỉnh sửa bài của HS trên bảng lớp cho chính xác.

                            C. Củng cố dặn dò: 2p

- GV nhận xét giờ học.

- Hướng dẫn HS thực hiện làm các bài tập ở nhà.
	- Theo dõi bài chữa của GV và tự kiểm tra lại bài của mình.

- HS lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


_____________________________________________
Tiết 140: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU: Giúp HS ôn tập:
1: Kiến thức:Khái niệm về phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số, so sánh và xếp thứ tự các phân số.
2: Kĩ năng: Rèn kĩ  năng tính toán cho hs

3: Thái độ: Giáo dục hs yêu  thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


Các hính minh hoạ trong SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

	                      A. Kiểm tra bài cũ: 3p

- GV mời 2 HS lên bảng làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết học trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

                     B. Dạy - học bài mới: 32p

1. HĐ1Giới thiệu bài.

2. HĐ2/Hướng dẫn ôn tập.

Bài 1:6P
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài trên bảng.

- GV nhận xét. chỉnh sửa từng câu trả lời của HS cho chính xác.

Bài 2;6P
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

? Khi muốn rút gọn một phân số chúng ta làm như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3.6P
- GV yêu cầu HS đọc đề bài

? Muốn quy đồng mẫu số các phân số ta làm như thế nào?

- GV chỉnh sửa câu trả lời cho HS, sau đó yêu cầu các em làm bài. Nhắc HS khi quy đồng cần chọn mẫu số chung nhỏ nhất có thể.

- GV  nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4.7P
- GV yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK và hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

? Em hãy nêu cách thực hiện so sánh các phân số?

- GV nhận xét câu trả lời của HS, sau đó yêu cầu các em tự làm bài.

- GV nhận xét chỉnh sửa câu trả lời của từng HS cho chính xác, sau đó cho điểm HS.

Bài 5;7P
- GV vẽ tia số như SGK lên bảng, yêu cầu HS đọc tia số.

? Trên tia số, từ vạch số 0 đến vạch số 1 được chia thành mấy phần bằng nhau?

? Hãy viết các phân số 
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 và 
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 thành các phân số có mẫu số là 6 nhưng bằng với các phân số này?

? Trên tia số vạch ở giữa 
[image: image356.wmf]2

6

 và 
[image: image357.wmf]4

6

 tương ứng với số nào?

? Vậy phân số thích hợp để viết vào vạch ở giữa 
[image: image358.wmf]1

3

 và 
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3

 là phân số nào?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.

                    C. Củng cố, dặn dò: 3p

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà tiếp tục ôn tập về phân số.
	- 2 Hs lên bảng làm bài, HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- Bài tập yêu cầu chúng ta viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình đã cho.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a) 
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                b)  
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- 2 HS nhận xét.

- 8 HS lần lượt giải thích trước lớp mỗi HS giải thích về 1 hình.

- 1 HS đọc cho cả lớp cùng nghe.

- 1 HS trả lời trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét, bổ sung. ( Muốn rút gọn một phân số ta chia cả tử số và mẫu số của phân số đó cho cùng một số khác 0.)

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- 1 HS nhận xét, cả lớp theo dõi và thống nhất kết quả làm bài.

- HS cả lớp đọc đề bài 

- 1 HS trả lời trước lớp, các HS khác theo dõi và bổ sung ý kiến.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Bài tập yêu cầu chúng ta so sánh các phân số.

+ So sánh 2 phân số cùng mẫu số; so sánh 2 phân số cùng tử số; quy đồng mẫu số ( hoặc tử số ) để so sánh.

+ Có thể nêu thêm các cách so sánh khác đã được giới thiệu: So sánh qua đơn vị. so sánh phân số bù với đơn vị; so sánh qua phần hơn với đơn vị; so sánh qua phân số trung gian.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS quan sát và đọc thầm tia số.

+ Trên tia số từ vạch số 0 đến vạch số 1 được chia thành 6 phần bằng nhau.

+ HS tìm và nêu:

- HS làm bài vào vở bài tập.

- Lắng nghe.

- HS chuẩn bị bài sau.


____________________________________________________
TUẦN 29: 

Tiết 141:  Ôn tập về phân số.(tiếp)
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
  1. Kiến thức: Giúp HS biết xác định phân số phân số, tính chất cơ bản của phân số và vận dụng để so sánh, sắp xếp các phân số theo thứ tự.
  2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hành  quy đồng và so sánh các phân số.

  3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- HS: VBT

- GV: Bảng phụ,VBT, : phiếu khổ to, bút dạ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	1. Kiểm tra bài cũ: 5p

-  HS chữa bài tập số 5 SGK

- Kiểm tra việc làm BT ở nhà của HS 

2. Bài mới:
HĐ1. Giới thiệu bài.(1p) 

- GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập.30p
 Bài 1: HS nêu yêu cầu bài toán: Hãy tô đậm vào băng giấy PS 4/9

- GV yêu cầu HS tự làm bài vào vở.


- Gv và HS nhận xét đánh giá , đưa ra KQ đúng

? Làm thế nào để em tô đậm được KQ trên?

 Bài 2:Y/c HS đọc đề bài phân tích bài rồi làm bài.

KQ:  như vậy  1/5 số viên bi có màu xanh.

Bài 3: Gv yêu cầu HS nêu đầu bài toán: Nối 2/5 và 3/8 với từng PS theo mẫu:

- Yêu cầu HS nêu cách làm bài.

- GV phát phiếu khổ to cho 1 HS

- HS , GV nhận xét.

- GV đưa ra KQ đúng 

           - 2/5 = 4/10 = 8/20 = 6/15

           - 3/8 = 6/16 = 12/32 =9/24

? Để có KQ nối  đ úng ta làm ntn?

Bài 4: GV gọi HS nêu Y/C bài toán:

- So sánh các phân số

- GV yêu cầu HS  làm phần c theo hai cách:( GV trình bày ra bảng  phụ)

+ C1: Quy đồng mẫu số rồi so sánh.

+ C2: So sánh từng phân số với đơn vị rồi so sánh phân số đó theo kết quả đã so sánh với đơn vị.

- HS và Gv nhận xét và chữa bài.

* Muốn so sánh 2 hay nhiều PS ta làm ntn?

Bài 5: GV gọi HS nêu Y/C bài toán. và hỏi tại sao ?

- Gv nêu kết quả xếp theo TT từ bé đến lớn:

          3/4 <9/14 < 9/15;

* Muốn xếp các PS theo TT từ lớn đến bé hay từ bé đến lớn ta làm ntn?

    3. Củng cố dặn dò:3p


- Y/c HS nhắc lại cách quy đồng phân số và cách so sánh các phân số .
-  Dặn HS về xem bài và ôn lại nội dung bài.
	- 1 HS lên bảng tính.

 - HS chữa (Nếu sai)

- HS đọc yêu cầu  bài, và nêu hướng làm bài.

 - HS  tự làm bài vào VBT

- 1 HS lên bảng  tô đậm vào băng giấy phân số 4/9

- HS trả lời

  - HS làm việc cá nhân, sau đó đại diện làm bảng lớp.

- HS trả lời. Và làm bài vào vở.

- HS làm việc cá nhân vào VBT, sau đó chữa bài.

- 1 HS làm BT vào phiếu rồi trình bày 

- HS so sánh và chữa lại nếu sai.

- Ta có thể rút gọn hoặc quy đồng.

- 2 HS lên bảng

 - HS làm bài vào vở rồi so sánh KQ và chữa bài.

- 2 HS nêu.

- Nhiều HS nêu.

- HS làm VBT xếp theo TT và giải thích 

- 2 HS nêu

- HS lắng nghe.


____________________________________________
Tiết 142:  Ôn tập về số thập phân.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
  1. Kiến thức: Giúp HS  củng cố về đọc, viết, so sánh các số thập phân.
  2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hành đọc, viết, so sánh các số thập phân.

  3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học bài và làm bài.
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV: VBT. Bảng phụ.

- HS: VBT, nháp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.

	1. Kiểm tra bài cũ: 5p

-  HS chữa bài tập số 4 SGK .

- Yêu cầu

2. Bài mới:

HĐ1. Giới thiệu bài: 1p

- GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập.30p
 Bài 1:  YC làm việc cá nhân. 

- Gv và HS nhận xét đánh giá .

* BT 1 giúp em hiểu điều gì?

Bài 2: Y/c HS đọc đề bài phân tích bài rồi làm bài.

- Gv chấm 5 bài và nhận xét đánh giá

* BT 2 giúp em hiểu điều gì?

Bài 3  - Gv yêu cầu HS nêu đầu bài toán.

 - GV nhận xét  bài làm và đưa ra đáp án đúng : ( Trong VBT của GV)

Bài 4: GV gọi  

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.

HS và Gv nhận xét và chữa bài đưa ra kết quả đúng.

    95,8 > 95,79                     47,54 = 47,5400

    3,678< 6,68                      0,101 < 0,11

    6,030 = 6,0300                 0,02 > 0,019

Bài 5:    Khoanh vào số bé nhất

- Nêu cách so sánh  số thập phân?

- HS - Gv nhận xét chữa bài.
    4,7 ;    12,9  ;     2,5    ;   5,2    ;   12,6 

 * BT 4,5 giúp em hiểu điều gì?

 3. Củng cố dặn dò:3p

- Y/c HS nhắc lại cách đọc viết và so sánh số thập phân.
-  Dặn HS về làm BT và xem bài và ôn lại nội dung bài và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng tính.

- 1 HS đọc KQ bài 1,2,3

- Lớp theo dõi, NX.

 - HS làm việc cá nhân, sau đó đại diện nêu KQ.

- 1HS đọc KQ lớp so sánh với vở BT.

* Củng cố lại cách đọc số thập phân.

- 1 HS làm bảng phụ.

- HS làm việc cá nhân vào VBT, sau đó chữa bài.

*Củng cố cách viết số thập phân 

- 2 HS làm bảng phụ.

- HS cả lớp làm bài vào vở BT, một bạn đọc KQ lớp so sánh và chữa bài.

 - 1 HS nêu Y/C bài toán và nêu cách làm

`

- HS làm việc cá nhân, sau đó đại diện nêu KQ.

- HS làm bài vào vở.

- HS lên bảng chữa bài.

- 2 HS nêu

- 1 HS trình bày KQ

* So sánh số thập phân

- HS lắng nghe.


__________________________________
Tiết 143 . Ôn tập số thập phân ( tiếp ).

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
  1. Kiến thức:  Giúp HS củng cố: cách viết số thập phân và một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm; viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân.

  2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết số thập phân, phân số thập phân dưới dạng  số thập phân, tỉ số phần trăm; viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh số thập phân  .
  3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học và làm bài.
II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

-GV:  Bảng nhóm, VBT. 

- HS: VBT, nháp,

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	1. Kiểm tra bài cũ: 5p

-  HS  lên bảng chữa bài 4 SGK.

- GV kiểm tra việc làm bài ở nhà của HS

- GV, HS cùng chữa.

2. Bài mới: 
 HĐ1. Giới thiệu bài:1p

 GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2. H​​​ướng dẫn HS làm bài tập.30p

Bài 1. Làm theo mẫu

- GV  Y/c HS tự làm bài.

- Gọi HS lên bảng chữa bài.

- GV củng cố lại cách chuyển số thập phân về phân số thập phân.

Bài 2. Viết dưới dạng tỉ số %

Mẫu   0,25 = 25%

          35% = 0,35


- Y/c HS  tự làm bài rồi đổi vở cho nhau để nhận xét.

- GV và HS  nhận xét , củng cố lại cách chuyển đổi từ số TP thành tỉ số phần trăm.và ngược lại.

 Bài 3. Y/c HS đọc bài, phân tích và làm bài.

-  Gv hướng dẫn cách làm.

VD  9/10m = 0,9m          3/4phút = 45 giây...

- Gv đánh giá kết quả bài làm .

- Củng cố  cách đổi đơn vị đo độ dài và ĐV đo thời gian, ĐV đo khối lượng

Bài 4: HS tự làm rồi chữa bài

- HS và GV nhận xét đưa ra kết quả đúng:

a) Từ lớn đến bé:  4,203; 4,23; 4,5; 4,505

b)Từ bé đến lớn:  69,78; 69,8; 71,2; 72,1.

Bài 5: Viết số TP thích hợp vao chỗ trống: 

  a) 0,2 <          < 0,3          b)  0,11  <       <  0,12

- GV thu vở chấm bài và chữa bài.

- Củng cố cách so sánh số thập phân.

      3. Củng cố, dặn dò: 2p

- Y/c HS nhắc lại một số kiến thức vừa học.

- Dặn HS về ôn bài 

- Xem tr​​ước bài sau .
	- 1HS lên bảng làm.

- HS ghi vào vở nếu sai.

- HS nêu yêu cầu bài   

- HS làm việc cá nhân.

-2 HS lên bảng chữa bài.

- HS tự làm bài, 2 em làm bảng nhóm treo lên bảng chữa bài

-3 HS nêu 

- HS thảo luận theo  nhóm đôi và làm.

- Đại diện hs lên bảng chữa bài.

 - HS tự làm bài vào bảng và lên bảng chữa bài.

- HS nêu YC và cách làm bài. 

- HS tự làm bài vào VBT và lên bảng chữa bài.

- 1HS nhắc lại

- HS lắng nghe.


_______________________________________
Tiết 144: Ôn tập về số đo độ dài và số đo khối lượng.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
   1. Kiến thức: Giúp HS củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng; cách viết các số đo độ dài và các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

  2. Kĩ năng:  Rèn luyện kĩ năng làm toán về quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, đo khối lượng

  3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học và làm bài.
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV: Bảng phụ kẻ sẵn Bảng đơn vị đo độ dài và Bảng đôn vị đo khối lượng.

- HS: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.

	1. Kiểm tra bài cũ: 5p

- Y/c HS lên bảng  viết cá số sau dưới dạng phân số thập phân: 23,23; 10,01; 24,001.

2. Bài mới:
 HĐ: Giới thiệu bài.1p

- GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập: 30p

Bài 1 a HS nêu yêu cầu bài tập và tự thực hiện nội dung bài tập.

- HS lên bảng chữa bài.

Lớn hơn mét

Mét

Bé hơn mét

Kí hiệu

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau

1m= 10dm

    =0,1dam

B,

Lớn hơn kg

kg

Bé hơn kg

Kí hiệu

tấn

tạ

yến

kg

hg

dg

g

Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau

1kg = 10hg

   = 0,1 yến

- BT 1 giúp em  hiểu gì?

- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài và các đơn vị đo khối lượng?

- GV và HS nhận xét bài làm.

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

 GV , HS làm mẫu 1 phần BT.

a) 1 km = 1000m             1 tấn = 1000kg

b) 1m =1/1000km  = 0,001km

Bài 3:( Làm theo mẫu)

- GV và HS phân tích mẫu

8472m =8km 472m                    2007m = 2,007km

-Y/c HS  đọc kĩ bài rồi tìm cách làm.

* GV phân tích thêm VD khác 

3956m =3 km 956m =3,956km

5728kg = 5 tấn 728kg = 6,728 tấn

- Thu 10 VBT chấm, chữa nhận xét.

- GV chốt lại kết quả đúng.

  3. Củng cố, dặn dò: 2p

? Mỗi Đvị đô KL, Đvi đo thời gian liền kề hơn kém nhau  bao nhiêu lần? cho VD minh họa.

 - GV nhận xét chung tiết học.

- Dặn HS về ôn bài và xem trư​​ớc bài sau.
	- 3 HS làm bảng,  lớp nhận xét .

-HS tự hoàn thiện làm bài  vào VBT, rồi cả lớp cùng chữa bài.

*Củng cố lại cách đọc đổi các đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng.

- 2 Hs nêu sau đó

- HS  tự làm bài vào vở

- 1,2 HS đọc Kq đã làm

- 1 HS nêu nd bài tập

- Làm việc cá nhân 

( VBT)

- Làm việc cá nhân.

- HS tự giải sau đó trao đổi với bạn cách làm và kết quả.

- HS  làm bài vào vở.

- 2 HS lên bảng chữa bài.

- 3 HS nêu.

- HS lắng nghe.


Tiết 145: Ôn tập về đo độ dài  và đo khối lượng (Tiếp)   

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
   1. Kiến thức: Biết:

- Viết các số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

- Biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đo khối lượng thông dụng.

 2. Kĩ năng:  Rèn luyện kĩ năng đọc, viết, số đo độ dài, khối lượng dưới dạng số thập phân.  

  3. Thái độ: HS có ý thức tự giác học và làm bài.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV: Bảng phụ kẻ sẵn Bảng đơn vị đo độ dài và Bảng đôn vị đo khối lượng.
- HS: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC.
	1. Kiểm tra bài cũ:5p

- Y/c HS nêu bảng đơn vị khối lượng và mối quan hệ trong bảng đơn vị đo khối lượng.

2. Bài mới:
 HĐ1: Giới thiệu bài: 1p

- GV nêu mục đích yêu cầu giờ học.

HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập: 30p

Bài 1:Viêt các số đo sau dưới dang số TP.
- Củng cố lại cách viết số thập phân dưới dạng đơn vị đo độ dài ( GV cùng HS làm mẫu một phần BT

500m = 0,5km

4m 38cm = 4,38m

- GV khẳng định đúng sai.

Bài 2: Viêt các số đo sau dưới dang số TP.
*Củng cố lại cách viết số thập phân dưới dạng đơn vị đo khối lượng 

         9kg 720g = 9,72kg

         54g = 0,054kg

 - GV và HS nhận xét bài làm trên bảng.

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống
  - Y/c HS  đọc kĩ bài rồi tìm cách làm.

  - GV chốt lại kết quả đúng

a) 0,2m =  20 cm ;                  b) 0,094km = 94m

c) 0,02 tấn = 20kg                     d) 0,055kg = 55g 
- GV và HS cùng chữa.

Bài 4: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống:
 - GV y/c của bài và làm bài vào vở.

a) 6538m = 6,538km

d) 725g = 0, 725kg

 - GV và HS nhận xét chữa bài.

3. Củng cố, dặn dò:3p.

? Nêu cách viết các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo KL từ lớn ra bé và từ bé ra lớn.

- GV nhận xét chung tiết học.

- Dặn HS về ôn bài và xem trư​​ớc bài sau.
	- 3 HS nêu.

- HS nêu yêu cầu bài tập và tự thực hiện nội dung vào vở bài tập

- So sánh KQ trong nhóm  bàn.

- 1 HS nêu KQ, lớp nhận xét, bổ sung.

-  2 HS lên bảng

- HS dưới lớp tự làm bài vào VBT rồi chữa bài.

 - HS  tự làm bài vào vở

- 2 Hs làm bảng phụ.

- HS làm bài.

- HS tự giải sau đó trao đổi với bạn cách làm và kết quả.

- HS  làm bài vào vở.

 - Đại diện HS lên bảng làm bài.

 - 2 HS nêu.

 - HS lắng nghe. 
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Tiết 146: ÔN TẬP VỀ ĐO  DIỆN TÍCH

I/ Mục tiêu: 

- KT: Giúp HS củng cố về quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích, chuyển đổi các số đo diện tích với các đơn vị đo thông dụng, viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
- KN: HS được rèn kĩ năng tính toán các phép tính với đơn vị đo diện tích,

- TĐ: Rèn tính cẩn thận
II/ Chuẩn bị:

- Bảng phụ

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1-Kiểm tra bài cũ:( 4’)
Cho HS nêu bảng đơn vị đo diện tích, viết tên các đơn vị trong bảng
2-Bài mới: ( 26’)
2.1-Giới thiệu bài: ( 2’)GV nêu mục tiêu của tiết học.

2.2-Luyện tập: (24’)
*Bài tập 1 (154): 

-Mời 1 HS đọc yêu cầu.

-GV hướng dẫn HS làm bài.

-Cho HS làm bài theo nhóm 2. GV cho 3 nhóm làm vào bảng nhóm.

-Mời 3 nhóm treo bảng nhóm lên bảng và trình bày.

-Cả lớp và GV nhận xét.
*Bài tập 2 (154): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

-Mời 1 HS nêu yêu cầu.

-Cho HS làm vào bảng con.

-Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (154): Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta:

-Mời 1 HS nêu yêu cầu.

-Mời  HS nêu cách làm. 

-Cho HS làm vào vở.

-Mời 2 HS lên bảng chữa bài.

-Cả lớp và GV nhận xét.

 3-Củng cố, dặn dò: (5’)
GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa ôn tập
	- HS: km2, hm2, dam2, m2,,dm2, cm2
-HS làm bài theo hướng dẫn của GV.

* Kết quả:

a) 1m2 = 100dm2 = 10 000cm2 

     = 1000 000mm2

    1ha = 10 000m2

    1km2 = 100ha = 1 000 000m2

b) 1m2 = 0,01dam2     1m2 = 0,000001km2

    1m2 = 0,0001hm2    1ha = 0,01km2

            = 0,0001ha        4ha = 0,04km2

* Kết quả:

               a)  65 000m2 = 6,5 ha

                    846 000m2 = 84,6ha

                    5000m2 = 0,5ha

               b)  6km2 = 600ha

                    9,2km2 = 920ha

                    0,3km2 = 30ha





Tiết 147: ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
I/ Mục tiêu: 

- KT: Giúp HS củng cố về quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét-khối viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân; chuyển đổi số đo thể tích.
- KN: Rèn luyện kĩ năng đổi, tính toán các phép tính với đơn vị đo thể tích.

- TĐ: Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II/ Chuẩn bị:

- Bảng phụ, VBT

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1-Kiểm tra bài cũ: ( 5’)

Cho HS nêu bảng đơn vị đo thể tích.

2-Bài mới: (28’)

2.1-Giới thiệu bài:  (2’)GV nêu mục tiêu của tiết học.

2.2-Luyện tập: (26’)

*Bài tập 1 (155): 


-Mời 1 HS đọc yêu cầu.

-GV hướng dẫn HS làm bài.

-Cho HS làm bài theo nhóm 2. GV cho 3 nhóm làm vào bảng nhóm.

-Mời 3 nhóm treo bảng nhóm lên bảng và trình bày.

-Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 2 (155): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

-Mời 1 HS nêu yêu cầu.

-Cho HS làm vào bảng con.

-Cả lớp và GV nhận xét.

*Bài tập 3 (155): Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân

-Mời 1 HS nêu yêu cầu.

-Mời  HS nêu cách làm. 

-Cho HS làm vào vở.

-Mời 2 HS lên bảng chữa bài.

-Cả lớp và GV nhận xét.

3-Củng cố, dặn dò: (2’)

GV nhận xét giờ học, nhắc HS về ôn các kiến thức vừa ôn tập.


	- HS: m3, cm3, dm3

a) HS làm bài theo hướng dẫn của GV.

b) - Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

     - Đơn vị bé bằng một phần một nghìn đơn vị lớn hơn tiếp liền.

* Kết quả:

            1m3 = 1000dm3

            7,268m3 = 7268dm3

            0,5m3 = 500dm3

            3m3 2dm3 = 3002dm3

            1dm3 = 1000cm3

            4,351dm3 = 4351cm3

            0,2dm3 = 200cm3

            1dm3 9cm3 = 1009cm3

* Kết quả:

         a) Có đơn vị là mét khối

             6m3 272dm3 = 6,272m3

             2105dm3 = 2,105m3

             3m3 82dm3 = 3,082m3

         b) Có đơn vị là đề-xi-mét khối

             8dm3 439cm3 = 8,439dm3

             3670cm3 = 3,670 dm3 = 3,67dm3

             5dm3 77cm3 = 5,077dm3                



Tiết 148: ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ ĐO THỂ TÍCH  (tiếp theo)
I/MỤC TIÊU:
- KT:  Ôn lại cách so sánh các đơn vị thể tích, diện tích
- KN:  + Thực hành so sánh các đơn vị đo diện tích và thể tích.

           + Giải bài toán có liên quan đến tính diện tích và tính thể tích các hình đã học.

           +-Làm các BT 1, 2, 3 (a). HSKG: BT3b
- TĐ: Rèn tính cẩn thận

II/ Chuẩn bị:

- Bảng phụ, bảng nhóm

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A/ KIỂM TRA BÀI CŨ: ( 5’)
600000m3 = …km3    5km3 = …hm3

B/ BÀI MỚI: ( 25’)
1. Giới thiệu bài: ( 1’) Ghi đề bài

2. Hướng dẫn HS ôn tập: ( 24’)
Bài tập 1:Yêu cầu HS tự làm bài và chữa bài trên bảng.

Bài tập 2: Yêu cầu HS đọc đề, GV hướng dẫn HS tóm tắt, làm vào vở, trên bảng và chữa bài

Bài tập 3: Yêu cầu HS đọc đề, GV hướng dẫn HS tóm tắt, làm vào vở, trên bảng và chữa bài

C/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ: (3’)
- Gv nhận xét tiết học.

- Về nhà xem lại bài.

- Chuẩn bị bài sau Ôn tậpvề đo diện tích
	1HS làm trên bảng.

Bài tập 1: HS tự làm bài và 3HS lên bảng chữa bài, Kết quả:

a) 8m2 5dm2 = 8,05m2;   8m2 5dm2 < 8,5m2
    8m2 5dm2 > 8,005m2

b) 7m3 5dm3 = 7,005m3; 7m3 5dm3 < 7,5m3
    2,94dm3 > 2dm3 94cm3
Bài tập 2: HS làm vào vở, 1HS lên bảng làm. Lớp nhận xét, sửa chữa:

Chiều rộng của thửa ruộng là: 

150 
[image: image362.wmf]3

2

´

= 100 (m)

Diện tích của thửa ruộng là: 

150 
[image: image363.wmf]´

 100 = 15000 (m2)

15000m2 gấp 100m2 số lần là: 

15000 : 100 = 150 (lần)

Số thóc thu được trên thửa ruộng đó là:

60 
[image: image364.wmf]´

 150 = 9000 (kg)

9000kg = 9tấn

                           ĐS: 9tấn

Bài tập 3: HS làm vào vở, 1HS lên bảng làm. Lớp nhận xét, sửa chữa:

Thể tích của bể nước là: 4 
[image: image365.wmf]´

 3 
[image: image366.wmf]´

 2,5 = 30 (m3)

Thể tích của phần bể có chứa nước là:

30 
[image: image367.wmf]´

 80 : 100 = 24 (m3)

a) Số lít nước chứa trong bể là:

24m3 = 24000dm3 = 24000l

b) Diện tích đáy của bể là: 4 
[image: image368.wmf]´

 3 = 12 (m2)

Chiều cao của mức nước chứa trong bể là:

24 : 12 = 2 (m)

                                    ĐS: a) 24000l;  b) 2m



Tiết 149: ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN
I/ MỤC TIÊU : HS Biết :

- KT: Ôn lại các đơn vị đo thời gian đã học và quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian.

- KN: +Rèn luyện chuyển đổi các số đo thời gian, viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân, xem đồng hồ.

          +Làm các BT 1, 2 (cột 1), 3. HSKG: BT2 (cột 2); BT4
- TĐ: Rèn tính cẩn thận, kiên trì
II/ CHUẨN BỊ:

- Bảng phụ, bút dạ

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A/ BÀI CŨ: ( 5’)
 H: Kể tên một số đơn vị đo thể tích, diện tích

B/ BÀI MỚI: ( 25’)
1. Giới thiệu bài : (2’) ghi đề bài lên bảng

2. Hướng dẫn HS làm bài : ( 23’)
Bài tập 1: Gọi Hs đọc đề. Yêu cầu lớp làm vào vở. Gọi hs nêu miệng bài làm

Nhận xét.

Yêu cầu HS nhớ kết quả bài tập này.

Bài tập 2 : Gọi Hs đọc đề. Cho Hs tự làm vào vở. Tổ chức HS sửa bài trên bảng (cho HS nêu cách đổi)

Nhận xét, ghi điểm

Bài tập 3 : Gọi Hs đọc đề. Cho HS q/sát đồng hồ.

Gv quan sát, nhận xét

Bài tập 4 : Gọi Hs đọc đề. Cho Hs tự làm và chữa bài. Khi Hs nêu có yêu cầu giải thích

Nhận xét.
C/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ : ( 3’)
Yêu cầu Hs đọc lại các đơn vị đo  thời gian

Dặn HS làm bài 2c) ở nhà 

Chuẩn bị bài sau Phép  cộng
	2 Hs nêu: m2, dm2 , cm2….
                 M3, cm3,dm3
Bài tập 1: Nêu đề bài. Lớp làm bài vào vở. Vài HS nêu miệng bài làm, chẳng hạn:

1 thế kỉ = 100 năm

1 tháng có 30 hoặc 31 ngày (HS kể tên các tháng đó)

1 tuần lễ có 7 ngày (HS kể tên các ngày đó)…

Bài tập 2 : Nêu đề bài. Lớp làm bài vào vở. Vài HS lên bảng làm bài-lớp chữa bài:

a) 2năm 6 tháng = 30tháng

3phút 40 giây = 220 giây

1giờ 5 phút = 65 phút

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2năm 4tháng

144 phút = 2 giờ 24 phút…

d)   90 giây = 1,5 phút

2phút 45 giây = 2,75 phút…
Bài tập 3 : Hs đọc đề. Quan sát đồng hồ và nêu miệng. Nhận xét, sửa chữa. 

Bài tập 4 : Hs đọc đề. Tự làm và chữa bài. Khi Hs nêu có giải thích
Đáp án đúng: B (đã đi: 135km; còn phải đi: 165km)

1HS đọc lại bài 1.



Tiết 150:PHÉP CỘNG
I/ MỤC TIÊU :
- KT: Ôn lại thành phần, tính chất của phép cộng
- KN: + Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong tính nhanh, trong giải bài toán.

           +Làm các BT 1, 2 (cột 1), 3, 4. HSKG: BT2 ( cột 2)
- TĐ: Rèn tính cẩn thận trong tính toán
II/ CHUẨN BỊ:

- Bảng phụ, bút dạ

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A/ BÀI CŨ: ( 4’)

Bài 2c) đã làm ở nhà.

Nhận xét.

B/ BÀI MỚI: (25’)

1. Giới thiệu bài: ( 2’)Ghi đề bài.

2. Ôn tập: ( 23’)

GV nêu phép tính : a + b = c.

 Gọi HS nêu tên thành phần phép cộng.

Cho vài hs nhắc lại các tính chất : giao hoán, kết hợp, cộng với 0. GV ghi bảng.

3. Hướng dẫn HS làm bài :

Bài tập 1: Gọi Hs đọc đề. Yêu cầu lớp nhắc lại cách cộng phân số, số thập phân và làm vào vở, nêu kết quả. 

Nhận xét.

Bài tập 2 : Gọi Hs đọc đề. Gv chọn mỗi phần 1 câu để làm ở lớp, còn lại yêu cầu Hs về nhà làm. Cho Hs tự làm vào vở. Gọi Hs lên sửa bài trên bảng

Nhận xét, ghi điểm

Bài tập 3 : Gọi Hs đọc 

Nhận xét.

Bài tập 4 : Gọi Hs đọc đề. Lớp nêu cách làm. Gọi Hs sửa bài

Nhận xét, sửa chữa.

C/ CỦNG CỐ – DẶN DÒ: (2’)

Yêu cầu Hs nêu tên các thành phần của phép cộng.

Chuẩn bị bài sau Phép trừ
	2 Hs nêu miệng

TL : a và b là số hạng, a + b, c là tổng.

Vài hs nhắc lại các tính chất : giao hoán, kết hợp, cộng với 0

Bài tập 1: 1Hs đọc đề. Lớp nhắc lại cách cộng phân số, số thập phân và làm vào vở, nêu kết quả:

a)  986280                           d)   1476,5 

b)  
[image: image369.wmf]7

26

                                  c)    
[image: image370.wmf]12

17


Bài tập 2 : Hs đọc đề. Hs tự làm vào vở. Gọi Hs lên sửa bài trên bảng

a) (689 + 875) + 125 = 689 + (875 + 125)

                                   = 689 +1000  = 1689

b) 
[image: image371.wmf]9
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c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = 5,87 + 4,13 + 28,69

                                = 10 + 28,69 = 38,69

Bài tập 3 : Nêu đề bài. Lớp thảo luận nhóm đôi và làm bài vào vở, nêu miệng: x = 0 Hs lên bảng sửa bài và nêu cách dự đoán kết quả

Bài tập 4 : Hs đọc đề. Lớp nêu cách làm. Gọi 1Hs nêu miệng bài làm:

Bài giải

Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được :


[image: image372.wmf]10

5

10

3

5

1

=

+

(thể tích bể)
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                    Đáp số : 50% thể tích bể



TUẦN 31

Tiết 151:PHÉP TRỪ
I. Mục tiêu:

- KT: Biết thực hiện phép trừ các số tự nhiên, các số thâp phân, phân số, tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ và giải bài toán có lời văn.

 - KN: Rèn kĩ năng tính nhanh, vận dụng vào giải toán hợp.

- TĐ: Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận.

II. Chuẩn bị:    Bảng nhóm
III. Các hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Kiểm tra bài cũ: 5' 

Trước khi vào bài mới cô kiểm tra bài cũ

? Một con cho cô biết Giờ trước lớp chúng ta học bài gì ?

-Giọi HS nêu tính chất của phép cộng.

-Gọi hs chữa bài tập trong SGK.

- Gọi hs nhận xét .

-  GV nhận xét - cho điểm.

B.Dạy bài mới: 
1 . Giới thiệu bài :

   Trong tiết học toán này chúng ta cùng học và làm bài tập ôn tập về phép trừ các số tự nhiên,phân số ,số thập phân.Và cùng tìm cách tính chu vi của hình tròn.

 Ôn tập về phép trừ”..

2. Phát triển các hoạt động: 30 '

 Ôn tập về các thành phần và các tính chất của phép trừ .

- Gv đưa lên bảng công thức của phép trừ .

                          a -  b  =  c

- Gv yêu cầu hs 

? Em hãy nêu tên gọi của phép tính trên bảng và tên gọi của các thành phần trong phép tính đó


? Một số trừ đi chính nó thì được kết quả là bao nhiêu .

?  Một số trừ đi 0 thì bằng mấy.

- Gv nhận xét câu trả lời của Hs 
Hoạt động 1: Luyện tập.

     Bài 1:

- Gv gọi Hs đọc đề và xác định yêu cầu.

· Giáo viên yêu cầu Học sinh nhắc lại tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ.

· Nêu các tính chất cơ bản của phép trừ ? Cho ví dụ

· Nêu các đặc tính và thực hiện phép tính trừ (Số tự nhiên,  số thập phân)

- Nêu cách thực hiện phép trừ phân số?

· Yêu cầu hs làm bài tập.

· Gv đưa ra mẫu từng phần phép tính và thử lại  yêu cầu hs đọc lại phép tính trên bảng.

- Yêu cầu 3 tổ làm vào bảng nhóm  lần lượt các phép tính ở từng phần

- Yêu cầu dưới lớp làm bài  vào vở và đổi chéo kết quả cho nhau bằng hai cách theo mẫu

- Sau đó gọi lần lượt từng tổ lên bảng dán kết quả .

  a)

Mẫu:                                    Thử lại :

         5746                                    3784

     -                                           +

         1962                                    1962

             

         3784                                    5746

b)

                  8               3              5

Mẫu :   
-              =

                  11            11           11

                    5           3             8

Thử lại :            +            =

                   11         11           11

Mẫu                                      Thử lại :   

c )     

      7,254                                   4,576

-                                            +

     2,678
                                 2,678


     4,576                                   7,254

     Bài 2:

· Giáo viên yêu cầu hs đọc đề bài và xác định  yêu cầu của bài  trên bảng rồi tự làm bài tập.

· Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách tìm thành phần chưa biết

· Yêu cần học sinh giải vào vở

· Gọi hs lên bảng chữa bài tập

· Gọi Hs nhận xét bài trên bảng

· Gv nhận xét và chữa bài tập

     Bài 3:

- Gv gọi hs đọc đề bài toán

· Nêu cách làm.

· Yêu cầu học sinh vào vở

 + Học sinh làm nhanh nhất sửa bảng lớp.

-Gv nhận xét cho điểm hs.

 Hoạt động 2: 3' 

 Củng cố- dặn dò:

-  Nêu lại các kiến thức vừa ôn?
	 - 1-2 Hs nối tiếp nhau trả lời : Phép cộng

-1-2 Hs nêu các tính chất phép cộng.

+ Tính chất giao hoán : a + b  = b + a 

+ Tính chất kết hợp:( a + b)+c = a+ ( b + c)

+ Cộng với 0 :  a + 0 = 0 + a = a

· Học sinh sửa bài 2/ SGK.

·   Học sinh nối tiếp nhau nhận xét.

- Hs lắng nghe

- Hs nối tiếp nhau đọc phép tính.

- Hs nối tiếp nhau trả lời:

+ Hs : a - b = c là phép trừ trong đó a là số bị trừ ,b là số trừ , c là hiệu , a - b cũng là hiệu.

+ Một số trừ đi chính nó thì bằng 0.

+ Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó .
          Hoạt động cá nhân, lớp.

     Bài 1:(SGK- 160 )

Hs đọc đề và xác định yêu cầu.

· Học sinh nhắc lại

· Số bị trừ bằng số trừ trừ đi một tổng, trừ đi số 0

· Học sinh nêu  .

- Học sinh nêu 2 trường hợp: trừ cùng mẫu và khác mẫu.

· Học sinh làm bài. Nhận xét.

- 3 Hs nối tiếp nhau nhắc lại từng phần của phép tính và phần thử lại trên bảng.

- Hs làm vào bảng nhóm lần lượt các phép tính 

· Hs lớp làm bài vào vở, 2 hs ngồi cạnh nhau trảo đổi thảo luận và đổi vở để kiểm tra bài của nhau.

- Đai diện từng tổ lên bảng dán kết quả .

 a)                                     Thử lại:
                         
             8923                           4766    

         -                                 +

             4157                           4157


             4766                           8923                        
           27069                            17532

      -                                    +

             9537
                     9537

           17532                             27069

b)

                  8               2             6

  
                        -              =

                  15            15           15

                    6           2             8

Thử lại :            +            =

                   15        15           15

 7              1             7                2                5


  
          -            =              -     
 =


    12           6             12              12              12

                  5           1             5         2             7

Thử lại :            +            =          +          =

                12          6            12        12          12
                     3             7               3                4

  
       1  -            =              -     
 =


                     7             7               7                 7

                     4          3            7                      

Thử lại :            +            =          =   1


                     7          7             7        
                  7,284                                 1,688

          -                        Thử lại :   +



 5,596
                               5,596


                  1,688                                  7,284

                  0,863                                 0,565

          -                        Thử lại :   +



 0,298
                               0,298


                  0,565                                  0,863

Bài 2:( SGK- 160)
· Học sinh đọc đề và xác định yêu cầu của bài  trên bảng.

· Học sinh nối tiếp nhau nêu cách tìm thành phần chưa biết.

· 1-2 Học sinh lên bảng chữa bài giải 

a) x + 5,84 = 9,16

    x            = 9,16 - 5,84 

    x            = 3,32

b) x - 0,35 = 2,55

    x            = 2,55 + 0,35 

    x            = 2,90

· 1-2 Hs nhận xét bài trên bảng.

     Bài 3:( SGK - 160)

· 1 Hs đọc đề bài toán trước lớp

· Học sinh nêu  

· Hs lớp làm bài vào vở,2 hs ngồi cạnh nhau trảo đổi thảo luận và đổi vở để kiểm tra bài của nhau.

· Học sinh giải vở và sửa bài.

                Bài giải:

   Diện tích trồng hoa lµ:

   5 40,8 -  385,5 = 155,3 (ha )

   Diện tích trồng lúa và đất trồng hoa là:

  540,8 +  155,3  = 696,1 (ha)

                         Đáp số: 696,1 ha

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe và nối tiếp nhau nhắc lại kiến thức vừa ôn.


                                       ____________________________________
Tiết 152: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- KT: Củng cố phép  cộng và phép  trừ.
- KN: Biết vận dụng kĩ năng  thực hiện phép cộng và phép trừ trong thực hành tính nhanh giá trị của biểu thức và giải bài toán có lời văn.

- TĐ: Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, khoa học.
II. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A.Kiểm tra bài cũ:4' 
  Trước khi vào bài mới cô kiểm tra bài cũ

? Một con cho cô biết Giờ trước lớp chúng ta học bài gì ?

-Y/c hs đọc thầm bài tập trên bảng.

-Gv gọi hs lên bảng làm bài. Dưới lớp làm vào nháp.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng - Gv chữa cho điểm hs

-Gọi hs nêu tính chất của Phép trừ 
   B.Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu bài mới:  1 ' 
     Trong tiết học toán này chúng ta cùng vận dụng phép cộng và phép trừ trong thực hành tính nhanh giá trị của biểu thức và giải bài toán có lời văn.

2. Phát triển các hoạt động: 30 '


Hoạt động 1: Thực hành.

   Bài 1:( 5')

· Gọi hs đọc đề bài trên bảng và xác định y/c của bài trên bảng

· Hướng dẫn  hs làm BT1.

· Nhắc lại cộng trừ phân số.

· Nhắc lại quy tắc cộng trừ số thập phân.

· Giáo viên chốt lại cách tính cộng, trừ phân số và số thập phân.

· Y/c  hs làm bảng nhóm.Gọi hs lên bảng dán kết quả

· Gọi hs nhận xét và đối chiếu kết quả trên bảng

   Bài 2:( 10')
· Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu của đề bài trên bảng

· Muốn tính nhanh ta áp dụng tính chất nào?

· Lưu ý: Giao hoán 2 số nào để khi cộng số tròn chục hoặc tròn trăm.

- Gv yêu cầu học sinh làm bài và đổi vở kiểm tra chéo.

-Gv gọi hs lên bảng làm bài tập.

-Gọi lớp nhận xét .Y/c các nhóm kiểm tra chéo và báo cáo kết quả. Sau đó đối chiếu kết quả trên bảng

- Gv nhận xét ,cho điểm hs.

*Bài 3: (15')

· Gọi học sinh đọc đề bài toán.

· Gv yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán

· Y/c hs nhắc phần tóm tắt trên bảng

· Yêu cầu nhắc lại cách tính tỉ số phần trăm.

* Gv Hướng dẫn:

+ Tìm phân số chỉ số phần tiền lương gia đình đó chi tiêu hàng tháng.

+ Tìm phân số chỉ số tiền lương để dành được.

+ Tìm tỉ số phần trăm tiền lương để dành được của mỗi tháng.

+ Tìm số tiền để dành được mỗi tháng.

- GV gọi học sinh nêu cách giải

- GV gọi học sinh lên bảng làm bài tập

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng .

- Y/c hs nêu cách giải khác

- Gv chốt lời giải lên bảng,gọi hs nhắc lại bài trên bảng

- Gv chữa,nhận xét cho điểm hs.

4. Tổng kết - dặn dò: 2'

-Gv nhận xét tiết học 

-Dặn hs về nhà làm các bài tập cô đã giao về nhà.
	- 1 Hs trả lời : Phép trừ

- Hs đọc thầm bài tập trên bảng.

- 2 Hs lên bảng làm bài tập, dưới lớp làm vào nháp.

              23456  -  3467 = 19989

         4              1           13

  
                +            =            =   1,3

         5               2           10

       45,09  -  3,32   = 41,77

- Hs nối tiếp nhau nhận xét bài trên bảng

·  Nhắc lại tính chất của phép trừ.

- Hs lắng nghe.

 Hoạt động cá nhân.

   Bài 1:( SGK-160 )

- Học sinh đọc yêu cầu của đề bài và xác định yêu cầu của đề bài trên bảng.

- Hs lắng nghe

· Học sinh nối tiếp nhau nhắc lại

· Làm bảng nhóm.

· Đối chiếu kết quả trên bảng .

   Bài 2:(SGK- 160)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

- 1-2 HS đọc đề bài và xác định yêu cầu của đề bài trên bảng.

- 1-2 Học sinh trả lời : Muốn tính nhanh ta áp dụng tính chất : giao hoán, kết hợp

· Hs lớp làm bài vào vở, 2 hs ngồi cạnh nhau trao đổi thảo luận và đổi vở để kiểm tra bài của nhau.

· 4 học sinh lên bảng làm bài tập.Hs đổi chéo vở và báo cáo kết quả trên bảng.

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a)     

    7              3            4                 1               


  
          +           +             +
 


    11            4            11               4              

       7           4                   3
 1

= (         +           ) +    (           +            )


      11          11                 4             4           
=      1               +             1      =   2

b)

               72          28          14

  
                        -              -           

                  99            99          99

               72           28          14

  
 =                     -  (          +             )  

                  99            99           99

  
               72            42           30          10

    =                      -            =  
= 

                  99            99
 99           33

c)   69,78 + 35,97 + 30,22 

=   ( 69,78 +30,22) + 35,97

=              100         +  35,97  = 135,97

d) 83,45  -  30,98 - 42,47

=   83,45 -  ( 30,98 + 42,47) 

=  83,45  -           73,45         = 10

· Lớp nhận xét

*Bài 3:(SGK - 161)

- 1Hs đọc đề, xác định YC.Cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- Hs nối tiếp nhau tóm tắt đề bài toán.

- Hs nêu phần tóm tắt trên bảng.

-Học sinh nối tiếp nhau nhắc lại cách tính tỉ số phần trăm.

- Hs lắng nghe.


- Học sinh đọc đề, phân tích đề.

· Nêu hướng giải.

· 1 Học sinh lên bảng làm bài tập

                         Bài giải:

Phân số chỉ số phần tiền lương gia đình đó chi tiêu hàng tháng là:

       3           1             17


+             =          (số tiền lương )

       5           4             20

a)  Tỉ số phần trăm tiền lương gia đình đó để dành là:


17        15          15

          1 -          =           ;             = 15 %


20       100        100

b) Số tiền mỗi tháng gia đình đó để dành được là:

  4000000 x 15 : 100 = 600 000 ( đồng )

           Đáp số : 15 % ; 600 000  đồng .

- Hs nối tiếp nhận xét bài trên bảng .

- Hs nối tiếp nhau nêu cách giải khác

- 1-2 hs nhắc lại lời giải trên bảng chiếu.

· Làm bài - sửa bài vào vở.



-Hs lắng nghe


____________________________________________
Tiết 153: PHÉP NHÂN
I. Mục tiêu:

- KT: Biết thực hiên phép nhân các số tự nhiên, số thập phân, phân số 

- KN: Vận dụng tính nhẩm, các tính chất của phép nhân.Biết cách giải bài toán.
 - TĐ: Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận.
II. Chuẩn bị

- Bảng phụ, phiếu bài tập

III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A.Kiểm tra bài cũ:5' 

? Giờ trước tiết toán các con đã được học bài gì? 

- Trước khi vào bài mới cô sẽ kiểm tra bài cũ.

- Gv đưa ra phép tính trên bảng 

      4 ngày 21 giờ + 2 ngày 13 giờ = ….

     16 giờ 7 phút - 8 giờ 12 phút = ….

? Hai phép tính trên bảng thuộc dạng toán gì.
? Muốn tính và thực hiện cộng, trừ các số đo thời gian thì con thực hiện qua mấy bước.

- Gv gọi hs đứng tại chỗ thực hiện 2 phép tính

- Gọi hs nhận xét, gv chốt đưa ra kết quả đúng

- Giáo viên gọi Hs lên bảng,giáo viên đọc cho học sinh các phép tính.

Tính:

 a )  605,26 + 217,3 ;  b)  800,56 - 384,48

 c ) 16,39  + 5,25 - 10,3 
· GV nhận xét – cho điểm.
B.Dạy bài mới : 

1. Giới thiệu bài:( 1')

      Trong tiết học toán này chúng ta cùng ôn tập các kiến thức , kĩ năng đã học về phép nhân.

2. Các hoạt động: 30'

Hoạt động 1: Ôn tập về các thành phần và tính chất của phép nhân:

·  Giáo viên đưa công thức phép tính nhân trên bảng :

                                a  x   b  =   c    

- Gv yêu cầu

?  Nêu tên phép tính và tên các thành phần của phép tính trên bảng

?  Hãy nêu các tính chất của phép nhân mà em được học.

? Hãy nêu quy tắc và công thức của từng tính chất.

- Gv nhận xét và y/c hs mở SGK - 161 đọc lại phần in đậm màu xanh đã được đóng khung trong Sgk.

 Hoạt động 2: Thực hành


Bài 1: Tính

- Gv gọi hs nhắc lại tên đầu bài trên bảng

-Gv y/c Học sinh nhắc lại quy tắc nhân phân số, nhân số thập phân.

· Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện phép tính .

· Gv nhận xét cách thực hiện các phép tính của học sinh, đưa ra kết quả đúng trên bảng y/c hs nhắc lại


Bài 2: Tính nhẩm

- Gv gọi Hs nhắc lại tên đầu bài trên bảng

· Yêu cầu hs nhắc lại quy tắc nhân nhẩm 1 số thập phân với 10 ; 100 ; 1000 và giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001.

- Gv gọi học lên bảng làm bài tập, dưới lớp thực hiện đổi vở kiểm tra chéo kết quả.

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng

- Gv nhận xét ,chốt kết quả đúng trên bảng .Cho điểm học sinh.


Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

· Gv yêu cầu Học sinh đọc đề.

· Gv gọi hs trả lời: Con vận dụng tính chất đã học nào để làm bài tập.

· Gv gọi hs lên bảng làm bài tập

· Giáo viên yêu cầu học sinh làm vào vở và sửa bảng 

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng.

- Gv nhận xét chốt đáp án đúng trên bảng cho điểm hs.
 Bài 4: Giải toán

· GV yêu cầu học sinh đọc đề.

- Gv gọi hs tóm tắt bài toán

- Gv gọi hs đọc lại phần tóm tắt trên bảng.

- Gv hướng dẫn học sinh làm bài tập

? Con hãy xác định dạng toán và giải.

Các câu hỏi hướng dẫn làm bài tập:

+ Sau mỗi giờ cả ôtô và xe máy đi được quãng đường dài bao nhiêu km/

+ Thời gian ôtô và xe máy đi để gặp nhau là bao nhiêu giờ ?
 + Biết mỗi giờ cả ôtô và xe máy đi được 82 km,cần phải đi 1,5 giờ thì gặp nhau( đi hết quãng đường AB).Hãy tính độ dài quãng đường AB.

- Gv gọi hs lên bảng làm bài 

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng

- Gv nhận xét ,chốt lời giải đúng trên bảng
4. Tổng kết – dặn dò:.5'

-Gv nhận xét tiết học.

- Qua các bài tập vừa rồi đã củng cố cho chúng ta những kiến thức gì ?
- Y/c hs về nhà làm bài tập trong VBT
	- 1 Hs trả lời : Luyện tập

· Hs lắng nghe

- 1 hs đọc phép tính trên bảng

- 1 Hs trả lời " phép tính trên bảng thuộc  dạng toán cộng, trừ các số đo thời gian".

- hs nối tiếp nhau nêu

- 2 hs đứng tại chỗ thực hiện phép tính trên bảng

- 3 Hs lên bảng làm bài tập
a) 605,26 + 217,3 ;  b)  800,56 - 384,48

=  822,56                  =  416,08     

c ) 16,39  + 5,25 - 10,3 

=         21,64       - 10,3  =  11,34

-Học sinh nhận xét.

·  Hs lắng nghe

Hoạt động cá nhân, lớp.

- Hs đọc phép tính

- Hs trả lời

+ Phép nhân  a  x b = c , trong đó a và b là các thừa số , c là tích , a x b cũng gọi là tích

+ Hs nối tiếp nhau nêu :

- Tính chất giao hoán  a ( b = b ( a

· Tính chất kết hợp



(a ( b) ( c = a ( (b ( c)

· Nhân 1 tổng  nhân với 1 số



(a + b) ( c = a ( c + b ( c

· Phép nhân có thừa số bằng 1



1 ( a = a ( 1 = a

· Phép nhân có thừa số bằng 0



0 ( a = a ( 0 = 0

+ Hs nối tiếp nhau nêu 

- Hs lắng nghe và thực hiện 

Hoạt động cá nhân

Bài 1: ( SGK- 162)
- 1 Hs nhắc lại tên đầu bài trước lớp 

 - Học sinh nhắc lại


 - Học sinh lên bảng làm bài tập.

a) 4802 x 324 = 1555848

    6120 x 205 = 125600

b)  
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c)  35,4  x 6,8    = 240,72

     21,76 x 2,05 = 44,608

- Hs nối tiếp nhau đọc phần kết quả đúng trên bảng

Bài 2: ( SGK- 162)
- 1 Hs nhắc lại tên đầu bài trên bảng

- Hs nối tiếp nhau nêu

+ Muốn nhân một số thập phân với 10;100; 1000;…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba… chữ số.

+ Khi nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một,hai,ba… chữ số.

·  3 Hs lên bảng làm bài tập.Dưới lớp làm bài vào vở, 2 hs ngồi cạnh nhau trao đổi thảo luận và đổi vở để kiểm tra chéo bài  tập của nhau.

a)   


3,25 ( 10 = 32,5


3,25 ( 0,1 = 0,325

b) 


417,56 ( 100 = 41756


417,56 ( 0,01 = 4,1756

c)

 28, 5 x 100 = 2850

 28, 5 x 0,01 = 0,285

- Hs nối tiếp nhau nhận xét bài trên bảng

Bài 3: ( SGK - 162)

- 1 hs nhắc lại tên đầu bài

- Học sinh vận dụng các tính chất giao hoán ,tính chất kết hợp để giải bài tập 3.

- 3 Hs lên bảng làm bài tập

a) 2,5 ( 7,8 ( 4 = 2,5 ( 4 ( 7,8 

= 10 ( 7,8 = 78

b) 0,5 x 9,6 x 2 =  0,5 x 2 x 9,6

 = 1 x 9,6 = 9,6 

c) 8,36 x 5 x 0,2 = 8,36 x 1 = 8,36

d) 8,3( 7,9 + 7,9(1,7 
= (8,3 + 1,7) x 7,9 =  10 x 7,9 = 79

- Hs nối tiếp nhau nhận xét bài trên bảng

-Hs nối tiếp nhau đọc đáp án trên bảng.

Bài 4: ( SGK - 162)

- 1 Hs đọc đề

- Hs nối tiếp nhau trả lời

- 1-2 Hs đọc lại phần tóm tắt trên bảng

- Hs lắng nghe

- 1-2 Hs trả lời : Bài toán tìm Tổng 2 vận tốc:



Bài giải:

    Đổi : 1 giờ 30 phút =  1,5  giờ

Quãng đường AB dài số km là:

  ( 48,5 + 33,5 ) x 1,5  = 123 ( km)

                         Đáp số: 123 km.

- 1 Hs lên bảng làm bài tập

- 1-2 hs nhận xét bài trên bảng

- Hs nhắc lại và chữa kết quả đúng vào vở 

-Hs lắng nghe

+ Hs nối tiếp nhau nêu :

- Biết cách  thực hiên phép nhân các số tự nhiên, số thập phân, phân số 

- Vận dụng tính nhẩm, các tính chất của phép nhân.Biết cách giải bài toán.
- Hs lắng nghe.


______________________________________________
Tiết 154: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- KT: Củng cố phép nhân, các tính chất của phép nhân.
- KN: Biết vận dụng ý nghĩa của phép nhân và quy tắc nhân một tổng với một số trong thực hành, tính giá trị của biểu thức và giải toán.

- TĐ: Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, khoa học.

II. Chuẩn bị:            
GV: Bảng phụ            
  HS: Bảng con
III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A.Kiểm tra bài cũ:(5')

? Một bạn cho cô biết giờ trước lớp chúng ta đã học bài gì.

- Gv gọi hs đứng tại chỗ nhắc lại các tính chấtcủa phép nhân

- Gọi hs lên bảng làm 2 phép tính trên bảng.

a) 7285 x 302             b) 35,48  x 4,5

· Giáo viên nhận xét – cho điểm.

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài mới:

Trong tiết học toán này chúng ta cùng tiếp tục làm các bài toán ôn tập về phép nhân.

Hoạt động 1: Thực hành.30'

   Bài 1:Chuyển thành phép nhân rồi tính:
· Gv gọi hs đọc đề bài toán và hỏi:Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

· HD hs làm BT1.

· Gv viết phép tính cộng ở phần a lên bảng yêu cầu học sinh nêu cách viết thành phép nhân và giải thích.

a) 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg =.....

- Yêu cầu hs lên bảng  làm bài tập ,dưới lớp làm bài vào vở.Hs thảo luận đổi vở kiểm tra chéo kết quả.

b) 7,14m2 + 7,14m2  + 7,14m2 x 3 =….

c) 9,26 dm3 x 9 + 9,26 dm3 = …

 - Gv gọi hs nhận xét bài tập trên bảng.

- Gv nhận xét cho điểm hs. Dưới lớp hs đổi chéo kết quả chữa bài trên bảng.

   Bài 2: Tính:

· Gv gọi hs đọc đề bài toán trên bảng xác định yêu cầu của bài tập.

· Muốn tính nhanh ta áp dụng tính chất nào?

· Lưu ý: Giao hoán 2 số nào để khi cộng số tròn chục hoặc tròn trăm.

- Gọi hs lên bảng làm bài tập.

a) 3,125 + 2,075 x 2 =….

b) (3,125 + 2,075) x 2 =….

- Y/c dưới lớp đổi chéo vở làm bài tập.

- Gv đưa ra kết quả đúng y/c hs đọc lại 


Bài 3:

- Gọi hs đọc đề bài toán trên bảng và xác định yêu cầu của bài tập 

- Y/c hs tóm tắt đề bài toán

-  Phân tích, tóm tắt bài toán

· Yêu cầu nhắc lại cách tính tỉ số phần trăm.

Cuối năm 2000: 77515000 người

Sau mỗi năm tăng: 1,3% so với năm trước

Cuối năm 2001:...... người?

- Gọi hs lên bảng chữa bài

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng

-Gv nhận xét bài làm của hs

 Bài 4: 

- Gọi hs đọc đề bài toán trên bảng và xác định yêu cầu của bài tập 

- Y/c hs tóm tắt đề bài toán

Hướng dẫn hs nắm Y/C BT

- Gv tóm tắt bài toán bằng sơ đồ trên bảng y/c hs nhắc lại 
V thuyền khi nước yên lặng : 22,6 Km/giờ

V nước : 2,2 km/giờ

Thuyền xuôi dòng từ A đến B: 1giờ 15 phút

Tính quãng đường AB: ...... km?

- Gọi hs lên bảng chữa bài

- Gọi hs nhận xét bài trên bảng

- Gv đưa ra phần bài giải đúng và y/c hs chữa bài vào vở .

- Gv nhận xét bài làm của hs

4. Tổng kết - dặn dò: 3'

· Qua bài tập vừa rồi các con được củng cố những kiên thức gì?

· Chuẩn bị: Phép chia.
	· 1 hs trả lời phép nhân

- Nhắc lại các tính chất của phép nhân.

- 2 hs lên bảng làm bài tập trên bảng

            Hoạt động cá nhân.

Bài 1:( SGK - 162)

- Học sinh đọc yêu cầu đề.Bài toán yêu cầu chúng ta chuyển phép cộng thành phép nhân rồi tính giá trị.

· Học sinh nêu cách làm, lớp nhận xét.

· Hs nêu:

· 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg =6,75kg x 3

= 20,25 kg.

Vì trong biểu thức trên có 3 số hạng cùng là 6,75kg làm ta biết phép nhân chính là tổng các số hạng bằng nhau. 

- 3 Hs lên bảng làm bài tập. Dưới lớp làm bài vào vở, 2 hs ngồi cạnh nhau trao đổi thảo luận và đổi vở để kiểm tra chéo bài  tập của nhau.

b) 7,14m2 + 7,14m2  + 7,14m2 x 3 

= 7,14m2 x (1 + 1 + 3 ) 

=  7,14m2  x 5=  35,7m2
c) 9,26 dm3 x 9 + 9,26 dm3 
= 9,26 dm3 x (9 + 1)

=  9,26 dm3 x 10 = 92,6 dm3 
- Hs nối tiếp nhau nhận xét bài tập trên bảng.

· Dưới lớp đổi chéo vở và Sửa bài.

   Bài 2:( SGK - 162)

-  HS đọc đề , xác định Y/C

-  Học sinh trả lời: giáo hoán, kết hợp

· Học sinh làm bài.2 học sinh lên bảng làm  bài tập.

a) 3,125 + 2,075 x 2 

=  3, 125 + 4,15 = 7,275

b) (3,125 + 2,075) x 2 

=              5,2         x 2  = 10,4

- Hs đổi vở kiểm tra chéo kết quả và thảo luận.

- Hs nối tiếp nhau đọc kết quả đúng, chữa bài tập vào vở.

Bài 3:(SGK - 162)

- 2 Đọc đề bài toán, xác định Y/C 

- 1Hs đứng tại chỗ tóm tắt đề bài toán

-  Hs lắng nghe

- 1 Hs lên bảng làm bài tập.Dưới lớp học sinh làm bài tập vào vở.

                       Bài giải:

Dân số nước ta tăng thêm trong năm 2001 là:


77515000 : 100 x 1,3= 1007695(người)

Dân số nước ta tính đến cuối năm 2001 là:

77515000 + 1007695 = 78522695(người)



                    Đáp số:  78522695 người.

- Hs nối tiếp nhau nhận xét bài tập trên bảng

 Bài 4: ( SGK- 162)
 -Học sinh đọc đề, phân tích đề.

- 1 hs đứng tại chỗ tóm tắt đề bài toán trước lớp

- Hs nối tiếp nhau nhắc và tóm tắt lại sơ đồ bài toán trên bảng

+ Nêu hướng giải.

- 1 Hs lên bảng làm bài tập.Dưới lớp học sinh làm bài tập vào vở.

                    Bài giải:

  Đổi    :   1giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc của thuyền máy khi đi xuôi dòng là:

                  22,6 + 2,2 = 24,8 ( km/giờ)

Độ dài quãng sông AB là:

                24,8 x 1,25 = 31 ( km)

                                Đáp số: 31 km.

- Hs nối tiếp nhau nhận xét bài tập trên bảng

- Hs nối tiếp nhau nêu.

-Hs lắng nghe


Tiết 155:  PHÉP CHIA
I. Mục tiêu:

- KT: Củng cố cho HS phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số. 
- KN: HS biết thực hiện phép chia các số tự nhiên, các số thâp phân, phân số và ứng dụng trong tính nhẩm.
- Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận.
II. Chuẩn bị:    

                         Bảng con, nhóm

III. Các hoạt động:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A.Kiểm tra bài cũ:(5')

? Một bạn cho cô biết giờ trước lớp chúng ta đã học bài gì.

- Gv đưa phép tính lên bảng,gọi hs đứng tại chỗ  đọc lại các phép tính trước lớp

   5,7kg + 5,7kg + 5,7kg x 8 =…

   8,1 m + 8,1m x 99 =…

   4,125 + 3,075 x 2 = …

- Gv gọi hs lên bảng làm bài tập, dưới lớp làm ra nháp rồi đổi chéo kết quả kiểm tra

- Gọi hs nhận xét

- Bạn nào có cách làm nào khác ở phép tính cuối cùng

· GV nhận xét đưa ra lời giải đúng trên bảng .

· GV cho điểm hs.

B.Dạy bài mới : 

1. Giới thiệu bài:( 1')

      Trong tiết học toán này chúng ta cùng ôn tập các kiến thức ,kĩ năng đã học về phép chia.

2. Các hoạt động: 30'

 Hoạt động 1: Ôn tập về phép chia.

a) Trường hợp chia hết:

- Gv đưa lên bảng công thức của phép chia

                            a :  b   =   c 

- Y/c học sinh đọc phép chia trên bảng

? Phép tính trên được gọi là phép tính gì? Hãy nêu tên các thành phần của phép tính.

? Em hãy cho biết thương của phép chia trong các trường hợp , số chia là 1 .số chia và số bị chia bằng nhau và khác 0 , số bị chia là 0.

- Gv nhận xét đưa  ra phần kết luận trên bảng y/c hs đứng tại chỗ nhắc lại.

Chú ý : Phép chia hết  

  a  : b  =  c  , ta có  a = c x b ( b khác 0)

b) Trường hợp chia có dư:

- Gv đưa lên bảng công thức của phép chia có dư

                   a :  b   =   c   ( dư r )

- Y/c học sinh đọc phép chia có dư trên bảng

? Phép tính trên được gọi là phép tính gì? Hãy nêu tên các thành phần của phép tính.

Lưu ý : .Số dư phải bé hơn số chia

Chú ý : Phép chia có dư:

a  :  b  =  c (dư r ),ta có a = c x b  + r ( 0 < r < b )

 Hoạt động 2 : Thực hành;
     Bài 1: Tính rồi thử lại ( theo mẫu) 

- Gv gọi hs đọc yêu cầu của bài và xác định yêu cầu 

- Gv đưa ra phép tính mẫu và phần thử lại y/c hs nhắc lại.

Mẫu:          5832         24 

                   103         243 



 072

                          0

      Thử lại :  243  x  24 = 5832 

Mẫu:          5832         24 

                   103         243 



 072

                          0

      Thử lại :  243  x  24  +  5  = 5837 

- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại tên gọi các thành phần và kết quả của phép chia.

· Nêu các tính chất cơ bản của phép chia ? 

· Nêu các đặc tính và thực hiện phép tính chia (Số tự nhiên, số thập phân)

· Nêu cách thực hiện phép chia phân số?

· Yêu cầu học sinh lên bảng làm các phép tính còn lại trên bảng.

· Gọi hs nhận xét bài trên bảng

+ Gv  nhận xét chốt kết quả đúng.

- Gọi hs đọc lại phần chú ý trên bảng
     Bài 2:

- Gv gọi hs đọc yêu cầu của bài và xác định yêu cầu 

- Các em đã vận dụng quy tắc nào để tính nhanh?

- Y/c học sinh lên bảng  làm 

· Yêu cầu học sinh giải vào vở ?

- Gv gọi hs nhận xét bài trên bảng

- Gv nhận xét , chốt lời giải đúng trên bảng

     Bài 3:

- Gv gọi hs đọc yêu cầu của bài và xác định yêu cầu 

- Các em đã vận dụng quy tắc nào để tính nhẩm?

- Gv gọi học sinh lên bảng làm bài tập, dưới lớp thực hiện đổi vở kiểm tra chéo kết quả.

- Gv gọi học sinh nhận xét bài trên bảng

- Gv nhận xét , chốt kết quả đúng trên bảng

 
Bài 4:

- Gv gọi hs đọc yêu cầu của bài và xác định yêu cầu 

- Các em đã vận dụng tính chất nào để tính bằng hai cách?

- Y/ hs thảo luận và nêu hướng giải từng phép tính trên bảng.

+ Gv y/c dưới lớp thảo luận theo nhóm đôi  

· Yêu cầu học sinh giải vào vở ?

- Y/c học sinh lên bảng  làm

- Gv gọi hs nhận xét bài trên bảng

- Gv nhận xét , chốt lời giải đúng trên bảng

Hoạt động 3:  Củng cố- dặn dò: (3p)
-  Nêu lại các kiến thức vừa ôn?

- Yc hs về nhà đọc trước bài tiếp theo tiết "Luyện tập"
	- 1 Hs nêu tiết Luyện tập

- 1 hs đứng tại chỗ đọc các phép tính

- 3Hs lên bảng làm bài tập. Dưới lớp làm nháp, đổi chéo kết quả kiểm tra.

- Hs nối tiếp nhau nêu

- Hs lắng nghe

- 1-2 hs nối tiếp nhau nêu

+ Phép tính chia có các thành phần : số bị chia (a), số chia (b), thương (c).

+ Mọi số chia cho 1 đều bằng chính số đó:                    a : 1 = a

+ Mọi số khác 0 chia cho chính nó đều bằng 1 :           a : a = 1

+ Số 0 chia cho số nào cũng bằng 0 

                    0 : b = 0 ( b khác 0)

- Hs nối tiếp nhau nêu

- 1-2 hs nối tiếp nhau nêu

+ Phép tính chia có các thành phần : số bị chia (a), số chia (b), thương (c),số dư (r).

Hoạt động lớp, cá nhân, nhóm đôi.

     Bài 1:( SGK - 163)

- Học sinh đọc đề và xác định yêu cầu.

- 1 hs đứng tại chỗ đọc mẫu và phầ thử lại trước lớp

· 1-2 Học sinh nhắc lại

- Học sinh nối tiếp nhau nêu.

· 1-2 học sinh nêu.

· Học sinh nêu.

- Học sinh lên bảng làm các phép tính còn lại.

a) 

Mẫu:          8192         32

                   179         256



 192

                          0

      Thử lại :  256  x  32 = 8192
Mẫu:         15335       42

                   273         3650



 213

                          35

      Thử lại :   3650 x 42 + 35 = 15335
b)

Mẫu:          75,9,5        3,5

                     5 9         21,7 



 2 45

                          0

      Thử lại :  21,7 x  3,5 = 75,95
Mẫu:          97,6,5        21,7 

                   10 85       4,5   



      0

      Thử lại :  4,5  x  21,7  = 97,65
- Hs nhận xét các phép tính trên bảng.

-1-2 Hs đứng tại chỗ đọc 
      Bài 2:(SGK - 164)

  - Học sinh đọc đề, xác định yêu cầu.

· Học sinh thảo luận, nêu hướng giải từng bài.

· Hs trả lời, nhân nhẩm, chia nhẩm.

· 2 Hs lên bảng làm hai phép tính trên bảng.

  a ) 
[image: image379.wmf]10

3

 : 
[image: image380.wmf]5

2

 = 
[image: image381.wmf]10

3

 x 
[image: image382.wmf]2

5

 =  
[image: image383.wmf]2

10

5

3

x

x


= 
[image: image384.wmf]20

15

= 
[image: image385.wmf]4

3


  b) 
[image: image386.wmf]7

4

 : 
[image: image387.wmf]11

3

 = 
[image: image388.wmf]7

4

 x 
[image: image389.wmf]3

11

 =  
[image: image390.wmf]3

7

11

4

x

x

= 
[image: image391.wmf]21

44

=  1 
[image: image392.wmf]21

23


· Học sinh nhận xét bài trên bảng.

Bài 3:( SGK - 164)

· Hs đọc đề, xác định yêu cầu đề.

· Một tổng chia cho 1 số.

· Một hiệu chia cho 1 số.

- Hs nối tiếp nhau nêu

+ Muốn nhân một số thập phân với 10;100; 1000;…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một,hai,ba… chữ số.

+ Khi chia một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một,hai,ba… chữ số.

·  3 Hs lên bảng làm bài tập.Dưới lớp làm bài vào vở, 2 hs ngồi cạnh nhau trao đổi thảo luận và đổi vở để kiểm tra chéo bài  tập của nhau.

a)   25: 0,1 = 250      ;     25 x 10 = 250

      48 : 0,01 = 4800 ;     48 x 100 = 4800

      95 : 0,1 =  950    ;     72 : 0,01 = 7200

b)   11: 0,25 = 44      ;     11 x 4 = 44

      32 : 0,5 = 64       ;     32 x 2 = 64

      75 : 0,5 =  150    ;     125 : 0,25 = 500

- Hs nối tiếp nhau nhận xét bài trên bảng

- Hs lắng nghe chữa bài vào vở và nhắc lại kết quả đúng trên bảng


Bài 4:(SGK - 164)

 - Học sinh đọc đề, xác định yêu cầu.

- Hs nối tiếp nhau nêu

· Học sinh thảo luận, nêu hướng giải từng bài.

- Lớp thảo luận theo nhóm đôi và nêu cách thực hiện

· 2 Hs lên bảng làm hai phép tính trên bảng mỗi phép tính làm 2 cách..

a)

Cách 1:
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Cách 2:

    
[image: image405.wmf]11

7

 : 
[image: image406.wmf]5

3

 + 
[image: image407.wmf]11

4

 : 
[image: image408.wmf]5

3


 = 
[image: image409.wmf]3

11

5

7

x

x

+ 
[image: image410.wmf]3

11

5

4

x

x

  = 
[image: image411.wmf]33

35

 +  
[image: image412.wmf]33

20

 =  
[image: image413.wmf]33

55


 = 
[image: image414.wmf]3

5

  =  1 
[image: image415.wmf]3

2

 

b) 

Cách 1:

   ( 6,24 + 1,26 ) : 0,75 

=      7,50            : 0,75   =  10

Cách 2:

   ( 6,24 + 1,26 ) : 0,75 

=    6,24 : 0,75 + 1,26 : 0,75 

 =        8,32      +   1,68   =   10

- Hs nối tiếp nhau nhận xét bài trên bảng

- 1-2 hs nhắc lại kết quả đúng trên bảng

- Hs nối tiếp nhau nêu

-Hs lắng nghe  


______________________________________________________________________
TIẾT 156 : LUYỆN TẬP 

I. MỤC TIÊU

KT: Giúp học sinh củng cố kĩ năng thực hành phép chia ; 

KN: Vận dụng làm các bài tập viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân ; tìm tỉ số phần trăm của hai số.

TĐ: Rèn học sinh tính độc lập, nhanh nhẹn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Giáo viên : Bảng phụ.
- Học sinh : Bảng con BT1 a, b dòng 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	1. Kiểm tra bài cũ : 5 phút

a) 52 :  0,1 = ……       0,47 : 0,1 = …….

    52 x 10 = …….       0,05 : 0,1 = …….

b) 87 : 0,01 = ……      54 : 0,01 = ……..

    87 x 100 = ……      42 : 0,01 = ……..

- GV chữa bài, nhận xét ghi điểm.

+ Muốn nhân một số tự nhiên 10, 100, 1000 ta làm như thế nào ?  
+ Muốn chia hoặc nhân số tự nhiên hoặc số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001… ta làm như thế nào ?

2. Bài mới : 30 phút

a) Giới thiệu bài : Trong tiết học toán hôm nay chúng ta cùng tiếp tục làm các bài toán ôn tập về phép chia.
b) Hướng dẫn học sinh làm các bài tập

Bài 1 : Tính

- 2 HS nêu yêu cầu bài 1

- Yêu cầu học sinh tự làm bài sau đó chữa bài

a) 
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b)           26,64 : 37 = 0,72     

          150,36 : 53,7 = 2,8

            0,486 : 0,36 = 1,35

* Củng cố chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số, cách chia số thập phân cho số tự nhiên và số thập phân cho số thập phân. 
Bài 2 : Tính nhẩm
- 2 HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu học sinh tự tính nhẩm sau đó nêu kết quả.
a)

2,5 : 0,1 = 25
3,6 : 0,01 = 360
4,7 : 0,1 = 47

5,2 : 0,01 = 520
b)

15 : 0,2 = 30

12 : 0,25 = 48
17 : 0,5 = 34
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* Nhớ lại kiến thức chia số thập phân cho 0,1; 0,01 và chia số tự nhiên, phân số cho 0,5; 0,25.

Bài 3 : Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân
-  3 HS nêu yêu cầu và phân tích mẫu.

+ Muốn viết 
[image: image420.wmf]4

3

 dưới dạng số thập phân làm như thế nào ?
- Yêu cầu học sinh tự làm bài và chữa bài
- GV chấm bài HS làm dưới lớp.
a)

7a) 7: 2 = 
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b)  1 : 5 = 
[image: image422.wmf]2

,

0

5

1

=


c)
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* Ôn cách viết kết quả của phép chia dưới dạng phân số và số thập phân.

Bài 4 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

- GV nhắc HS đây là bài tập trắc nghiệm không trình bày bài giải, các em thực

hiện tính ra nháp và khoanh kết quả đúng.
- GV chia lớp 3 nhóm. Các nhóm tự làm trên phiếu, thời gian 3 phút.
* Đáp án :

Khoanh vào chữ        . 80%
3. Củng cố, dặn dò : 5phút
+ Bài học hôm nay ôn lại cho chúng ta kiến thức gì ?

- VN làm bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 164
- Chuẩn bị trước tiết 157 luyện tập.
	- 2 học sinh 
- GV gọi 2 học sinh lên bảng, mỗi em làm một phần.

- HS Tổ 1 và tổ 3 làm phần a vào nháp. Tổ 2 HS làm nháp phần b.

- HS các tổ só sánh phần bài làm của bạn trên bảng với phần bài làm của mình ở nháp.

+ Muốn nhân một số tự nhiên 10, 100, 1000 ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba,… chữ số 0 vào bên phải số đó.
+ Muốn chia hoặc nhân số tự nhiên hoặc số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001… ta làm như nhân số tự nhiên hoặc số thập phân với 10, 100, 1000…

- Lắng nghe

- Làm bài, chữa bài.
- 2 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một phần.

- HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.
- Yêu cầu HS nêu cách tính nhẩm.
- HS làm VBT. 4 HS nêu nối tiếp kết quả phép tính trước lớp. mỗi HS nêu 2 phép tính.

- Nêu yêu cầu

 + Lấy 3 : 4 = 0,75
- 2 HS làm bảng phụ, HS cả lớp làm VBT.
- Chữa bài, giải thích cách làm

- 2 HS nếu yếu cầu, cả lớp đọc thầm yêu cầu trong sách giáo khoa.

- Lắng nghe.

Các nhóm tự bầu nhóm trưởng, thư kí.

- Nhận xét nhóm làm đúng nhất, thời gian ngắn nhất, trình bày đẹp nhất được nhất. Tuyên dương, ghi  điểm.

- Ôn tập về các phép chia.

- Lắng nghe.


________________________________________________
TIẾT 157 : LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU
- KT : Giúp HS ôn tập, củng cố về dạng toán tỉ số %

- KN : HS biết tìm tỉ số phần trăm của hai số ; thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm. Giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

- TĐ : Rèn HS tính chính xác, nhanh nhẹn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Giáo viên : bảng phụ.
- Học sinh : Bảng con BT 1 c, d

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	1. Kiểm tra bài cũ : 5 phút

a) 
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b) 72 : 45 = 1,6         281,6 : 8 = 35,2

    15 : 50 = 0,3         912,8 : 28 = 32,6

- GV chữa bài, nhận xét ghi điểm.

2. Bài mới : 30 phút

a) Giới thiệu bài : Trong tiết học toán hôm nay chúng ta cùng làm các bài toán luyện tập về tỉ số phần trăm.
b) Hướng dẫn học sinh làm bài tập :

Bài 1 : Viết theo mẫu :

Tìm tỉ số phần trăm của :
+ Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số làm như thế nào ?
- Yêu cầu học sinh làm bài sau đó chữa bài
a) 2 và 5 là: 2 : 5 = 0,4 = 40%

b) 4 và 5 là: 4 : 5 = 0,8 = 80%

c) 15 và 12 là: 15 : 12 = 1,25 = 125%

d) 5,76 và 4,8 là: 5,76 : 4,8 = 1,2 = 120%

e) 10 và 6 là: 10 : 6 = 1,66… = 166%

g) 1 và 
[image: image428.wmf]6
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 là: 1 : 
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 = 1,2 = 120%

* Củng cố cách tìm tỉ số phần trăm.
Bài 2 : Tính
+ Muốn thực hiện phép tính cộng, trừ có tỉ số phần trăm ta làm như thế nào ?
- Yêu cầu học sinh tự làm bài, 1 HS làm bảng phụ sau đó chữa bài, nhận xét cho điểm.
a) 32,5% + 19,8% = 52,3%
b) 100% - 78,2% = 21,8%
c)100%+ 28,4% - 36,7% =128,4% - 36,7%

                                         = 91,7%

* Ôn cách thực hiện các phép tính cộng, trừ có tỉ  số phần trăm.
Bài 3 :

+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toàn hỏi gì ?

- GV đưa ra tóm tắt HS đọc lại bài toán.

+ Muốn biết số HS trai bằng bao nhiêu phần trăm số HS  gái ta làm như thế nào ?

Bài giải 

a) Số HS trai bằng số phần trăm HS gái là :
280 : 350 = 0,8
0,8  = 80%

b) Số HS gái bằng phần trăm số HS trai là :

350 : 280 = 1,25
1,25 = 125%
Đáp số: a) 80%

               b) 125%

Bài 4 : 
+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toàn hỏi gì ?

- GV yêu cầu HS nhìn tóm tắt đọc yêu cầu

+ Để tìm số sản  phẩm tổ còn phải làm theo đúng kế hoạch ta đi tìm gì ?

Bài giải 

Tổ đã làm số sản phẩm là:

520 x 65 : 100 = 338 (sản phẩm)

Theo kế hoạch còn làm số sản phẩm là:

520 – 338 = 182 (sản phẩm)

                             Đáp số : 182 sản phẩm

3. Củng cố, dặn dò : 5 phút

 + Bài học hôm nay giúp chúng ta ôn kiến thức gì ?

- VN làm BT 1, 2, 3, 4 (SGK)

- Chuẩn bị trước tiết 157.
	- 2 học sinh 
- GV gọi 2 học sinh lên bảng, mỗi em làm một phần.

- HS Tổ 1 và tổ 3 làm phần a vào nháp. Tổ 2 HS làm nháp phần b.

- HS các tổ só sánh phần bài làm của bạn trên bảng với phần bài làm của mình ở nháp.

- Lắng nghe.
- 3 HS nêu yêu cầu.
- Nêu cách tính
* Chú ý : Nếu tỉ số phần trăm của hai số là số thập phân thì chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân.
- 2 HS làm bảng lớp, lớp làm VBT.

- Chữa bài ở bảng lớp, 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở nhận xét.
- 2 HS nêu yêu cầu bài tập.
+ Muốn thực hiện các phép tính cộng, trừ có tỉ số phần trăm ta thực hiện phép tính như đối với số tự nhiện, sau đó viết kí hiệu phần trăm vào kết quả.
- HS tự só sách kết quả bài bạn trên bảng và sửa bài làm của mình cho đúng.
- 2 HS nêu yêu cầu.

+ Một trường tiểu học có 280 học sinh trai và 350 học sinh gái.

a) Số HS trai bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh gài.

b) Số HS gài bằng bao nhiêu phần trăm số HS trai.

+ Ta tính tỉ số phần trăm giữ HS trai và HS gái.

- Cả lớp làm VBT, 1 HS làm bảng phụ.

- Lắng nghe

- Làm bài, chữa bài

- 2 HS nêu yêu cầu.

+ Tổ sản xuất phải làm 520 sản phẩm, tổ đã làm được 65% số sản phẩm.

+ Theo kế hoạch tổ còn phải làm bao nhiêu phần trăm sản phẩm nữa ?

+ Đi tìm số sản phẩm tổ đã làm rồi.

- Gv tổ chức HS làm bài theo 4 nhóm. Các nhóm tự bầu nhóm trưởng, thư kí. Làm bài trên phiếu, thời gian 3 phút.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Ôn các bài toán về tỉ số phần trăm.


_____________________________________
TIẾT 158 : ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ ĐO THỜI GIAN 
I. MỤC TIÊU
- KT:  Củng cố cho HS các phép tính với số đo thời gian.

- KN: Giúp HS củng cố kĩ năng tính với số đo thời gian và vận dụng trong bài giải toán.

- TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Học sinh : Bảng con BT1

- Giáo viên : Bảng phụ, phấn màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	1. Kiểm tra bài cũ : 5 phút

Bài 1 : Tính

a) 2,5 % + 10,34% = 12,84%

b) 56,9%  - 34,25% = 22,65%
Bài 2: Tìm tỉ số phần trăm của:

a) 2 và 5 là: 2 : 5 = 0,4 = 40%

b) 4 và 5 là: 4 : 5 = 0,8 = 80%

- GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới : 30 phút

a) Giới thiệu bài: Trong tiết học toán này chúng ta cùng làm các bài toán ôn tập về số đo thời gian.
b) Hướng dẫn học sinh làm bài tập :

Bài 1 : Tính
+ Bài tập yêu cầu làm gì ?

+ Nêu lại cách cộng trừ số đo thời gian và những lưu ý khi thực hiện cộng trừ số đo thời gian ?
+

15giờ 24 phút

 3giờ 18 phút

+

18giờ 48 phút

  2giờ 37 phút

+

  9,45 giờ

  6,2 giờ

18giờ 42 phút

20giờ 85 phút

21giờ 25 phút

15,65 giờ

-

14giờ 16 phút

 2giờ 12 phút

-

23giờ 34 phút

  6giờ 10 phút

-

  20,5 giờ

    8,8 giờ

12giờ  4 phút

17giờ 24 phút

  11,7 giờ

* Củng cố cách cộng trừ số đo thời gian.
Bài 2 : Tính

+ Bài tập yêu cầu làm gì ?

+ Nêu lại cách nhân chia số đo thời gian và những lưu ý khi thực hiện nhân chia số đo thời gian ?

x

 8giờ 16 phút

           3

48phút 36giây

  0        36giây

              0

6

8phút 6 giây

24giờ 48 phút

x

 2giờ 18 phút

           5

42phút  30giây

  2phút 120giây     

            150giây

                0

6

8phút 30 giây

10giờ 90 phút

11giờ 30 phút
- Củng cố lại cách nhân, chia số đo thời gian.
Bài 3 :
+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì ?

+ Muốn biết người đó đi hết bao nhiêu thời gian ta làm như thế nào ?
Bài giải

Thời gian người đó đi là:
6 : 5 = 1,2 (giờ)

1,2 giờ = 1 giờ 12 phút

                      Đáp số : 1 giờ 12 phút

Bài 4 : 
+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì ?

Bài giải

Thời gian ô tô đi từ HN đến BN không tính thời gian nghỉ là:
9 giờ – 7 giờ 15 phút – 15 phút =

                                         1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường đi từ Hà Nội đến Bắc Ninh là:

24 x 1,5 = 36 (km)

                             Đáp số : 36 km
+ Thời gian ô tô đi trên đường từ HN đến BN là bao lâu ?

+ Muốn tính quãng đường từ HN đến BN làm như thế nào ?
3. Củng cố, dặn dò : 5 phút

+ Bài hôm nây củng cố chứng ta kiến thức 

gì ?
- Nhận xét giờ học

Dặn học sinh về học bài, xem lại bài, chuẩn bị trước tiết 159.
	- GV gọi 2 học sinh lên bảng, mỗi em làm một bài.

- HS Tổ 1 và tổ 3 làm bài 1 vào nháp. Tổ 2 HS làm nháp phần bài 2.

- HS các tổ só sánh phần bài làm của bạn trên bảng với phần bài làm của mình ở nháp.

- Lắng nghe.

- 2 HS nêu yêu cầu
+ Yêu cầu ta thực hiện các phép tính cộng trừ số đo thời gian.

- 2 HS nêu, cả lớp nhận xét.

- Cả lớp làm VBT, GV đi chấm bài, 2 HS làm bảng lớp.

- Chữa bài bạn trên bảng, đổi chéo vở kiểm tra.
- 2 HS nêu yêu cầu
+ Yêu cầu ta thực hiện các phép tính nhân chia số đo thời gian.

- 2 HS nêu, cả lớp nhận xét.

- Cả lớp làm VBT, GV đi chấm bài, 2 HS làm bảng lớp.

- Chữa bài bạn trên bảng, đổi chéo vở kiểm tra.
- 2 HS nêu yêu cầu của bài.
+ Một người đi bộ đi được quãng đường dài 6km với vận tốc 5km/giờ.
+ Người đó đi hết bao nhiêu thời 

gian ?
- HS nhìn tóm tắt đọc yêu cầu bài toán.
+ Muốn tính thời gian ta lầy quãng đường chia cho vận tốc.

- Lớp làm VBT, 1 HS làm bảng lớp.

- Nhận xét
- 2 HS nêu yêu cầu của bài.
- Đi xe mày từ HN lúc 7 giờ 15 phút đến BN lức 9 giờ. Nghỉ dọc đường 15 phút. Vận tốc xe máy 24km/giờ.
+ Quãng đuờng từ HN đến BN dài bao nhiêu ki – lô – mét ?

- HS nhìn tóm tắt đọc yêu cầu bài toán.

- Lớp làm VBT, 1 HS làm bảng lớp.

- Nhận xét
+ Thời gian ô tô đi trên đường từ HN đến BN là 1,5 giờ
+ Để tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.
+ Ôn tập về phép tính với số đo thời gian.
- Lắng nghe, ghi nhớ.


TIẾT 159 : ÔN TẬP VỀ TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH

I. MỤC TIÊU

- KT: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và kĩ năng tính chu vi, diện tích một số hình đã học (hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tháng, hình bình hành, hình thoi, hình tròn)


- KN: HS có kĩ năng tính chu vi, diện tích một số hình đã học (hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tháng, hình bình hành, hình thoi, hình tròn)


- TĐ: Rèn tính nhanh, chính xác cho HS
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC


- Học sinh : Ôn quy tắc tính chu vi và diện tích 1 số hình đã học.


- Giáo viên : Bảng phụ kẻ sắn phần bài học SGK, để trống phần công thức tính chu vi, diện tích của hình (2 bản).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Kiểm tra bài cũ : 5 phút

Bài 1. Một khu vườn có chiều dài 120m, chiều rộng bằng 
[image: image430.wmf]3
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 chiều dài.

a) Tính chu vi khu vườn đó.

b) Tính diện tích khu vườn đó.

Bài 2. Một sân gạch hình vuông có chu vi 48m. Tính diện tích sân gạch đó.

- GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới : 30 phút

2.1. Giới thiệu bài: Trong tiết học này chúng ta cùng ôn tập về chu vi và diện tích của các hình đã học.

2.2 Ôn tập về công thức tính chu vi, diện tích một số hình :

+ Hãy nêu tên một số hình em đã học ?
- GV chia lớp thành 2 nhóm, phát cho mỗi nhóm một 1 tờ giấy thống kê về các hình. Yêu cầu HS 2 nhóm thi tiếp nối nhau điền vào các công thức tính chu vi và diện tích của từng hình vào ô trống trong bảng.

- GV yêu cầu HS lần lượt nêu lại quy tắc tính chu vi và diện tích của từng hình.

- GV theo dõi, sửa câu trả lời của HS.
2.3. Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 1 : 

+ Bài toán cho biết gì ? 
+ Bài toán hỏi gì ?

- Yêu cầu học sinh giải bài

Bài giải

a) Chiều dài khu vườn trồng cây ăn quả là :

80 × 
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 = 120 (m)

Chu vi khu vườn trồng cây ăn quả là :

(120 + 80) × 2 = 400 (m)

b) Diện tích khu vườn trồng cây ăn quả là :

120 ×80 = 9600 (m2)
9600m2 = 0,96ha

Đáp số: a) 400m

                             b) 9600m2; 0,96ha

* Củng cố tính P, S hình chữ nhật.
Bài 2 : 
+ Nêu kích thức của mảnh đất hình thang trên bản đồ ?

+ Bản đồ được vẽ theo tỉ lệ nào ?

+ Hãy giải thích tỉ lệ này ?

+ Để tính được diện tích mảnh đất trước hết chúng ta phải tính được gì ?
Bài giải

Đáy lớn của mảnh đất là: 
6 × 1000 = 6000 (cm)

6000 cm = 60 m

Đáy bé của mảnh đất là : 

4 × 1000 = 4000 (cm)

4000 cm = 40 m

Chiều cao của mảnh đất là : 

4 × 1000 = 4000 (cm)

4000 cm = 40 m

Diện tích mảnh đất hình thang là :  

(60 + 40) × 40 : 2 = 2000 (m2)

                                 Đáp số : 2000m2

Bài 3 : 

+ Bài toán cho biết gì ? 
+ Bài toán hỏi gì ?

+ Muốn tính độ dài cạnh đáy hình tam giác ta đi tìm gì ?

Bài giải

Diện tích hình vuông bằng diện tích hình tam giác là :

10 x 10 = 100 (cm2)

Độ dài cạnh đáy của hình tam giác là :

2 x 100 : 10 = 20 (cm)

                          Đáp số : 20 cm

* Ôn cách tính diện tiahc và cạnh đáy hình tam giác.

3. Củng cố, dặn dò : 5p

+ Tiết học hôm nay củng cố cho các em kiến thức gì ?
- Nhận xét tiết học. VN làm BT 1,2,3 (SGK)

- Chuẩn bị trước tiết 160.
	- GV gọi 2 học sinh lên bảng, mỗi em làm một bài.

- HS Tổ 1 và tổ 3 làm bài 1 vào nháp. Tổ 2 HS làm nháp phần bài 2.

- HS các tổ só sánh phần bài làm của bạn trên bảng với phần bài làm của mình ở nháp.

- Lắng nghe.
- Làm bài, chữa bài
+ Hình chữ nhật ; Hình vuông ; Hình bình hành ; Hình thoi ; Hình tam 

giác ; Hình thang ; Hình tròn.
- HS thi điền công thức tiếp nối, mỗi HS chỉ viết công thức tính chu vi và diện tích của một hình.

- Nhóm làm nhanh đúng được tuyên dương.
- HS tiếp nối nhau nêu trước lớp, mỗi HS chỉ nêu về một hình.
- 2 HS nêu yêu cầu.
+ Chiều rộng 80m. Chiều dài 
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CR.

+ Tính chu vi khu vườn và tính diện tích khu vườn với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.
- HS nhìn tóm tắt đọc yêu cầu của bài

- Vận dụng công thức cả lớp làm VBT. 1 HS làm bảng lớp.

- Nhận xét, ghi điểm.
- 2 HS nêu yêu cầu.
+ trên bản đồ mảnh đất hình thang có chiều cao 4cm, đáy bé là 4cm, đáy lớn là 6cm.
+ Tỉ lệ 1: 1000.
+ Nghĩa là trên bản đồ khoảng cách 1cm bằng 1000cm trên thực tế.
+ Chúng ta cần tính được các kích thước của mảnh đất trong thực tế.

- Cả lớp làm bài, 1 HS làm bản phụ.

- Nhận xét, ghi điểm.
- 2 HS nêu yêu cầu.
+ Hình vuông cạnh 10cm có diện tích bằng diện tích hình tam giác có chiều cao 10cm.
+ Tính độ dài cạnh đáy hình tam giác.

- HS nhìn tóm tắt đọc yêu cầu bài toán.
+ Tính diện tích hình tam giác.

- GV tổ chức HS làm bài theo 4 nhóm. Các nhóm tự bầu nhóm trưởng, thư kí. Làm bài trên phiếu, thời gian 3 phút.

- Nhận xét, tuyên dương.

+ Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình.

- Lắng nghe.


_____________________________________
TIẾT 160 : LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU

- KT: Giúp HS ôn tập, củng cố và rèn kĩ năng tính chu vi, diện tích một số hình.


- KN: Vận dụng kiến thức đã học làm các bài tập 


- TĐ: HS thêm yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC


- Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	1. Kiểm tra bài cũ : 5 phút 
Bài 1: Một sân gạch hình vuông có chu vi 48m. Tính diện tích sân gạch đó.

Bài 2. Một hình chữ nhật có chiều rộng 80m. Chiều dài 
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 chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó.      

- GV nhận xét, ghi điểm.                                                                       
2. Bài mới : 30 phút

2.1. Giới thiệu bài : Trong tiết học toán này chúng ta cùng tiếp tục làm các bài toán về chu vi và diện tích của một số hình đã học.
2.2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập :

Bài 1 : 

+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì ?

- Gọi 1 HS nêu cách làm bài.
Bài giải

a) Chiều dài của sân bóng là :

15 × 1000 = 15000 (cm)

15000 cm = 150 m

Chiều rộng sân bóng là :

12 × 1000 = 12000 (cm)

12000 cm = 120 m

Chu vi sân bóng là :

(150 + 120) × 2 = 540 (m)

b) Diện tích sân bóng là :

150 × 120 = 18000 (m2)
Đáp số: a) 540m

                 b) 18000m2
Bài 2 : 

+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì ?

+ Để tính được diện tích của hình vuông ta phải đi tìm gì ?
Bài giải

Cạnh mảnh đất hình vuông là :

60 : 4 = 15 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là :

15 × 15 = 225 (m2)
Đáp số : 225 m2
Bài 3 :  

- Hướng dẫn học sinh trước hết cần tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật sau đó tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó.

Bài giải

Chiều rộng thửa ruộng là :

120 × 
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 = 48 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

120 × 48 = 5760 (m2)

Số thóc thu được trên thửa ruộng là :

5760 × 60 : 100 = 3456 (kg)

                                     Đáp số : 3300 kg thóc

Bài 4 :

Bµi gi¶i :

     DiÖn tÝch h×nh thang b»ng diÖn tÝch h×nh chữ nhật, ®ã lµ :

                   (8+ 16) x 10 : 2  = 120 (cm2)

     Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là :
                   120 : 10 = 12 (cm)

                                §¸p sè : 10 cm.
3. Củng cố, dặn dò : 5phút

 + Nêu lại kiến thức bài học ngày hôm nay ?

- Nhận xét giờ học

- VN làm BT 4 còn lại.
	- GV gọi 2 học sinh lên bảng, mỗi em làm một bài.

- HS Tổ 1 và tổ 3 làm bài 1 vào nháp. Tổ 2 HS làm nháp phần bài 2.

- HS các tổ só sánh phần bài làm của bạn trên bảng với phần bài làm của mình ở nháp.

- 2 HS nêu yêu cầu

+ Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có hình vẽ một sân vận dộng hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 12cm.

+ Chu vi sận vận động bằng bao nhiêu mét ? Diện tích sân vận dộng bằng bao nhiêu mét vuông ?

+ Tính được các số đo của sân bóng trong thực tế sau đó mới tính chu vi và diện tích của sân bóng.

- Lớp làm VBT, 1 HS lên bảng làm.

- Chữa bài trên bảng, nhận xét. HS dưới lớp so sánh và sửa bài cho đúng.

- GV ghi điểm.

- 2 HS nêu yêu cầu

+ Chu vi mảnh đất hình vuông là 60m.

+ Tính diện tích mảnh đất hình vuông ?

+ Tìm số đo cạnh hình vuông.

- Gv tổ chức HS làm bài theo 4 nhóm. Các nhóm tự bầu nhóm trưởng, thư kí. Làm bài trên phiếu, thời gian 3 phút.

- Nhận xét, tuyên dương.

- 2 HS nêu yêu cầu

- Lắng nghe hướng dẫn sau đó giải bài vào VBT, 1 HS làm bảng phụ.

- Nhận xét, ghi điểm.

- 2 HS nêu yêu cầu

- Hướng dẫn HS làm bài.

- Nhận xét.

- Gv ghi điểm.

+ Tính chu vi, diện tích một số hình đã học.

- Lắng nghe

- Về học bài


TUẦN 33

TIẾT 161 : ÔN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH

I. MỤC TIÊU
    - KT: Thuộc công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học.

    - KN: Vận dụng tính diện tích, thể tích một số hình trong thực tế.

               Bài tập cần làm : Bài 2, bài 3. HSKG làm các bài còn lại.

   - TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
    - SGK, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1.Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút)

- Gọi 1 HS lên bảng làm BT4 SGK Tr.167.

- Gọi HS nhắc lại các công thức tính diện tích, thể tích của hình chữ nhật, hình lập phương.

- HS nhận xét

- GV nhận xét, cho điểm.

2.Bài mới ( 30 phút)

( Dạy bài mới 

1. Ôn tập các công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương

GV cho HS nêu lại các công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

2. Thực hành

* Bài 1 : 

- Cho học sinh đọc yêu cầu.

- Cho học sinh nhắc lại công thức và cách tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật. 

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh cho trình bày kết quả.

GV hướng dẫn HS tính diện tích cần quét vôi bằng cách: tính diện tích xung quanh cộng với diện tích trần nhà rồi trừ đi diện tích các cửa. GV cho HS tự làm bài. Sau đó, GV chữa bài.

 Bài 2 : Cho học sinh nêu yêu cầu.

- Cho học sinh nhắc lại công thức và cách tính diện tích, thể tích của hình lập phương.

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh trình bày kết quả.

GV hướng dẫn rồi cho HS tự làm bài và chữa bài.

 Bài 3 : Cho học sinh nêu yêu cầu.

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh trình bày kết quả.

- GV hướng dẫn HS trước hết tính thể tích bể nước. Sau đó tính thời gian để vòi nước chảy đầy bể.

- Giáo viên nhận xét. 

3. Củng cố - dặn dò : ( 5 phút)

- Cho HS viết lại công thức tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Nhận xét tiết học.
	- HS làm bài.

Bài giải

Diện tích hình thang bằng diện tích hình vuông, đó là:

10 x 10 = 100 ( cm2)

Trung bình cộng hai đáy hình thang là:

( 12 + 8) : 2 = 10 ( cm)

Chiều cao hình thang là:

100 : 10 = 10 ( cm)

                   Đáp số : 10 cm

- HS trả lời.

- Học sinh nêu yêu cầu.

- 2 -3 HS nhắc lại công thức.

- Học sinh đọc

- Học sinh nêu, lớp nhận xét..

- Học sinh tự làm bài.. 

- Một số học sinh làm bảng lớp:

Bài giải

Diện tích xung quanh phòng học là:

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2)

Diện tích trần nhà là:

6 x 4,5 = 27 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

84 + 27 – 8,5 = 102,5 (m2)

                          Đáp số: 102,5 m2
- Học sinh đọc.

- HS nhắc lại.

- Học sinh tự làm bài. 

- Học sinh nêu, lớp nhận xét.

Bài giải

a) Thể tích cái hộp hình lập phương là:

10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)

b) Diện tích giấy màu cần dùng chính là diện tích toàn phần hình lập phương. Diện tích giấy màu cần dùng là:

10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

Đáp số : a) 1000 cm3; b) 600 cm2  

- HS đọc

- HS trình bày bài.

Bài giải

Thể tích bể nước là :

2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là:

3 :0,5 = 6 (giờ)


                        Đáp số : 6 giờ

- Lắng nghe

- HS thi đua viết, lớp nhận xét

- Lắng nghe.



TIẾT 162 : LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU
      - KT: Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

      - KN: Thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm.

  Giải bài toán có liên quan đến tỉ số phần trăm

- TĐ: Rèn tính chính xác,  nhanh nhẹn cho HS
            
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
    Bảng phụ kẻ nội dung bài tập 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	 1. Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút)

- 2 HS lên bảng làm bài tập tiết trước, dưới lớp làm nháp.

Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m, và chiều cao 1m. Khi bể không có nước, người ta gánh nước đổ vào bể, mỗi gánh được 30l nước. Hỏi phải đổ vào bao nhiêu gánh nước bể mới đầy? 

- GV nhận xét, cho điểm.

2. Dạy bài mới : ( 30 phút)

 Bài 1 : GV yêu cầu HS tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật (áp dụng trực tiếp số vào các công thức tính đã biết). Rồi ghi kết quả vào ô trống ở bài tập.

- GV treo bảng phụ.

- HS đọc bài và làm bài.

- GV chữa bài và cho điểm.

- Bài tập củng cố kiến thức gì ?

- Yêu cầu HS nhắc lại cách tính diện tích xung quanh, toàn phần và thể tích của hình lập phương, hình hộp chữ nhật.

 Bài 2 : - Gọi HS đọc đề toán.

- Hỏi: để ính được chiều cao của HHCN ta có thể làm như thế nào?

- Cho HS tóm tắt bài toán.

- GV gợi ý để HS biết cách tính chiều cao hình hộp chữ nhật khi biết thể tích và diện tích đáy của nó (chiều cao bằng thể tích chia cho diện tích đáy). GV cho HS tự tính rồi chữa bài.

- HS làm bài.

- NX, chữa bài.

*Bài 3 : - Gọi HS đọc đề toán.

- Để so sánh được diện tích toàn phần của hai khối lập phương ta làm như thế nào?

- Yêu cầu HS tóm tắt bài toán.

- GV hướng dẫn cho HS : Trước hết tính cạnh khối gỗ. Sau đó, tính diện tích toàn phần của khối nhựa và khối gỗ, rồi so sánh diện tích toàn phần của hai khối đó. GV cho HS tự giải bài toán rồi chữa bài.

- HS tự làm bài.

- GV chữa bài.

- GV chú ý: Cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì diện tích toàn phần của hình lập phương gấp lên 4 lần.

3. Củng cố - dặn dò : ( 5 phút)

- Cho học sinh viết lại công thức tính diện tích và thể tích một số hình.

- GV nhận xét tiết học.

- Dặn về nhà làm các bài tập hướng dẫn thêm?
	· HS thực hiện.

Bài giải

Thể tích bể chứa nước là :

1,5 x 1 x 0,8 = 1,2( m3)

1,2m3 = 1200l

Số gánh nước cần đổ đầy bể là :

1200 : 3 = 40 ( gánh)

                   Đáp số: 40 gánh

- Miệng:

a) 
Hình 

lập phương

(1)

(2)

Độ dài cạnh

12 cm

3,5 cm

Sxung quanh

576 cm2

49 cm2
Stoàn phần

864 cm2
73,5 cm2
Thể tích

1728cm3
42,875cm3
b)

Hình 

hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều cao

5 cm

0,6 m

Chiều dài

8 cm

1,2 m

Chiều rộng

6 cm

0,5 m

Sxung quanh

140 cm2

2,04 m2
Stoàn phần

236 cm2
3,24 m2
Thể tích

240 cm3
0,36 m3
- Tính diện tích xung quanh, toàn phần, thể tích của hình lập phương, hình hộp chữ nhật.

- HS đọc đề toán

Tóm tắt

V = 1,8 m3

a = 1,5 m

b = 0,8 m

c = … m ?

-  Làm vở:

Bài giải

Diện tích đáy bể là :

1,5 x 0,8 = 1,2 (m2)

Chiều cao của bể là :

1,8 : 1,2 = 1,5 (m)

                  Đáp số : 1,5 m

- Nhận xét.

- HS đọc đề toán.

Tóm tắt :
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S khối nhựa gấp ? Lần S khối gỗ

Làm vở :

Bài giải

Diện tích toàn phần khối nhựa hình lập phương là:

(10 x 10) x 6 = 600 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối gỗ hình lập phương là:

(5 x 5) x 6 = 150 (cm2)

Diện tích toàn phần khối nhựa gấp diện tích toàn phần của khối gỗ số lần là:

600 : 150 = 4 (lần)

                      Đáp số : 4 lần

- HS thi đua viết, lớp nhận xét.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.




_____________________________________________________

TIẾT 163 : LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU
     - KT: Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và rèn kĩ năng tính diện tích và thể tích một số hình đã học.    

    - KN: Vận dụng kiến thức đã học  làm các bài tập cần làm : Bài 1 , bài 2. HSKG làm các bài còn lại.

   - TĐ: HS yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 - SGK, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	1. Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút)

- 1 HS lên bảng làm bài tập tiết trước, dưới lớp làm nháp.

Bài toán : Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 50cm, chiều rộng 30cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết diện tích xung quanh của hình hộp là 3200cm2.

- GV nhận xét cho điểm.

2. Dạy bài mới : ( 30 phút)

Bài 1 : Cho HS đọc yêu cầu.

- Cho học sinh nhắc lại công thức và cách tính diện tích và thể tích hình chữ nhật.

- Cho HS tóm tắt.

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh trình bày kết quả.

- GV nhận xét.

Bài 2 : Cho học sinh đọc yêu cầu.

- Cho học sinh nhắc lại công thức và cách tính chiều cao của hình hộp chữ nhật.

- HS tóm tắt bài.

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh trình bày kết quả.

- GV gợi ý để HS biết “ Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao”. Từ đó “Muốn tính chiều cao hình hộp chữ nhật ta có thể lấy diện tích xung quanh chia cho chu vi đáy hình hộp”. GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài.

* Bài 3 : Cho học sinh đọc yêu cầu.

- Bài toán cho biết gì ?

- Bài toán hỏi gì ?

- HS tóm tắt bài toán.


- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh trình bày kết quả.

GV hướng dẫn HS trước hết tính độ dài thật của mảnh đất. GV cho HS nhận xét: Mảnh đất gồm mảnh hình chữ nhật và mảnh hình tam giác vuông, từ đó tính được diện tích cả mảnh đất. GV cho HS tự giải. Sau đó, GV chữa bài.

3. Củng cố - dặn dò (5 phút)

- Cho học sinh viết lại công thức tính diện tích và thể tích một số hình.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị: Một số dạng bài toán đã học.


	Bài giải

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là :

( 50 + 30) x 2 = 160(cm)

Chiều cao hình hộp chữ nhật là:

3200 : 160 = 20( cm)

                          Đáp số : 20 cm

- Học sinh đọc.

- Học sinh nêu, lớp nhận xét.

Tóm tắt :


P = 160m

b = 30m

100m2            : 15kg rau

Smảnh vườn : ... kg rau ?

- Học sinh tự làm bài.

- Một số học sinh làm bảng lớp.

Bài giải

Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là :

160 : 2 = 80 (m)

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là :

80 – 30 = 50 (m)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

50 x 30 = 1500 (m2)

Số ki-lô-gam rau thu hoạch được là :

15 : 10 x 1500 = 2250 (kg)

Đáp số : 2250 kg
- Lắng nghe.

- Học sinh đọc

- Học sinh nêu, lớp nhận xét.

Tóm tắt
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              Sxung quanh = 6000cm2

- Học sinh tự làm bài.

- Một số học sinh làm bảng lớp.

Bài giải

Chu vi đáy hình hộp chữ nhật là :

(60 + 40) x 2 = 200 (cm)

Chiều cao hình hộp chữ nhật là :

6000 : 200 = 30 (cm)

                 Đáp số: 30 


-Học sinh nêu                    
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- Học sinh tự làm bài.

- Học sinh nêu, lớp nhận xét.

Bài giải

Độ dài thật cạnh AB là :

5 x 1000 = 5000 (cm) = 50 (m)

Độ dài thật cạnh BC là :

2,5 x 1000 = 2500 (cm) = 25 (m)

Độ dài thật cạnh CD là :

3 x 1000 = 3000 (cm) = 30 (m)

Độ dài thật cạnh DE là :

4 x 1000 = 4000 (cm) = 40 (m)

Chu vi mảnh đất là :

50 + 25 + 30 + 40  + 25 = 170 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCE là :

50 x 25 = 1250 (m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác vuông CDE là :

30 x 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích cả mảnh đất hình ABCDE là :

1250 + 600 = 1850 (m2)

                       Đáp số : 1850 m2
- - Học sinh thi đua viết, lớp nhận xét.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.







TIẾT 164 : MỘT SỐ DẠNG TOÁN ĐÃ HỌC

I. MỤC TIÊU
- KT: Biết một số dạng bài toán đã học; biết giải toán có liên quan đến tìm số trung bình cộng, tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.

     -KN: Vận dụng kiến thức đã học làm các  bài tập cần làm : Bài 1, bài 2 ; HSKG BT3*.

    - TĐ: Rèn tính chính xác, nhạnh nhẹn cho HS

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


- SGK, VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	A. Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút)

- 1 HS lên bảng làm các bài tập luyện tập thêm của tiết trước. 

- GV nhận xét, cho điểm.

B. Dạy bài mới : ( 30 phút)

1. Tổng hợp một số dạng bài toán đã học.

- Em hãy kể tên một số dạng toán có lời văn đặc biệt đã học?

2. Thực hành

Bài 1 :  Cho học sinh đọc yêu cầu.

- Cho học sinh nhắc lại dạng toán tron bài ( Tìm số trung bình cộng).

- Cho học sinh tóm tắt bài toán.

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh trình bày kết quả.

- Giáo viên nhận xét.

Bài 2 :  Cho học sinh đọc yêu cầu

- Cho học sinh nhắc lại dạng toán trong bài ( Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó).

- Cho học sinh tóm tắt bài.

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh trình bày kết quả.

- Giáo viên nhận xét.

* Bài 3 :  Cho học sinh đọc yêu cầu

+ Bài toán thuộc dạng toán gì chúng ta đã học ?

- Cho học sinh tóm tắt.

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh trình bày kết quả.

- Giáo viên nhận xét

+ Ngoài ra còn cách làm nào khác ?

GV Chú ý nhắc HS: Có thể làm gộp vào một bước tính, như sau:

Khối kim loại 4,5cm3 cân nặng là :

22,4 : 3,2 x 4,5 = 31,5 (g)

3. Củng cố - dặn dò ( 5 phút)

- Cho học sinh viết nhắc lại các dạng bài toán đã học.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn chuẩn bị bài Luyện tập.


	- 1HS lên sửa BT3 

Bài giải

Độ dài thật cạnh AB là :

5 x 1000 = 5000 (cm) = 50 (m)

Độ dài thật cạnh BC là :

2,5 x 1000 = 2500 (cm) = 25 (m)

Độ dài thật cạnh CD là :

3 x 1000 = 3000 (cm) = 30 (m)

Độ dài thật cạnh DE là :

4 x 1000 = 4000 (cm) = 40 (m)

Chu vi mảnh đất là :

50 + 25 + 30 + 40  + 25 = 170 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCE là:

50 x 25 = 1250 (m2)

Diện tích mảnh đất hình tam giác vuông CDE là :

30 x 40 : 2 = 600 (m2)

Diện tích cả mảnh đất hình ABCDE là :

1250 + 600 = 1850 (m2)

                           Đáp số : 1850 m2
- Nhận xét.

- Các dạng toán đã học :

1. Tìm số trung bình cộng

2. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó.

3. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó.

4. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

5. Bài toán rút về đơn vị

6. Bài toán về tỉ số phần trăm.

7. Bài toán chuyển động dều.

8. Bài toán có nội dung hình học ( chu vi, diện tích, thể tích).

-  Học sinh đọc.

- Học sinh nêu, lớp nhận xét. 

Tóm tắt

                 giờ 1 :  12 km

   3 giờ      giờ 2 :  18 km

                 giờ 3 : (giờ 1 + giờ 2) : 2


Trung bình 1 giờ : ... km ?

- Học sinh tự làm bài.

- Một số học sinh làm bảng lớp.

Bài giải

Quãng đường xe đạp đi trong giờ thứ ba là :

(12 + 18) : 2 = 15 (km)

Trung bình mỗi giờ xe đạp đi được quãng đường là :

(12 + 18 + 15) : 3 = 15 (km)

                                  Đáp số : 15 km  

- HS nhận xét.

- Học sinh đọc.

- Học sinh nêu, lớp nhận xét.

Tóm tắt

P       : 120m

                         a > b : 10m

  S       : … m2 ?

- Học sinh tự làm bài.

- Một số học sinh làm bảng lớp.

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật (tổng của chiều dài và chiều rộng) là :

120 : 2  = 60 (m)

Hiệu của chiều dài và chiều rộng là 10 m. 

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là : 

(60 + 10) : 2 = 35 (m)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

35 – 10 = 25 (m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

35 x 25 = 875 (m2)

                   Đáp số : 875 m2
- Học sinh đọc.

- Thuộc dạng toán về quan hệ tỉ lệ, rút về đơn vị.

Tóm tắt:

              3,2cm3 : 22,4g

              4,5cm3 : ….g ?

- Học sinh tự làm bài.

- Học sinh nêu, lớp nhận xét.

Bài giải

1 cm3 kim loại cân nặng là :

22,4 :3,2 = 7 (g)

4,5 cm3 kim loại cân nặng là :

7 x 4,5 = 31,5 (g)

                Đáp số : 31,5 g 
- HS trả lời.

- Học sinh thi đua nêu, lớp nhận xét.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.




_________________________________________

TIẾT 165 : LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU


KT: Củng cố một số dạng toán dã học. 

KN: Biết giải một số bài toán có dạng đã học.

          Lớp làm các Bài 1, bài 2, bài 3. HSKG làm  BT4* còn lại.


TĐ: Giúp học sinh yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

    - Bảng phụ ghi BT3

    - Bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU

	1. Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút)

- 1 HS lên bảng làm các bài tập HD luyện tập thêm của tiết trước, dưới lớp làm nháp.

Bài toán: 

Tóm tắt

4,5cm3 : 31,5g

5,4cm3 : …g ?

- GV chữa bài nhận xét cho điểm.

2. Dạy bài mới : ( 30 phút)

 Bài 1 : 

- Cho học sinh đọc yêu cầu.

- Cho học sinh nhắc lại dạng bài toán trong bài ( tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số). 

- Cho HS tóm tắt.

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh trình bày kết quả.

- Giáo viên nhận xét.

Bài 2 : Cho học sinh đọc yêu cầu.

- Cho học sinh nhắc lại dạng bài toán trong bài ( Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó).

- Cho HS tóm tắt.

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh trình bày kết quả.

- Giáo viên nhận xét.

Bài 3 : Cho học sinh đọc yêu cầu.

+ Bài toàn thuộc dạng toán nào chúng ta đã học ? 
- GV hướng dẫn cho HS biết đây là dạng toán về quan hệ tỉ lệ, có thể giải bằng cách “ rút về đơn vị”.

- Cho HS tóm tắt.

- Cho học sinh làm bài.

- Cho học sinh trình bày kết quả.

- Giáo viên nhận xét.

* Bài 4 : 

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

- GV hướng dẫn cho HS: Theo biểu đồ, có thể tính số phàn trăm học sinh lớp 5 xếp loại khá của Trường Thắng Lợi.

- Cho HS tóm tắt.

- GV cho HS tự làm bài rồi chữa bài.  

3. Củng cố - dặn dò : ( 5 phút)

- Yêu cầu học sinh nhắc lại các kiến thức liên quan đến rút về đơn vị, quan hệ tỉ số, tìm hai số khi biết tổng và tỉ, tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài cho tiết Luyện tập
	- 1 HS lên bảng làm bài 3.

Bài giải

Khối kim loại 1cm3 nặng là :

31,5 : 4,5 = 7( g)

Khối kim loại 5,4cm3 nặng là :

7 x 5,4 = 37,8 ( g)


           
Đáp số : 37,8 g

- Nhận xét.

- Học sinh đọc.

- Học sinh nêu, lớp nhận xét.

- Học sinh tự làm bài.

- Một số học sinh làm bảng lớp.

Bài giải

Diện tích hình tam giác BEC là :

13,6 : (3 – 2) x 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABED là : 

27,2 + 13,6 = 40,8 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABCD là : 

40,8 + 27,2 = 68 (cm2)

                        Đáp số : 68 cm2  

- Học sinh đọc.

- Học sinh nêu, lớp nhận xét. 

- HS tóm tắt.

- Học sinh tự làm bài.

- Một số học sinh làm bảng lớp:

Bài giải

Số HS nam trong lớp là :

35 : (4 + 3) x 3 = 15 (học sinh)

Số HS nữ trong lớp là :

35 – 15 = 20 (học sinh)

Số HS nữ nhiều hơn số HS nam là :

20 – 15 = 5 (học sinh)

                     Đáp số :  5 học sinh

- Học sinh đọc.

- Thuộc dạng toán liên quan đến rút về đơn vị.

- Học sinh nêu lại cách làm, lớp nhận xét.

Tóm tắt

100km   :  12 lít

75km     : …. lít ?

Bài giải

Ô tô đi 75 km thì tiêu thụ số lít xăng là:

12 : 10 x 75 = 9 (l)

Đáp số :  9  l

- Học sinh đọc.

- Học sinh tự làm bài.

- Học sinh nêu, lớp nhận xét:

Tóm tắt.

Khá: 120 học sinh

Giỏi: …học sinh ?

TB  : …học sinh ?

Bài giải

Tỉ số phần trăm HS khá của trường Thắng Lợi là :

100% - 25% - 15% = 60%

Mà 60% HS khá là 120 HS.

Số HS khối lớp 5 của trường là :

 120 : 60 x 100 = 200 (học sinh)

Số HS giỏi là :

200 : 100  x 25 = 50 (học sinh)

Số HS trung bình là :

200 : 100 x 15 = 30 (học sinh)

Đáp số:  50 học sinh ; 120 học sinh ; 

               30 học sinh.

- Học sinh trả lời.

- Lắng nghe.


____________________________________________

TUẦN 35

TIẾT 171. LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU

- KT: Giúp HS củng cố tính, giải toán có lời văn.
- KN: Vận dụng kiến thức đã học để giải toán có lời văn (một số dạng cơ bản)

- TĐ: Rèn tính chính xác, say mê học toán cho HS    

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ: 4p
- Tính diện tích hình tròn có chu vi là 18,84 cm

- Tổng của hai số bằng 8,4. Tìm hai số đó biết số bé bằng 
[image: image438.wmf]5
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số lớn.

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới: 34p
1. Giới thiệu bài: 1p
- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học .

2. Hướng dẫn HS thực hành: 33p

Bài 1

- Nhận xét chốt đáp án đúng:

 a) 
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     b) 
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    c) 
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      d) 157,070   e) 10

- Củng cố kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia

Bài 2
- Nhận xét chốt đáp án đúng:

a) 1           b) 16,7589

- Nx và củng cố cách tính nhanh.

Bài 3 

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Muốn tìm chiều cao của bể ta làm ntn?  

- Nhận xét chốt đáp án đúng:

                 Bài giải

       0,5m = 5 dm; 0,3m = 3 dm

Thể tích của bể là:

        48 : 4 x 5 = 60 (dm3)

Chiều cao của bể là:

       60 : 5 : 3 = 4 (dm) = 40(cm)

                                      Đáp số: 40cm

- Củng cố công thức tính thể tích của HHCN

 Bài 4
- Tiến trình tương tự bài 3

- Nx và củng cố vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng.

 Bài 5
- Nhận xét chốt kết quả đúng:

18,84 x X + 11,16 x X = 0,6

(18,84 + 11,16) x X = 0,6

                 30 x X = 0,6

                        X = 0,6 : 30

                        X = 0,02

C. Củng cố, dặn dò: 2p
- Củng có lại nội dung bài

- GV nhận xét giờ học và giao BTVN.
	- 2 HS lên bảng

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở

- 5 HS làm bảng lớp

- Nx bài làm của bạn

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vở

- 2 HS làm bảng lớp

- Nx bài làm của bạn

- Đổi chéo vở kiểm tra

- 1 HS đọc bài toán

- HS nêu

- HS làm bài vào VBT

- 1 HS làm bảng phụ

- Nx bài làm của bạn

Đáp số: 8,8km/ giờ

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm vở

- 2 HS làm phiếu


- Nhận xét bài làm của bạn




_____________________________________
TIẾT 172. LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU

- KT: Củng cố tính giá trị của biểu thức; tìm trung bình cộng; giải các bài toán có liên quan đến tỉ số phần trăm; toán chuyển động đều.
- KN: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập trong SGK.
- TĐ: HS yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

Bảng phụ, Bảng nhóm, bút dạ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ: 4p
- Tìm X:

X x 1,2 + 2,3 = 2,9

X : 3,6 x 0,9 = 0,17

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới: 34p
1. Giới thiệu bài: 1p

- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.

2. Bài tập: 33p

Bài 1

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng

a) (1,35 : 0,54 x 4,2 – 5,5) : (7,2 – 4,7) = (2,5 x 4,2 -5,5) : 2,5) 

       = ( 10,5 -5,5) : 2,5 

       = 5 : 2,5 = 2

b) 2 giờ 55 phút + 17 giờ 20 phút : 8 

= 2 giờ 55 phút + 2 giờ 10 phút

= 4 giờ 65 phút = 5 giờ 5 phút

Bài 2

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng

a) ( 28 + 34 + 41 + 45) : 4 = 37

b) ( 3,52 + 0,71 + 6,04 + 5,12 + 4,46) : 5 = 3,97

c) (
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- Củng cố cách tìm số trung bình cộng

Bài 3
- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Muốn tìm số HS nam của trường đó ta làm ntn? 

- Nhận xét, chốt đáp án đúng: 

                               Đáp số: 300 HS

- Củng cố dạng toán tổng tỉ

Bài 4
- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Muốn tìm giá áo sơ mi đó ta làm ntn?

- Nhận xét, chốt đáp án đúng: 

                  Bài giải 

Sau hai lần giảm giá số phần trăm là:

           10% x 2 = 20%

Sau hai lần giảm giá số tiền là:

         36000 : 100 x 20 = 7200 (đồng)

Sau hai lần giảm giá thì số tiền chiếc áo là:

        36000 – 7200 = 28800 (đồng)

                            Đáp số: 28800 đồng

- Củng cố về dạng toán tỉ số phần trăm

Bài 5

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng

a) a + b

b) a – b

c) 2 x b

- Củng cố dạng toán vật chuyển động tren dòng nước

C. Củng cố, dặn dò: 2p
- Củng cố lại nội dung bài

- GV nhận xét tiết học và giao BTVN 
	- 2 HS lên bảng

- 1 HS đọc đề bài 

- HS làm vào vbt

-  2 HS làm bảng lớp

- 1 HS đọc đề bài trước lớp .

- HS làm vào vbt

- 3 HS lên bảng làm bài .

- Nx bài làm của bạn

- 1 HS đọc đề bài toán 

- HS nêu

- HS làm bài vào VBT

- 1 HS làm bảng phụ

- Nhận xét bài làm của bạn

- 1 HS đọc đề bài toán 

- HS nêu

- HS làm vào vbt

- 1 HS lên bảng làm bài.

- 1 HS đọc đề bài toán 

- HS làm bài vào VBT

- 1 HS làm bảng phụ

- Nhận xét bài làm của bạn




TIẾT 173. LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU

KT: Giúp HS củng cố kiến thức về:

- Tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm.

- Tính diện tích và chu vi hình tròn.
KN: Vận dụng kiến thức đã học để giải toán về tỉ số phần trăm, tính chu vi, diện tích một số hình.

TĐ: Giúp học sinh yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ:

Bảng phụ, phiếu bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ: 4p
- Biết 75% của một bao gạo là 37,5 kg gạo. Hỏi 3/5 bao gạo đó là bao nhiêu ki-lo-gam?

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới: 34p
1. GTB: 1p
2. Hướng dẫn luyện tập: 33p

Phần 1

Bài 1 

- Nhận xét chốt kết quả đúng:

                             Khoanh vào C

- Củng cố cách viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số thập phân.

Bài 2

- Tiến trình tương tự bài 1

- Củng cố về toán tỉ số phần trăm  

Bài 3

- Tiến trình tương tự bài 1

Phần 2

Bài 1

- GV vẽ hình

- Muốn tính diện tích phần tô đậm ta làm ntn?

- Nhận xét chốt kết quả đúng:

            Bài giải

Cạnh của hình vuông là:

       10 x 2 = 20 (cm)

Diện tích của hình vuông là:

       20 x 20 = 400 (cm2)

Diện tích của hình tròn là:

       10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

Diện tích phần tô đậm là:

       400 – 314 = 86 (cm2)

                         Đáp số: 86cm2

- Củng cố cách tính S hình tròn và S hình vuông.  

Bài 2

- Nhận xét chốt đáp án đúng:

                        Đáp số: 20000đồng
- Củng cố dạng toán tổng tỉ

C. Củng cố, dặn dò: 2p
- Củng cố lại nội dung bài

- GV nhận xét tiết học và giao BTVN.
	- 2 HS làm bảng lớp

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS cả lớp làm bài vào vở

- HS nêu kết quả và giải thích cách làm

Đáp số: Khoanh vào D

Đáp số: Khoanh vào C

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS quan sát

- Tính diện tích hình vuông trừ đi diện tích hình tròn

- HS làm bài vào vbt

-  1 HS lên bảng làm bài 

- Nhận xét bài làm của bạn

- 1 HS đọc yêu cầu

- HS làm bài vào vbt

- 1 HS làm bảng phụ

- Nhận xét bài làm của bạn




TIẾT 174. LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU

KT: Giúp HS củng cố về : 

- Tỉ số phần trăm và giải bài toán về tỉ số phần trăm.

- Bài toán liên quan đến chuyển động đều.
KN: Vận dụng kiến thức đã học giải các dạng toán trên
TĐ: HS yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Bảng phụ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	A. Kiểm tra bài cũ: 4p
- Một người đi xe đạp từ A đến B hết 2 giờ 15 phút với vận tốc 12 km/giờ. Lúc từ B trở về A người đó đi ô tô hết 25 phút. Tính vận tốc của ô tô?

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới: 34p
1. Giới thiệu bài: 1p

2. Luyện tập: 33p 
Phần 1

Bài 1

- Nhận xét, chốt kết quả đúng:

                       Khoanh vào D

- Củng cố cách trừ số đo thời gian
Bài 2

- Tiến trình tương tự bài 1

- Cung cố cách tìm thể tích của HHCN

 Bài 3
- Tiến trình tương tự bài 1

- Củng cố cách tính quãng đường

 Phần 2

Bài 1

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Muốn tính quãng đường AB ta làm ntn?

- Nhận xét, chốt kết quả đúng:

Bài giải

Phân số chỉ quãng đường người đó đi được là:

(
[image: image446.wmf]4

1

+
[image: image447.wmf]5

1

) = 
[image: image448.wmf]20

9

( quãng đường)

Quãng dường AB dài số ki-lo-mét là:

36 : 9 x 20 = 80 (km)

                   Đáp số: 80 km

- Củng cố cách tính quãng đường

Bài 2
- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Muốn biết số dân của tỉnh Sơn La bằng bao nhiêu phần trăm số dân của thủ đô Hà Nội ta phải biết gì?

- Muốn tìm số dân tăng thêm của tỉnh Sơn La ta làm ntn?

- GV  nhận xét, chốt kết quả đúng: Đáp số: a) 35,82%

                       b) 554190 người

- Củng cố cách tính tỉ số phần trăm

C. Củng cố, dặn dò: 2p
- Củng cố lại nôi dung bài
- GV nhận xét tiết học .
	-2 HS lên bảng

- 1 HS đọc bài toán

- HS làm bài vào vở.

- HS đọc kết quả. Giải thích cách làm

 Khoanh vào B

 Khoanh vào D

- 1 HS đọc đề bài trước lớp

- HS nêu

- HS cả lớp làm vào vbt

-1 HS lên bảng làm bài 

- 1 HS đọc đề bài trước lớp

- HS nêu

- HS làm vào vbt

- 1 HS lên làm bài ở bảng phụ




==============================================================
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